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NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


# 
A LỜI NÓI ĐẦU 


M Zhë thuật Phật giáo khói nguôn từ thời oương 
С. triều Khổng Tước vua А Dục ở Ап Độ tới nội 
dung hàm chúa vô cùng phong phú. bao ёдт hầu hết 
mọi tác phẩm biểu hiện tín ngưỡng tôn giáo đời sống 
Phật giáo. Mọi bộ môn hiến trúc, điều khác, tac đúc, hội 
họa, uăn hoc, âm nhạc... đều thuộc phạm trù nghệ thuật 
Phật giáo. 

Trong диа trình truyền bá của Phê! giáo, giáo nghĩa 
Phật giáo hóa thân thành các hình thức điêu khắc, 
họa... nhằm biểu hiện tu tướng triết học thông qua hình 
thức nghệ thuật. Trước thế kỷ thứ II, trong tác phẩm 
nghệ thuật Phật giáo uốn chưa có hình tượng đức Phật. 
Mãi đến thời ký vuong triều Quý Sương ở Ấn Độ, đi 
cấm ky ấy mới được phá 06, sáng tạo ra nghệ thuật điêu 
khắc tượng Phật uới hai lưu phái mang tính đại diện là 
“nghệ thuật Kiền Ра La” và “nghệ thuật Mại Thố La”. 


Thời ky 0ương triều Cập Ва, hai lưu phái nghệ thuật 
này mô phỏng, dung hợp lẫn nhau, để hoàn thành bước 
quá độ, đưa tượng Phật từ kiểu Ну Lạp sang tượng Phật 
biểu Ấn Độ. Nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ phát triển tới 
dinh cao của thời hoàng kim. 


з? ° 


Khoảng đều kỷ nguyên công lịch, Phật giáo truyền 
vào Trung Quốc. Trong hon 2000 nám truyền bå ở Trung 
Quốc, Phật giáo được thuận lợi phát triển rộng có hết 
hợp әді truyền thống vän hóa Trung Quốc, hình thành 
nên nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc mang tính đặc 
sắc riêng. Nghệ thuật Phát giáo Trung Quốc cổ đại còn 
lại, chủ yếu được hình thành từ nghệ thuật tự viên ой 
nghệ thuật thạch động Phái giáo. Kiến trúc tự viên уй 
thạch động dung hòa chạm trổ, hội họa uào một thể, tạo 
thành bộ phận quan trọng cấu thành di sản nghệ thuĝt 
Phật giáo thế giới, 

Nghệ thuậi Phát giáo Trung Quốc cổ đại đạt tới thời 
ky rực rỡ nhất vào đời Tùy, Đường. Cùng tới оіве triều 
Tùy thống nhat đất nước, phát triển mạnh kinh tế tiến 
tái đẩy cao sức mạnh quốc gia ойо đời Đường, Phật giáo 
Trung Quốc cũng phát triển tới thời cực thịnh, sảng lập 
nên rất nhiều tông phái mới, Việc diễn giảng và phái 
triển các tông phái này được thể hiện đây đủ trong nghệ 
thuật mang tinh đạt diện của thời Тау, Đường, bước bào 
giai đoạn hoàn toàn mói, dung hop hoàn mỹ nghệ thuật 
Phật giáo Ал Dô обі ойп hóa Hán tộc, mỡ га thời kỳ 
thịnh oượng của nghệ thuật Đôn Hoàng, Các tác phẩm 
nghệ thuật chạm trổ, điêu khác, hội họa Phột giáo ở 
động đá Đôn Hoàng cùng обі các våt phẩm vän hóa båo 
tón trong “Tùng kinh động" Đón Hoàng đã mở ra ngành 
khoa học nghiên cứu “Đôn Hoàng học" thịnh hành trên 
thế giới. 

lịch sử nghệ thuật Phát giáo Trung Quốc trải qua 
hàng ngàn năm, sảng tạo ra một lượng lón tác phẩm 
quý báu оё căn hóa nghệ thuật, không chỉ phản ánh một 
cách hình tượng sự phát triển biến đổi của Phật giáo 
qua các thời kỳ, mà còn nhấn mạnh tới nhiều công trình 
nghiên ейи từ kiến trúc, điệu khác, hội hoa, ойл học, âm 


° 7%, 


Akhi thuat Phái cáo Ж АЙА 


nhạc đến sinh hoạt hàng ngày, cùng các hoạt động sắn 
xuốt ra của con người... cùng chinh là phong cách xã 
hội ấy, cho chúng ta hiểu rõ lịch sử xã hột сас triéu đợi, 
đẳng thời là nguồn tư Hiệu eu thể, chân thật nhất. Sách 
này xin được giới thiệu сас hình ảnh chủ yếu của nghệ 
thuật Phật giáo. Ну vong, từ đó độc giả thấu hiểu được 
giá trị thẩm mỹ hàng đâu chỉ có trong nghệ thuật Phật 
giáo và ở mức độ nào đó - lĩnh hội được phần nào tình 
thần nội tại đặc sắc của Phật giáo, 


ж” 


NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO 


Nghệ thuật Phật giáo được sản sinh theo sau sự ra 
đời сйа Phật giáo chú yếu hình thành từ nghệ thuàt 
tự viĝn và nghệ thuật thạch động Phải giáo, Thạch 
động Phật giáo được kiến tạo phông theo hình thức 
tự vin chùa Phật và thạch động dụng hòa kiến trúc, 
dièu khác và hội họa vào một thể, chúng là bộ phận 
chủ thể của di sản nghệ thuật Phật giáo thë giới. 


С” người sáng tạo ra tôn giáo, không phải tôn giáo 
sáng tạo ra con người. Nghệ thuật trong tôn giáo 
cũng thế. Vì dùng phương thức, hình bượng tỷ dụ để tuyên 
truyền giáo nghĩa tôn giáo, nên theo sau việc ra đời của tôn 
giáo, nghệ thuật tón giáo cũng nảy sinh. Thông thường, 
chức năng cơ bản của nghệ thuật tôn giáo là sản phẩm 
tuyên truyền tôn giáo của thời đại nào đé, đầu tiên chỉ là 
một loại tín ngưỡng sùng bái chứ không phải là đối tượng 
thưởng thức đơn thuần. 

Và chức năng của nghệ thuật, có mang tính tôn giáo, 
là một loại nghi thức sùng bái tôn giáo. Giá trị của vẻ đẹp. 
và lý tưởng và thẩm mỹ để phục vụ cho nội dung tồn giáo. 
Loại nghỉ lễ tôn giáo này, yêu cầu bó trí khác với hoàn 
cảnh sinh hoạt bình thường nhuấm дау không khí đặc thù 


87%, 


| hư huyễn phản ánh thế giới hiện thực. Do đó, mang tính 
А hiệu quả thẩm mỹ của hình thức nghệ thuật tôn giáo cũng 
1 như thủ pháp của nó, có thể khiến cho tín đồ tôn giáo vừa 

V L hướng thụ nghệ thuật vừa tiếp thu tinh cảm và cảm thụ 
N А tôn giáo, trong sự thay đổi ngấm ngắm biểu hiện tư tưởng: 
cơ bản của tón giáo. Điều đó có nghĩa, một khi nghệ thuật. 
tôn giáo được đưa vào hệ thống nghi lễ và giữ một chức 
năng nhất định thì tư tưởng tôn giáo tất yếu si n sinh ra 
ảnh hưởng sâu sắc đối với nội dung và hinh thức của nghệ 
thuật. Nghệ thuật tôn giáo theo sự biến thiên của thời đại 
và sự phát triển của đời sống hiện thực, dùng phương thức 
đặc hữu của mình phát triển, thay đổi. Xưa nay, đều giống 
như thế. 


P | của lượng trưng và sức mạnh siêu nhiên, đùng hình thức 


Boi Kim Tháp ở Ngướng Quang Miến Điện, hay côn gọi lở Boon 
Quang Đợi Kim Thép, được хау vào thë kỷ thứ 5 trước công 
nguyên, lå kiến trúc Phột giáo nổi tiếng ở Miến Biện. 


ж” 


Loại nghệ thuật này phục vụ nội dung tôn giáo, và cũng 
chính do vậy, nên bản thân nó да mang hai lớp chức năng vừa. 
tông giáo vừa nghệ thuật, chức năng này quan hệ phức tạp, mâu 
thuần. Tôn giáo cũng như nghệ thuật của nó đều có tác dụng 
thẩm thấu hòa lẫn với nhau, eá hai dung hợp lẫn nhau thành 
một thể. Đồng thời nghệ thuật trong quá trình phát triển dần 
dân thoát ra khỏi ảnh hưởng của tôn giáo, có tính độc lập ngày 
càng cao. Sau khi chức năng tôn giáo biến mất, tác phẩm nghệ 
thuật tôn giáo mang giá trị thẩm mỹ, vẫn lưu lại nơi nhân gian, 
cho con người được thưởng thức vẻ đẹp và xét lại lịch sử. 


а- 


Đại Tháp Tang Ký 
và hỏng bio võ 
cũng đặc sắc. Nội 
dung†rên phù điêu 
của pio phản lớn 
lở những truyện 
kể do Phật truyện. 
vỏ sự tích của bản 
thôn đức Phót, 


17% 


„Nghệ thuật Phật сег ің 


Тас phẩm nghệ thuật tông giáo của Trung Quốc сб đại được 
1чи truyền lại, nội dung bao hàm vô cùng phong phú, gồm có 
chùa tháp, thạch động, bản khắc, tranh Phát, tạng kinh, Phật 
khúc, văn våt bằng vàng, đá, văn học Phật giáo (biến văn, 
bảo quyển...) chủng loại rất nhiều. Chí nói riêng về tạo tượng 
Phật giáo, chủng loại của tượng Phật đã có tượng thếp vàng, 
tượng đúc, tượng điều khắc, tượng nặn tạo, tượng kẹp vái, tượng 
gốm, tượng thêu. tượng dệt thành, tượng đắp bằng đất... các 
tác phẩm nghệ thuật Phật giáo có ở khắp nơi từ phương Đông, 
phương Tây, Đại giang nam bắc Trung Quốc không chỉ phản 
ánh được sự thay đổi khúc chiết một cách hình tượng về chính 
trị kinh tế, tôn giáo, văn hóa của các thời đại, mã còn theo 
sự biến mất dán dàn chức năng tôn giáo, các tác phẩm nghệ 
thuật Phật giáo trần qui да trở thành tư liệu hình tượng cụ thể, 
chân thực giúp người ta nghiên cứu các phương điện từ kiến 
trúc, điêu khắc, hội họa, văn học, âm nhạc, vũ điệu, thiên văn, 
lịch pháp cho đến cuộc sống thường ngày và sinh hoạt sản xuất. 
của con người... trong lịch sử. Giá trị thẩm mỹ và tác dụng lịch 
sử của nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc đang ngày càng được 
người ngày nay lý giải và thưởng thức. Nghệ thuật Phật giáo 
đã trå thành một bộ phận cấu thành hữu cơ trong đi sản nghệ 
thuật của дап tộc Trung Hoa. 


37 


ж" 


TẠI SAO NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 
THỜI KỲ ĐẦU KHÔNG CÓ TƯỢNG PHẬT? 


Ти Hưởng của Phật giáo thời kỳ đầu cho rằng đúc Phật là 
siêu nhân hóa, không thê biểu hiện được tướng mạo của 
Ngài một cách cụ thể. Cho nên các bức vè sự tích khắc 
trên phù điêu tiền Шер đúc Phật (bản sinh) và cuộc đời 
hiện tại (Phát truyện) trong tác phẩm nghệ thuật Phát 
giáo одо thời kỳ đâu, đều xuất hiện või thủ pháp tượng 
trưng, không có hình tượng của đúc Phút, 


hài kỳ vua А Бис ở Ấn Độ (năm 273 - 232 wn). bắt dàu 

dùng giáo nghĩa của Phật giáo hóa thành sự tích và điều 
kháe hội họa rồi biểu hiện bằng biện pháp nghệ thuật. Có một. 
hiện tượng thú vị, vào trước thế ký thứ Ш trong các tác phẩm 
nghệ thuật Phật giáo không có hình tượng của đức Phật, ớ 
nơi Phật khí соп sống đi qua có khắc một dấu chân, nơi Phật 
thuyết pháp khác một Pháp luân, bảo tọa và cây bó đề. 

Маі đến thời kỳ nghệ thuật Kiên Đà La (bắt đầu từ thế ký 
thứ Il), mới xuất hiện hình tượng của đức Phật. Thời kỳ này 
Phật giáo Đại thừa bất đầu được lưu hành, cho phép dân chúng 
lễ bái tượng Phật, vả lại địa khu Кіёп Đà La chịu sự ảnh hưởng 
của văn hóa Hy Lạp trong thời gian dài, vốn đã có tập quán 
sung bái tượng thần, Tượng Phật thời kỳ đầu до chịu sự ảnh 
hưởng của tượng thần Hy Lạp, mang đậm phong cách Hy Lạp. 


12 a 


„Nghệ thuật Phát „ЁШ 


Thế kỹ thứ III, nghệ thuật Kiên Đà La đã ảnh hưởng đến 
nghệ thuật А Mã La Ngõa Đệ ở nam bộ Ấn Độ, trong tác phẩm 
nghệ thuật Phật giáo Nam Ấn Độ cũng đã xuất hiện hình tượng 
đức Phật. 

Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ đầu đại biểu là các di tích 
Phách Lỗ Đức, Tang Ку Đại Tháp, di tích А Mã La Ngõa Đệ và 
di tích Na Ca Châu Në Khang Đà 

Bức họa trên hoành ngang cửa phía Đông của đại tháp Tang 
Ky biểu hiện sự tích đức Phật “vượt thành xuất gia”. Bức tượng 
có một con ngựa, trên lưng ngựa dựng một cái long, sau lung 


% Hình bản chản Phật điêu khác trên Kim Cang Bão Tọa Tháp của 
chùa Chân Giác ở Bác Kinh. Trong tóc рът nghệ thuột Phật giáo 
trời kỳ Әби không có hình tượng củc Phột, mỏ chỉ dùng cóc loại 
tượng trung như аби chôn Phåt... để biểu thị đức Рф. 


А” 13 


TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHẬT GIÁO. 


b Đợi tháp Тапа Ку nằm ở vùng gồn với thủ phủ bang Trung ương của. 
Ẩn Độ là Bác Phách Nhĩ, được xây vào thế kỷ thứ III ten, la tóc phẩm 
mu mực củo kiến trúc vë thép của thời kỳ ади Phột giáo, cũng lò 
Phật tháp lỡn nhất hiện còn tón lại ở Ấn Độ. 


ngựa có vài người đang từ biệt, ngoài ra một người nam đang 
hướng về vết chân Phật rất lớn lễ bái. Cũng cùng аё tài пау, 
phù điêu спа Кіёп Đà La khai quật được hình đức Phật ngồi 
trên lưng ngựa, và có vài người đi theo. 

Biểu hiện “Sơ chuyển pháp luân” sau khi đức Phật thành 
đạo. trên bức tranh ở đà ngang của Lễ môn phía Tây tháp Tang 
Ky, chính giữa có một bảo luân rất lớn, rất nhiều người và động 
vật ở hai bên nghe pháp một cách thành kính; còn trên phù 
điêu vào đầu thế kỷ thứ ІП của Kiên Đà La khai quật được, 


7%. 


Phật ngồi trên một tba có hào luân, tay kết ấn Thi Vô Uy, mọi 
người nghe pháp ở hai bên. Tranh "Lễ bái” của А Ма La Ngõa 
Рё khai quật được, khoảng giữa là một bảo tọa, trước tòa có một. 
đôi đấu chân, sau lưng của tòa là long và cây bå đả, hai bên сб 
người chắp tay lễ bái. Còn trong “Ba Tư Nặc vương viếng thăm 
Phật” của Phách Lễ Đức khai quật được, trung tâm bức tranh 
có một pháp luân, trên pháp luân dung long che, thuyết minh 
nơi ở của đức Phật. 


Nghi thuật Phái, 


25; 
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NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO KIỄN ĐÀ LA 
VÀ MẠT THÔ LA 


Thời kỳ thống trị Ấn Độ của dë quốc Quy Sương, trong tác 
phẩm nghệ thuật Phật giáo bắt đầu xuất hiện hình tượng 
của Phát. Do địa khu thống trị của Quý Sương chịu ảnh. 
hướng lâu đài của ғап hóa Ну Lạp nên điêu khắc tượng 
Phật thời kỳ này mang dám nét phong cách Ну Гар, loại 
hình nghệ thuột này tương đối тар trung б địa khu Kiên 
Ра La, nên được gọi là nghệ thuật Kiền Đà Lo. 


từng tây bắc của Ấn Độ vào thời kỳ vua À Dục Phật giáo đã 
được truyền vào, vào thế ký thứ IV ten, Alexander đại đế 
chinh phục địa khu này, trở thành giới hạn quân viễn chỉnh tới 
được về phía đông, vào thế kỹ thứ I1 ten, người Hy Lạp đã kiến. 
lập nước Đại Hạ, kéo dài thống trị địa khu này tới 130 năm. Có 
những người Đại Hạ la giáo 46 đạo Phật rất thành tín, ví du 
như Di Lan Đà Vương đã từng đúc Pháp luân trên đồng tiền. 
Thế kỷ thứ nhất công nguyên, người Nguyệt thị là tộc vốn 
cư trú ở phía tày Trung Quốc tiến về phương nam, chiếm lĩnh 
vùng tây bắc Ап Độ, kiến lập đế quốc Quý Sương, định cư ở 
Kiën Dà La (Gandhara, tương đương suốt dài Bạch Sa Ngöa 
ở Pakistan và vùng tiếp giáp phía đông của Apganistan ngày 
nay). Vua thứ ba của vương triêu này là Ca Nhị Sắc Ca rất sùng 
tín Phật pháp, học theo vua A Dục cho xây dựng chùa tháp, 


тє д. 


Abhe tucui Phá 


điêu khác tượng Phật với qui mô lớn trong khu vực của đế quốc 
Quý Sương. 

"Thời kỳ đế quốc Quý Sương có hai dang nghệ thuật Phật 
giáo lưu hành, phân biệt tập trúng 8 vùng Kién Đà La và Mat 
Th La (Mathura, nay là phía đông nam Tân Đức Lý) nën được 
gọi là nghệ thuật Kiên Đà La và nghệ thuật Mat Тб La. 

Điêu khắc nghệ thuật Kiền Ба La luôn luôn có hình tượng 
Phật có khuôn mặt giống nhau (Thiên Phật nhất điện: ngàn 
tượng Phật một khuôn mặt), phán lớn ii lè của thân người thô 
và thấp, nhân vật luôn có vé lạnh lừng, nhìn rất nặng nề và 
buón bã. Ví dụ như tượng Phật ở tư thế đứng khai quật được ở 
Mã Nhĩ Đán: khuôn mặt của pho tượng Phật này được бас hình 
bầu dọc, làng mày nhỏ và dài, mát hơi lõm vào, mũi thẳng га 
từ trần, môi mông, tóc dạng роп sóng, mang phong cách Ну 
Lap điển hình. Nhưng nhục kê (búi tóc) trên đỉnh đâu và bạch 
hào giữa hai chân mày (nguồn gốc ánh sáng của trí huệ) và hào 
quang phía sau dầu đã biểu hiện rõ màu sắc Án Độ của tượng 
đức Phật. Khuòn mặt tượng có cảm xúc bình tĩnh trang nghiêm, 
bậc lộ thần thái trầm tư sáng suốt của nội tâm. Cà sa khoác 
trên tượng Phật gån giếng như trường bào của Hy Lạp, nếp gấp 
dày nặng, như được làm từ lông dày. Chân trần. 

Còn nghệ thuật Маё Thố La giữ được phong cách Ấn Độ 
nhiều hơn so với nghệ thuật Кібп Đà La. Loại hình nghệ thuật 
này ưa kiểu lõa thể, tôn sùng sự biểu hiện của nhục cảm. 

Vào giữa thế ky thứ II công nguyên, địa khu Mat Thế La 
chịu sự ảnh hưởng của nghệ thuật Кібп Đà La, bắt đầu điêu 
khắc tượng Phật. Ví dụ như tượng Phật ở tu thế đứng khai quật 
được ở Giả Ма Nhĩ Phổ Nhĩ (Jamalpur) ở Mat Thế La có khuôn 
mặt tượng Phật vuông tròn, lông mày dựng lên, môi tương đối 
dày, đầu cao trọc, nhục kế hình xoắn ốc. Tượng Phát tạc loại 
cà sa mỏng nhẹ hở vai phái, cho thấy vai rộng ngực nở, cơ Бір 
cân đối đầu đặn. Trên hào quang tròn 6 lưng điều khác hoa văn 
rất tỉnh xảo đẹp дё. 


“Tượng Phật của nghệ thuật. Mat Thố La tạo cho ба một cảm 


э?! 


Ù SÁCH BACH 
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KHOA PHẬT GIAO 


lượng tư thế đứng cúo đức Thích Co Môu Ni thời kỳ vương 
р Ба ở Ấn Độ, thể hiện sự dung hợp hoàn mỹ giữa 
nghệ Thuột Kiển Ра Lo và nghệ Thuật Mat Thố Lo. 


„Nghệ thuật Рид! giáo vu 


giác cường tráng mạnh тё. Phục trang mỏng nhẹ sát người, 
biểu hiện được sinh mệnh cảm và lực lượng cảm (sức sống và 
sức mạnh) ea сп thể người. So với sự trầm mặc sáng suốt nội 
tại của nghệ thuật Kiên Đà La thì phong tách nghệ thuật của 
Mat Thế La cho thấy sự dư thừa vë mạnh mẽ nhưng lai thiếu 
sự văn nhã. 

Cho tới thời kỳ của vương triểu Cập Đa (năm 320 — 600 
công nguyên), hai loại nghệ thuật пау mới đán dán bắt chước 
và dung hợp lẫn nhau, hoàn thành thời kỳ quá độ từ tượng 
Phật kiểu Hy Lạp sang tượng Phật kiểu Ấn Độ, thể hiện sự 
kết hợp hoàn mỹ giữa truyền thống bản địa Ấn Độ và ảnh 
hưởng của ngoại lai, đón nhận thời đại hoàng kìm của nghệ 
thuật Аһ Độ. 


>> 
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РА 


DI TÍCH NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


Nghệ thuật Phát giáo Ấn Độ bất đầu từ thời ky vuong 
triều Khổng Tước vua А Dục (пат 273 - 232 TCN). рё 
truyền bá Phật giáo, vua А Dục đã га lệnh lập bảo tháp, 
жау tự viên (bao gồm cả uiệc khai mở chùa trong hang 
động) trong phạra vi toàn quốc, ой cho dựng trụ dá ky 
niệm (їйє các trụ tròn trên có khắc cáo ойт) ở những 
điểm có liên quan đến cuộc đời của đức Phải. 


hát giáo Ấn Dà đo đức Thích Ca Мам Ni sáng lập vào thế 

kỷ thứ VT trước câng nguyên, trái qua bốn giai đoạn lịch sử: 
Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Bộ phái, Phật giáo Đại thừa 
và Mật giáo; đến thế kỷ thứ XIII, khi đạo Islam (Hồi giáo) được 
truyền bá với qui mô lớn, Phật giáo bản địa Ấn Độ cơ bản bị 
tiêu vong. 

Di tích nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ tương đối nổi tiếng có 
trụ đá Ba Khác La (Bakhra), trụ đá Lộc Da Uyén (Migadava), 
trụ đá Lam Tỳ Ni (Lumbini), trụ đá thành Vương Xá (Raja- 
grha)... những thạch trụ đá (thạch trụ) này đều được ghi chép 
trong sách “Đại Đường Tây Vực ký” của ngài Huyền Trang, 
khảo cổ học thời cận đại đã tìm thấy hầu hết những trụ đá 
này. Ngoài ra, đương thời còn khai phá quần thể Ba La Ba 
Nhi thạch động. 


ж-д, 


Meh thuật Phát Ш 


Lam Tỳ Ni, Lộc Dã Оуёп, thành Vương Xá là những thánh 
địa Phật giáo, nên trụ đá được điêu khắc vô cùng đẹp dë và 
mang một hàm nghĩa đặc biệt. 

Lam Ту Ni nay thuộc Nepal, là nơi dán sinh của đức Thích 
Ca Màu Мі. Thạch trụ được phát hiện vào năm 1897, trên đầu 
trụ vốn có một cỗ ngựa đứng trên hoa sen úp ngược. Vào thời 
kỳ đầu của nghệ thuật Phật giáo, hình tượng con ngựa thường 
tượng trưng cho đức Thích Са Máu Ni cưỡi ngựa “Vượt thành 
xuất gia”, 

Trong các trụ đá của vua A Dục, nổi tiếng nhất có lẽ phải 
nói đến trụ đa được üm thấy ở vườn Lộc Dã. Vườn Lộc Dã ở 
miễn bắc Ấn Độ, phía tây của thành Bang Ngõa Lạp Nạp, theo 


K Thọch động A Chiên Bà. Trong hinh là Раб! điện và tong phông 

Ë do giáo đỗ aqo Phột Ап Бб cổ dal Маі phú iù vách núi, thời 
glan kiến tqo vào khoảng giữa thế kỷ thứ | trước công nguyên 
đến thể ký thứ VII công nguyên. 


жоғ 
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truyền thuyết đây là nơi thuyết pháp lần đầu tiên sau khi đức 
Thích Са Маи Ni đắc đạo thành Phật. Trụ đá cao 15m, đầu trụ 
đã bị gãy, trên thân trụ có khắc dòng chữ cấm chỉ phá tăng 
theo thể chữ Bà La. Cũng giống như trụ đá Ba Khác La, trụ đá 
này cũng dùng hình tượng su từ ở đỉnh trụ. Bốn con su tử có 
thân liên một thể, mỗi con hướng mặt theo một phương, đứng 
trên một bảo luân ở tâng giữa, bảo luân tượng trưng cho đức 
Phật “Sơ chuyển pháp luân”. Giữa các hình pháp luân, có các 
phù điêu bốn loại thú voi. ngựa, trâu, cọp. Tầng dưới đầu trụ là 
hình hoa sen úp ngược. Nguyên sä đầu trụ cho thấy sự hoa lệ 
mà mạnh mẽ, ngài Huyền Trang từng hình dung “Thạch hàm 
ngọc nhuần, giám chiếu ánh triệt” (đá ngậm ngọc mềm, chiếu 
soi sáng rực). Sau khi nước Ấn Độ giành được độc lập, đầu trụ 
sư tử này trở thành hoa văn trên quốc huy của nước cộng hòa 
Ấn Độ. 

Thành Vương Xá nay ở gån bang Бі Ha Nhĩ, là một trong 
những trung tám truyền đạo của đức Thích Са Máu Ni. Trụ đá 
khai quật được ở Са Lan Đà thành Vương Xá, Ади trụ điêu khắc 
một соп vơi lớn. Voi thường được dùng như hóa thân của đức 
Phật. 

Quán thể Ca La Ba Nhĩ thạch động là thạch động Phật giáo 
sớm nhất hiện vẫn còn tổn tại ở Ấn Độ, nay ở phía bắc thành 
phố Cách Nhã (Ga Ya) thuộc bang Ві На Nhĩ của Ấn Рф. Trong 
đó thạch động chủ yếu là Lạc Mã Sa Lợi Tây thạch động. Thạch 
động cớ sớm nhất được phỏng chế theo hình dang tự viện làm 
từ gỗ mái tranh, như Lạc Mã Sa Lại Tây động chi có một cửa 
một động, bình diện được làm hình bầu dục, cao 4m, được làm. 
chỉ cho mòt người ẩn tu. Trên da cửa phỏng theo kết cấu gỗ, trụ, 
xà ngang, xà đọc. rui, da cửa đục chạm phù điêu, hình ảnh biểu 
hiện là đàn voi lễ bái tháp Phật. 

Vương triêu Khổng Tước bị diét vong vào năm 185 trước 
công nguyên. Triểu đại nối tiếp, vương triều Dực Ca (năm 185 
- 73 trước công nguyên) của Bắc Ấn Độ và vương triêu An Độ 


7%, 


‚Ме thuê пала 


La (thế kỷ thứ II trước công 
nguyên đến thế kỷ thứ III 
công nguyên) của Nam Ấn Độ. 
Vào thời kỳ này nghệ thuật 
Phật giáo tiếp tục phát triển, 
có thành tựu rất cao. Di tích 
chủ yếu của tháp Phách Lỗ 
Đức (Bharhut), đại tháp Tang 
Kỳ (Sanchi), thạch điều Bó Dó 
Ca Gia (Buddha) (Ga Ya), tha- 
.ch động Ba Tra (bahja), thạch 
động Ca Nhĩ Lợi (Karli), thời 
kỳ đầu cúa thạch động А Chiên 
Đà (Ajanta) và điêu khắc của 
lưu phái А Mã La Ngõa Đệ 
(Amaravati).. 

Di tích Phách Lỗ Đức nằm 
ở phía tây nam An La À Ba K Binh try hình su tù ở try đó 
Đức của bang phía bắc, là tháp Š vusADụe 
Phật sớm nhất còn tôn tại, 


thạch khắc trên đá chạm vào thế kỷ thứ li trước công nguyên. 
Trên đạ lan can và trụ lan can điêu khắc sự tích Phật truyền và 
nhiều loại sự tích về cuộc đời đức Phật, cách xử lý nghệ thuật 
của nhân vật vẫn giữ được rất nhiều phong cách cũ xưa, tượng 
người có vẻ mập mạp, bố cục rất chen chúc, chật chội. 

Kiến trúc Phật giáo nổi tiếng nhất của thời kỳ này là đại 
tháp Tang Kỳ. Tang Ку nằm ở vùng gần Bác Phách Nhĩ (Bho- 
pal) của bang trung ương. Vùng này nay còn giữ được bốn tòa 
tháp Phật, đại tháp Tang Kỳ là tháp Phật số 1. Tháp có độ 
cao 16,5m, đường kính 36,&m. Thời kỳ vương triểu Dys Са đã 
cho xây dựng thêm trên kiểu tháp hình bát úp được xây vào 
thời kỳ vua А Dục, là ở bèn ngoài mô đất dàn thêm gạch đá, 
và ở đỉnh tháp xây thêm một bình đài hình vuông và ba tảng 


ж % 
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long, phán chân tháp dùng đá хау phần bë và lan can bao 
bọc. Thế ký thứ I trước công nguyên, sung quanh lan can xây 
bao bọc xây thêm bốn tòa Đà Lan Na (Torana, hay còn gọi là 
bia tháp môn hoặc lễ môn), điêu khác tinh mỹ khiến đại tháp 
Tang Kỳ nổi tiếng thế giới. Mỗi Đà Lan Na do hai trụ vuông 
trên đỉnh điêu khác hình cây và ba cột ngang cấu thành. trên 
cột vuông và cột ngang khắc đẩy các phù điêu có nội dung 
của Phật giáo, phần lớn là sự tích Phật truyện và bản sinh, 
như trụ ngang của cửa động, từ đưới lên trên cham khắc các 
sự tích “Voi sáu ngà bản sinh”, “Phật xuất gia môn”, “Lễ bái 
Phật tháp”, trong đó hình tượng đức Phật tượng trưng hiếu 
hiện bằng pháp luân, báo tọa hoặc cây bó đề. Phù điêu được 
đục khác rất sâu, bá cục chặt chẽ, hình tượng hoa mỹ và sinh 
động. Ö đà ngang thấp nhất của bia đá với điểm giao nhau 
của trụ vuông, dùng thủ pháp điêu khác tròn chạm khắc hình 
tượng Dược Xoa (Tự nhiên nữ thần) với tư thế thoải mái, thể 
thái đẹp dë, thân hình đây đặn, tràn trẻ sức sống tuổi thanh. 
xuân. Phong cách diéu khác của tháp Tang Kỳ, một só sử gia 
nghệ thuật của châu Âu nhận định rằng chịu ảnh hưởng của 
nghệ thuật Ba Tư và Hy lap. 

Vào thời kỳ này, qui mô của hang đá được mở rộng, hình 
thức càng phức tạp, chủ yếu có hai loại hình: một là thạch động 
kiểu điện Phật hoặc kinh đường, Hai là thạch đóng kiểu chùa 
Phật hoặc tàng phòng. thạch động kiểu Phật điện có sớm nhất. 
сб thể езі thạch động Ba Tra gần vùng Mạnh Mãi làm đại biểu, 
được khai phá vào khoảng thế kỷ thứ II trước công nguyên. Sau 
thế kỷ thứ I trước công nguyên, thạch động dần dán thoát ly 
kiču kết cấu phóng theo gő, đại diện là đại Phật điện cúa thạch 
động Ca Nhĩ Lợi ở phía đông nam Mạnh Mãi, 

Di tích còn tôn tại của nghệ thuật Kiên Đà La có Са Nhị 
Sắc Ca đại tháp ở Bạch Sa Ngõa, ді chỉ thành Đán Хоа Thủy 
La (Taxila) ở Bàng Già Phổ và tượng Phật điêu khác được tim 
thấy ở các vùng như Sa Ba Tư Ca Lý (Shahbaz-garhi) Giá Mã 
Nhi Ca Lợi (Jamalgarh)... 
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Di chỉ: Đại Thánh 
Hoàng Thất tông 
miču ở Thói Lan 
vốn có rốt nhiều 
cung điện, thóp 
Phát võ tượng 
Phội trên quí, hiện 
nay còn lưu lợi rốt 
nhiễu táp Рп 


Sau thế ky thứ Ш công nguyên, nghệ thuật Кібп Đà La phát 
triển về phía đóng Agganistan, đến thế kỹ thứ V bước vào thời 
kỳ sau của nghệ thuật Кібп Đà La, hoặc gọi là nghệ thuật Ва 
Mễ Dương, rồi dán dân cáo chung vào thế kỷ thứ VI. Di tích 
còn tồn tại của thời kỳ này chủ yếu có di tích Ba Mễ Dương, Ha 
Đạt Phật tự... 

Di tích còn tôn tại của nghệ thuật Mat ТҺб La chủ yếu có 
các điêu khắc khai quật được ở đất Bố Đài Tát Nhĩ và Mã 
Нойе Lợi... 

Thời kỳ vương triểu An Độ La ở Nam Án Độ lưu hành 
nghệ thuật А Mã Та Ngõa Đệ. Nghệ thuật А Mã La Ngõa 
Đệ tương đối ít chịu sự ảnh hưởng của nghệ thuật Hy Lạp, 
kế thừa nhiều hơn phong cách nghệ thuật của Phách Lỗ Đức 
(Bharhut) và Tang Kỳ (Sanchi). Đại điện kiệt xuất của nghệ 
thuật пау là đại tháp A Mã La Мұба Đệ. Đại tháp được xây 
vào thế ky thứ II trước công nguyên, từng được tu sửa xây 
dyng thêm, đến cuối thế kỷ XIV bị phá hoại. Nhưng phù điêu 
trên gỗ trang trí đã cung cấp cho chúng ta hình dạng của 
tháp vào cuối thế kỷ thứ II công nguyên. Phật tháp được vây 
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bọc bởi đàn lan can chạm 
trổ khéo léo, trụ có phần 
đỉnh là hình tượng sư tử 
ngồi xốm, phân biệt dựng ở 
bến phía cửa vào, thay thế 
cho bia tháp môn của thời 
kỳ даи. Nghệ thuật А Ма 
La Ngöa Đệ vào thế ky thứ 
III công nguyên chịu sự ánh 
hưởng của nghệ thuật Kiên 
Đà La, trong điều khắc đã 
xuất hiện trực tiếp hình 
tượng đức Phật, phong cách 
giống với Kién Đà La, di 
tích quan trọng của nghệ 
thuật này là di tích Na Ca 
Châu Në Khang Đà (Naga- 
junikonda). 

Тһе kỷ thứ IV công nguyên, 
vương triểu Quý Sương kết 
thúc nên thống trị ó miễn 
Bắc Ấn Độ, vương triu nối 
tiếp quật khởi là vương triều 
Јар Đa (năm 320 - 600 công 
nguyên). Vương triều Cập Đa 
chính là thời kỳ hoàng kim 


Bích họa thạch động A Chièn 
Ба để tôi phổn lớn lấy 10 sự 
tich Phót truyện vẻ Phật bản 
sinh. Bích họa thời kỳ sau сйа 
Thạch động nảy аа! biểu cho 
ihành tyu cao nhốt của nghệ 
Thuột hội họa Ấn Độ cổ, 


của nghệ thuật Ấn Độ, nghệ thuật Phật giáo thời kỳ này đã 
dung hợp một cách hoàn mỹ giữa truyền thống bản địa Ấn Độ 


với ảnh hưởng của nghệ thuật ngoại lai, đề tài điêu khắc càng 
cường điệu hình tượng của đức Phật và chư Bò Tát. Điêu khắc 


tượng Phật có thể thi 


àm phong cách Mat Thố La và phong 


cách Tát Nhĩ Nạp Đặc. Tát Nhĩ Nạp Đặc tức Lộc Dã Оуёп, 


26 СЩ, 


Мане thuậi Phái giáo vu 


đặc điểm lớn nhất của phong cách này là áo quân của Phật rất 
mỏng, mảnh như cánh con ve, thậm chí hoàn toàn trong suốt, 
nên còn được gọi là Lõa thể Phật tượng. Tác phẩm tiêu biểu có 
Lậc Dã Uyến thuyết pháp tượng). 

Nghệ thuật Cập Đa có di tích tồn tại chủ yếu là di chỉ chùa 
Phật Na Nan Đà (Nalanda) và thạch động Ba Cách (Bagh)... 
Hội họa tiêu biểu kiệt xuất nhất của thời kỳ Cập Đa có bích họa. 
ở thạch động A Chiên Đà, 

Cuối thế kỷ thứ VII công nguyên, Phật giáo bước vào thời kỳ 
Mật giáo, với đặc trưng dùng chú thuật, đàn tràng, nghỉ lễ và 
tín ngưỡng thế tục, giáo lý càng thông tục hơn. 

Nghệ thuật Phật giáo thời kỳ Mật giáo đã phá vỡ sự hài hòa 
và cân bằng của chú nghĩa cổ điển, đánh mất nét mộc mạc của 
phong cách để theo диді sự trang trí rắc rối, Hình tượng 1да thể 
chiếm phần ehủ yếu, giàu sự gợi cảm, chủ yếu chịu ảnh hưởng 
của nghệ thuật Ấn Độ giáo. Di tích còn tán tại chú yếu cé thạch 
đông Ai Lạc Ca (ЕПоса) nằm ở phía tây bắc thành phổ Áo Lan 
Già Ва Đức của bang Mã Ha La Thi Раг La. Trong đó tồn tại di 
tích nghệ thuật ba tông giáo Phật giáo, Ấn Độ giáo và Kỳ Na 
giáo chủ yếu vẫn là của Ấn Độ giáo. Thạch động từ số 1— 12 là 
thạch động Phật giáo, khai phá vào thế kỷ thứ VII ~ VITI công 
nguyên. Chiếm đa số là thạch động kiểu tăng viện, thạch động 
kiểu điện Phật rất ít, điêu khấc mang đậm màu sắc Mật giáo 
với tượng Bỏ Tát nhiều tay và tượng điêu khắc phái nữ. 
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THACH ĐỘNG A CHIẾN ĐÀ NỔI TIẾNG 


Thạch động А Chiên Đà (Ajanta) là chùa hang dá Phật 
giáo nổi tiếng của Ấn Độ, năm 4 phía đông bắc cách 
thành phố Mạnh Mãi khoáng 300 bm. Thạch động bắt 
đâu được đục từ thế kỷ thứ II T.CN, tới mãi thể kỳ thứ 
ҰН S.CN mới hoàn thành, sau đó 8 thế kỷ dẫn dân bị rơi 
vào quên lăng, cho đến thể ký XIX mới được phải hiện 
trở lại. 


hach động À Смёп Đà được khai phá trên một vách núi 

dài 550m, cách mặt đất không đều từ 10 — 30m, hiện còn 
giữ được 28 tòa hang động, niên đại sớm nhất là quần thể hang 
động ở giữa thạch động ngoại trừ 5 động là điện Phật để tín đỏ 
\ё bái, số còn lại là tăng phòng. Sự phát triển của quản thể пау 
có thể chia thành hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất vào thời kỳ 
đầu, thời gian là từ thế xý thứ II trước công nguyên đến thế kỹ 
thứ IH công nguyên, hang động chủ yếu có các hang số 9, 10, 
12; giai đoạn thứ 2 vào thời kỳ vương triểu Cập Đa, gồm các 
hang số 1. 16, 17, 19. 

Kiến trúc và điêu khắc của Thạch động À Chiên Đà vô cùng 
tỉnh xảo, đẹp dë, trong đó tiêu biểu có hang số 19 thời kỳ Cập 
Đa. Cửa động này được hợp hành bởi cửa số cuốn với trung uang 
hình cánh sen và hai trụ của hành lang, hai bên đường môn có 


28 “tes 


anean enea ЙЫ 


һ  Blêu khốc trong Thach quật A Chiên D. khóc rôt nhiều tượng dá 
to lớn về đức Phát cũng như cóc Bộ Tót khóc, nhën vột tươi тёп sinh 
động, cho ngưỡi xem cổm giác uu nhớ, nghiêm trang, thuổn hậu 


hàng trụ và trên đòn của các trụ này đều có trang trí hoa văn, 
cây сб và phù điêu con người, Phật tháp và cửa sổ ở cửa trong 
chính giữa động, hai bên cửa vào các bức tường xung quanh, lần 
lượt trổ các khám thờ lớn nhỏ, bên trong chạm Lượng Phật hoặc 
tượng Bô Tát, dùng hoa văn có cây và các loại chỉ tiết тӛс rối 
để trang trí. Sự tinh xảo về kiến trúc và điêu khắc của hang đá 
này, được xếp hàng đầu trong số thạch động Phật giáo Ấn Độ 
"Thạch động А Chiên Đà càng nổi tiếng thể giới về nghệ thu- 
åt bích họa. Biểu hiện của thạch động thời kỳ đầu là dé tài của 
Phật giáo tiểu thừa, các bức họa chủ yếu lấy dë tài sự tích bản 
sinh của Phật. Hình tượng bích họa sinh động, bút pháp điêu 
luyện. Bức họa “Voi sáu ngà bản sinh” được vẽ vào thế kỷ thứ I 
trước công nguyên, bộ phận một phần còn tương đối hoàn chỉnh 
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đã thể hiện voi sáu ngà cùng dàn voi đang sống trong rừng, có 
thân thái sinh động như thật, các cảnh đàn voi tắm, nghi ngoi, 
аб „ sống động như hiện ra trên vách đá. 


Bích họa thời kỳ vương triều Cập Đa, дё tài thế tục được gia 
tăng vào giai đoạn cuối, biểu hiện trên các phong cách ngoại lai 
từ Trung Quấc, Ba Tư. Kết cấu bích họa vào thời kỳ này có rất 
nhiều thay đối, thần thái nhắn vật đoan trang tao nhã, màu 
sắc phong phú đẹp đẽ. Bức “Vương tử xuất gia” ở hang 16 và 
bức “Vương hậu sơ trang” ở hang 17 được sáng tác vào thế kỷ 
thứ V; còn bức “Liên hoa thủ Bô Tát” ó hang số 1 được sáng tác 
vào cuối thế кӯ thứ VI, là những tác phẩm thuộc hàng thượng 
thừa. Đứng đầu hang Thạch động Á Chiên Đà là hang số 17, với 
rất nhiều bức họa được lưu giữ, một số hình tượng biểu hiện rất 
sinh động cảnh sĩ nữ tập hội, hay bay lượn trên không. 


. 
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DI TÍCH PHẬT GIÁO BA MË DƯƠNG 


Di tích Phật giáo Ва Mễ Dương (Bamiyan), nằm ở vùng 
nui Hung Бб Кё Thàp (Hindu Kush) phía bắc thành phố. 
Ba Më Dương thuộc trung bộ Apganistan. Ngài Huyền 
Trang đời Đường tùng di qua đây, có lưu lại ghi chép rất 
chỉ tiết, đương thời vùng đốt này thuộc nước Phan Diễn 
Na. Nồi tiếng nhất ở Ba Më Dương là hai pho tượng Phật 
lớn tạc trong núi. 


ai Phật phía tây của Ba Mễ Dương cao 55m, trong “Đại 
Đường Tây Vực ký” chép pho tượng này “Kim sắc hoảng 
điệu, bảo sức hoán lan” (Sắc vàng chói ngời, trang trí rạng rỡ), 
cho thấy vào lúc đó Đại Phật tượng được mạ vàng và được kiến 
tạo chưa lâu. Trong hang Phật có vẽ các bích họa Phật, Bỏ Tát, 
Phi thiên và người cúng đường... mang đậm nét phong cách. cổ 
điển Ấn Đô, do được kế thừa phong cách nghè thuật Кіёп Đà 
La, nên có người gọi đó là hậu kỳ nghệ thuật Kiền Đà La. Đại 
Phật phía đông cao 37m, cách Đại Phật ở phía tây chưa đến 
1 km, trong hang Phật vẽ hình Thái Dương thần ngự trên xe 
ngựa bốn bánh, về phong eách rõ ràng chịu ảnh hưởng vương 
triểu Tát San của Ba Ти. 
Đương thời, Ba Mễ Dương ở phía Đông chịu sự ảnh hưởng 
Кіёп Đà La, phía tây nằm trong vòng vương triểu Tát San của 
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Ba Tư và văn hóa Hy 
Lạp, nên trộn lẫn văn 
hóa Đông Тау do điều 
kiện địa lý, Anh hưởng 
này được biểu hiện rất 
rõ trên hai pho tượng 
Đại Phật này. 


Về niên đại chế tá 
Đại Phật, phẩn lớn 
cho rằng vào khoảng 
thế kỷ IV – V công 
nguyên, có người nói 
đó là chịu sự ảnh 
hưởng của việc đục mở 
hang động tượng lớn 
của nước Quy Tư cổ 
ở Trung Quốc. Tượng 
lớn sau này bị giáo dó 
¡ thần 
tượng của giáo phái 
khác phá hoại, phán 
mặt và phán tay đều 
bị tàn phá hư hỏng. 

Ở Ba Mễ Dương còn 
có hơn 2000 thạch động, 
phân bố trên vách núi 
đứt khúc khoảng 3 km. 
Ở 46 đã không thấy hố 
cục tháp Phật là trung 


Đọi Ра! Во ương ở пй! Hung Đồ 
Khố Thộp ở Apgoniston, di tích này 
пау dà hư hỏng. Đại Phố† được tạo tù 
núi, уб cùng hùng М, tróng lệ. 


tâm, phần lớn thạch động có hình thức điện Phật, có động thậm 
chí tập hợp điện Phật, kinh đường, tăng phòng làm một thể. 
Bình điện của thạch động có hình vuông, hình chữ nhật, hình 
bát giác và hình tròn, phán lớn dài rộng khoảng 5 — 6 m. hình 
thức trên nóc của hang càng đa dạng, có hình ống tròn, hình 
vuông, hình vòm... Trên vách hang có lập khám thờ Phật, tượng 
Phật trong khám phần lớn được làm bằng từ đất sét, nhưng 
phần lớn đều bị hủy hoại, kể са các bích họa bên trong. 
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„Nghệ thuat Phật, сайы 


ĐỨC THÍCH CA MÀU NI РАМ 
SINH Ở ĐÂU? 


Nơi đán sinh của đức Thích Ca Màu Ni ở vòn hoa Lam 
Tỳ Ni (Lumbini, nay là trấn 18 Minh Đài д phía пат 
Nepal), Theo truyền thuyết, vi phu nhân của Tịnh Phan 
uương là Ma Ya gân đến Еу sinh пд, theo lập tục của nơi 
này phải vå quê mẹ để sinh. Trên đường, khi ngang qua 
uườn Lam Ту Ni đã hạ sinh đúc Thích Са Máu N: từ 
nách phải диді gốc cây Sa Ta. 


ức Thích Ca Máu Ni là người sáng lập ra Phát giáo, Thích 

Ca (Sakya) là tên của dàng tộc, Máu Ni (Muni) có nghĩa 
là “Thánh nhân”. Đức Thích Са Màu Ni vốn họ Kiểu Đạt Ма 
(Gotama) tên Tất Đạt Da (Siddhata), sinh vào khoảng nám 565 
trước công nguyên, mât vào năm năm 485 trước công nguyễn, 
đại khái cùng thời đại với Khổng Tử ở Trung Quốc. 

Gần đây đã phát quật được đi chi Lam Ty Ni, ở giữa có đền 
thờ Ma Ya phu nhân, trong đến có phù điêu về sự tích Ma Ya 
phu nhàn sinh con, đáng tiếc phù điêu đã bi tàn phá, nhưng ở 
tren phù điêu khai quật được ở các nơi khác có rất nhiều đều 
thể hiện tình tiết này. Theo ghi chép trong “Quá Khứ Hiện Tại 
Nhân Quả kính” Ma Ya phu nhân nhìn thấy một cây lớn trong 
vườn, mau hoa tươi thơm, lá cành sum xuë, liên đưa tay phải 
lên muốn hái một cành; vừa lúc đức Thích Са Маи Ni từ từ ở 
hông phải của phu nhân giáng sinh. Mặt phía nam đến thờ Ма 
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Ya phu nhân là một hó nước hình chữ nhât, theo truyền thuyết 
sau khi phu nhân sinh соп, trời giáng hồ nước nở dày hoa sen, 
phu nhân tắm gội sạch sẽ trong hó này. 

Năm 1897, các nhà khảo cổ mặt (ау của 4бп thờ Ma Ya phu 
nhân phát hiện ra trụ đá của vua А Dục, mặt trụ dùng thể chữ 
Bà La khắc bài minh, viết “Thiên Ái Thiên Riến Vương (Lức vua 
А Duc) lên ngôi 20 năm, vì đây là nơi đức Thích Са Маи Ni đản 
sinh, nên thân tới kính lē. Via sai khắc đá, trên làm một cỗ 
ngựa. Vì là nơi đức Thế Tôn đản sinh, nên miễn cho thôn Lam 
Tỳ Ni tất cả sưu thuế, để nhớ ơn đức”. 

Gần đây, Chính phủ Nepal và một số Phật giáo dó nước 
ngoài đã xây nhiều tháp, chùa ở Lam Tỳ Ni và có kế hoạch sửa 
chữa xây dựng lại vườn hoa thần thánh cùng khu miếu thờ. 


K Lam Ty Ni nơi дп sinh сйс đức Thích Co Маи NI, пау thuộc 
Nepal, vua А Duc vương trióu Khổng Tước từng đến nơi này 
Triều bái võ dung trụ då kỷ niệm, 


7%. 


PHẬT VÀ ĐỨC THÍCH CA MÂU NI 


Đức Thích Са Маи Ni sáng lập ra Phật giáo. Phật là 
tên gọi tắt của chủ Buddha (Phật Đà) theo tiếng Phan, 
chỉ người đã giác ngộ chân 19 triệt để, có ý nghĩa "công 
thành điệu trí, дао dáng viên giác” (thành tựu công đức 
của tri huệ vi diệu, đạo hạnh len bậc uiên giác). Phát có 
thể giúp mọi người giải trừ khổ não nhân sinh, là tôn 
thần trong Phút giáo, đối tượng chủ yếu được sùng bói. 


тіс Thích Ca Máu Ni được Phật. giáo dá xem như là vị thân 

siêu phàm, nên hình tượng của ngài được thờ cúng, là đề tài 
thường gặp nhất, được mọi người quen thuộc nhất trong nghệ 
thuật Phật giáo. Từ thế ngôi của tượng Phật Thích Ca Маи Ni 
chủ yếu eó ba loại: L1] Ngôi kiết già, tức bàn chân trái đặt lên 
trên đùi phải, bàn chân phải đặt lên đùi trái, tư thế này khiến 
lòng người an ổn, nên còn gọi là Kim Cang Kiết già tọa; [2] 
Ngồi bán già, tức chân phải đặt lên đùi trái, chân trái đặt đưới 
đùi phải. tư thế ngài thường gặp nhất trong tạo tượng; [3] Thế 
ngồi thiện kiết giả, tức hai chân duỗi xuống đưới, còn gọi là Y 
tọa. Ngoài ra, còn có tượng đứng, tức hình tượng đu hóa và khất. 
thực của đức Thích Ca Màu Ni. Tư thế ngón tay của tượng Phật, 
gọi là “Thủ ấn”, thủ ấn thường thấy nhất gọi là “Thiên Định 
ấn”, hai tay xếp chồng lên nhau đặt ở trước bụng dưới, lòng bàn 
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tay ngửa lên, biểu thị thiển 
định; còn có “Thuyết Pháp 
ấn”, tay trái đặt trên đùi, 
tay phải đưa lên gập ngón 
tay thành hình khoen; “Thi 
Vô Ủy ấn”, tay phải co lại 
đưa ra trước, lòng bản tay 
hướng ra trước, ngón tay 
duỗi thẳng, biểu thị có thể 
trừ chúng sinh khổ; “Dữ 
Nguyện ấn”, tay trái dơ lên 
ngón trỏ tay trải gập lại, 
lòng bàn tay hướng ra trước, 
biểu thị thỏa mãn mọi ước 
nguyện của chúng sinh. 
Đức Thích Са Mâu Ni 
được xem như biểu hiện 
Phật, nhưng ngài không 
phải là vị Phật duy nhất. 
Tư tưởng Phật giáo cho 


1 Tháp Phật Ấn Độ. 


rằng trong một thế giới ở mỗi thời kỳ chỉ có thể eó một vị Phật 
giáo hóa chúng sinh, nhưng không gian là vô hạn, thời gian là 
vô thủy vô chung (không có bắt đầu và kết thúc). Trong không. 
gian уб hạn đó, có rất nhiều thế giới, vô số vị Phật. Vê thời 
gian, thế giới cá thể từ thành tới hoại lặp đi lặp lại, sau khi 
giáo hóa của một vị Phật chấm ай, lại сб vị Phật khác kế tiếp 
giáo hóa, nên trong một thể giới cũng có vô số. Đức Thích 
Ca Mâu Ni chỉ là giáo chủ trong thế giới này và hiện nay. Các 
vị Phật khác thường được biểu hiện сб: vị Phật tương lai của thế 
giới này là Phật Di Lặc, Phật Nhiên Đăng của thời quá khứ, 
thể giới này vào giai đoạn Hiển kiếp của Thiên Phật. Còn có 
thế giới Tây phương cực lạc của A Di Đà Phật, thế giới Đông 
phương TịnhIam Ly của Dược Su Phật, 


36 Ча. 


Ngoài ға, Phật giáo có sự phân chia giữa Tiểu thừa và Đại 
thừa, giữa Hiến giáo, Mát giáo, giữa chúng khác nhau ít nhiều 
về giáo nghĩa, dẫn đến tượng Phật sùng bái cũng khác nhau, 
như Tam thân Phát của Đại thừa không có trong tự viện Tiểu 
thừa, Ngũ phương Phật Mật giáo không có trong tu viện Hiển 
giáo... Tóm lại, trang nghệ thuật của Phật giáo Trung Quốc, 
tượng Phật của Mật giáo có chủng loại nhiễu nhất, 
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TAM THẾ PHẬT VÀ TAM THÂN PHẬT 


Trong hang động của một số thạch động, có khắc ba pho 
Phật tượng, trong đại điện của một số Phàt tự cũng có 
đặt thờ ba pho Phật tượng. Loại đề tài này có rất nhiều, 
là đề tài vë Tam Thế Phát túc ба đời диа khử, hiện tại, 
tương lại, Phần lớn thì vi ở giữa là đức Thích Са Маи 
Ni Phạt của thời hiện tại; hai bën là сі Phật của đời quá 
Емі Cu Diëp Phật (rong tự viên thì đặc biệt chỉ Nhiên 
Đăng Phát) ой vi Phật của thời tương lai là Di Lạc Phát. 
Kiểu Тат Thế Phật này cũng gọi là "Thụ Тат Thế" Phật 
(Тат Thế Phật theo hàng đọc), 


ë tài Tam Thế Phật xuất hiện tương đối sớm trong hang động 

Vân Cương thời kỳ đầu, “Đàm Diệu Ngũ Quật” (tức hang số 
16 – 20) có tạo tượng chủ yếu chính là có dé tài này. Sự xuất. 
hiện của thể loại để tài này có bối cảnh riêng: vào thời Bắc 
Ngụy Thái Võ Đế, do có người lợi dụng Phật giáo để mưu 46 tạo 
phần, đưa tới mâu thuẫn lợi ích với giới thống trị tối cao, ngoài 
ra Đạo giáo cũng ra sức công kích Phật giáo, dàn đến lần húy 
Phật thứ nhất có qui mô lớn trong lịch sử Trung Quốc, khiến 
sự phát triển của Phật giáo chịu tón thương nghiềm trọng. Vì 
thế, khi Văn Thành Đế cho khõi phục Phật pháp, Phật giáo để 
củng có địa vị bản thân, một mặt tuyên đương hoàng đế như vị 
“đương kim Như Lai” nhằm mua chuộc giới thống trị, mặt khác 


“-%, 


Апе thuat Т 


nhằm vào lời саб vấn “Hó bổn vô Phật” (người Hó vốn không 
có Phật) được đưa ra vào thời kỳ hủy Phật, nên ra sức phiên 
dịch các bộ “Phụ Pháp Tạng truyền”... là những trước tác liên 
quan đến lịch sử Phật giáo, сӛ chứng minh cội nguồn sâu xa 
của Phật giáo có căn cơ khả tín Tam Thế Phật với đúc Thích 
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һ __ Tượng Tam Thể Phật chùa Quang Hiếu ở Quóng Cháu: phán 
lớn Đợi Hùng báo điện tU viện Trung Quốc đều thờ bo vị Phát 
goi là Tom Thế Phật. Tom Thế Phột chia làm Thụ lặp Тат Thế 
Phột và Ho¿nh lập Tam Thế Phåt. 


Ca làm trung tâm, nhanh chóng trở thành đối tượng sùng bái 
thịnh hành trong một thời. 

Còn hình thức của một loại ba pho tượng Phật cũng gọi 
là Tam Thế Phật, biểu hiện gồm ba vị Phật của ba thế giới 
ở trung tâm, ở phía Đông, phía Tây khác nhan, còn gọi là 
“Hoành Tam Thế” Phật. Ở trung tâm là đức Thích Ca Маи Ni 
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ы 1 


Tượng Phật Hoänh Tom Thể trong Tông Ап Điện chüo Pnổ Lạc ở 
Bát Miếu bên ngoài Тпйо Đức - Hà Bắc 


h 


Phật của thế giới hiện tại, ở hai bên cạnh Phật là Văn Thù 
Вб Tát và Phó Hiển Вб Tát; hên phải là А Di Đà Phật của 
thế giới Tây phương cực lac, hai bên là Quan Thế Âm Вб Tát 
và Đại Thế Chí Вб Tát; bên trái là đức Dược Sư Phật ở Đông 
phương thế giới Tịnh Lưu Ly, tay trái cảm bát thuốc, tay phải 
сат viên thuốc, hai bên là Nhật Quang Вб Tát và Nguyệt 
Quang Bỏ Tát. 

Theo giáo lý Đại thừa Phật giáo, đức Thích Ca Mâu Ni Phật 
dùng ba loại thân khác nhau để truyền pháp, tức “Tam thân”, 
chính là “Pháp thân”, “Báo thân”, “Ứng thân” hay còn gọi là 
“thân tự tánh”, "thân tho dụng”, “thân biến hóa”. Một số hình 
thức của ba pho Lượng Phật chính là biểu hiện của “Tam Thân 


47%, 


КОЛКО? 


Phật, như Thiên Thai tông lấy Ту Lô Giá Na Phật, Lô Xá Na 
Phật và đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm Pháp thân Phật, Báo 
thân Phát và Ứng thân Phật. Pháp (һап Phật chính là bản 
thân của Phật, đại biểu cho chân lý tuyệt đối; Báo thân Phật là 
Phật thân biểu thị chứng đắc chân lý tuyệt đối tự thọ pháp lac, 
còn biểu hiện là thân được biến hiện để thuyết pháp cho Đại 
thừa Bồ Tát; Ứng thân Phát là thân biểu thị Phật vì muốn độ 
thoát chúng sinh thế gian, nên ứng hiện tùy theo tình huống 
và nhu cầu khác nhau của tam giới lục đạo, hoặc là thân của 
đức Thích Ca Màu Ni, hoặc biến hiện hòa trộn với thế gian của 
trời, người, quỷ... 
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“ 


BỒ TÁT VÀ BỒ TÁT HẠNH 


Bô Tát, tiếng Phan là Bô Dë Tát Юда (Bodhisattva), dịch 
nghĩa “Giác hữu tình”, “Đạo chúng sinh”, cách địch cũ là 
Cao sĩ, Đại зї, Vô song, Đại thánh... Từ phàm phụ muốn 
tu hành đạt đến дий гі Phật, phải trải qua thài gian đài, 
диа trình tu tập gồm nhiều phương điện, toàn bộ quá 
trình tu tập này goi chung là “Вб Tát hạnh". 


ó Tát, trong sách “Phiên Dịch Danh Nghĩa tập” dẫn lời giải 

thích của ngài Trí Khái là “Dụng chư Phát đạo, thành tựu 
chúng sinh, nên gọi là Bê Bë Tát Ðóa”, còn dẫn lời giải thích 
của ngài Pháp Tạng lại là “Bỏ Pé, là nói về sự giác ngộ; Tát 
Đóa, ở đây là chúng sinh. Dùng trí, trên cầu bó đề, dùng bí dusi 
cứu chúng sinh”. Ý nghĩa chính kẻ tu hành có thể câu lấy sự 
giác ngộ tối cao (Phật đạo), giáo hóa chúng sinh để tương lai 
thành tựu quá vị Phật, Tư tưởng:”Tự lợi lợi tha”, “РҺӛ độ chúng 
sinh” này là tu tưởng vốn có của Phật giáo Đại thừa. 

Mẫu mực của Bê Tát hạnh chính là cuộc đời của đức Thích Ca 
Màu Ni. Theo qui dinh của “Bò Tát hạnh”, Bô Tát đưới sự дап 
dát của tinh thần từ bị, nhân ái, phải gánh vác việc giác ngô 
cho hết Һау chúng sinh, xem đó như là để gieo trằng và tích lũy 
trí tuệ và công đức thành Phật cúa bản thân. Vô hạn tính của 
chúng sinh, cũng qui định tính vë hạn của Bồ Tát hạnh, thông 
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thường quy kết thành lục 
độ, tức là sáu loại đường 
đi, bao gồm bố thí, trì gi 
nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền 
định, trí huệ. 

Tu tập Bồ Tát hạnh phải 
trải qua nhiều giai đoạn, 
tức thập trụ, thập hạnh, 
thập hướng, thập địa, đẳng 
giác, diệu giác tất cả gồm 42 
cấp bậc. Đẳng giác chính là 
Bồ Tát bằng với Phật, Diệu 
giác là quá vị Phật. Trong 


Ь Tương ở Ngủ Әді Sơn Sơn Тау 


thạch động và chùa Phật ở Trung їат lä Quan Âm cưỡi 
Trung Quốc, các vị Вб Tát trên Тіби Thiên Khổng Tước. 
chủ yếu đều là Đẳng giác bên conh có Thiên vương Lý 


z Tịnh vỏ Mộc Tra Thói tủ, 
Bồ Tát, phụ trợ đức Phật нозан уа 


hoằng dương giáo pháp, thường thấy nhất có Văn Thù, Phổ 
Hiển Вб Tát đứng hai bên đức Thích Са Màu Мі; Quán Âm, 
Đại Thế Chí Bồ Tát ở hai bên đức Phát А Di Đà, ngoài ra còn 
Di Гас Bồ Tát, Địa Tạng Вб Tái... Trong đó một số vị Bô Tát 
được dân gian tín ngưỡng, trở thành đổi tượng được đơn độc lễ 
bái như Quan Thế Âm Bỏ Tát vốn là Bỏ Tát thị giả của А Di 
Đà Phật, nhưng do tín ngưỡng dân gian đối với ngài rất sâu 
sắc, nên đã xuất hiện một lượng rất nhiều các vị đơn thân như 
Thánh Quan Âm, Thập Nhất Diện Quan Âm, Thiên Thủ Thiên 
Nhãn Quan Âm, Thủy Nguyệt Quan Âm, Ngự Lam Quan Âm, 
Tống Tử Quan Âm.... trớ thành để tài có nhiều biến hóa phong 
phú nhất trong nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc. 
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Thiên Phật (ngàn vị Phật) là dé tài rất lưu hành trong tạo 
tương của thạch động, liên tục trong thời gian rất dài, thường 
xuyên biểu hiện bằng các tượng Phật nhỏ với lượng rất lớn 
được điều khác (hoặc ve) trên eá mặt vách, trần động hoặc trụ 
tháp. Ngoài ra, còn có hình thức đơn giản hóa để tài thiên 
Phật, biểu hiện là cửu Phật hoặc thập nhị Phật .. Bích họa 
trong thạch động Khắc Tư ở Tân Cương vào thời kỳ sau chủ 
yếu dùng đề tài thiên Phật, thạch động Đôn Hoàng và thạch 
động Vân Cương chiếm diện tích rất lớn đề lài thiên Phật, đó 
là phản ánh tư tưởng của Phật giáo Đại thừa trong thạch động. 
Trong dân gian, thạch động thường được gọi là “thiên Phật 
động” hoặc “vạn Phật động”. từ đó có thể thấy sự phổ biến của 
để tài thiên Phật (ngàn vị Phật) 


k Hànhianginién Phót ở Mach Tích Son Thiên Thủy, Com Тос; năm tai 
sườn núi phía Đóng Mạch Tịch Sen, khai phú удо thời ky Bắc Сһаџ. 
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TÂY PHƯƠNG ТАМ THÁNH LÀ Сї? 


“Tây phương tam thánh”, chính là A Di Đà Phật của Tây 
phương Cực Lạc thế giới, và thị giả bên trái của ngài là 
Quan Thế Âm Bô Tái cùng thị giá bên phái là Dai Thế 
Chí Bê Tái. А Di Đà Phát, dịch theo chữ Hán còn gọi là | 
Vô Lượng Thọ Phật, giáo chù của thế giới Тау phương 
Cực Lạc. 


іп ngưỡng А Di Đà Phật đã được truyền vào Trung Quốc từ 
thời kỳ Đông Hán, bắt đầu Іші hành trong xã hội từ thời 
Đông Tấn. Vào thời kỹ đầu vẫn song hành cùng tín ngưỡng Di 
Таг Tịnh thấ ngày càng suy yếu, còn tín ngưỡng А Di Đà Tịnh 
thổ ngày càng thịnh vượng. Vào đời Đường tín ngưỡng Tây 
phương Tịnh thổ đã sáng lập ra Tịnh Độ tông, ảnh hưởng trong 
dân gian là rất sâu sắc, luu hành rộng rãi trong xã hội, đến 
ngày nay vẫn tỏ ra còn sung mãn 
Vì sao tư tưởng Tây phương Tịnh thổ lại được lưu truyền 
rộng rãi như thế? Điều nay chác chắn không thế tách rời với sự 
miều thuật vé đẹp mê hoặc của thế giới Tây phương Cực Lạc. 
Theo tuyên xưng trong “Vô Lượng Thọ kinh” và “A Di Đà kinh”, 
thế giới ấy eó nên đất trải vàng ròng, trên trời các đóa hoa đẹp 
dë phát phới; chúng sinh ở nơi ấy trí huệ phi phàm, cư trú trong 
các cung điện được bao bọc bởi hoa tươi, nước biếc; ở đó không 


“7%, 


Nh thuật Phát: „li 


có khổ não và cay đắng cực nhọc như nhàn gian, mọi người đều 
hạnh phúc. Chỉ cần tới thế giới đó thì “người điếc có thể nghe, 
người câm có thé nói, người lưng còng được thẳng, người què 
ачат được lành lặn, người ngu si thành trí tuệ. Các loại nhạc 
không сап tấu mà tự trôi lên, khoen ngọc phụ nữ, đều có thể tự 
lên tiếng”. Ở thế giới đó, tuổi thọ của con người là “muốn thọ 1 
kiếp, 10 kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, ức kiếp đều tự theo ý muốn 


Ñ lượng Tay phương tam thánh спат tren gọch chuo Бе Phot 
ở Trương Dịch - Сат Тас. 


mà trụ trong chính thọ vô số kiếp, không thể đo đếm được, hết 
thấy tùy theo ý muốn”. 

Sự lưu hành rộng rãi của tín ngưỡng Tây phương Tịnh thổ, 
còn vì đó là một phương pháp tu hành giản di. với chủ trương 
muốn chuyển sinh thế giới Tây phương Cực Lạc, chỉ cẩn có 
lòng tin kiên định đối với А Di Đà Phật và theo thế giới Cực 
Lac của ngài, có nguyện vọng được vãng sinh Tây phương Tịnh 
thổ mãnh liệt là được. Sau này phát triển đến mức chí cán 


А Ч 
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h Tượng Pht ó lhọch động số 169 chùa Bính Linh 
Š Com túc. 


nhất tám chuyên niệm danh hiệu А Di Bà Phật, Нёп có thể 
vàng sinh Tịnh thổ. Do phương pháp tu hành này ít dùng sức 
mà hiệu quà nhanh, ai ai cũng có thể thực hành, nên được phổ 
cập toàn xã hội, phần lớn mọi người đều vui vẻ niệm tên “A Di 
Đà Phật”. 

Hình tượng “Тау phương tam thánh” sớm nhất ở Trung Quốc 
còn giữ được ở hang số 169 chùa Bính Linh thạch động Cam- 
Тас, tạo hình một vị Phật ngồi và hai vị Вб Tát đứng được tac 


е чш. 


„phí thuật Phật giao dầu 


từ thời Tây Tấn, bên cạnh Thiên Thai Lông được viết hàng chữ 
“Vô Lượng Tho Phật”, “Đại Thế Chí Bê Tát” và “Quán Thế Âm 
Bå Tát”. Trong thạch động và trong tự viện rất thường gặp 
hình tượng của À Di Dà Phật, một số xuất hiện với hình tượng 
Tam Thế Phật, cũng có khi là tượng đứng của A Di Đà Phật, 
tên gọi là “Tiếp dẫn Phật”, vì Phật A Di Đà có thể tiếp dẫn 
chúng sinh văng sinh Tây phương Tịnh thể. 

Đại Thế Chí và Quán Thế Âm trong Tây phương tam thánh, 
là hai vị thượng thủ Bò Tát của Phật A Di Đà. Đại Thế Chí 
“dùng ánh sáng trí huệ phổ chiếu nhất thiết, khiến cho rời xa 
tam đề (chỉ Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh “tam ác thú”), được sức 
mạnh vô thượng, nên danh biệu của vị Bë Tát này là Đại Thế 
Chí", hình tượng của ngài trên bảo quán có một bình báu. Ý 
nghĩa của Quán Thế Âm “Nếu có vô lượng trăm ngàn ức chúng 
sinh chịu mọi khổ não, nghe thấy Quán 'Thế Âm Bá Tát, chuyên 
tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bå Tát lập tức quan sát thấu 
hiểu âm thanh đó, khiến cho tất cả được giải thoát”. Quán Thế 
Âm Bà Tát đại từ đại bị, cứu chúng sinh khôi khổ nạn, nguy cấp 
và vì chúng sinh tuyên giảng Phật pháp, khiến cho họ được giải 
thoát. Tín ngưỡng Quán Thế Âm được thịnh hành trong dán 
gian Trung Quốc, hình tượng của ngài cũng rất đa dạng phản 
lớn hình tượng trên báo quán có hóa Phật ngồi, trong tay Bỏ 
Tát cầm tịnh bình. 


ТО SÁCH BÁCH KHOA РНАГ GIAO 


m 


ĐÔNG PHUONG TAM THÁNH LÀ GÌ? 


Đông phuong tam thánh, là Dược Sư Nhu Lai của Đông 
phương Tịnh Lưu Ly thế giới nà thị дій bên trái ngài là 
Nhật Quang Biến Chiếu Bè Tát, cùng thị giả bên phải là 
Nguyệt Quang Biểa Chiếu Bộ Tát. Phân lón hình tượng 
của Phát Dược Sư một tay ебт bình bái đựng thuốc, một 
tay сат viên thuốc. Hình tuợng biểu hiện Đông phương 
Được Sự Tịnh thổ phong phú nhất thuậc eë Kinh biển hoa 
(hức ег từ lời trong kính) ó động Mạc Сао, Боп Hoàng. 


hi Dược Sư Như Lai còn là Bỏ Tát, đã lập 12 đại nguyện 
Khi cứu chúng sinh. 12 đại nguyện là: một tự thân ngài 
ánh sáng rực rỡ; hai uy đức lớn rộng hiểu hết chúng sinh; ba 
khiến chúng sinh thỏa män, không bao giờ thiếu thốn; bón 
khiến hết thảy chúng sinh an lập theo Bại thừa: năm khiến 
nhất thiết chúng sinh hành phạm hạnh đây dú tam іу giới: sáu 
khiến hết thầy các căn không đầy đủ được đây đủ; bảy trừ được 
hết tháy bệnh tật của chúng sinh; tám chuyển thân nữ thành 
nam; chín khiến chúng sinh đứt bó được trồi buộc của thiên ma 
ngoại đạo; mười khiến chúng sinh thoát khỏi các tai nạn như 
ác vương giặc cướp; mười một khiến chúng sinh đói khát được 
ăn uống đầy đũ; mười hai khiến người nghèo khổ không quán 
áo được eó đủ у phục. Sau khi đức Dược Sư thành Phật, chúng 
sinh chỉ cần kính niệm danh hiệu ngài lập tức eó thể không sa 


s0 TK, 


і mm БМ 


Một phån bích họa 
biến tưởng về Dược 
SuTinhlhổtrongđộng 
số 220 ở động Moc 
Cao Đôn Hoàng, 
tác phẩm thỡi ky 50 
Đưỡng. vẽ đức Phột 
Dược Su cảm hoo 
sen phát nguyện 
cửu rồi tột khổ nhàn 
gian, được chu thiên 
rāi hoa thơm xuống 
chúc mừng 


vào ác đạo, súc sinh, địa ngục, giải thoát khổ nạn của sinh, lão. 
bệnh, tử... miễn trừ chín loại tử vong không bình thường (cửu 
hoành tử) chín loại chết oan: một chết do bị bệnh không chữa 
được; hai chết vì tử hình do vương pháp; ba chết do bị quỷ quái 
đoạt mất tỉnh khí; bốn chết cháy; năm chết đuổi; sáu chết vì bị 
áe thú ăn thịt; bảy chết do rơi xuống vực; tám chết vì trúng độc; 
chín chết do đói khát. 

Còn nhị thánh Nhật Quang và Nguyệt Quang Вб Tát, Nhật 
Quang Вб Tát cảm nhật luân, Nguyệt Quang Bô Tát cẩm 
nguyệt шап. 
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DUYÊN GIÁC VÀ LA HÁN 


La Нап, gọi tất của từ A La Hán (Arhat) theo tiếng Phan, 
nguyên ý chỉ cảnh giới tối cao có thể đạt đến khi ta hành 
theo Phật giáo Tiểu thừa, túc “quả vi А La Нап". Đạt đến 
cảnh giới này, trù bó được hết thảy phiên não, đắc gidi 
thoát sinh tú, шап hỏi, tiến uào Niết Bàn, những người 
xuốt gia đắc được диб vi này được gọi là La Нап. 


a Hán còn được gọi là Thanh Văn, nghĩa “dùng tiếng của 
Phật khiến hết ау đều nghe”, với hoàng đương Phật 
pháp. 

Duyên Giác, tiếng Phan gọi “Bích Chi Phật” là quả vị chứng 
được khi sinh vào thời kỳ không có Phật, tự giác ngộ thập nhị 
nhân duyên, được giải thoát sinh tử luân hôi, chứng nhập Niết 
Bàn. Hình tượng của Duyên Giác, trên đầu hơi nhô nhục kế, 
mặt mũi giống Phật, nhưng tỉ lệ thân thể lại giống Вб Tát. 

Hình tượng La Hán hết sức phổ biến trong nghệ thuật tạo 
tượng Phật giáo Trung Quốc. Động thứ 18 ở Vân Cương có khắc 
tượng thập đại đệ tử, động số 9 xuất hiện hai vị đệ tử Thanh 
Văn phụ tá đức Phật. Hình thức này luôn được sử đụng, chỉ có 
điều vị trí của đệ tü ngày càng quan trọng hơn. Thời kỳ Tùy 
Đường, số lượng hình tượng La Hán trong thạch động gia tăng, 


527%. 


„Маё thuật Phát, a 


biểu hiện qua các đởi 
tổ sư truyền thừa của 
từng tông phái. Đại 
trụ ở An Dương Bảo 
Son thạch động đã 
khắc họa 24 La Hán; 
Lõi Cổ Đài trung động 
ở Long Môn khắc 25 
vị La Hán. Tượng La 
Hán hai nơi này, ở 
bên cạnh tượng đều 
khắc tên mỗi vị, chùa 
Khán Kinh ở Đông 
Sơn Long Môn khác 
họa 29 tượng La Hán. 

Thời kỳ cuối triểu 
Đường và thời kỳ Ngũ 
Đại chủ yếu dùng hình 
tượng 16 vị La Hán. Điện Thiên Fhột ở chùa Thiếu Lâm. 


z 2 к xà Thường San tỉnh Hó Nom vẽ bích hoa 
Bắt дац từ thời 


Bat. И lớn "Nẽm ат La Hán triều Ti Lô”, Bích 
Bắc Tống, thịnh hành họo coo 7,5m dài 42m 


để tài 18 La Hán và 
500 La Hán, hai loại hình thức này vẫn được dùng cho đến 
gần дау. 


16 La Hán, theo kinh Phật thuyết giảng, là đệ tử của đức 
Thích Ca Маш Ni, khi đức Thích Ca Máu Ni nhập «ігі Niết 
Bàn, họ nhận sự phó thác của đức Phật, chưa vào Niết Bàn, 
thường trụ ở thế gian, nhận sự cúng dường của người đời và vì 
chúng sinh tạo phước nghiệp. Họ phân tán ở 16 nơi Nam Thiệm 
bộ châu và đỉnh núi Linh Thứu, đợi đến trước khi đức Phật Di 
Lạc ra đời, mới hoàn thành sứ mạng. Trong sách “Nhiếp Đại 
thừa luận” do ngài Đạo Thái thời bắc Lương phiên dịch, ghỉ 
chép về 16 vị đại Thanh Văn hộ pháp, nhưng chưa liệt kê hết 


сар 5° 
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tên của họ, Đề tài 16 La Hán ta thấy hiện nay, căn cứ vào bộ 
“Dai А La Hán Na Bë Mật Ра La sở thuyết Pháp trụ ký do r 
Huyền Trang dịch. Từ khi ngài Huyền Trang địch “Pháp trụ ký”, 
16 La Hán được phổ biến tin ngưỡng của hầu hết Phật giáo đỏ 
Trong nhiều thạch động cũng xuất hiện loại 46 tài này. Bích 
họa động số 16 Tây Thiên Phật động ở Đòn Hoàng vào thời cuối 
Đường đã có hình 16 La Hán. Động số 36 Đại Phật loan ở Đại 
th động Hàng Châu Yên Hà Động... thời kỳ Ngủ Đại đều 
có điêu khắc 16 La Hán. 


Nghe thuật maaa RI 


18 La Hán ià do 16 La Hán phát triển thành, xuất hiện sớm 
nhất trong hội họa thời kỳ Ngũ Đại. Khi Tê Thức đời Вас Tống 
bị dày ra дао Hải Nam, từng thấy tranh “thập bát La Hán” do 
Trương Huyền từ triểu Tiên Thục đời Ngũ Đại vẽ và ông hết sức 
tán thưởng. Tô Thức (Tó Đông Pha) còn thấy tranh 18 La Hán 
do Quán Huu vẽ, ông cũng làm thơ văn tán thưởng và còn ghi 
rõ tên họ 18 vị La Hán. 18 vị này là từ 16 La Hán thêm vào 
Khánh Hữu tôn giả và Tôn Đầu Lư tôn giả. Trong thạch động 
không thường gặp để tài 18 La Hán, 
chỉ có những địa điểm cá biệt có điêu 
khắc như Kim Quang động núi Phi 
Lai ở Hàng Châu, trong động đục môt 
giường đá, tång trên của giường khắc 
lượng 18 La Hán. Các tượng này hoàn 
thành vào đời Tống. Còn 18 vị La Hán 
trong Tạng truyền Phật giáo ngoài 16 
La Hán truyền thống, thêm Ma Ya phu 
nhân và đức Di Lặc, vào thời kỳ Minh 
Thanh lại thêm са Bố Đại hòa thượng. 
Сап đây, 18 La Hán thường được đặt 
trong Đại Hùng bảo điện, trở thành 
mắt xích của Tam Thế Phật 


500 vị La Hán thường gặp trong 
kinh Phật. như trong quyển *Phật 
Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi 
kinh” do ngài Trúc Pháp Hộ đời Tây 
Tấn dịch, liên quan đến 500 vị La Hán 
có các thuyết khác nhau: một thuyết 


500 vị La Hán chùa Phương Quảng 
dưới núi Thiên Thal ở Chiết Giang. Chùa 

“яз Phương Quång nhiều lồn bị hủy vỏ trùng 
tu, mỗi lồn đều lam lợi 500 tƯợng La Нап 
Chùa Phuong Đuẻng nhở đạo tròng 500 
La Hán này nổi tiếng khắp nơi, 


“Au 
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nói đó là 500 vị tỳ kheo tham gia kỳ kết tập thứ I hoặc kỳ kết 
tập thứ 4; một thuyết nói là 500 đệ tử thường di theo bên cạnh 
đức Thích Ca Màu Ni. 

Ở Trung Quốc vào thời Đường đã sáng tạo ra hình tượng 500 
vị La Hán. Quyển “Ngũ Bách Đại Danh Họa Để Di” ghi nhà 
điêu khắc nối tiếng thời Đường Dương Huệ Chi đã tạo ra 500 vị 
La Hán ở chùa Quảng Ái, phú Hà Nam, đó là hình tượng 500 
vị La Hán sớm nhất ngày nay còn biết, Thời kỳ Ngũ Đại, hình 
tượng 500 vị La Hán bất đầu hưng thịnh. Ngô Việt Vương họ 
Tiền tạo 500 vị La Hán bằng đồng ở núi Thiên Thai. Thời kỳ 
Bác Tống tín ngưỡng 500 vị La Hán càng thịnh, tu viện đ các 
nơi phần lớn đều xây 500 vị La Hán đường. Trong thạch động 
cũng xuất hiện hang động 500 vị La Hán như hang số 168 ở 
Đại Phật Loan Đại Túc, vách chính và vách trái, phải của động 
đêu khác toàn 500 vị La Hán, tổng cộng khoáng 532 vị. 500 vị 
La Hán thời kỳ đâu còn chưa có họ tên, vào đời Tống có người 
sáng lập ra tên hiệu cho họ. Thạch Khác Ký Lục vốn được xem 
là sớm nhất vào năm thứ 4 niên hiệu Thiệu Hưng đời Nam 
Tống (năm 1134 công nguyên), tức “Giang Âm Quản Càn Minh 
Viện La Hán Tôn Hiệu Thạch Khắc”, bia này hiện không còn, 
văn bia lưu giữ trong hàm 43 của “Gia Hưng Tục Tạng”. Gần 
đây trên đỉnh núi Bạch Long động thuộc Hội Tiên Sơn ở huyện 
Nghỉ Sơn, tỉnh Quảng Tây phát hiện ra bia khác “Cúng Duong 
Thích Ca Như Lai Trụ Sinh Thập Bát Tôn Giả Ngũ Bách Đại 
A La Hán Thánh Hiệu” có niên hiệu Nguyên Phù nguyên niên 
đời Bắc Tống (năm 1098 công nguyên), trên đó ghi danh hiệu 
18 La Hán và 500 La Hán, thú tự sáp xếp danh hiệu khác với 
bia của Càn Minh Viện, chắc chấn đó là ghi chép danh hiệu 500 
La Hán sớm nhất hiện nay còn lưu giữ. 


х%9 
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THIÊN LONG BÁT BỘ 


Trong nghệ thuật Phi giáo, không những có Phật, Bô 
Tát và đệ tử, mà còn có Bát bộ hộ phán tức tượng các 
thân hó vè dite Phật, gọi là “Thiên Long Bát Bộ. Cúc vi 
thân hộ pháp này phán lớn nến là đối tượng sùng bái của 
Bà La Môn giáo và các loại ngoai daa ở Ấn Độ cổ đại. 


hiên Long Bát Bộ bao gồm: Thiên, Long, Dạ Хоа, Сап Thát 
Bà, А Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hảu La Ca. 

Gợi là Thiên (1), chính là Thiên ТҺАп ở trên trời. Phát 
giáo cho rằng chỉ có những người tu tập Thập Thiên, tu tứ Thiên 
căn bản, mới có thể lên trời vào cả Thiên Бб. Thật sự có hao 
nhiêu Thiên Thần? Sách “Kinh Luật. Dị Tướng” 
sáu côi trời (lục thiên), chú yếu gôm Tứ Đại Thiên Vuong, Đao 
Lợi Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên; ебі Sắc giới có nhị thập 
tam Thiên, chủ yếu gồm Đại Phạm Thiên (còn có tên Cuu Ma 
La Thiên), Biên Tịnh Thiên và Đại Tự Tại Thiên; còn Vô Sác 
giới có tứ Thiên. Trong thạch động tao tượng Trung Quốc, từ 
rất sóm dë xuất hiện hình tượng của Thiên Bộ, sau này không 
ngừng biến hóa thay đổi. Hai bên cửa động hang sõ 8 Уап 
Cương khác hình Ma Тау Thủ La Thiên cưỡi trâu và Саз Ма 
La Thiên cưỡi Kim Хі Điểu; trong Bát Bộ động thứ 5 (thuậc đời 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Tuỳ) ở Quảng Nguyên 
Hoàng Trạch tự Tứ 
Xuyên, hình lượng là 
một Thiên Vương với 
phục trang võ sĩ. 
Long (rồng) trong 
kinh Phật, có một số. 
điểm giống rồng trong 
văn hóa truyền thống 
Trung Quốc, nên hình 
tượng biểu hiện cũng 
chinh là hình thức 
của con rồng truyền 
thống. Long Bộ có Bát 
Đại Long Vương, trên 
dinh động số 11 ở Уап 
Cương có loại hình 
tượng này. Trong Bát 
Đại Long Vương, nổi 
tiếng nhất là Nan Đà 


4 Dạ Хса, một thỏn của Thien Long Bát 2 ` д. 

Ë ao ao ia lo bo xoo айт Hen po và Bạt Nan Đà, trên 

Хоа, Trong hinh là Do Xeo giữ cüo ñ cửa động thứ 10 ở уап 

осі nghi ngoài cung vua Thói Lan. Cương có điêu khác 

tượng hai Long Vương 

quấn lấy nhau, tức biểu hiện hai con rồng này. Hình thức biểu 

hiện của nhị Long có thời gian kéo dài. Trong bích họa hang 

thứ 1ã8 thời Đường ở Đôn Hoàng rồng đã được nhân hình 
hóa, chỉ còn mão đội đầu vẽ hình con rồng. 

Dạ Хоа, địch nghĩa là Ас quý. Truyền thuyết kë lại loại quỷ 
này mặt mũi hưng ác, có thể bay lên trời, chui xuống đất và 
thường xuyên hại người. Trong Dạ Xoa lại có chia thành Địa Dạ 
Хоа và Phi Hành Dạ Хоа, Ví dụ tượng người chống đỡ có hình 
dạng quy quái, tóc dựng đứng thường thấy ở tầng dưới nhất. 


өс 


Tả MBA 


tháp trong hang động Vân Cương, chính là Địa Dạ Xoa. Định 
hang động ở trước động số 7, 8 ở Vân Cương, khắc hình thiên 
nhân đang phi hành tay cầm hoa sen hoặc Bác Sơn Lư, đó là 
Phi Hành Dạ Xoa. . 


Сап Thát Bà, tức là thần Ат nhạc, nhạc điệu thần diễn tấu 
еб uy lực rất lớn. Hình tượng Сап Thát Bà trong chùa Phổ Tế 
Phó Đà бап đầu đội mão tám góc. tay trái cầm tiêu, tay phải 
cẩm bảo kiếm, 


A Tu La là một loại quái vật nửa thần, nửa quy, nửa người 
(phi thân, phi qui, phi nhân) cực xấu xí. Trong kinh Phật viết 
chúng rất hung ас, hiếu chiến, đánh với Đế Thích Thiên, bắt 


k Кт Xí Biu (chim cónh vòng), môt trong Thiên Long Ва! Bồ Phột 
giáo. cư trú ở tàng dưới núi Tu DI, thức ап chính là róng. 


giữ mặt trời, mặt trăng, nhưng cuối cùng vẫn phải quy y Phật 


pháp. Rất nhiều cửa các thạch động tạc hình tướng A Tu La ba 
đầu sáu tay hoặc tám tay, hai tay cầm nhật, nguyệt. 
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TỦ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO: 


Ca Lâu La, chứ Hán địch là “Kim Xí Điểu” ichim cánh vàng). 
Theo truyền thuyết khoáng cách giữa hai cánh của nó dài rộng 
3 triệu 360 ngàn dàm chuyên sống bằng cách ăn thịt rồng. 
Hình tượng Kim Xí tạc tại trung tâm trần một số khám thờ 
dang nhà ở Vân Cương. Bích họa thời Đường ở hang 158 Đôn 
Hoàng, Са Lâu La được hình người hóa, trở thành hình tượng 
một. võ sĩ dũng mãnh đội mão hình chim cánh vàng. 

Khẩn Na La là thần ca hát, tương truyền là một người nữ 
có khả năng са múa, được gå làm vợ Сап Thát Bà. Hình tượng 
Khẩn Ма La ở chùa Phổ Tế cá hình dạng Mã diện hoặc Lộc 
diện, bán lõa thế, tay cầm nhạc khí. Ngoài ra, trong các thạch 
động thường chạm vẽ các nhạc kỹ, ca vũ thiên nhân, có lè là 
hình tượng của Càn Thát Bà và Khẩn Na La. 

Ma Hậu La Ca, có nghĩa )à rắn lớn, nó một loại nhạc thần 
(thần âm nhạc). Ma Hầu La Ca trong chùa Phổ Tế được khắc 
thành hình một quí tộc, trên đỉnh đầu đội mật con rắn, hoặc mặt. 
rấn, tay cảm sinh, hoạc lưng giất trống, tay cảm đùi trống. 

Ở Trung Quốc thời kỳ đầu, các hộ pháp Thiên Long Bát Bộ 
trong thạch động và chùa Phát, chủ yếu được tao ra theo ghi 
chép của kinh Phật. Sau thời Tùy, Đường, mới bắt đâu xuất 
hiện tạo tượng nhân hình hóa Bát Bộ hộ pháp, có thế đó liên 
quan đến sự truyền bá của kinh điển Mật tông ở Trung Quếc. 


ө-%қ, 


“thuật Phát giáo ëk 


ТО ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


Tư Đại Thiên Vương, hay còn gọi tứ đại Kim Cang, là 
bón thần hộ pháp của Phật giáo. Tứ Đại Thiên Vương 
xuất hiện rất sớm trong nghệ thuật Phật giáo, trong Phật 
giáo điêu khác Ấn Độ ойо thời kỳ đâu dã có hình tượng 
Tư Đại Thiên Vương. Trong thạch động ở Trung Quốc, 
hình tượng hộ pháp Tứ Đại Thiên Vương cũng thường 
xuyên xuất hiện, 


lứ Đại Thiên Vương, một trong lục Thiên cõi Dục giới, chia 
nhau bảo vệ bến châu trong thế дїї của Phật Thích Ca. 
Уп châu 46 được chia phân га sao? Phật giáo cho rằng, thế 
giới này, núi Та Di làm trung tám, chung quanh là biển lớn, 
bến mặt biến, mỗi тёё có một châu. Phương Đông là Đông 
Thắng Thần châu, còn có tên Trì Quốc Thiên, thống lĩnh cháu 
này là Рё Đa La; phương Nam là Nam Thiên Bộ cháu, còn tên 
gọi Tăng Trương Thiên, thống lĩnh châu này là Tỳ Lưu Ly; 
phương Tây là Tây Ngưu Hóa châu, còn tên Quảng Mục Thiên, 
thống lĩnh châu này là Tỳ Lưu Bác Хоа; phương Bắc là Bắc Cự 
Lư châu, còn gọi tên Đa Văn Thiên, thống lĩnh cháu này là Ty 
Sa Môn. Tứ Đại Thiên Vương mỗi người dẫn 28 bộ Dạ Xoa đại 
tướng, trấn thủ mỗi phương nước Phật. 

Ở động Mạc Сао Đôn Hoàng thời Ngũ Đại và đầu đời Tống, 
lưu hành hình thức vẽ Tứ Dại Thiên Vương ở bốn góc trần 
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TÚ SÁCH ВАСНКНОА PHẬT GIÁO. 


thạch động, được gọi là “Trấn quật Tứ Đại Thiên Vương”, Tứ 
Đại Thiên Vương trên bức tranh vách phía Tây động 285 Đôn 
Hoàng, đầu đậi Hoa mạn quán, thân trên mặc giáp, thân đưới 
mặc chiến quản, chân trán. Hai Thiên Vương ó phía Nam, 
một là Tây Thiên Quảng Mục Thiên Vương cẩm song kích, 
một là Nam Phương Tăng Trường Thiên Vương cẩm máu; hai 
Thiên Vương ở phía Bắc một là Вас Phương Ба Văn Thiên 
Vương, tay đỡ tháp, một là Đông Phương Trì Quốc Thiên 
'Vương cầm kiếm. 

Tượng Tứ Đại Thiên Vương được bảo tổn trong đến chùa 
ngày nay, đa số là tác phẩm sau đời Minh. Oáe hình tượng này 
so với các tượng Thiên Vương thời kỳ đầu được đưa vào nhiều 
phong tục Trung Quốc; pháp khí cẩm tay của Tứ Đại Thiên 
Vương cùng thay đổi, được xem là tượng trưng của Phong, Điều, 
Vù, Thuận (mưa, gi, thời tiết, điều hòa). Nam Phương Tăng 
Trường Thiên Vương tay cầm kiếm tượng trưng Phong; Đông 
Phương Trì Quốc Thiên Vương cầm đàn tỳ bà tượng trưng Điều; 
Bắc Phương Da Văn Thiên Vương cảm cái tán (dù, ô), tượng 
trưng Vũ; Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương cẩm coa rán, 
tượng trưng Thuận; các Thiên Vương tượng trưng Như Y Cát 
“Tường này, so với Thiên Vương tượng trưng cho “Та Ба!” (địa, 
thủy, hỏa, phong: đất, nước, lửa, gió) của Án Độ, dë dàng được 
đa số người Trung Quốc chấp nhận, nên liên quan đến truyền 
thuyết các Thiên Vương rất nhiều, thường vẫn кёп ghép Thiên 
Vương và Kim Cang lẫn lộn vào nhau, 


Trong Tú Bai Thiên Vương, được moi người quen thuộc 
nhất có lê là Bác Phương Thiên Vương, chính là vi Tỳ Sa 
Môn Thiên Vương tay đỡ tháp. Bắt đầu từ sau đời Đường, dia 
vị của Tỳ За Môn Thiên Vương được nâng cao, trở thành một, 
trong những chủ tượng cúng đường của Mật tông. Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương trong bích họa thời Đường ë Đôn Hoàng, phân 
lón hùng cứ ở vách cạnh bên, toàn thân phục trang võ sĩ, tay 
trái đỡ một tòa bảo tháp, Trong thạch động thời kỳ cuối nhà 
Đường ở Đại Тас - Trùng Khánh xuất hiện hang động chuyên. 
thờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương, như động số 5 Phật Loan. Sau 
thỡi Tống, hình tượng của Tỳ Sa Môn Thiên Vương khẳng còn 


7%. 


ген huar Phat ад 


һ 19 Đợi Thiền Vương trong Thiên Vương điện спос Thiên Đông ở Ninh Ba 
У Chiết Giang. Tư Đại Thiên Vương hoy còn gọi lở Tứ Đại Kim Сапа hinh 
tượng trong nghiêm, uy топі, là bốn thån hộ pháp nơi tự viện, 


nhiều nữa. Thác Tháp Thiên Vương quen thuộc hiện nay, là 
thể kết hợp giữa Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Lý Tịnh - danh 
tướng đời Đường và đã trở thành hình tượng của hộ pháp thần 


Phật giáo Trung Quốc. 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


ĐẠI NHẬT NHƯ LAI 


Đại Nhật Như Lai là chủ tôn được Kim Cang giới và Thai 
Tạng giới Mật lông cùng tón thờ. Mật tông cho rằng, Әсі 
Nhật Như Lai chính là pháp thân Phật Ty Lê Giá Na, 
“Đại Nhật kinh sở” uiết: “Phan ат Tà 16 Giá Na, là tên 
gọi khác của chữ Nhật, túc nghĩa trừ bó lối tăm dem lại 
ánh sáng”. Бай Nhật có nghĩa là “Chiếu sáng rõ hết Еау 
các noi” (Biến nhất thiết xú tác đạt chiếu minh). 


ình tượng Đại Nhát Như Lai là “Như hình đạng Bả Tát, 

đầu búi tóc, giống như bảo quán”. Trong Lôi Cổ tam động 
8 Đông Sơn thuộc Long Môn thạch động, có tượng từ đời Đường 
của Đại Nhật Như Lai với hình đáng đầu đội bảo quán (mão 
дий, tay đeo xuyên trang phục giống như Bå Tát. 

Kim Cang giới và Thai Tạng giới giải thích vë Đại Nhật Như 
Lai không hoàn toàn giống nhau, nên hình tượng cũng có điểm 
khác. Bất đầu từ thời Tống, lưu hành ở Trung Quốc chủ yếu 
là hình tượng Đại Nhật Như Lai thuộc Kim Cang giới với đặc 
điểm “Đỉnh đầu có Ngũ bảo đại quán, trong thiên quán có 5 vị 
hóa Phât. Tay kết ấn Kim Cang chưởng mật cách vững chấc”. 
Hình tượng này được bảo tồn rất nhiều trong thạch động ở Tứ 
Xuyên. Trong động số 14 Đại Túc Bảo Định Sơn, tượng chính 
là Đại Nhật Như Lai với đâu đội mão hoa, trong mão có một. 


“7%. 
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hóa Phât nhỏ ở thế ngồi, miệng phóng ra hai đạo hào quang, 
'Luu quang 


sau đỉnh đầu 


ũng có hào quang phóng ra, thể h 
hoàng diệu biến thập phương” (Hào quang chiếu sáng rực rỡ 
suốt mười phương) 

Mật tông rất chú trọng sự tướng, nên đưa một số lý luận 
của Phật giáo thành hình tượng biểu đạt. Ví dụ như vấn dè 


Tương đồng Ty Lô Phột trong Tỷ 15 điện chùa Chính Định 
Long Hưng Hë Bắc. Tượng Phật giếng như обо тар. cao ёт 
саи tao tỉnh xào, đẹp đê, rất hiếm có. 


427% 
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“Chuyển thức thành trí” thuộc Phật giáo, Kim Cang giới dùng 
Ngũ phương Phật (Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm) biểu 
hiện. Trung tâm là Đại Nhật Như Lai, biểu hiện cho Đại Viên 
Cảnh trí, trí này có thể hiến hiện thế giới vạn tượng; Nam 
Phương Bảo Sinh Phật, biểu hiện cho Bình Đẳng Tánh trí, 
trí này nhìn thế giới vạn pháp bình đẳng không sai biệt; Tây 
Phương A Di Đà Phật, biểu hiện cha Diệu Quán Sát trí, đo trí 
này quán vào pháp, phán rõ thiện ác; Bắc Phương Bất Không 
Thành Tyu Phật, biểu hiện Thành Sở Tác trí, từ trí này có thë 
thành tựu sự nghiệp tự lợi lợi tha. Năm trí này biểu hiện ð loại 
trí ше của Đại Nhật Như Lai, “Ngũ trí này mặc dù là trí đức 
vốn đây dú của thân, nhưng vì dán nhiếp chúng sinh, nên từ 
bản thể mà sinh ra tứ trí bốn vị Phật ở bón phương”. Trong rất. 
nhiều chùa Phật Trung Quốc, 5 vị Phật với tư thế ngôi được thờ 
trong Dại Hùng Bảo điện chính là Ngũ phương Phật như Đại 
Đồng Thiện Hóa tự, Hoa Nghiêm tự ở Sơn Tây, v.v... 


47%, 


ĐẠI HẮC THIÊN VÀ HOAN HỈ PHẬT 


Đại Hac Thiên hay còn gọi là Đại Hắc Thân, Phan ойл 
“Ма На Ca Lo”. Kinh điền Phật giao ghi, Đại Hắc Thiên 
là tướng phán nộ cua Đại Nhật Như Lai hiển hiện để 
hàng phục ác ma. Vị này có 3 mặt 6 tay, tay trái và phải 
ở trước сіт bảo biến. О giữa, tay trái сіт đầu qui, tay 
phải giữ một con dë, còn hai lay sau cùng giữ một tám 
da voi ở sau lưng. 


ai Hắc Thiên thoa tro lên người, nên thân ngài màu xanh. 
đen. Thân hình ngài rất to lớn, dùng đầu lâu làm chuỗi 
Anh lạc, {гоп mất nhe nanh rất uy mãnh. Mặc dù có hình 
tượng đáng sợ, nhưng ngài “Yêu mến tam bảo, hộ trì ngũ chúng. 
khiến cho không ai bị tổn hại, người сіп đều được như ý”, lại 
còn có thể “Ban cho người hường thụ từ sự phú quí cho đến quan 
vị tước lộc ở thế gian”. Thờ cúng vị thần này có thể “Gia tầng 
uy đức, làm việc gì cũng thành công”. Mặc dù vào đời Đường 
các truyền thuyết liên quan đến Đại Hắc Thiên đã được truyền 
vào Trung Quốc nhưng mãi đến đời Tống, hình tượng Đại Hắc 
Thiền mới xuất hiện, như tượng Đại Hắc Thiên khai quật được 
trong Thiên Tâm tháp chùa Đại Sùng Thánh ở nước Đại Lý. 
Sau đời Nguyên hinh tượng Đại Hắc Thiên đản dàn nhiều 
hm, vì Lạt Ma giáo rất tín ngưỡng vị thần này, thời Nguyên đo 
ngài Bát Tư Ba mang lưu truyền vào trung thổ. Hình tượng Đại 
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Hắc Thiên đời Nguyên được 
bảo tón ở chùa Bảo Thánh 
trên núi Phi Lai Hàng Châu, 
tượng này được chạm với 
hình dáng đùi ngắn bụng to, 
đầu tóc xoắn khúc, trợn mắt 
vềnh râu, chung quanh thân 
đeo chuỗi đầu lâu. Hai bên 
Đại Hắc Thiên là ngài Văn 
Thù cười sư ій và ngài Phổ 
Hiển cưỡi voi, hai vị Bó Tát 
này đều có tướng mạo hung 
hãn, trước ngực Văn Thù thù 
đeo chuỗi Anh lạc đầu lâu, 
ụ  TươngtứơiênHoonHiPhar trên thân của sư tử và voi 
khóm lục tüng thạch vào đầu treo đầu người. Bên ca- 
đan còn da là oon үү т tượng có khắc đồng chữ: 
Thiên, Hoan НІ Kim Cang. “Quan triểu đình chức Phiêu 
bản lồn thôn Lot Мо giáo. Ky Vệ Thượng Tướng Quân 

Tà Vệ Thân Quân Đô Chỉ 
Huy Sứ là Bá Gia Nô, phát tâm xả tỉnh tài, trang nghiêm Ма 
Khát Cát Thích (tức Ma Ha Ca La) thánh tướng nhất đường, 
cầu phúc phù hộ cho trạch môn quang hiển, lộc vị tăng cao, 
luôn luôn được cát tường như ý. Lập vào ngày tháng năm thứ 
2 niên hiệu Chí Trị”. 

Tới thời nhà Thanh, tín ngưỡng Lạt Ma giáo thịnh hành, rất 
nhiều tự viện Lạt Ma giáo thờ cúng thần này. phần lớn hình 
tượng có đầu tóc đựng đứng, 3 mặt 6 tay, mặt giữa có 3 mắt, 2 
bên trái phải mỗi mặt 2 mắt, tay hoặc cầm kiếm, hoặc xách дац 
người và sừng đê, thân đeo chuỗi Anh lạc bằng đầu lâu, xuyến 
đeo tay bằng thân rắn quấn. 


Hoan Hi Phật hay còn gọi Hoan Hi Thiên hoặc Hoan Hi 


вв С. 


Abhe thuật Ри ғ. 


Kim Cang, là bản tôn thần của Lạt Ма giáo, có bình đáng là 
cặp nam nữ 1да thể ôm nhau. Kinh Phật ghi: người nam là 
con trưởng Đại Tự Tại Thiên, tên Đại Hoang Thân, thích làm 
việc ác, bạo hại thế giới; người nữ là hóa thân của Quan Åm, 
tương giao với Đại Hoang Thân, được lòng yêu của thần, khiến 
thần không làm việc ác, nên gọi là Hoan Hí Thiên. Hình tượng 
cặp nam nữ đứng ôm nhau, thân thể lõa 8, trên đầu đội mão, 
thân đeo chuỗi Anh lạc bằng dàu lâu. Thân nữ mềm mại yếu 
điệu, thân nam cứng cáp mạnh mẽ. Loại hình tượng này từ đời 
Nguyên bất đầu xuất hiện trong địa khu Hán tộc, trong bích 
họa đời Nguyên ở động Mạc Cao có hình này; tới đời Thanh 
càng phổ biến, trang tự viện của Lạt Ma giáo được cúng dường 
khá nhiều. 


x3; 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO, 


SỰ TÍCH PHẬT TRUYỆN 


Ән tích Phát truyện hay còn gọi Sự tích Phát bản hạnh, 
là tổng hợp hình tượng các giai doan cuộc đời đức Thích 
Са Маш Мі. Thông thường bắt йди từ khi Ngài dán sinh 
(bao gâm các loại thân di trước ой seu khi dàn sinh), kë 
оё đời sống khi Ngài còn làm hoàng thái tử đến khi іш 
bỏ thân рћдп Thái từ xuất gia tu dao, sự tích giáo hóa 
sau khi Ngài trẻ thành bóc chính dáng chính giác Phật, 
sự tích cuộc dòi Ngài trước оё sau khi ngài диа đời (vào 
Міё Вап). 


с với để tài của các vị Phật khác, sự tích Phật truyện có 
tình tiết sinh động, hấp dẫn hơn và cũng được giữ nhiều 
nội dung liên quan với hiện thực. Từ trong đó diễn hóa thành 
các loại tình tiết. Ghi chép trong các kinh điển có điểm không 
giống nhau, ví dụ chỉ ở thạch đồng Khắc Tư Nhĩ ở Tân Cương. 
дё tài về các sự tích Phật truyện đã eó tới hơn 60 loại. 

Các ghi chép liên quan về đức Thích Ca Màu Ni ngay từ 
ban đầu đã không được ghi chép hệ thống, chỉ rải rác tán mát 
trong kinh điển, luật điển của bộ А Hàm thuộc Tiểu thừa vì chỉ 
chép lại các sự tích, giới luật trước, sau khi đức Thích Са thuyết. 
pháp môt cách vụn vặt. Sau này, trong luật điển các tông phái, 
chi ghi chép truyền thuyết vå đức Thích Ca một cách giản lược. 


7075. 


Nahé ша! т.” 


Cuối cùng, đem các ghi chép trong luật điển tập trang, trau 
chuốt lại, hình thành nën hệ thống Phật truyện độc lập. kinh 
điến Phật truyện dịch sang chữ Hán, chủ yếu gồm “Tu hành 
bản khởi kinh” (bao gồm cả hai quyển cùng nguồn gốc nhưng 
dịch khác là “Thái tử Thùy ứng bản khởi kinh”, “Quá khứ hiện 
tại nhân quả kinh”, “Phó điệu kinh” (bao gồm các bộ đồng bản 
di dịch: “Phương quảng đại trang nghiêm kinh”, “Phật bản ha- 
„nh tập kinh” và “Сап bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia 
kinh”)... Chính vì thế, các tác phẩm sự tích Phật truyện các 


& Phù điêu tàng dưới củo trụ tháp trung tâm hang thú é Уап 
Cương thạch động. Trụ tháp coo khoảng 15m, hinh vuõng, đỡ 
(ау tràn hong. 4 tổng khđm thở lớn ở trụ điêu khóc Phật ở tu 
thế ngồi và Phật Di Lặc ở tu thế bát chéo chôn. phù điều 
chung quanh bốn vách ё sử tích Phột truyện. 


thời kỳ, do căn cứ vào những kinh bản khác nhau, hoặc chỉ tiết 
hoặc sơ lược, có sự sai khác. 


Tượng khắc họa bản hạnh đức Thích Ca, theo truyền thuyết 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


b Bích học về SJ tich РГӨ! truyện ở hang 290 Đôn Hoàng Moc 

`. Cao động, tác phẩm thời đại Bốc Châu. Bích học với phương. 
thức phõn chia ó vẽ cuộc đời của đức Thích Са từ khi ra đời 
cho đến khi thanh Phật. 


bất đầu vào thời vua A Xà Thế thành Vương Xá nước Ma Kiệt 
Đà. Truyền thuyết loại này mặc dù không đáng tin, nhưng từ 
các tác phẩm điêu khắc sự tích Phật truyện Ấn Độ cổ đại, như 
phù điêu 4 Tang Kỳ đệ nhất tháp, phù điêu ở Phách Lỗ Đức đại 
tháp, điêu khắc Kiên Bà La, có thể biết được các sáng tác về sự 
tích Phật truyện đã được tiến hành từ rất sớm. Chỉ có 
ít hình vẽ, tình tiết quá đơn giản, phần lớn là hình vẽ riêng lẻ, 
ít biếu hiện được các sự tích trước khi Phật xuất gia. Dé là giai 
đoạn đầu của sự tích Phật truyện. 


rất 


Hội họa và điêu khắc về sự tích Phật truyện trong thạch 
động và tự viện ở Trung Quốc, là những tác phẩm mang hình 
thức thành thục, có đặc sắc dân tộc và đặc sắc địa phương rõ 
ràng. Nổi tiếng nhất là phù điêu Phật truyện thời Bắc Ngụy 


е, 


М thuật Thật giao h 


trong hang số 6 ở Đại Dóng Vân Cương, được phán bế ở bốn 
mặt của trụ trung tám, ở vách trái, phải và phía trước của 
gian chính và ở hai bén giếng trời... hiện còn tàn tại 37 bức, 
từ thụ thần hiên thân cho đến đức Thích Ca sơ chuyển pháp 
luân, chú yếu được điêu khắc căn cứ từ “Quá khứ hiện tại nhân 
quả kinh”. Bích họa Phật truyện thời kỳ Вас Châu ñ động 290 
Đôn Hoàng Mạc Cao động được phân bố ở trên phi chữ nhân 
trên nóc gian chính thất, hiện còn giữ được 27,Bm gồm 87 bức, 
từ nằm màng thụ thai cho đến sơ chuyển pháp luân, được vẽ 
theo căn cứ chủ yếu vào bộ “Tu hành bán khái kinh”. Bích họa 
Phật truyện thời kỳ sau Bắc Triều trong động thứ 110 Khác Tư 
Nhĩ thạch động ở Tân Cương, phân bố trên ba vách đông, tây, 
bắc gian chính thất, mãi vách chia thành ba tång, nay còn luu 
được 57 bức (chỉ có 33 bức là có thể phân biệt được), về sự tích 
từ đán sinh dưới gốc cây cho đến khi đức Thích Ca nhập Niết 
Bàn, chủ yếu căn cứ vào “Phật bản hạnh tập kinh”, “Hữu bộ 
tỳ nại gia". Обе tác phẩm về sự tích Phật truyện, đều sử dụng 
hình thức cấu tạo tranh liên hoàn với nhiều tranh liên tục, 
cấu hình theo chiều ngang kiểu quyển đài này mang đậm nét 
phong cách Trung Quốc. 
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TÜ TƯỚNG ĐỒ VÀ BÁT TƯỚNG ĐỒ 


Đây là một loại hình thúc Sự tích Phật truyện dùng cách 
chọn lựa các sự tích quan trọng trong cuộc đời của duc 
Thích Ca, rôi dùng 4, 8 hoặc 12 bức tranh liên hoàn biểu 
thị cuộc đời Ngài. Hình thức này được gọi là Tứ tướng 
đô, Bái tướng đô, hoặc thập nhị thánh tưởng, 


rong tác phẩm điêu khác nghệ thuật Kin Đà La, chưa xuất 

hiện kiểu Tứ tướng dò và Bát tướng 46 vì chưa định hình 
hóa. Trong nghệ thuật Phật giáo Mat ТҺ La, mới bắt đầu xuất 
hiện Tứ tướng dà vé bốn sự kiện lớn Thích Ca đản sinh, hàng 
ma, sơ chuyển pháp luân, nhập niết bàn, thời gian vào thế kỷ 
thứ 3 công nguyên. Tứ tướng đồ hay còn gọi là Tứ tướng thành 
đạo, chủ yếu là truyền thống của Nam truyền Phật giáo. Bắc 
truyền Phật giáo lại lưu hành Bát tưởng đỏ hoặc còn gọi là Bát 
tướng thành đạo, có hai cách giải thích khác nhau về sự việc 
này của hai tông phái Đại thừa, Tiểu thừa. 

Bát tướng đồ Đại thừa, bao gồm các tình tiết: Giáng sinh 
từ Đâu Suất Thiên, bạch tượng (voi trắng) nhập thai, trú thai 
thuyết pháp, đản sinh từ hông phải, vượt thanh xuất gia, thành 
đạo dưới gốc bỏ dè, sơ chuyển pháp luân, nhập điệt dưới gốc 
cây. Còn theo cách giáng của Tiểu thừa không có chỉ tiất trú 
thai thuyết pháp, nhưng tăng thêm chỉ tiết hàng phục ma 


н 


„Мше thuạt Phật „Ш 


„2 


K nBichhoo A Ха Thế mộng thốy Phột nhợp Мей Бап hong số 205 
Khóc Ти Nhĩ thạch động Tôn Cương, trong bích hoa ở giữ. 
người thị nữ gió tẩm khăn lụa vuông lên, hình vẽ trên đó ià 
Phột nhộp Niết Bàn. 


chúng giữa xuất gia và thành đạo. Sự khác nhau về nội dung 
Bát Lướng đồ của Đại thừa, Tiểu thừa: Đại thừa có thêm tình 
tiết trước khi xuất gia, Tiểu thừa thì có thêm tình tiết sau khi 
thành Phật. Vào 5 thế kỷ sau đó, Bát tướng 4б được định hình 
hóa, tăng thêm Tứ tướng Thiên Phật hóa hiện, Phật từ tam 
thập tam thiền giáng thế, điều phục voi say, khi dâng mật, trở 
thành thập nhị tướng. 

Thời ky đầu thạch động ở Trung Quốc, thạch động Khắc Tư 
Nhĩ và Đôn Hoàng Mạc Cao động đã có hình thức bích họa Tứ 
tướng và Bát tướng. Bích họa tứ tướng nổi tiếng nhất, ở động 
205 Khác Tư Nhiên, bích họa này biểu hiện hình ảnh vua À 
Xà Thế sau khi nghe tin Phật niết bàn, ngã lăn ra ngất xiu. 


= ° 
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Hành Vũ đại thần 42 xuất vẽ bốn tranh vẻ Thích Ca дап sinh, 
hàng ma, sơ chuyển pháp luân và niết bàn. Tác phẩm Tứ tướng 
và Bát tướng 45 ở Mạc Cao động hoặc vẽ hoặc khác, các hang 
động đêu có. Trong đó, hang số 28 là tranh Phật truyện theo 
hình thức một cụm liên hoàn, giống như thập nhị tướng, đặc 
biệt là đem đặt chung chủ để đản sinh và nhập niết bàn một 
vách. Trong bích họa ở Tây Tạng Phật tự, cũng có tranh thập 
nhị tướng thanh đạo, bao gồm các tình tiết từ nhân gian sinh 
lên cõi trời Đâu Suất, từ cõi trời Đâu Suất giáng thế, cười voi 
nhập thai, đán sinh dưới cây, vượt thành xuất gia, khá hạnh 
trong núi, hàng ma, thành đạo, sơ chuyển pháp luân, nhập diệt, 
có tăng thêm nhiều chỉ tiết thú vị. 


suyan na nas Ma 


SỰ TÍCH NHÂN DUYÊN 


Nhân duyên, dịch nghĩa chữ Phan Në Đề Na (Nidanal, 
Hán dịch là Nhân, Sở nhân, Nhân duyên, Duyên khói... 
gọi chung là nhân duyên. Tác dụng сда nhân duyên tức 
là duyên khỏi, Nhân duyên là một trong những lý ішіп 
cơ bản cứu Phật giáo nguyên thủy, dùng hình thúc sự 
tích Phật giáo tuyên truyền đạo lý này, gọi lë sự tích 
nhân duyên, 


rong “Ngũ Phần Luật” ghi: “Chư pháp do nhân duyên sinh, 

đức Phật thuyết pháp nhân duyên”, do đố nhan duyên tức 
là nói vå lý của nhân quả báo ứng. Sự tích nhân duyên phản lớn 
được biếu hiện bằng bích họa (tranh vẽ trên tường), với trọng 
điểm tô vë việc tín dò Phật giáo dn cúng đường, hố thí đối với 
đức Phật, được nhận các thứ thiện báo và tô vẽ các loại thần 
thông khi Phật hóa độ chúng sinh. 

Bích họa nhân duyên chú yếu ở Qui Tự thạch động và Đôn 
Hoàng Mạc Cao động, như có bích họa ở Khác Tư Nhi thạch 
động có tới 37 loại, trong thạch động thời kỳ Bắc Triều ở Mạc 
Cao động hiện còn giữ được gần 10 loại. Ví dụ nổi tiếng nhất 
của loại bích họa này có các tranh Phạm Chí đốt đèn, Tu Ma 
Рё nữ thỉnh Phật, Sa đi thủ giới tự sát, Уі điệu tỳ Кімді ni hiện 
thân thuyết pháp, 500 người mù thành Phật... các loại bích họa 


` 
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sự tích nhân đuyên mỗi loại có chủ để tư tưởng và hình thức 
nghệ thuật khác nhau, mục đích truyền bá tư tưởng Phật giáo. 
Nhưng các tình cảnh của thế giới hiện thực như hình tượng 
nhân vật, y phục trang sức, sinh hoạt xã hội... xuất. hiện trong 
các sự tích, khiến bức vë mang không khí của đời sống một cách 
phong phú, là điểu mà những người làm ra bích họa không dự 
đoán được. 


Ngày nay, chúng ta đối diện với các tác phẩm nghệ thuật 
vẫn mang tính mới mẻ sâu sắc này, không thể không thán phục 
một cách kinh ngạc về sức tưởng tượng phong phú và tài năng 
sáng tạo cao siêu của các tác giả nghệ thuật cổ đại. 


р Ве họa tự Ÿch про duyên; ru MorĐk ng trinh Phốt, trong 

hong 257 Đôn Hoóng Mạc Сао động. аду lå tác phẩm thời kỳ. 
Bốc Ngụy. Tu Mo Đề là con gói của trưởng giỏ Tu Dot ở thành 
ха Vệ - Ấn Độ, cùng với cha quy y Phột, sau được gå đến 
thành Phúc Тапа ở phương Bông. nòng Ià nguời mang асо 
Phật đến thành nỏy xiển dương giáo поа Phột giáo, khiến 
дап chúng ở дау rời bỏ ngoại đạo quy у đức Phớt. 


T —, 
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SỰ TÍCH PHẬT ВАМ SINH 


Bán sinh, dich nghĩa từ cha Phan Ха Ба Са Gakata), ý 
nghĩa sau khi một sinh mạng ra đời, hành vi hoặc thiện 
hoặc ác của người này sẽ luận hãi chuyển sinh trong 5 
nẻo (hoặc 6 nẻo), không bao giờ ngừng. Giảng thuật cúc 
sự tích tu hành qua các đời kiếp trước của đức Phật, goi 
là su tích bản sinh Phật. 


у luận Phật giáo thời kỳ đầu еба Ấn Độ, chủ trương tu hành 
ар nhị nhân duyên và tứ thánh đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), 
tin vào luân hôi chuyến sinh, do đó đưa ra thuyết tam thế nhị 
trùng nhân quả, xác định nhất thiết khổ nạn nhân gian đều có 
nguồn gốc từ ý thức tự ngå của con người, muốn tiêu trừ khổ 
nạn, chỉ có thể cầu từ việc tự mình giác ngộ tỉnh hóa, không 
cần thiết đấu tranh xã hội, vì vậy, cần phải coi trọng việc tu 
hành 4 kiếp này và tu hành tích lũy qua các kiếp đời trước. 
Trong quyến 15 “Đại Bát Niết Bàn kinh” “Tên gọi Xà 
Đà Gia Kinh là thế nào? Như Phật Thế Tôn, vốn là Bå Tát tu 
các khổ hạnh, Này các ty kheo, nên biết vào thời quá khứ ta 
từng làm nai, làm gấu, làm hoãng, làm thỏ, làm Тис Tán vương, 
làm Chuyển Luân Thánh vương, rồng, kim xí iëu hay các loài 
khác cũng đêu hành Вӧ Tát đạo, tất cả các loài có thế thọ thân, 
tên gọi Xà Đà Gia”. 
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TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHẬT GIÁO. 


Các Bỏ Tát hạnh này, gọi là Lục độ hoặc Lục Ba La Mật 
Đa. “Lục độ tập kinh” qui nạp thành sáu loại hành уі: nhân 
nhục, bố thí, tinh tấn, giới độ, minh độ vô hành và thiền định. 
“Trường А Hàm – Du Hành kinh” lại khái quát thành ba loại 
hành vi: bố thí, trì giới, thiên định, đều là những sự tích Вб Tát 
tích đức thành Phật (thực tế buông bỏ đấu tranh). Các sự tích 
này được mở rộng và sửa đổi lại từ các truyện ngụ ngôn đồng 
thoại lưu hành trong dân gian Ấn Độ xưa một thời gian dài, 
mục đích tuyên truyền giáo nghĩa Phật giáo. 


Sự tích bản sinh Phật trong các kinh Phật dịch ra chữ Hán, 
chủ yếu được giữ trong “Lục độ tập kinh”, “Hiền ngu kinh”, 
“Тар bảo tạng kinh”, “Вб Tát bản sinh mạn kinh” và trong bộ 
luật điển của nhất thiết hữu bộ. Bản văn Pa li bộ “Phật bản 
sinh cố sự” hiện còn giữ được, tổng cộng chép 547 câu truyện, 
là bộ kinh có lượng sự tích nhiều nhất. Con số này, vào đầu thë 


Ë ich hoo cố sự bón sinh truyện con nơi 9 таи ở hang 257 động 
Мас Сао, Đôn Hoóng, tác phẩm thời ку Вас Ngụy vẻ cảnh. 
quốc vương айп bình та dl bát nai 9 màu. 
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Bich họa vè 
tuyên _ kiếp 
trước của đức 
Phốt lò Tót Đóa 
Thái tử dũng 
thôn ёт thức 
ап cho cop. ở 
động 38 thạch 
động Khốc Tư 
Nhĩ, тап Cương 
Bích гоа nơi 
đây phổn lớn 
dùng phương 
thức hình lăng 
để biểu hiện, 
khu ở chính giữa 
ме Tát Đóa Thói 
tử dùng thôn 
làm thức ăn cho 


kỷ thú 5, cao tăng nổi tiếng Trung Quốc, ngài Pháp Hiển đã 
từng thấy được trong thời gian ngài thầm Xrilanca: ngài Pháp 
Hiën ghi: 

Vau sai dựng ở hai bên đường hẽm các loài 500 đời của Bồ 
Tát biến hiện: hoặc dựng Tu Đại Na, hoặc dựng Thiềm Biến, 
hoặc dựng Tượng vương, hoặc dựng Lộc mã. Các hình tượng đều 
tó màu trang trí, hình dang như thật. 

Gọi là “Các loại 500 thân Bồ Tát biến hiện”, chính là 500 sự 
tích bản sinh. Theo đó, có thể biết sự tích bản sinh của Phật ít 
nhất có 500 loại. 

Việc Phật giáo dó lợi dụng sự tích bản sinh để tuyên truyền 
giáo nghĩa, có thể truy ngược lên từ thế kỷ thứ 2 trước công 
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nguyên đến thế kỷ thứ 3 công nguyên. Đại tháp Tang Kỳ và đại 
tháp Phách Lễ Đức được xây vào thời kỳ này, đã có khắc các sự 
tích bản sinh như voi trắng sáu ngà, lộc vương bản sinh... tương 
truyền, phù điêu cáe sự tích bản sinh của đại tháp Tang Kỳ có 
sáu loại, bản sinh dò của Phách 15 Đức có 75 loại. Các thạch 
động Phật giáo khác ở Ấn Độ, như А Chiên Đà thạch động, 
cũng đều có điêu khắc sự tích bản sinh của Phật. © các quốc gia 
Nam truyền Phật giáo, như cổ tháp Bồ Cam ở Miến Điện và Bà 
La phù dà Inđônâxia, phù điêu các di tích này phần lớn lấy 48 
tài từ nguồn gốc của sự tích bản sinh, có nơi còn đưa gần 500 sự 
tích đùng phù điêu biếu hiện từng cái một, tạo nên mức 45 sộ 
hoành tráng của phù điều bản sinh đức Phật. 

Ở Trung Quốc, sự tích bản sinh thịnh hành trong các thạch 
động Phật giáo Tiểu thừa lưu hành như thạch động Qui Tư và 
thạch động thời kỳ Bác Triều ở Dôn Hoàng Mạc Cao động. Có 
пої như thạch động Khác Tư Nhĩ, bích họa về sự tích bản sinh 
của Phật còn nhìn rõ đã có tới 92 loại, tổng số chắc chắn còn 
nhiều hơn nữa. Thạch động thời ky Bác Triêu ở Mạc Cao động 
vẽ dà tài bản sinh cũng có 16 loại. Đó là một phần di tích còn 
lưu giữ được khá phong phú. 
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CÁC TRANH VË SỰ TÍCH 
BẢN SINH NỔI TIẾNG 


Chúng loại tranh оё sự tích bản sinh rất nhiều, nội dung 
rất phức tạp, hỗn loạn, chỉ kë vè chủ đề tư tưởng biểu 
dạt, dại khói có thể chia làm bổn loại: tuyên dương nhẫn 
nhục, thi ха; tuyên dương vê nhân trí tín nghĩa, tuyên 
dương biếu hạnh; tuyên dương chịu nghe phúp, giữ giới. 


ranh chủ 4 tuyên dương nhẫn nhục thí xả có số lượng 
T, nhất như xå thân nuôi cop, cắt chị: cứu chim bô câu, 
bố thí mắt, bế thí đâu, bó thí răng, đóng định vào thân, Tu Đạt 
Nō, Tu Xà Bë... ; Tranh chủ dé tuyên dương nhân trí, tín nghĩa 
như sư tü vương, hầu vương, cáp vương, cửu sắc lộc, tiểu phụ bội 
ап... ; Tranh chủ 48 tuyên dugng hiếu hữu như Thiểm tử, Thiên 
Hữu Thái tử, tứ thú, trí mã, hầu vương сїй mẹ... ; Tranh chủ 
để tuyên đương chịu nghe pháp giữ giới như Thương Chủ, Đại 
Quang Minh Vương, Độc Giác Tiên Nhân, đàn ma kiểm, Cự Lâu 
Bà vương, Bà La Môn nghe kệ xả thần, v.v... 

Dưới đây, thử kể vài câu truyện sự tích bản sinh của Phật 
được lưu hành tương đối rộng, tranh vẽ tương đối nhiễu, tóm 
tất những ý chính: 

« Tái Đóa Thái tü xả thân nuôi cop: kể về truyện thái tử 
trong lúc du hành gặp một соп сор đói muốn ăn con của mình, 
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ben nạp mình trước cop, dùng 
thân làm thức ăn cho cọp. 

e Tỳ Thi vương cắt thịt 
cứu chim bò câu: kể vë Tỳ Thi 
vương rất thích bố thí, Thiên 
Đế Шеп hóa làm chim ưng đuổi 
theo con bó câu thử ông, chim 
câu bay đến chỗ vua cầu cứu, 
vua cắt thịt của mình bằng với 
trọng lượng của chim câu, cứu 
chim câu khỏi chết. 

• Khoái Mục Vương bố thí 
mất: Khoái Mục Vương thích 
bố thí, có một Bà La Môn mù 
đến xin vua con mắt, vua móc 
mắt. cho. 


h Bích họa sự tích bón sinh Hầu 

° vương trong hang 38 Khóc TƯ e Nguyệt Quang vương bó 
Nhĩ thạch động Тап Cương.vẽ thí đầu: một Ва La Môn đến 
một con khỉ chúc dùng thôn 
làm cẩu giúp bẩy khỉ quo 
sông. Phía trói của bích họa ан 
vë hinh khỉ chúc tay Һа toy tặng liền. 
ôm бу сау, chân våt qua bó 
bên kia thành cu. 


xin cái đầu vua, vua liên cột 
tóc lên cây, cắt đầu xuống 


е Voi trắng sáu ngà bố thí 
ngà: một người thợ săn xin ngà 
của voi chúa, voi chúa nhổ ngà 
của mình cho ngay. 

e Tu Đạt Мб thái tử bố thí: do thái tử đem voi của nước bố 
thí nên bị vua cha đày, trên đường ông tiếp tục bố thí từ xe 
ngựa, quần áo, trang sức đến cả vợ con, không hẻ hối hận, cuối 
cùng được đón trở về nước. 


e Sư tử vương nhân ái: vua sư tử làm bạn với loài khỉ, nuôi 
dưỡng hai con khỉ соп, một con điều hâu định quắp khi con đi, 
vua sư tử xả thân cứu giúp khi. 


в 
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• Hầu vương dùng thân Таш cầu vượt sông: bây khi đi chơi 
bị truy đuổi, trước mắt дар sông sâu, hầu vương vắt người qua 
sông, đùng thân làm cầu, giúp bày khỉ trốn thoát. 

« Bò câu chúa cứu người nghèo khó: bô câu chúa gặp một 
người nghèo khó đói rét do lạc đường trong núi tuyết, liên 
quãng mình vào lửa tự hiến thần mình cứu giúp người. 

е Cửu sắc lộc: Cửu sắc lậc vương (nai chín màu) cứu một. 
người bị chết đuối, người này tham thưởng, báo vua nơi ở của. 
nai. Nai kể vua nghe việc mình ейи người như thế nào, tránh 
được việc bị hại. 

ж Điểm tử hiếu nuôi cha mẹ: cha me của Điểm tử đều bị mù. 
Điểm tử nuôi dưỡng rất hiếu thảo. Ngày nọ, Бібта tử đến bờ hỗ 
Шу nước cho cha mẹ, bị vua đi săn bán nhằm chết, Đế Thích 
"Thiên thương cảm giải cứu cho. 

е Thiện hữu thái tử xuống biến tìm hạt châu: Thiện hữu 
thái tử cùng với anh Ác hữu xuống biển tìm hạt châu, người anh 
ghen ghét, đâm mù mắt em rồi ebiếm hạt châu vẻ nước. Thiện 
hữu nhờ lòng hiếu hữu mà được sáng mắt. 

e Tú thú cúng dường tiên nhân: bốn con thú cáo, rái cá, khi, 
thả phân chia lớn nhỏ lån lượt cúng dường tiên nhân. 

e Ngựa trí cứu mạng vua: Phạm Thọ vương có con ngựa 
giỏi, vua đánh nhau với nước khác, ngựa bị kiếm đâm bị thương 
nặng. Để cứu mạng vua, trí mã cố sức nháy qua ao sen, chử vua 
về cung rỗi chết. 

e Hầu vương cứu me dưới hó sâu: khi chúa nơi Tuyết sơn 
dẫn theo đàn khi 500 con, bị thợ săn уау bất, mẹ của khí chúa 
rớt xuống hó sâu. Khi chúa chỉ huy bây khí, nám lấy đuôi của 
nhau lần xuống tới đầy há, cứu khi mẹ lên. 

ә Đại Quang Minh vương bắt đầu phát tâm bổ 46: vua bắt 
được con voi trắng, lệnh cho nài voi huấn luyện, nhiều lần vẫn 
không được, mới biết пај voi chi có thể điều thân, duy có Phật 
mới có thë điều tâm. 
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17 thạch động Khốc Tư Nhĩ ở Tân Cương, tranh 
vè cảnh Tình Tán Lực ty kheo vào rừng зам khổ tu. 
chịu sự cóm chiêu cúc Phột tổ đem thôn làm thức ап 
cho ћ våt ở xung quanh. 


® Đàm Ma Kiểm thái tử vì cầu pháp đốt thân: thái tử thâm 
lạc chánh pháp, vì muốn cầu thọ pháp, nhảy vào hố Ша, Ша 
nóng hóa thành ao sen 

e Cù Lâu vương nghe kệ cho vợ: vương tuyên bố muốn cẩu 
pháp. Tỳ sa môn thiên vương hóa thành Dạ Xoa, xin vua vợ con 
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mà vua yêu nhất, vua liên gọi vợ соп đến cho Da Хоа ăn thịt, 
không hề сб chút bối hận. Dạ xoa ăn xong, vì vua thuyết kệ, vợ 
và con vua được sống lại. 

е Bà La Môn xå {һап nghe kệ: Bà La Môn vào Tuyết sơn 
ngồi thiền, Đế Thích Thiên hóa làm La Sát, nói cho Bà La Môn 
nghe nửa bài kệ, Bà La Môn dâng thân cho ап thii để xin nghe 
nửa bài kệ còn lại, nghe xong liên nhảy từ cây cao xuống. 
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KHÁC БЕТ GIUA NGHỆ THUẬT 
PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA VÀ TIỂU THỪA 


Đại thừa Phải giáo, dịch ý từ chữ Phan Ма Ha Diễn Ма 
(Mahayana), chủ yếu có hai phái biệt là Đại thừa Không 
Tông do ngài Long Thọ, ngài Đề Bà sáng lập (ше phối 
Trung Quán) và Đại thừa Hữu Không do ngời Уб Trước, 
Thế Thân sáng lập (túc phái Du Già Hành). Tiểu thừa 
Phật giáo, dịch ý nghĩo từ chữ Phon Hi Ма Diễn Na 
(Hinayana). 


ào thế kỷ thứ IV trước công nguyên, nội bộ Phát giáa da сб 
cách nhìn nhận khác nhau về giới luật và giáo nghĩa, chia 
rẽ hình thành nên rất nhiều phái biệt đại biểu cho lợi ích của 
các tập đoàn chính trị khác nhau, sau này được gọi là Bộ phái 
Phật giáo. Thời kỳ đåu chia thành Đại Chúng Bộ và Thượng 
Tọa Bộ, sau này chia thành 18 bẹ phái và 20 bộ phái. Vào 
khoảng thế ký I — H công nguyên, từ một số chi phái của Đại 
Chúng Bộ diễn biến. sản sinh ra Đại thừa Phật giáo, còn dem 
các bệ phái Phật giáo trước đây gọi là Tiểu thừa Phát giáo. 
Thừa, tức nghĩa vận chuyển, con đường. Tiểu thừa Phật giác 
ca ngợi giải thoát tự ngã. Đại thừa Phật giáo сб súy cứu độ nhất 
thiết chúng sinh. 'Theo giải thích của Phật giáo, Đại thừa Phật 
giáo có thể chuyên chở số người lớn hơn. “Tự lợi lợi tha”, tù bờ 
bên này hiện thực thế giới, tới cảnh giới Niết Bàn bờ bën kia, 
nên gọi là Đại thừa (xe lớn, đường lớn), và gán cho Phật giáo 
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thời kỳ khác chỉ câu độc thiện (giải thoát riêng minh) nên mia 
mai gọi là Tiểu thừa (xe nhỏ), 

Nghệ thuật Phật giáo Tiểu thừa ra đời sớm hơn nghệ thuật 
Phật giáo Đại thừa. Di tích еба Phát giáo thời kỳ đầu 4 Ấn Độ 
cổ đại (như đại tháp Tang Kỳ, đại tháp Phách 15 Đức và thời ку 
đâu thạch động À Chiên Đà...), đều thuộc phạm trù nghệ thuật 
Phật giáo Tiểu thừa. Còn nghệ thuật Phật giáo Kiên Đà La và 
Mạt Thế La ra đời vào thời kỳ thay thế giữa Đại, Tiếu thừa 
Phật giáo. Thời đại thay đổi, nội dung cũng có sự khác nhau 
giữa thời kỳ đầu và thời kỳ sau của hai nên nghệ thuật. Nghệ 
thuật Phật giáo Quy Tư Thiên Sơn Nam І.с, Tân Cương, Trung 
Quốc, cơ bản cũng thuộc về nghệ thuật Phật giáo Tiểu thừa, 

Nếu nhìn từ góc độ của giáo nghĩa се bản, sự khu biệt chủ yếu 
giữa nghệ thuật Phát giáo Đại thừa, Tiểu thừa có ba loại: trước 
tiên Tiểu thừa chỉ cường điệu Nhân Không (96 ngã), không nói 
Pháp Không, còn Đại thừa nói Nhân, Pháp đêu Không. Do đó, 
quan niệm về đức Phật của Tiểu thừa chỉ thừa nhận đức Phật 
thành đạo của thế giới này và xem Phật tương lai (Di Тас Bå 
Táo là уі Bồ Tát duy nhất. Chuyên chỉ sùng bái một vị Phật và 
một vị Bồ Tái. Quan điểm về đức Phật của Đại thừa thừa nhận 
Phật có Tam Thế Pháp, Báo, Ứng thân, không giới hạn về thời 
gian, không gian, tràn đầy kháp thế giới, đó chính là chư Phật 
và Bò Tát của thập phương tam thế. Trong bích họa của thạch 
động Khác Tư Nhi, ngoại trừ một số ít vào thời kỳ sau mang nội 
dung rõ ràng thuộc về Đại thừa Phật giáo với nhiều Phật. nhiễu 
Bỏ Tát, đến hằng ngàn vị Phật, tuyệt đại đa số là bích họa Bô 
Tát thời bàn sinh, đức Phật Thích Ca thời bản hạnh và Di Тас 
Bồ Tát thời vi lai, mà không có À Di Đà Phật, Dược Sư Phật, 
Thiên Phật cũng như các vị Bó Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, 
Văn Thù, Phổ Hiển... như trong thạch động Thổ Lỗ Phón và 
thạch động Khố Mộc Thổ Lạt vẫn thường gặp. 


Tiếp đến, bản thân Tiểu thừa giữ lập trường tự lập độc thiện 
tự thân giải thoát, Đại thừa giữ lập trường tự lợi lợi tha giải 
thoát hết thäy chúng sinh. Vì thế, ở thạch động Khác Tư Nhĩ 
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chỉ thịnh hành bích họa sự tích bản sinh Phật, sự tích Phật 
truyện và sự tích nhân duyên mà không có bích họa đẻ tài Tịnh 
thổ như Tây phương Tịnh thổ, Dược Sư Tịnh thổ... như thạch 
động Khố Mộ Thổ Lạt.. 


Cuối cùng, Tiểu thừa cường điệu xuất thế gian, coi xuất gia 
là con đường để có thể vượt qua khổ nạn, Đại thừa chủ trương 
đồng thời nhập thế gian, chỉ cần hết lòng thờ kính Phật, cúng 
dường Phật, Pháp, Tăng tam bảo, xuất gia hay tại gia đều được. 
Do đó, сас đệ tử (La Hán) trong bích họa Phật giáo Tiểu thua, 
hiển thị dung mạo quyết liệt của thái độ thoát tuc vượt thế, bên 


ЖЕЛІ шалма - 


cạnh đức Phật chỉ có hai vị đệ tử là Са Diếp, А Nan. Còn hình 
tượng đệ tư trong bích họa Đại thừa thường có gương mặt thể 
tục, xuất hiện rất nhiễu hình tượng như thập đại đệ tử và 16 
La Hán, 18 La Hán cho đến 500 La Hán. Điều này thể hiện rõ 
ràng nhất trong cảnh tượng Niết Bàn khi Phật qua đời, bích 
họa Tiểu thừa, bên cạnh Phật chi сб đệ tử xuất gia Thiên Nhân, 
Bô Tát... còn bích họa Đại thừa, trái lại, vẽ rất nhiều hình 
tượng đệ tử thế tục. 


Đọi Ngọc Phộtớ Ngưỡng 
Quong. Tượng Phột лёт 
nghiêng với nët mật tù 


bị, khuôn một tươi tắn 
đổy đặn, nụ cười mim 
biểu hiện on lành, thanh 
tinh, từ bi. 
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BA MƯƠI BA QUAN ĀM VÀ 
QUAN АМ NGÀN МАТ NGÀN TAY 


Trong “Diệu Pháp Liên Ноа kinh - Phố Môn phẩm” ghi 
Quán Thế Âm Bô Tát сб 33 thân biến hóa, bao gôm dè 
tử Phật, Thanh Van, Tứ Chúng, Thiên Long Bói Bộ... 
nhân våt của các giai tầng, tương ứng әді điều này, nên 
có thuyết oë tam thập tam (ba mươi ba) Quan Âm. 


am thận tam tân Quan Âm tức Bất Không Quyên Sách, 
Rất Không Câu, Gia Thâu Ра La, Phân № Câu, A Lễ Lợi 
Gia, Như Ý Luân, Viên Mãn Y Nguyện, Đại Tùy Сап, Lợi Lac 
Kim Cang, Diệt Ác Thú, Nhất Kế La Sát, Ва La Nữ, Liên Hoa 
Phát Sinh, Phi Diệp Y, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thập Nhất 
Diện, Đại Cát Tường, Thủy Cát Tường, Đại Thế Chí, Đại Minh 
Bạch Thân, Tỳ Cự Chi, Đại Cát Đại Minh, Phong Tài, Ма Đâu, 
Bạch Thân, Bạch Xứ Tôn và thêm vào Lục đại Quan Âm. Các 
vị Bồ Tát Quan Âm này, phân lớn là để tài trong Mật tông. 
Còn có một loại tam thập tam Quan Ат, phần lớn là 46 tài 
sáng tác của Trung Quốc, các họa sĩ vẽ theo sự tùy ý căn cứ vào. 
truyền thuyết trong dán gian như Dương Liễu, Thủy Nguyệt, 
Bảo Tướng, Du Hý, Ngự Lâm, Mã Lãng Phu, Sái Thủy Quan. 
Âm... 
Quán Thế Âm Bỏ Tát là một vị Bò Tát trong các chư thần 
Phật giáo cò ảnh hướng lớn nhất, được tín nguỡng nhiều nhất 


% ч, 
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Tượng Quan 
Ảmngỏn tay. 
ngàn тё 
ở Bỏo Әт 
sơn, huyện 
Bai Тас tinh 
Trùng Khánh. 
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trong dân gian Trung Quốc. Sau khi Mật tông hưng khởi ở 
Trung Quốc, trong các thân nhiều mặt nhiều tay được vẽ theo 
nghỉ quy Màt tông, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm (Quan 
Âm ngàn mắt ngàn tay - Đại Bi Quan Âm) cũng chiếm địa vị 
vô cùng quan trọng. Theo ghi chép trong kinh Phật, vị Bồ Tát 
này có ngàn tay ngàn mắt, có nghĩa biểu thị cứu độ hết tháy 
chúng sinh quảng đại viên mãn vô ngại, thân phận của ngài 
tương đồng với Phật. Cúng dường vị Вб Tát này còn có thể đắc 
bốn loại thành tựu tức điệt, tăng ích, kính ái, hàng phục. Do đó, 
trong các hang động ở Mạc Cao động, Long Môn thạch động, Tứ 
Xuyên thạch động từ thời thịnh Đường đến thời Хай Đại, lưỡng 
Tống, đều tạo ra tượng Đại Ві Quan Âm, trở thành đẻ tài chủ 
yếu trong tạo tượng Mật tông. Сап đây, ở thạch động Khố Mộc 
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Tượng Quan Ат 
ngàn tay ngàn 

= mết trong điện 
Quan Ат chùa 
Đại Hưng Thiện ở 
Тау An 


te. 


Thổ Lạt, Tân Cương cũng phát hiện loại tạo tượng này. Trong 
rất nhiều chùa Phật nổi tiếng ở Trung Quốc, như chùa Chánh 
Định Long Hưng Hà Bắc (thời Tống) chùa Độc Lạc huyện Kế 
Thiền Tân (Liêu), chùa Sùng Thiện Thái Nguyên (Minh), Thừa 
Đức Phổ Ninh Tự Đại Thừa Các (Thanh) đều điêu khắc tượng 
Đại Bi Quan Âm coi như tượng chính để cúng đường. 


сұ, 
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Điều đáng lưu ý, muộn nhất bắt đầu từ thời Đường, dán gian 
Trung Quốc đã lưu truyền thuyết về Đại Bi Quán Thế Âm tèn 
Diệu Thiện, con út Diệu Trang vương. “Hương sơn đại bi Bò Tát 
truyện bia” do Tưởng Chỉ Kỳ soạn văn, Thái Kinh viết bia vào 
nåm thứ 3 niên hiệu Nguyên Phù đời Tống (пат 1100) hiện 
còn giữ được 8 huyện Bảo Phong tỉnh Hà Nam, nội dưng bia ghi 
thuật lại quá trình tu đạo của Đại Bi Quán Thế Âm Bô Tát, ghi 
rằng bài văn bia có nguyên bản được truyền từ Đạo Tuyên Luật 
Sư ở núi Chung Nam thời Đường, do chủ trì chùa Hương Sen ở 
Nhữ Châu là Sa môn Hoài Trứ đưa cho Tưởng Chi Kỹ. Bia này 
là vật phẩm văn hóa đáng quí về iịch sử Phật giáo cũng như 
nghiên cứu thư pháp đều có giá trị quan trọng, Điều đó khiến. 
cho vị Вб Tát có pháp lực уд biên đến từ nước ngoài, trải qua 
cuộc thay đổi từ thân thế đến hình tượng, càng mang đậm sắc 
thái Trung Quốc, càng dë duge người Trung Quốc tiếp nhận và 
lưu truyền càng rộng. Hiện nay ở sau bức tường hình quat Tam 
Thánh điện chùa Thiên Hóa thuộc Đại Đông, trước đây vốn vẽ 
tượng Bai Bi Quan Âm (nay vẽ tượng Vi Đà), bức hoành treo ở 
đưới hiên sau điện, cũng dẫn thuật “Đại Bi Bô Tát Hương Sơn 
truyện” до Tưởng Chí Ky soạn, cho thầy đấu vết ảnh hưởng của 
văn bìa. 
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TƯỢNG QUAN ÂM VÀ DI LẶC 


Trong tín ngường Phật giño dán gian Trung Quốc, danh 
tiếng Quan Âm nà Di Lặc Bå Tét lớn nhất, có thể nói aš 
ai cũng biết. Nghiên cứu vê hiện tượng х hội này mang 
giá trị cực quan trọng đốt обі uiệc hiểu được tình trạng 
tín ngường dân gian Trung Quốc. 


uán Thế Âm Bồ Tát là thị giả của Phật Tây phương Tịnh 

thể A Di Đà Phật. Nguồn gốc danh xưng Quán Thế Âm, 
theo truyền thuyết có nghĩa người nghe được âm thanh này, đều 
có thể giải thoát. Là một trong chư Phật tiếp dàn, Quán Thế 
Âm Bồ Tát mang sứ mạng chỉ dàn cho chúng sinh văng sinh 
Tây phương Tịnh thổ. Cùng với “Liền Xã” lần đầu tiên được 
danh tăng Huệ Viễn thời Đông Tấn sáng lập, nơi thệ nguyện 
sinh về Tịnh thổ A Di Đà cũng như tin ngưỡng Tịnh thổ niệm 
Phật đo ngài Đàm Loan thời Bác Ngụy sáng lập. Tịnh thổ sùng 
bái và Tịnh thổ niệm Phật được lưu hành trước hết ở Nam 
Triều, tiếp đến thời kỳ sau của Bác Triều. Sau đời nhà Đường, 
Tịnh Độ tông coi việc sùng bái chủ yếu đức А Di Ба và Quan 
Âm, Đại Thế Chí hưng thịnh. Do vậy, việc tạo lập tượng Quan 
Âm ngày càng nhiêu. Theo ghi chép, vào năm thứ 4 niên hiệu 
Nghia Hưng thời Đảng Tấn (năm 408), Thái Nguyên Quách 
Tuyên bị bắt trong ngục, ông niệm thẩm tên Quán Thế Âm, 
đêm nằm mộng thấy Bề Tát, sau đó được án xá. Ra ngục, ông 


96 7%, 
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һ TUgng Quan Âm cười тау ở tu thë nghiêng trên một trụ chùa Song Lâm 
“ở Binh Diu - Son Тау. Tượng có cấu hình tình xảo, Bó Tát cưỡi máy trong 
tranh cho to cóm gióc như ở trên không trung soi xuống chúng sinh. 


liên đắp tượng, lập tịnh xá, đó là hình tượng Quán Thế Âm 
xuất hiện đầu tiên trong văn kiện. Ở vách tường bắc hang 162 
thuộc chùa Bính Linh, Vinh Tĩnh — Cam Тас eó khám thờ “Тау 
phương tam thánh” lập vào niên hiệu Кібп Hoằng nguyên niên 
thời Tây Tán (năm 490). Trong 95 khu tượng vách động hang 
11 của Đại Đồng Уап Cương thạch động lập ra vào năm thứ 11 
niên hiệu Đại Đồng (năm 487) cũng có tượng của Quán Thế Âm 
và Văn Thù Sư Lợi, Đại Thế Chí Вб Tát. 

Di Таас Bồ Tát là bán tôn của Đâu Suất Thiên Tinh thổ. Theo 
ghi chép trong kinh Phật, đức Di Гас thượng sinh Thiên cung 
Đâu Suät để giải quyết ngờ vực trần gian, là vị Вб Tát này đã 
lên tới chinh giác thập địa. Di Гас còn là vị Phật tương lai hạ 
sinh xuống {тап gian sau khi đức Thích Ca nhập diệt. Theo 
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“Pháp diệt tận kinh” khi đức Di Lạc “hạ sinh thế gian làm 
Phật, thiên hạ sẽ thái bình, độc khí tiêu trừ, mưa thuận gió 
hòa, ngũ cốc tràn đầy, сау có trưởng thành. Người cao 8 trượng, 
đều có tuổi thọ 8 vạn 4 ngàn tuổi”. Với hình tượng của thế giới 
Tịnh thổ như vậy, làm sao không khiến người ta hướng tới? Tín 
ngưỡng Di Lac được dë xướng sớm nhất do danh tang Đạo Ап 
(năm 319-285) đời Đông Tấn, ngài từng cùng đệ tử gồm Pháp 
Ngộ 8 người lập thệ trước tượng Dí Lặc nguyện sinh tới trời 
Đầu биќ, trước tác các sách như “Уапв sinh luận”, “Tịnh thể 
Шап”... Sau này, tín ngưỡng Di Lặc được lưu hành trước tiên ở 
địa khu Hà Bác và địa khu Tân Cương, Сао Xương rồi dán dẫn 
truyền vào trong nội địa Trung Quốc. Vào năm thứ 8 niên hiệu 
Nguyên Gia thời Nam Tống (năm 431), tỳ kheo ni Đạo Quỳnh 
tạo đựng nhiều hình tượng, đặt ở mọi nơi, trong đó chùa Ngöa 
Quan dựng hai pho Di Lặc hành tượng. Đây là ghi chép văn tự 
về sự kiện này tương đối sớm hiện vẫn giữ được. 

Thạch động phía bác đa số có liên quan vë tu thiền. Các 
thạch động đời Bắc Triểu như: Đôn Hoàng, Vân Cương, Long 
Môn... phần lớn tạo tượng Di Гас Bê Tát theo kiểu ngồi bất 
chéo chân chuyên môn trổ ra khám thờ Di Lặc ở tầng trên 
bên trong và bên ngoài động, liên quan tới thiển định cất đứt 
nghỉ hoặc. Ghi chép sớm nhất về Phật Di Lặc, tìm thấy có Cao 
Sở tạo tượng Phật Di Lặc vào năm thứ 22 niên hiệu Thái Hòa 
(năm 498 công nguyên) ở vách nam động Cổ Dương Long Môn 
thạch động và ở vách bắc động này cũng có ghi chép về tượng 
Phật Di Lặc đo tỳ kheo Huệ Nhạc vì Bắc Hải Vương Nguyên 
Tường tạo vào пат thứ 4 niên hiệu Cảnh Minh (năm 503). Cuối 
thời Bắc Triều về sau, tượng Phật Di Lặc đa số được làm theo 
Y tọa thức (kiểu ngôi) hai chân buông xuống. Từ sau thời nhà 
Đường, tạo tượng Quan Âm được hoan nghênh hơn so với tạo 
tượng Di 1йс. 

Tạo tượng Quan Ám, Di Lặc trong suốt quá trình truyền bá, 
ngày càng mang đậm nét sắc thái dân tộc hóa, thế tục hóa, nën 
càng được sự chú ý của mọi người. 
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Độ Hải Quan Âm 
trong điện Thích 
Co ở сһйо Song 
ат. Bình Diệu 
- Sơn Тау. Тас 
phẩm пау có 
cấu hình phức 
top, lạc lượng 
giống nhu phủ 
điêu 


Tương truyền, đức Quán Thế Âm từng lập thệ phố độ hết 
thảy chúng sinh chịu khổ nơi thế gian, rồi mới thành Phật. 
Hình tượng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn như vậy, nên được sự 
tín ngưỡng của đông đảo dán chúng ở tång lớp dưới của xã hội 
cơ cực lắm thạn và được lưu truyền rộng rãi trong dân gian là 
điều đương nhiên. Số lượng lớn tượng Quan Âm được các dân 
chúng của tång lớp dưới ở khắp nơi của Trung Quốc tạo thì đủ 
để chứng minh. Việc lưu truyền tuy rộng rãi, trong dân gian 
lại còn có thuyết “Quan Âm tướng nữ” và được các họa sĩ đua 
nhau biểu diễn tài nghệ, điễn hóa thành сас loại hình tượng 
như Mã Lang Phụ, Thủy Nguyệt, Bạch Y, Phi Phát, Ngư Lam, 
"Tống tử Quan Âm..., ngay như tiền thân của Thiên Thủ Thiên 
Nhãn Quán Thế Âm cũng có thuyết cho là con gái thứ ba của 
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Diệu Trang Vương tên Diệu Thiện. Ngay сӛ mật số danh tăng 
tu hành сао thâm như Đạt Ma, Bảo Chí, Tư Cháu Táng Già hòa 
thượng... cũng đều được điển nghĩa thành hóa thân của Quan 
Âm, vë mức độ thâm nhập dàn gian tín ngưỡng này khiến 
người ta tỉnh ngộ sâu sắc. 

Tình buống ngài Di Lặc hơi khác. Là một vị Phật tương lai, 
đức Di Гас thường xuyên bị các đời khởi nghĩa nông dân coi 
như lời hiệu triệu kiến lập “Tán thế giới:”. Vào năm thé 4 niên 
hiệu Diên Xương thời Bắc Nguy (nam 6515), Dục Châu tàng 
nhân là Pháp Khánh dán chúng khởi nghĩa, 46 cao “Tân Phật 
xuất thế, trừ khử chúng ma”. Khởi nghĩa của Bạch Liên giáo 
thời gần đây, cũng dùng Phật Di Гас làm lá cờ tông giáo. Nữ 
hoàng Võ Tác Thiên thời Đường. khi cố tạo dư luận chuẩn bị 
lên ngôi, ngụy tạo ra “Đại Vân kinh”, tự nói đức Di Lặc có lời 
tiên đoán sự kiến lập của triêu đại mới Võ Châu, đều là những 
bằng chứng vẻ việc tông giáo phục vụ chính trị. Sau thời Ngũ 
Đại, đùng hình tượng của tăng nhân Khiết Thử xem như Di Lặc 
tái thế, từ dó vị “Phật Di Гас bụng bự” với nụ cười luôn nở trên 
môi được lưu truyền rộng rãi ở Trung Quốc. 


< 
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ĐỊA TẠNG BỒ ТАТ 


Tên gọi của Địa Tang Bồ Túi, do câu “An nhẫn bất động 
nhu là đại địa, tính ly thâm một giống như bí Tạng". 
Kinh Phật ghi, Địa Tạng Bô Tải được Phát Thích Са 
Мац Ni phó thác, sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, trước. 
khi Phát Di Lạc ra đời ngài ở lai giáo hóa chúng sinh sáu 
nẻo, cứu rỗi hết thây tội khổ. Do уйу, Địa Tang còn được 
gyi là Bi Nguyện Bê Тағ (Bô Tát có nguyện từ bi). 


р" Tạng Bà Tát hiện thân trong cõi thiên, nhân và địa 
ngục, chúng sinh chỉ cần gọi tên hiệu Địa Tạng Bỏ Tát, 
lập tức có thể giải thoát hết thảy khổ nạn, thực hiện được 
nguyện vọng. 

Tín ngưỡng Địa Tạng Bà Tát, ở Trung Quốc bắt đầu được lưu 
hành vào cuối đời Tùy đầu đời Đường, khi ấy hình tượng ngài 
Địa Tang cũng bát đầu xuất hiện, Tượng Địa Tạng ở Long Môn 
thạch động được tae vào những nàm niên hiệu Lân Ре Đường 
Cao Tông, phần lớn theo dạng Bô Tát, với dáng ngôi và khuôn 
mặt thoải mái. Tượng Địa Tạng giai đoạn này được xem như 
chủ tượng thờ phụng của Tam Giai giáo đang lưu hành ở dân 
gian. Đôn Hoàng Mạc Cao động thời kỳ thịnh Đường cũng đã 
xuất hiện tượng Địa Tạng, nhưng đó là hình tượng 8a môn tay 
cầm trượng sắt. 
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A Dio Tạng Biển tưởng đỏ (thuóc thời Bắc Tống) trong động 177 
ở Phốt Loan, Вас Sơn thuộc huyện Đại Tuc tinh Trùng Khánh, 


Bắt đầu từ cuối thời nhà Đường, hình tượng Địa Tạng mới 
xuất hiện với số lượng lớn, chủ yếu tập trung ở thạch động mièn 
bắc và miễn trung Tứ Xuyên. Cũng như Đôn Hoàng Mạc Cao 
động, Hàng Châu Tây Hỏ thạch động. Sau thời Ngũ Đại, hình 
tượng Địa Tạng tương đối ổn định với đầu đội mão phượng, hai 
tay cầm bảo châu và tích trượng theo dạng thức Sa môn, như 
Địa Tạng Thập vương vẽ trên lụa trong động 37 ở Đại Túc Bắc 
Sơn và Đôn Hoàng thạch thất vào thời Bắc Tống. Бибі một dải 
Giang Nam, tình huống hơi khác, tượng Địa Tạng vào thời Ngũ 
Đại chùa Tư Diên trên đỉnh Từ Vân Hàng Châu và tượng Địa 
Tạng thời Bắc Tống, khai quật được dưới nèn tháp Kim Hoa 
Vạn Phật đều có hình tượng đầu trọc, tai lớn như tỳ kheo. 

Từ thời Ngũ Đại, quyển “Phật Thuyết. Địa Tạng Bồ Tát Phát 
Tâm Nhán Duyên Thập Vương kinh” do Sa môn Tạng Xuyên 
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Майн hugt Phạt giáo аш, 


Tượng Dio Tạng (đời 
Hộu Thục thời ky Ngũ 
Бе thuộc biểntướng 
Phương Dược 
Sư Tịnh thổ hơng 279 
Вас Son Phột Loan 
thuộc huyện Đợi Túc, 
Tỉnh Ттапа Khánh, 


chùa Đại Thánh Từ phú Thành Đô thuật tå được lưu truyền 
rộng rãi, đề tài giải cứu lục đạo chúng sinh ra khỏi địa ngục của 
Địa Tạng Bồ Tát và đẻ tài Thập Điện Diêm Vương, Địa Ngục 
biến, Lục đạo luân hôi.. liên quan với nhau, làm cho hình tượng 
ngài Địa Tạng càng trở nên phong phú. Điển hình nhất ở động 
90 Đại Phật Loan ở Đại Túc, hang này điêu khắc vào thời Tống. 
Chủ tượng trong khám thờ là ngài Địa Tạng. Hai bên tượng 
Địa Tạng ở phần trên mỗi bên khắc 5 vị Minh Vương, phán 
giữa khắc biến tướng 10 địa ngục, phần dưới là biến tướng 8 địa 
ngục. Địa Tạng Bồ Tát ở chùa Tư Diên trên Từ Уап lĩnh Hàng 
Châu vẽ máy bay trên đỉnh đầu, vòng qua dạ cửa khám thờ, 
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giữa mây có phù điều tranh lục đạo luân hỏi. “Lục đạo” hay còn 
gọi “Lục thú”. Phật giáo cho rằng tu hành khác nhau đạt đến 
cảnh giới khác nhau, tức là “Lục thú”: trời, người, a tu la, nga 
quỷ, địa ngục và súc sinh. Nếu không cầu giải thoát, vĩnh viễn 
luân hôi trong “Lục thú”. Địa Tạng Bò Tát từng phát nguyện, 
phải cứu hết Lục đạo chúng sinh, giúp chúng sinh giải trừ đau 
khổ, sau đó mới chịu thành Phật. Các tạo tượng kế trên chính 
là hình tượng biểu hiện cho lời phát nguyện ấy. 

Liên quan đến Địa Tạng Вб Tát, ở Trung Quốc còn có một 
thuyết khác. Theo ghi chép trong “Tống Cao tàng truyện”, sau 
khi Phật Thích Ca diệt độ 1500 năm, Địa Tạng Bồ Tát giáng 
sinh vào hoàng tộc nước Tân La, họ Kim tên Kiều Giác. Sau khi 
xuất gia, theo đường biển tới Trưng Quốc vào thời Đường Huyền 
Tông, cư trú vài chục năm ở An Huy Cửu Hoa sơn, viên tịch lúc 
99 бі. Mật vị trưởng giả họ Mẫn 4 nơi đây cúng dường ngài 
Địa Tạng trong thời gian đài, con trai của Mẫn trưởng già theo 
ngài Địa Tạng xuất gia, xưng là Đạo Minh hòa thượng, sau này 
cha con nhà họ Mẫn trớ thành thị giả bên cạnh Địa Tạng Bè 
Tát, Nguyệt (Nhục) Thân điện trên Cửu Hoa sơn, tương truyền. 
là nơi ngài Địa Tạng thành đạo. Cửu Hoa son trở thành đạo 
tràng hiển linh thuyết pháp của Địa Tạng Bá Tát, là một trong 
tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc, 
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THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG 


Thập điện Diêm Vương viết tắt “Thập Vương”, là tên gọi 
chung nưười vi Diêm Vương chủ quản dia ngục trong Phát 
giáo Trung Quấc. Thập Vương chia ra cư trú ở mười điện 
dưới địa ngục, nên có tèn là Thập điện Diêm Vương. 


Ап cứ vào “Tập thuyêt thuyên chân” và hình tượng Thập 
Vương thời Bác Tống ở động thứ 9 núi Thạch Triện thuộc 
Đại Túc thạch động, có thể thuật tả như sau: 

Đệ nhất điện (Điện thứ nhất) Tán Quảng Vương, chuyên chủ 
trì việc sống, chết, thọ, yểu của nhân gian, tổng quản cát hung 
ở cõi U minh. Hình tượng mắt beo mỗi sư tử, râu dài, đầu đội 
mão vuông, тас trường bào, tay cảm hốt đạt trước ngực. 

Đệ nhị điện (Điện thứ hai) Sở Giang Vương, chưởng quân 
Hoạt Đại địa ngục. Phàm những người khi ở đương gian làm со 
thể người khác bị thương, gian dối sát sinh du phải vào đây. 
Diëm Vương mặt ngắn, miệng rộng, đội mão, mặc trường bào, 
tay сіт hốt. 

Đệ tam điện (Điện thứ ba) Tống Đế Vương, chưởng quản Нёс 
“Thăng địa ngục, những người khi ở duong gian паб ngược với bề 
trên, xúi giục kiện tụng, đều bị đấy vào ngục này. Diêm Vương 
mày xếch, mặt trợn, hai tay cầm hốt đặt trước ngực, 
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Bà tứ điện (Điện thứ tu) Ngũ Quan Vương, chưởng quản Hợp 
đại địa ngục, người ở thế gian trốn đồng sưu thuế, lừa đảo trong 
giao dịch, đều vào ngục này. Hình tượng Diêm Vương nhãn 
mày trợn mát, гац гіа xóm xoàm quai nón, đội mão vuông, mặc 


sa vệ 


"Diềm іа Thiên Tử 
Bao" rongranh "dio 
ngục måp Vương” 
do Lực Tn Trung vẽ. 
Оет La Vương ở 
điện Thủ nëm trong 
mười điện dja ngục. 


trường bào, tay trái пат sợi chuỗi đặt trước gối, tay phải cẩm. 
hốt đặt giữa đùi. 

Đệ ngũ điện (Điện thứ nám) Diêm La Vương, trước kia vốn 
ở Đệ nhất điện, do thương tình các linh hôn chết oan, thường 
thả trở về đương thế báo oán, nên bị giáng chức xuống Đệ ngũ 


106 a, 


‚Мае аљал, А 


điện. Diễm La Vương ở Trung Quốc được nhiều người biết đến 
nhất trong Thập Vương, hình tượng mặt mũi trắng trẻo, đội mũ 
miện đây tua, hai bên có túi thơm che tai, thân mặc trường bào 


“Тап Quống Vuong 
Tưởng" trong ranh “Еа 
ngục Tháp Vương” do 
Lục Tín Trung vẽ. Тап 
Quồng Vuong ở Đệ 
nhết điện trong mười 
điện địa ngục 


сб lật, tay áo rộng cánh sen, chân mang ủng, hai tay cẩm hốt 
đặt trước ngực, ngôi ngay ngắn chinh të. 

Đệ lục điện (Điện thứ sáu) Biến Thành Vương, chướng quản 
Đại Khiếu địa ngục và Uổng Tử thành. Người đời oán trời trách 
đất, hay oán khóc kêu vang, khi chết bị đẩy vào ngục này. Diêm 
Vương có hình tượng mày dựng miệng há, đội mü trận, thân. 
mang giáp, nai nit gọn ghẽ, chân mang giày trận, hai tay chấp 
trước ngực. 
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Đệ thất điện (Điện thứ bảy) Thái Sơn Vương, chưởng quấn 
Nhiệt Não địa ngục, người nào duong gian đào xương печії 
khác làm thuốc, khiến người ta phải chia ба thân thích, khi 
chết bị dày vào прие này. Diêm Vương mặt hóp mùi tet, đầu đội 
mão vuông, hai tay cám hốt đặt trong lòng. 

Đệ bát điện (Điện thứ tám) Dó Thị Vương, chưởng quản Đại 
Nhiệt Não đại địa ngục. người nào trên đời bất hiếu, khiến cha. 
mẹ ông bà sầu muộn phiên não, đều Ы дау vào ngục này. Diêm 
Vương mật mũi trắng trẻo, hai tay cầm hốt. 

Рё etu điện (Điện thứ chín) Bình Đắng Vương, chưởng quản 
Thiết Võng А Tỳ địa ngục thành Phong Бб, người nào trên thế. 
gian giết người, phóng hỏa, chết chém vì chính pháp, chết giải 
đến điện này, bị xử cực hình, sau đó mới giao qua đệ thập điện. 
Bình Đẳng Vương có hình tượng một ông lão, râu đài 5 chòm, 
đầu đội mão vuông, thân mặc trường bào, hai tay nấm trong tay 
áo, сат hốt đặt trong lòng. 


Đệ thập điện (Điện thứ mười) là Chuyên Luân Vương, chướng 
quản quỷ hồn đo các điện kia giải tới, chia ra thiện ác, phân 
biệt đẳng cấp. sau đó chia ra cho đầu thai ở Tứ đại bộ châu, 
nam nữ sống tho hay уёц, giàu sang hay bản tiện, đều kế liệt, 
tên tuổi rõ ràng, mỗi tháng báo cho Đệ nhất điện đăng ký. 
Diêm Vương mặt râu ngắn, hai tay cầm hốt. 

Thập điện Diên Vương vën là tục thuyết dân gian xuất hiện 
vào những năm cuối đời Đường, nhưng sau này được Phật giáo 
và Đạo giáo tiếp thu. Trong các miếu Thành Hoàng xưa phán 
lớn cũng có Thập Vương điện. 
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VI ĐÀ VÀ QUAN VŨ LÀ THẦN 
HỘ PHÁP RA SAO 


Vào chùa Phật, điện thứ nhất là Thiên Vương điện, Di 
Lac bụng bu cười rạng rõ nghênh đón. Sau tượng Рі Lạc, 
phán lớn là thờ một vi tướng quân thán mac khôi giáp, 
đó chính là Vi Đà — uị thân hộ phap Phật giáo. 


hán hộ pháp này vốn tên Vi Thiên tướng quân, tương truyền 

họ Vi tên Côn, môt trong Bát đại thần tướng thuộc hạ của 
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương, đứng đẩu trong 32 
thân tướng của Tứ Thiên Vương. Những năm đầu thời Đường, 
tăng nhân Đạo Tuyển nằm mộng gặp vị thần này bảo rằng: 
“Đệ tu Vi tướng quân, con của chư thiên, chủ linh quý thần, 
Như Lai lúc và Niết Bàn, sắc cho đệ tử hà trì Phật pháp ở đất 
Nam thiên bộ châu”, Vị thần này còn "tới lui hộ trợ các vị xuất 
gia”. Nhưng sau này Vi Thiên tướng quản bị trộn lẫn với Vi Đà 
thiên tướng trong kinh Phật. Vi Đà là thiền thần trong Phật 
giáo, theo truyền thuyết khi Phật nhập Niết Bàn, tà ma đoạt 
lấy di cốt của đức Thích Ca Màu Ni. Vi Đà ráo riết đuổi theo, 
cuối cùng đoạt lại được di cốt mang về, пеп ngài được xem là 
bậc khử trừ tà ma, bảo hộ Phật pháp. 

Bắt đầu từ thời Tống, trong tự viên thờ cúng Vi Đà, gọi là 
Vi Đà Bô Tát. Ngài phần lớn được tạo với hình tượng gương 
mặt dàng tử, toàn thân nai nit khôi giáp, tay сапа chày Kim 
Cang, biểu minh đũng mãnh thiện chiến có tấm lòng son. 
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Tượng Vi Đà điêu khắc từ 
gỗ trong Thiên Vương điện 
ở Hàng châu Linh Ап tự, 
tương truyền là di vật thời 
Tống, hình tượng uy vũ 
nhưng vẫn không thiếu nét 
hòa nhã thân thiện. 


Quan Vũ là nhân vật mọi 
người quen thuộc, tên tự Vân 
Trường, người huyện Giải, 
tỉnh Hà Đông (nay là Vận 
Thành tinh Sơn Tây), đại 
tướng nhà Thục Hán thời 
Tam quốc, Phật giáo liệt ông 
vào thủ hộ thản nơi tự viện. 

Tương truyền vào thời 
Тау, khi ngài Trí Khải của 

k Tugng Quon Vũ tong Thiên Thai tông xây tịnh 

'” miếu Quon Đế ở Giải ха trên núi Ngọc Truyền ở 

Châu - Vận Thành Đương Dương, trên núi xuất, 

-Son Tây hiện các loại hiện tượng ghê 

sợ, hổ báo gào thét, rắn rết 

cản đường, quỷ quái tru gào, âm binh miệng như thau máu răng 

to tg kiếm đao. Ngài Trí Khải an nhiên đối phó. Vừa lúc xuất 

hiện 3 người “со uy nghỉ như bậc vương, mgười lớn tuổi râu đẹp 

dày đặn, người trẻ tuổi tác đẹp đội mão”, tự nói tên họ, chính. 

là cha con Quan Vũ, Quan Bình, Quan Vũ cho biết sau khi chết. 

được làm chúa núi này, chưa từng gặp qua người nào có pháp 

lực vô biên như đại sư, xin dâng núi cho đại sư làm đạo tràng, 

và tình nguyện vĩnh viễn hộ vệ Phật pháp. Ngài Trí Khải đồng 
ў sau khi tự viện được xây xong, cho Quan Vũ thọ ngũ giới 


Lại có truyền thuyết, vào thời Đường, cao tăng Thần Tú tới 
núi Ngọc Tuyển ở Đương Dương xây đạo tràng, thấy người ở 
đây đều thờ Quan Vũ, liền phá hủy miču Quan Đế, đột nhiên 
Quan Vũ xuất hiện, kể lại cho ngài Thán Tú nghe chuyện trước 


по 


thuat Phạt g 


ån Vi Ба trong thản điện 


э" 
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kia, ngài Thân Tú liên cho xây dựng miếu tự và cho Quan Vũ 
làm thủ hộ thần của tự viện. 

Đời sau cần cứ vào các truyền thuyết trên, đưa Quan Vũ liệt 
vào các thần Già lam, dựng tượng Quan Vũ thờ trong tự viện. 
Ví dụ như chùa Linh Ấn Hàng Châu, bên cạnh tượng thập bát 
Già Lam thần lập thèm tượng Quan Vũ, khiến vị thần tướng 
của dàn gian như Quan Vũ phục vụ cho Phật giáo. 


к 424 


u. 


авааль 


DI LẶC BÓ ТАТ VÀ DI LẠC PHẬT 


Di Lac, là dịch âm từ chữ Phạn Maitreya nghĩa là Từ thị. 
Di Lạc là họ, tên là A Di Đa. Trước khi ngài Di Lge thành 
Phát, được gọi là Di Lạc Вб Tái. 


ăn cứ ghi chép trong “Di Lặc thượng sinh kinh” và “Di Lặc 

hạ sinh kinh”, ngài Di Lặc vốn xuất thản từ gia đình Bà 
La Môn, sau trở thành đệ tử của Phật Thích Ca, trước khi Phật 
"Thích Ca diệt độ, trải 56 ức 70 triệu năm, Di Lac từ Thiên cung 
hạ sinh xuống nhân gian, thành Phật dưới gốc cây Long Hoa 
vườn Hoa Lâm, giáo hóa giải thoát chúng sinh. 

Ө Trung Quốc, từ thời lưỡng Tấn да bắt đầu lưu hành tín 
ngưỡng Di Lặc, tới thời kỳ thập lục quốc, kinh điển chủ yếu tín 
ngưỡng Di Lặc đều được phiên địch. Nhưng cho đến giữa thời kỳ 
Bắc Nguy, xã hội lưu hành chủ yếu là tín ngưỡng Di Гас thượng 
sinh, tức đức Di 14е 8 Đâu Suất thiên cung vì chư thiên, chúng 
sinh thuyết pháp về những biện pháp để văng sinh trời Tịnh 
thổ Бам Suất. 

Kinh điển Phật giáo ghi, nếu có người qui y Tam bảo, thành 
tâm hướng thượng, đã có thể vãng sinh thế giới Di Lac Tịnh 
thổ. "trừ được tội sinh tử của trăm ức kiếp”. Thế giới пау “Сб 
rãnh lưu ly 8 sắc, mỗi rãnh dëu dùng 500 ức cháu báu hợp 


А 
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Hình tượng Di Lộc ngồi chéo chân thời ку Bắc Lương ở động 275 
Đôn Hoàng Мес €oo động. Đương thởi Đôn Hoảng luu hành tin 
ngưỡng Phột Dị Lác. tượng Phột пау có thể coi là nhân chứng 
thời đại со thời bấy giờ. 


о- 


Ша” 


i ЖЕНТ” 


thành. Ở bên ngoài, 4 cửa hóa sinh 4 đóa hoa, mỗi hoa nở 24 
thiên nữ, thân thế vi điệu, vai trái đeo vò lượng chuỗi Anh 
lac, vai phải đeo vô lượng nhạc khí. Như mây trên hư không, 
từ nước hiện ra. Nếu như được vãng sinh lên trời Đâu Suất, 
tự nhiên được các thiên nữ hầu hạ.” Trong Lạc viên nơi thiên 
đường này, ngài Di Lặc vì mọi người thuyết pháp, giải trừ hết 
thầy phiển não. 

Cùng với sự lưu hành tín ngưỡng, hình tượng đức Di Іс 
cũng xuất hiện, tượng Di ас sớm nhất hiện còn giữ được vẽ 
vào thời kỳ Tây Tần trong động thứ 169 thạch động chùa Bính 
Linh ở Cam Túc, cạnh tượng có ghi “Di Lặc Вб Tát”. Hang động 
thời kỳ Bác Lương của Khác Tư Nhi thạch động ở Tân Cương 
và Mạc Cao động, phán lớn dùng Di Lặc làm tượng chính; hang 
động trước khi khi Hiếu Văn Đế đời đô ở Vân Cương thạch 
động và hang động thời kỳ đầu Long Môn thạch động có nhiều 
tạo tượng Di Lặc, chiếm một vị trí quan trọng. Hình tượng Di 
Гас ở сас nơi này đều có thân mặc бо như BÀ Tát, phần ln 
ngôi bắt chéo chân, thuyết pháp trong khám thờ Phật hình 
ngôi nhà, biểu hiện cảnh cung trời Đâu Suất. Khởi từ thời kỳ 
đầu Bắc Nguy, dàn dán lưu hành tín ngưỡng Di Lặc hạ sinh, 
sau thời Bắc Nguy, tín ngưỡng Di ҳе thượng sinh đã hiếm 
gặp. Di Lặc hạ sinh tức khi đức Di Lặc giáng sinh xuống nhân 
gian rôi thành Phật, từ đấy “thiên hạ thái bình, độc khí tiêu 
trừ, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc tràn đẩy, сау сӛ trưởng thành. 
Người cao 8 trượng, đều có tuổi thọ 8 vạn 4 nghìn năm, chúng 
sinh được độ, nhiều không kể xiết.” 


Sự thay đổi về tín ngưỡng cúng được phản ánh trong cách 
tạo tượng, Di Lặc mặc trang phục như Phật. Ví dụ, thực tiễn 
sớm nhất còn tổn giữ là tạo tượng Phật Di Lặc bằng vàng và 
đồng tac vào năm thứ 2 niên hiệu Thái Hòa đời Nguy. Sau đời 
Bắc Nguy, tạo tượng Di Lặc trong thạch động phản lán theo 
kiểu Ý tọa (ngôi thiên) với hình thức của Phật. Vào thời kỳ Tùy, 
Đường Tịnh thổ tông càng được lưu hành, Tịnh thổ Di Lặc cũng 
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không ngoại lệ, Di Lạc kinh biến họa ở động Mạc Cao mang 
tính đại biểu nhất. Trong bức tranh biểu hiện Di Гас hạ sinh 
xuống Xí Đầu Mạt thành, trong thành thanh khiết vô trần, 
dùng cát vàng trải đất “Có lúa thơm ngon, một loại the hoạch 
bảy thứ, trăm vị йду đủ, vào miệng liền tiêu hóa”, trên tây tự 
nhiên mọc ra y phục, mắc vào vừa vặn... 

Thông qua nghiên cứu tạo tượng vào đời Đường Long Món 
thạch động, có thể thấy được một hiện tượng thú vị, từ đời 
Đường Caa Tông đến những năm niên hiệu Khai Nguyên, Thiên 
Bảo đời Đường Huyền Tông, tín ngưỡng Tây phương Tịnh thể 
đức A Di Dà ngày càng hưng thịnh, còn tín ngường Di Lặc Tịnh 
thổ ngày càng suy sụp. Sau đời Ngũ Đại, coi tăng nhân Rhiết 
Thử như hóa thân của đức Dì Lặc thì người đời chỉ biết về “Di 
Lặc bụng bự” mà thôi. 


u. 38 


“suwanman Ala 


МЇ SAO BÓ ĐẠI HÒA THƯỢNG ĐƯỢC GỌI 
LÀ "DI LẶC BUNG BU“? 


Nói đến Phật Di Lạc, phán lớn moi người đều nghĩ đến 
tượng vi hòa thượng тёр map nơi điện Thiên Vương 
trong tự viên, vi ấy tai іо mặt lớn, bụng to bề bè, cười 
toét miệng tít mắt, khiến người ta có cảm giác өші vé hi 
hd, Hòa thượng ấy chính là “Bố Đại hòa thượng” nhu mọi 
người thường gọi. 


lăn cứ ghi chép trong “Tống cao tăng truyện” và “Phật tổ 

lịch đại thông tải”, Bố Đại hòa thượng vốn có tên là Khiết 
“Thủ, hiệu Trường Định Tử, là một tăng nhân sống ở suốt một. 
даі đất Giang - Triết vào thời kỳ Ngũ Đại. Theo truyền thuyết. 
ng có hình thể bën mập, thường suyên chống một сау tích 
trượng trên treo túi үйі đi hành khất, các vật xin được đựng 
hết vào túi. Khi đói, lấy một ít ra ăn, no rồi kiếm bừa một nơi 
nằm ngủ. Ông nói năng vô định, thường vì mọi người dự đoán 
hung cát và vô cùng linh nghiệm. Ông còn có thể dự báo việc 
mưa, nắng, đi trong tuyết không bị ướt, khiến mọi người cảm. 
thấy lạ lùng. 

Năm thứ 2 niên hiệu Trinh Minh nhà hậu Lương thời kỳ 
Ngũ Đại (năm 916), Khiết Thử ngồi ngay ngắn trên một bàn 
thạch chùa Nhạc Lâm ở Minh Châu, miệng niệm “Di Lặc Chân 
Di Lặc; phân thân thiên bá chức, thời thời thị thời nhán, thời 


ж” 
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nhân bất thức”. Sau đó, viên tịch. Do ông só hành động kỳ đặc, 
trước khi qua đời lại niệm lời kệ như vậy, nên có người cho rằng. 
ông là Di 


ас chuyển thế. Lại do khi còn sống, Ше nào ông cũng 
có vẻ an nhàn tự tại, tươi cười vui vë, khiến cho người ta luôn 
thấy thán thiết. Bất đầu từ thời Tống, suốt một dài Giang Triết 
căn cứ theo hình tượng “Bố Đại hòa thượng” tạc tượng cúng 
dường, sau này lại đem đưa vào trong Thiên Vương điện của 
tự viện, khiến mọi người vừa vào cửa chùa nhìn thấy ngay, và 
ngay lập tức cảm thấy lòng rất hoan hy. 


Hình tượng Di Lặc bụng bự sớm nhất hiện vẫn giữ được ở 


Tượng Di Lạc bụng by trên đỉnh Phi Lai, Hoàng châu, một trong 
những tượng to nhốt tên đỉnh Phi Lai, cũng ІЗ tượng Di Loc 
bung bu ra đời sớm nhốt còn lại ở Trung Quốc. 


пе xe, 


Ме thuat Г" 


thạch động trên dinh Phi Lai ở Hàng Châu, hình tượng này là 


Phật Di Гас ngôi ngay ngắn trên đất, tay phải đặt lên túi vải, 
như vừa mới nhận bó thí, tay phải cầm chuỗi niệm Phật. Nét màt 
biểu hiện phong phú, nụ cười đẩy đặn, tai dài tới vai, càm mập 
mạp. Dưới bụng cột dây, đỡ lấy bụng to lớn, hoàn toàn giống hình 


tượng một người già thân tl từ bi. Nhìn vẻ tươi cười của ông, 
mọi người đều chìm vào sự vui vẻ. Hai bên tượng Di Lặc bụng bự, 
có điêu khắc thập bát La Hán, hình thái bọn họ mỗi người khác 


nhau, làm nổi bật vẻ an nhàn tự tại của hình tượng Di Lặc. 


k Tượng Phật Di Lạc bàng gốm ở viện бо tảng Truy Вас (Sơn 


Đông), Trong hình "Bố Đại hòa thượng” một mày rang г8, ап 
nhiên tu tal, khiến mọi người tm sinh hoan hý. 


а”? 
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HÓA THÂN QUAN ÂM TỚI 
TỨ CHÂU ĐẠI THÁNH 


Tu Châu (nay là huyện Tú Hàng — Giang Tô), là tòa 
thành nổi tiếng lịch sử, ойо đâu thời Đường có hòa 
thượng Тау Vực là Tang Già định си ở đây, пеп còn 
goi tên là Tứ Châu hòa thượng. Ngài Тапы Già vào thời 
ky đều và thinh Đường, là một vi hòa thương khá ảnh 
hưởng. Tương ngài Tang Già Бал đầu do hoàng dë cúng 
đường, sau được phố biến khắp đại Үёп-Кё, tới thời kỳ 
Tiệu Châu được sùng phụng khắp nơi. 


heo ghi chép trong quyển thứ 11 bộ “Tống cao tăng truyện” 

phản “Đường Tứ Chàu Phổ Quang Vương Tự Tăng Già 
truyện” Thích Tăng Già là người Thông Linh Bắc Hà quốc, 
xuất gia từ bé, lập chí du phương, đầu tiên tới Тау phương, tiếp 
tới Giang Hoài. Đầu niên hiệu Long Sóc thời Đường, đất Hoài 
bát đầu hiển lộ sự thân dš, chọn đất lập chùa, bát được bìa cổ 
chùa hương tích và tượng vàng, trên áo tượng khắc dòng chữ 
“Phổ Chiếu Vương Phật”, biết дау là nên chùa са Phổ Chiếu 
(Quang) Vương tu. Năm thú 2 niên hiệu Cảnh Long đời Đường 
Trung Tông (năm 708), hoàng đế sai sứ vời ngài vào đạo tràng. 
đại nội, vua thân ban pháp yến, trò chuyện tâm đắc, ứng đối 
rất hợp ý, liền ban tên chùa là Phổ Quang Vương tự. Người ở 
Trường Án bốn năm qua đời, đưa vẻ chôn ở Phổ Chiếu Vương 
tự tại Tứ Châu. 


од 


he thuật Ра! И” " 


Ë Bin noa biën dën tù Quán vo Lượng Thọ kinh động 217 Боп 
Hoàng Mạc Сао động, tóc phẩm thời thịnh Đường. Hinh Vô 
Lượng Thọ Phột ngôi trên Әді sen trung tôm, trên đỉnh có long. 
hoo tinh хдо, chư thiên, chúng Bỏ Тат, phi thiên, кў nhọc... 
уау chung quanh, cánh Tượng to lớn trang nghiêm. 


Năm thứ 15 niên hiệu Đại Lịch (năm 780), vua Đại Tông 
nhà Đường ban cho 300 tấm lụa, đoạn màu 9000 tấm, chậu tắm 
bằng vàng, 1 bộ y phục của hoàng thái tử rỗi ra lệnh vẽ lại hình 
ảnh đem vào đại nội cúng dường. Niên hiệu Сап Phù, ban tên 
thụy ngài là Chứng Thánh đại sư. Sau niên hiệu Càn Nguyên 
đời Trung Tông, đất Yên Kế đem hình ngài Tăng Già về họa ra 
nhiều bức lưu truyền. Vào cuối đời Ngũ Đại, sau khi Châu Thế 
Tông chiếm được Tứ Châu, bất cứ nơi nào lập tịnh xá, đều lập 
chân tượng của ngài Tăng Già, để viết “Đại Thánh Tăng Già 
hòa thượng”. Mãi đến đời Thanh, mọi đường hëm Phúc Kiến 
đều có thờ tụng “Tứ Châu Văn Phật”, tạc khám thờ tạo tượng, 
hoặc cúng bài vị, chẳng khác thờ Quan Âm đại sĩ. 
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BIẾN HỌA KINH LÀ GÌ? 


Biến hoa kinh là tên gọi tăi của Phát kinh biến tướng, Gọi 
1а biến tướng, tức biển kính Phái thanh tranh оё, cũng tức 
hình tượng được biến hiện ra, воі tắt là biến, Đó chính 
nghĩa là, uẽ hoặc điêu khắc các sự tích trong kinh Phát, 
goi là biển tướng, biến hiện, gọi tắt là biển. Tranh biến 
tướng được vè trong сас chùa Phật ó Trung Quốc, đã được 
bắt đầu từ rất sớm, vào thời ky Мат Bắc triểu 


phía đông Ngọc Môn quan, với tình hình Phật giáo Đại 

thừa thịnh hành, tu hành theo đường “Lục đệ” đã không 
thích hợp với nhu cẩu еба mọi người nữa, nên đã chuyển sang 
xem trọng thuyết giáo của Đại thừa học qua các kinh như “Pháp 
Hoa”, “Duy Ма Саі", “Niết Bàn”, “Di Тас hạ sinh”,"A Di Đà”... 
Để đại đa số người đều hiểu được đạo lý của Phật giáo, phải 
dùng ngôn ngữ thông tục giảng thuyết. Vì thế, sáng tạo ra 
kinh Biến họa, vẽ một loạt tranh các sự tích làm ví dụ, với 
nét bút sinh động có sức ейт nhiễm phong phú khiến mọi 
người hiểu mật cách dê đàng. Vào thời Đường, sau khi các 
tông phái kiến lập, mỗi tông phái đều đưa kinh điển căn cứ 
chủ yếu của mình vẽ thành tranh, thúc đẩy thành sự phản 
thịnh của kinh biến họa. 


Theo ghi chép trong “Lich đại danh hạa ký”, danh họa thời 


122 a, 


Neh? thuật Pha giao д 


Bích hoa Duy Ма Cột kinh biến 
tong đồng 103 Đôn Ноёпа 
Moc Cco động. Duy Mo Cột là 
một cư si Đọi Оа tu 16р Phột 
pháp tol gia. tình thông Phót 

“82 lý vỏ có biện tải vó nggi, bích 
họa vë tình cảnh ông biện lu- 
аһ Pháp cùng Bô Tái уап Thủ 
Sư Lợi. 


Lương có Bảo tích kinh biến truyền thế (quyển 7), danh họa đời 
Тау có Pháp Hoa biến của Triển Tử Кібп, Di Lặc biến của Đổng 
Ва Nhân. Tập Phật biến спа Dương Khiết Đan (quyển 8) còn 
lưu truyền ở đời. Các danh họa nổi tiếng, đua nhau múa bút vẽ 
bích họa tông giáo, thịnh hành một thời. 

Biến họa từ kinh Đại thừa trong thạch động, sớm nhất là ở 
Đôn Hoàng Mạc Cao động giữa đời Tùy và đầu Đường đã có. 


w> 
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ТО SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO. 


PHẬT GIÁO KINH BIẾN QUAN HỆ 
VỚI BIẾN VĂN, TỤC GIẢNG RA SAO? 


Thời Đường, theo sự thâm nhập vào dán gian ъй sự hiến 
lập tông phái của Phật giáo, xuất hiên hình thức “Tục 
giảng”, tức dùng nghỉ thúc giảng binh, giảng xướng kinh 
vän, chú trọng vào uiệc phô diễn các sự tích để Һар dẫn 
người nghe. 


hi Tục giảng (giảng giải một cách thông tục dë hiểu), dựa 

vào nghỉ thức giảng kinh, trước tiên xưởng ngâm chữ tựa 

đề trước kinh, gọi là Áp tọa văn. Tiếp đến Tục giáng kinh văn, 
tức giảng giải ý nghĩa kinh. Giảng kinh уап vì su tích luôn luôn 
thay đổi đột пед? nên sau này tục xưng là “Biến văn”, hoặc gọi 
tất là “Biến”. Đó chính có ý nói, dùng ngôn ngữ thông tục, thêm 
vào các xướng từ thoại bản có làn điệu trầm bổng để tuyên 
giáng kinh Phật, goi là Tục giáng, cũng tức gọi biến văn sau 
này. Biến văn và Phật kinh biến tướng (kinh biến) phối hợp 
lån nhau, người xướng biến văn, vì muến các sự tích kinh Phật 
mình giảng giải được thông hiểu rõ ràng, nên cũng đem cáo sự 
tích ấy đông thời vẽ thành tranh, treo lên, phối hợp với việc 
thuyết xướng, đó chính là kinh biến họa. Có thể nói, kinh biến 

à biến văn, là sản phẩm của Tục giảng. 

Ít nhất đâu đời Đường đã xuất hiện hình thức giảng kinh 
theo Tục giáng. Trong quyển “Caa tăng truyện - Thiên phục 


12: 


о 


„Nghệ thuật Phát, ай, 


truyện” thời Đường, ghi rằng vào năm thứ 3 niên hiệu Trinh 
Quán (năm 629) việc 8a môn Thiện Phục chùa Nghĩa Hưng 
Thường Châu tục giảng: “Đậu thứ sử nghe ngài (Thiện Phục) 
thông màn, theo học ở Quang Châu, nên ban ngày đến nghe 
Tục giảng, đêm về suy nghĩ nghĩa Phật”. 


Trong quyển 9 bộ “Đại Đường Đại Từ Ân tự Tam tạng pháp 
sư truyện” ghi vào ngà tháng 12 niên hiệu Hiến Khánh 
nguyên niên (năm 656): “Vào ngày này, do Trùng Khánh Phật 
Quang vương (Đường Trung Tông Lý Hiển) đây tháng, nên pháp 
sư tiến dâng pháp phuc... và tâu rằng: Xin dâng quyển Bát Nhã 
Тат kinh bằng chữ vàng và một bộ Báo ân kinh biến”. Ó đây, 
ngài Huyền Trang dâng lên cho Đường Cao Tông là nguyên bản 
Tâm kinh và biến văn Báo ân kinh. Từ đó có thể thấy, trước 
năm thứ 3 niên hiệu Trinh Quán, đã có việc Tục giảng kinh 
Phật; trước niên hiệu Hiển Khánh nguyên niên, đã gọi việc Tục 
giảng kinh văn là biến văn 


h Phu màu ên trọng kinh tương (Nom Tống) ó hong 
15 Đợi Phốt Loan trên Bảo Đỉnh Sơn huyện Đại Tuc tỉnh 
Trùng Khánh Khám cao 650 cm. rộng 1450 cm, toàn hình 
là tranh vẽ tượng dó 11 nhóm nhón vội. trong hình là mó! 


trong cóc nhóm đó 
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Cặp anh em biến tướng và biến văn, là sản phẩm của 
Phật giáo. lúc ban đầu chi là giáng xướng kinh văn một cách 
nghiêm túc, сб thuyết eó xướng, do pháp sư ngồi trên đài сао 
tập trung dán chúng tuyên giảng trong chùa miếu. Nhưng vì 
muốn thu hút người nghe, dán dần diễn biến không viện dẫn 
kinh văn, chỉ giảng xướng sự tích của kinh Phát. Thậm chí 
chỉ là nghỉ thức giảng xướng đối thoại bắt chước biến văn, 
ở Trung Quốc có các thể văn thí, từ, truyện của Tục giảng 
không liên quan đến kinh Phật, dùng việc trình bày sự tích 
chiếm ưu thế. Từ việc diễn xướng trong tự viện, tới việc lưu 
truyền của các nghệ nhân bên ngoài tự viện, ảnh hưởng đã 
thâm nhập vào nhân gian, không còn là ý muốn vốn có ban 
đầu của Tục giáng tăng sĩ. Tới thời Tống, tăng nhân ó trong 
“Ngõa tü” tuyên giáng, lại xuất hiên cái роі là “Бата kính”, 
“Thuyết hỗn”, “Thuyết Tham thỉnh”. Sau nữa, phát triển 
thành nên văn học “Bảo quyến” thời Tống - Kim, có thế nói 
đó là con cháu đồng đõi của biến văn đời Đường. Trung Quốc 
tục văn học sử bắt đâu từ đây, diễn biến thành các nhánh 
đông đảo của hê thếng văn học dán gian, đó là cống hiến của 
Tyc giáng biến văn, 


Тис giảng trong tự viện đời Đường, đã rất được lưu hành từ. 
thời Đường Huyễn Tông. Quyển 113 bộ “Đường đại chiếu lệnh 
tập” eó chép vào năm thứ 19 niên hiệu Khai Nguyên (năm 731) 
từng cắm đoán việc Tục giảng: “Gần đây các tăng nỉ, phong trào 
này nở rộ, đo theo đó giảng thuyết, huyễn hoặc dán chúng... 
Hoặc ra vào nơi châu huyện, hoặc đi qua nơi thôn xóm, giáo. 
hóa bừa bãi”. 

Từ các niên hiệu Trường Khánh, Thái Hòa, Hội Xương trở 
về sau, Tục giảng lại thịnh hành. đương thời, Tục giảng pháp 
sư nổi tiếng ở tả Trường An có bón người Hải Ngạn, Lễ Hu, Të 
Cao, Quang Ảnh, phía hữu thì có bon Văn Thục ba người, Văn 
“Thục nổi tiếng nhất. Trong “Nhân thoại lục” của Triệu Lân đời 
Đường ghỉ: 


767%, 


b Bich họa "Thi t$ vương cốt thit cứu chim câu" thời kỳ Вас 

Ж Nguy ở Đôn Hoàng. Hình ảnh cái сап trọng lượng trong 
tranh, 48 cung cốp tư liệu bỗng hinh vẽ cho chúng to hình 
thức côn toy sớm nhốt ở Trung Quốc. 


Oó tăng tên Văn Thục, công khai tụ chúng đàm thuyết, giả 
mượn tiếng kinh luận. Lời nói toàn là những việc dâm uë lặt 
vặt... Ngu phu dà phụ, thích nghe hắn nói. người nghe đầy са 
tự xá, chiêm lễ sùng bái, tôn là hòa thượng. Giáo phường bắt 
chước thanh điệu, lãy làm ca khúc. 

Với thanh åm uyển chuyển, nói và hát nhịp nhàng như hình 
thức Tục giảng, đương nhiên rất được dân chúng các tång lớp 
dưới trinh độ văn học thấp thích thú nghe, đó chính là Phật 
giáo thông tục hóa và phổ cập hóa. 


Thể tài của loại văn học như biến văn, do sự phát hiện ở 
Đôn Hoàng tả kinh được xuất hiện trở lại. ngoại trừ các bộ 
Phật kinh giảng kinh văn và biến văn như: А Di Đà kinh, Pháp 
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Hoa kinh, Phụ mẫu ån trọng bình... cũng có biển văn thu пар 
các truyền thuyết dân gian, sự tích lịch sử dé din nghĩa như 
“huấn tử biến, Ngũ Tù Tư biến, Vương Chiêu Quán biến. Trong 
đó, Hàng ma biển văn thuật lại sự tích Xá Lợi Phất hàng phục 
luc sư, mặt lưng eủa quyến sách vẽ hiến tướng Xá Lợi Phát và 
Lao Đậ Хоа đấu thánh, mối đoạn tranh tương ứng với biến văn 
chính là bằng chứng tết nhất của mối quan hệ giữa kinh biến 
và biến văn. 


тов 


NHỮNG ЮЁ TÀI KINH BIẾN 


Bích họa uà điêu khắc kinh biến Phật giáo hiện còn lưu 
вій được, nhiều nhất ở Đôn Hoàng Mac Сао động ой các 
thạch động ё Tú Xuyên. Các kinh biển обі cảnh tượng 
tồn sở khi tượng van thiên này, do sự khác nhau vè thời 
đại, địa khu và tông phái, đã cho ra đời một bức tranh 
gương mat toàn thể lớn rộng. 


inh Độ tông là tông phái quan trọng của Phật giáo thời 

Đường được lưu truyền rất rộng. Trong các Tịnh Độ kinh 
biến gây được chú ý của mọi người, có Quán kinh biến sáng tác 
сап cứ vào “Quán Vô Lượng Tho kinh”, Di Гас biến sáng tác 
căn cứ vào “Di Lặc hạ sinh thành Phát kính", Đàng phương 
Dược Su biến sáng tác căn cứ vào “Dược Su Như Lai bản nguyện. 
công đức kinh”... Trong đó, Quán kinh biến là Tây phương Tịnh 
Bà biến cộng thêm sự tích Mat Sinh oán và Thập lyc quán, 
Dược Sư biến loại phức tạp thêm vào chín kiểu chết oan và thập 
nhị nguyện. 

Các kinh biến biểu hiện mấy loại kinh điển Đại thừa quan 
trọng có Pháp Hoa kinh biến dùng “Diệu pháp Liên hoa kinh” 
làm đề tài, Duy Ma biến dùng “Duy Ma Cật kinh” làm dè tài, 
Niết Bàn biến dùng “Đại bát Niết Bàn kinh" làm 46 tài, Báo 
ân kinh biến dùng “Đại phương tiện Phật báo ân kinh” làm để 


5 
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tài, Hoa Nghiêm hinh biến dùng “Hoa Nghiêm cửu hội” trong 
bộ “Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh” làm đề 4 
mẫu ân trọng kinh biến dùng “Báo phụ mẫu ап trọng kinh” làm. 
аё tài... 


Ngoài ra, các kinh biến biểu hiện tư tưởng Thiền tông có: 
Lãng Già kinh biến được sáng tác сап ей vào “Đại thừa Nhập 
Lãng Già kinh”. Thiên Thỉnh vấn kinh biến và Mục ngưu đạo 
tràng được sáng tác căn cứ vào “Tư ích phạm thiên sở vấn 
kinh”... Biểu hiện tư tưởng của Thiên Thai tông có “Pháp Hoa 
kinh biến. Biểu hiện tư tưởng Mật tông, có Mật Nghiêm kinh 
biến sáng tác căn cứ vào "Đại thừa Mật Nghiêm kinh”, Địa Ta- 

„па và Thập vương biến sáng tác сап cứ vào “Thập vương kinh”, 


b Biến tướng Quán Vô Lượng Thọ kinh ở Bão Binh Sơn thuộc. 


huyện Đại Тас, tỉnh Trùng Khánh, †huột lại su tích đức Phật 
theo lời thỉnh của Vi DŠ Hy phu nhân thị hiện Tây phương cuc 
lạc Tinh thổ, và thuyết phương pháp tu tom phúc, Thộp luc 
quón để được võng sinh, 


130 <a, 


Ь Phụ māu an trong kinh biến tưởng (Nam Tống) hong 15 Đại 
Phội Loon trên Bổo Định sơn thuộc huyện Đại Тас. tinh Trùng 
Khánh. dùng sự tích để thuớt lại finh su của cho mẹ tù khi 
cảu tu, mong thai, lâm bền, dưỡng dục, lớn lên thành người 
che đến khi trăm tuổi vån lo lắng vì con cál. 


Dược Sư biến sáng tác căn cứ vào “Dược Sư Như Lai Bản nguyện. 
công đức kinh”. 

Sự sáng tác và phát triển của tranh vẽ gọi là “Kinh biến 
họa”, có mối quan hệ chặt chẽ với thay đổi chính trị đương 
thời, trở thành ví dụ thực tiền điển hình cho việc Phật họa 
phục vụ chính trị. Như Bảo Vũ kinh biến thời kỳ Võ Tắc 
Thiên, đã phối hợp giữa việc Võ Tắc Thiên cho địch lại “Bảo 
Vũ kinh”, sắc lập chùa Đại Vân, tạo uy thế chính trị, tạo dư 
luận cho việc bà lên ngôi. Sau thời văn Đường, xuất hiện 
“Lao độ xoa đấu thánh biến” bức lớn, phản ánh việc thu lại 
8a châu, sau khi sự thống trị của Thổ Phổn kết thúc, dân 
chúng Sa Châu mừng vui thắng lợi khi chiến thắng chủ në 
lệ Thổ Phản. 


эг? 
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Trang bích họa báo khố có sự luu giữ phong phú tư liệu 
động Mạc Cao, có bức vẽ “Hiển Ngu kinh biến” mang phong 
cách độc đáo, “Шеп Ngu kinh biến” tập hợp các sự tích bản 
sinh, nhân đuyên được biên tập ở Hà Тау vào thời kỳ Bắc 
Luong, lưu truyền rất rộng rãi suốt даі đất Тау Vực, Hà Tây. 
бап đời thinh Đường, những tranh sự tích kinh hiến kiểu 
bình phong này, еб dên 37 tác phẩm và tất са đều có chữ аё, 
có lẽ là mật trong nhiều nội dung chủ yếu. Tục giáng trong 
tự viện vào thời Đường và Ngũ Đại, Trong thạch động, Tục 
giảng tăng дап дає tín chúng, vừa giảng xướng, vừa chỉ cho 
xem bích họa. Đây là tư liêu từ уйі có thái để nghiên cứu mối. 
quan hệ giữa thạch động tục giáng, bích họa biến tướng với 
Tục giảng biến văn. 
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Aid thưa а 


ĐỊA NGỤC VÀ TRANH ĐỊA NGỤC BIẾN 


Địa ngục là một loại quan niệm tôn giáo. trái nghĩa 
tới "thiên đường”, rất nhiều tôn giáo đều có. Theo 
truyền thuyết, địa ngục nằm sâu dưới đất, nơi си trú 
của ác quý và lính hôn của con người có tội sau khi 
chết bị trừng phat. 


hát giáo giảng về nghiệp báo luân hôi, tuyên bố có “sáu nẻo 

luân hỏi” là trời, người, a tu la, nga quỷ, địa ngục và súc 
sinh, do sự khác nhau về hành vi thiện ác của mỗi người nên 
phân biệt дда vào trong sáu nẻo luán hồi. Trong đó, do vọng 
ngữ ngóng cuồng, cướp bóc của cải âm mưu hại người... át phải 
đọa xuống địa ngục. 

Tên gọi Địa ngục không thống nhất, ghi chép sớm nhất ở 
“Trường А Hàm kinh”, “Đại láu chán kinh”, “Khởi thế kinh”... 
Trong “Trường А Hàm kinh”ghi có bát đại Địa ngục là: tưởng, 
hắc thằng, đôi áp, khiếu hoán, đại khiếu hoán, thiêu chích, đại 
thiêu chích, vô gián địa ngục. Tưởng địa ngục, lại có 16 ngục 
nhỏ. Còn trong bộ “Lục thú luân hổi kinh” đo Tống Nhật Xưng 
địch lại ghi tới 16 địa ngục gồm: đẳng hoạt, hấc tuyến, chích 
nhiệt, chúng hợp, hiệu khiếu, đại hiệu khiếu, vô gián, đồng 
trảo, thiết chích, kiếm diệp, thiết ưng, thiết ma, đường úy, thi 
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phân, thiết đối... Vua cõi địa ngục gọi là Diêm La, бибі có 8 vị 
tiểu vương, dưới tiểu vương lại có 30 vị Phúc Dung vương. Lại 
có một thuyết căn cứ vào “Thập vương kinh” còn ghi, Địa Tạng 
Bồ Tát có thể gi u Luc đạo chúng sinh, người bị doa xuống 
địa ngục, “đều khiến lìa khỏi nạn khổ và các nẻo ác khác”, để 
tiến vào hai đường người và trời. 


Từ sau đầu đời Đường, trong các tự viện ở Trung Quốc hầu 
hết có vẽ bích họa Địa ngục biến. Ở các chùa như Từ Ân Tây 
Kinh, chùa Tịnh Vực, chùa Hóa Độ và chùa Phúc Quang Đông 
Kinh... đều có vẽ tranh Địa ngục biến. 


Điêu khắc khổ rộng Địa ngục biến Đại Phật Loan tại 
Trùng Khánh Đại Тас Bảo Đỉnh sơn là một quản thể tượng 
được bảo quản hoàn chỉnh nhất. Điêu khắc ở đây chia làm 
hai tầng trên dưới, trung tâm tång trên khắc tượng Bồ Tát 
Địa Tạng, hai bên trái, phải khắc Tán Quảng đại vương, Sở 
Giang đại vương, Tống Đế đại vương, Ngũ Quan đại vương, 
Diêm La thiên vương, Biến Thành đại vương, Thái Sơn đại 
vương, Bình Chính đại vương, Đô Thị đại vương, Chuyển Lu- 
ân thánh vương tức tượng Thập vương. Tầng đưới khắc biến 
tướng 16 địa ngục: đao sơn, hộ thang, hàn băng, kiếm thụ, 


Bio ngục biên tướng được khóc trên đó ở Trùng 
Khánh, Ва! Тис Bảo Đỉnh sơn. 


1 34 wa, 


A P: 


h Tranh Lục doo luôn hỏi ở Во Binh sơn, Đại Тас - Trường, 
Khánh, được khác bàng đó. ап hỏi là chỉ Lyc doo 
chúng sinh do chưa dứt nghiệp, nên phổi chịu khổ luận 
hồi lưu chuyển sinh tử võ củng trong Lục đạo. 

bạt thiệt, độc xà, cự giải, hắc ám, triệt tất, a ty, ngạ quý, 
thiết luân, đạo cang, phân.. (bên các địa ngục, đại khái núi 
đao, cắt lưỡi, quỷ đói...), bên cạnh mỗi một bức tượng, đều сб 
аё tài tên gọi và bài tán. 


Trong để tài Địa ngục biến, các thạch động như Mạc Cao 
động và Bác Sơn, Tư Trung, Đại Túc, An Nhạc... đều có Địa 
Tạng và Thập vương biến, ở Đôn Hoàng thạch động, các bản 
vẽ về Địa Tạng và Thập vương cũng có rất nhiều. Khám thờ 
phía bắc chùa Tư Diên Hàng Châu, Viên Giác động ở Tứ Xuyên 
- An Nhạc và Nội Giang Tường Long Son thạch động, đều có 
khắc Địa Tạng Вӧ Tát và Lục thú luân hồi biến. 
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TRANH PHẬT GIÁO CẢM THÔNG 
CỔ SY ĐỒ BIẾN 


Thông qua các sy tich vå thân thông, kỳ tính của Phật để 
tuyèn dương tín ngưỡng Phật giáo, khiến quan niệm thân 
thánh của tôn giáo di vào xã hôi con người khải thị con 
người tin tưởng ойо mièu tá của dáng cứu thế, gọi la Phật 
giáo cảm thông cố sự đô biến. 


ich aử Phật giáo Trung Quốc rất nhiều sự tích cảm thông 

theo dang Шап thoại. Vào thời Đường, bộ “Tập Thân Châu 
Tam Báo Cảm thông lục” do danh tăng Đạo Tuyên chuyên tác 
lưu hành. bắt đầu từ thời sơ Đường, bích họa trong Mạc Cao 
động đã vẽ nhiều sự tích cảm thông Phật giáo. 

Trong động 393 bất đâu khai phá vào thế kỹ thứ 8 ở Mạc 
Cao động, có các bức vẽ như Hán Vũ Đế được tượng người 
vàng bèn sai Trương Khiên qua Đại Hạ Tây Vực tìm danh hiệu 
Phật, Khang Тап Hội khuyên phục Ngô chúa tin Phật; Phả 
Đô Trừng dùng pháp thuật điệt U Châu tứ môn hỏa; ngô quận 
thạch Phật nổi trên sông, Dương quận có tượng vàng đưới sông 
thời Đông Tấn, Tùy Văn Рё kinh pháp cảm ứng trời mưa... Các 
bức họa và văn tự nói vë việc vua bạo tàn cải hối tin Phật, cao 
tăng làm phép đập lửa, tượng Phật cảm ứng nổi lên mặt sông, 
Tùy Văn Đế thọ Bát giới thiên hạ được mưa thuận gió hòa... đều 
là những sự tích kinh Phật được phúc. 


136 xe, 


„Nghệ thuật Phật „li 


Động 237 ở Mạc Cao động có khắc sự tích Ưu Điển Vương 
dùng gó chiên dàn khắc tượng Phật rước chân thân Phật, Long 
Môn chùa Kính Thiện cũng có tạo tượng Uu Điền Vương. Đó là 
nói về sự tích Phật vì mẹ mà lên cõi trời thứ 33 thuyết pháp, 
dán gian mong nhớ muốn thấy mat Phật, Ưu Điền Vương lièn 
chiêu mộ các thợ mộc giỏi trong nước, dùng Ngưu đầu mai đàn 
làm tượng Phật. 


Trong bích họa Mạc Cao động, còn sự tích thản thông linh 
đị của các cao tăng sau khi đắc đạo, như tượng “Thánh giả Tứ 
Châu hòa thượng” Tăng Già, Lưu Tát Ha hòa thượng nhân 
duyên biến và Lương Châu Đoan tượng, các vị hòa thượng này 
hoặc đến từ Tây Vực, hoặc sinh ở Trung nguyên, nhưng đều xuất 
hiện trong bích họa, đều do thành tâm hướng Phật, nhiều lần 
thị hiện thần dị, cuối cùng thành Phật và được cúng dường. 


Khám thở Tỳ 
So Món Thiên 
Vương động số 
5 ở Trùng Khánh 
Đại Túc huyện 
Bắc Sơn Phột 
loqn, coo 295 
cm,róng274cm. 
dày 145 cm. 
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^ 


TRANH SỰ TÍCH CỐ SỰ PHẬT GIÁO 


Trong bích họa Phật giáo cảm thông có sự, phần lớn 
nêu rõ nhân våt cụ thể, thời gian cụ thể, địa điểm, thậm 
chỉ cả quá trình sáng tác, hình thúc đặc trưng... Có một 
sổ nhân våt là người thột 0160 thật trong lịch sử, hiện 
nay, loại hình bích hoa này được gọi là sự tích cố sự 
Phật giáo. 


ë lịch sử buổi ban đầu của sự truyền bá Phật giáo 4 Trung 

thổ, hản thân các tài liệu ghi chép phân lớn đều vàng thau 
lần lận. Các điển tịch như “Hán Pháp Bản Nội truyện”... phát. 
hiện trong Тале Kinh động 4 Đôn Hoàng có nhiều điểm tương 
hợp với bích họa vë sự tích Trương Khiên thông qua Tây Vực ở 
động 323, điều này cho thấy loại tài liệu lịch sử Phật giáo như 
vậy không chỉ có trong văn thư kinh sách, mà đã dùng dà họa 
(hình vẽ) làm biến tướng. Hình vẽ và tài liệu viết bể sung lẫn. 
nhau, bổ sung một số điểm khiếm khuyết nào đó vé lịch sử Phật, 
giáo thời kỳ đâu. Ví dụ như bích họa Hán Vũ Đế (phân ghi của 
hình vẽ lắm là Trung Tông) sai Trương Khiên thông qua Tây 
Vực, Dù không ít sai sóc, nhưng tranh vẽ này cho thấy: Phật 
giáo thông qua Tây Vực truyền vào Trung Quốc; Trương Khièn 
di sứ, khơi thông đường ải giữa Trung Quốc - Tây Vuc, tạo nền 
tảng cho Phát giáo Đông truyền; về phía Trung Quốc chủ động 


тзв 


‚Мйне thuật нж” 


đi về phía Тау cầu pháp, 
đón nhận rất nhiều điều 
như sự xuất hiện của các 
cao tăng Tây Vực, có thể 
cung cấp cho ta rất nhiều 
điều rõ ràng. Các sự tích 
vẻ Thạch Phật, phù 
điêu nổi lên mặt sông, 
tuy thuộc dạng lời nói 
vô căn cứ, nhưng Đông 
Тап Dương Đô trước đã 
có tượng vua A Dục bằng 
đông cổ, sau lại сб được 
phần đế của tượng vua A 
Dục. Hai vật đó “dường 
như phù hợp với nhau”, 
“Nhu cùng một người tao 
та”, điểu này đã phản 
ánh đặc điểm việc chế 
tác Phật tượng đồng 
ы Веһһоа sựiíchBạchtượng vào thời kỳ đầu ở Trung 
nhộp thoiở Đôn HoồngMọc Quõe phân thân tượng 
Cao động và chan đế của tượng 
đúc tạo rời nhau. 


Các loại Phật sự tích cố sự họa này, có phạm vi địa lý bao 
gồm từ Ngô Quần tới Vu Điễn, tiến đến Ngũ Thiên Trúc (từ 
Sư tử quốc tới Kiên Đà La, Në Ва La); nhân vật lịch sử có rất 
nhiều người, từ đức Thích Ca Mâu Ni đến Hán Vũ Đế, Trương 
hiên, Khang Tăng Hội, Tôn Hạo, Chu Ung, Сао Lý, Phật 
Đồ Trừng, Thạch Hổ, Tùy Văn Đế, Đàm Diên, Vương Huyền 
Sách, Lưu tát Kha, Tăng Già... tuy phần nhiều thuộc về truyền 
thuyết, nhưng các ghi chép này ít nhiều cũng mang bối cảnh sự 
thật lịch sử, nếu như loại trừ thành phán hư cấu, phần lớn có 
thể truy tìm xuất xứ được. 
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Vë tranh sự tích liên quan đến các vị thánh tăng như Tăng 
Già, Lưu tát Kha... có thë giúp đỡ nhất định đối với sự nghiên 
cứu về quá trình dân tộc hóa của Phật giáo Trưng Quốc. 

“Ngũ Đài sơn 48” ở Mạc Cao động có một địa vị đặc thù, Bắt 
đầu từ khí Thổ Phân chiếm cú Đôn Hoàng, Mạc Cao động có 
được rất nhiều bức Phật giáo lịch sử địa 46 và tá kinh văn thu 
như vậy, trong đó hoàn chính nhất là “Ngũ Đài sơn để” thời 
Ngũ Đại ở động 161. Bức hoa này là Phật giáo địa chí và đỏ 
kinh hoàn bị nhất hiện còn bảo tên được ở Trung Quốc, tư liệu 
quí báu vẽ về lịch sử thế kỷ X. 


> 


о 


sassa nata 7 


CHUYỆN ĐƯỜNG TĂNG 
QUA TÂY THỈNH KINH 


Từ cuối thời Hán, từng nhóm cao tăng cổ đại, vai mang 
trọng trách di lấy kinh và câu pháp lợn lội đường dài, 
иді іғат ngàn gian khó, di qua con đường sang Тау 
thiên. Cúc sự tích qua ғау cầu pháp của vài vi cao tăng 
trong số ho, cũng được phån ánh rất nhiêu trong nghệ 
thuật thạch động. 


ông Long Hoằng trên đỉnh Phi Lai ở Hàng Châu, сб mật. 
tấm phù điêu khắc tượng cao tăng, là tác phẩm đời Tống, 
bức phù điều này khắc bảy nhân vật, chia làm 3 nhóm: nhóm 
thứ nhất có 3 người, ở giữa là hai vị cao tăng Ấn Độ, hào quang 
sáng trên đầu, phía trên có chữ ghi “Nhiếp Ma Đăng” và “Trúc 
Pháp Lan”. Phía trái сао tăng có tùy tùng đất con bạch mà, 
chỉnh trang chờ xuất phát, phía trên ghi chữ “Tháng lĩnh”. 
Nhóm thứ 2 nằm ở giữa phù điêu, khắc nổi 3 người đất 2 ngựa, 
một con chở kinh, một con chở đài sen trên lưng. Phía trên để 
chữ “Chu Bát Giới”, “Tùng Nhân”, “Thiên Trúc"... Nhóm thứ З 
của phù điêu là một vị cao táng Trung Quốc, hai tay chấp lại, 
trên đầu có hào quang, chậm rãi ді tới trước, phía trên ghi chữ 
“Đường Tam Tạng Huyền Trang pháp sư”. 
Phù điều nhóm thứ 1, biểu hiện về việc Hán Minh Đế, sai 
khiến Lang trung là Thái Âm, bác sĩ đệ tử là Tán Cánh... qua 
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Thiên Trúc, đón vẻ hai vị cao tăng Thiên Trúc là Nhiếp Ma 
Đằng và Trúc Pháp Lan, dùng Bạch mã chở vẻ tượng Phật 
(dùng tòa sen làm tiêu biểu) và kinh Phật. 

Phù điêu nhóm thứ 2, biểu hiện sự tích vào năm thứ 5 niên 
hiệu Cam Lộ nhà Ngụy thời Tam quốc (năm 260), người thọ giới 
đầu tiên của Trung Quốc là tăng nhân Chu 8ï Hành đi về phía 
tây, vượt qua Lưu Sa, tới nước Vu Điền lấy kinh. Ba chữ “Chu 
Bát Giới” do người đời sau khắc bổ sung vào. 

Phù điêu nhóm thứ 3, là sự tích Đường tăng thỉnh kinh, Huyền 
Trang Tam Tạng pháp sư, tức Đường tàng, vốn họ Trần, tên là 
Y, người Câu Thi – Lộ Châu (nay là Hầu thị trấn - Yén Su- На 
Nam). Trinh Quán nguyên niên (năm 627), ngài xuất phát từ 
Trường An, tới Đôn Hoàng, qua các vùng đất nay là Tân Cương 
và Trung Á, trải bao nguy khó, tới được Trung Ấn Độ, vào học 
tập kinh Phật ở chùa Na Lan Đà, trung tâm Phật giáo Ấn Độ 


Bích học Huyền Trong 
qua Тау cåu рһар, 
trong động thü 3 ở Du 
Шат động thuộc Ап 
Tây - Cam Тас, tác 
phẩm thời Тау Hạ. 
Su tích Đường tõng 
thỉnh kinh dó bởi đều 
luu tuyên từ cuối 
Thời Đường và được 
thêm thốt tốt nhiều 
sự tích thẳn thoại, như 
chuyện Нач hành gå 
(ën Ngộ Không). 
đều аё đi vào truyën 
thuyết, Bích hoo пау 
cho thấy phạm ví lưu 
truyền rốt rộng củo 
cóc sự tich ấy 


Nghệ thuật ља Й 


Tom Tạng tháp 

ở Củu Hoa sơn ở z 
Nom Kinh - Giang 

16, 


đương thời, được са tụng một thời ở Thiên Trúc. Năm thứ 19 niên 
hiệu Trinh Quán (năm 645) ngài về đến Trường An, trước sau đi 
vë mất 17 năm, hành trình trải 5 vạn dám, mang vë hơn 600 bộ 
kinh Phật, là một vị Phật học đại sư có tác phẩm dich nhiều nhất 
trong các nhà địch thuật kinh điển ở Trung Quốc cổ đại. 

Sự tích ngài Huyền Trang thỉnh kinh, vào thời Đường đã 
lưu truyền, sau này được các đời nghệ nhân dàn gian thêm thắt 
sáng tác, nên có rất nhiều truyền thuyết thản thoại được thêm 
vào, hình thành nën các tác phẩm nghệ thuật mang tính truyền 
kì rất phong phú. Tác phẩm hiện nay còn giữ được, sớm nhất 
là bản truyện "Bai Đường Tam Tạng Thủ kinh thi thoại” іп vào 
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thời Nam Tống. Các nhân vật trong thoại bán, ngoại trừ ngài 
Huyền Trang, còn có hóa thân của Hầu hành giả là Bạch y tú 
tài và bọn người Thâm ба Thân... Đời Nguyên có bộ “Тау du kí 
bình thoại” và tạp kịch “Đường Tam Tang Tây thiên Thủ kinh” 
сйа Ngô Xương Linh, nhân vật đi theo ngài Huyền Trang được 
thêm vào 3 người là Tôn Hành Сла, Туи Bát Giới và Sa hòa 
thượng. Đời Minh, bộ “Tây du К? gồm 100 hổi của Ngô Thừa 
Àn càng nhiễu thêm nhân vật, lấy nën tảng sự thật lịch sử việc 
ngài Huyền Trang thỉnh kinh phát triển diễn nghĩa thành các 
tác phẩm sự tích Đường tăng thỉnh kinh và các điêu khác, hội 
họa trong thạch đông ở thời đại muôn hơn, nhân våt đi theo 
ngài Huyền Trang càng nhiều, tình tiết câu chuyên càng phức 
tạp. Ở Lâm Du động An Tây - Cam Túc, hiện giữ được “Đường 
tăng thủ kinh đồ”, tác phẩm thời kỳ Тау hạ, cũng chỉ vẽ có 
Đường tăng, Tôn Hành Giá và Bạch Mã, không có Tru Bát Giới 
và Sa hòa thượng. Hiện tượng thú vị này, không nên bỏ qua khi 
nghiên cứu bộ trước tác văn học nổi tiếng “Tây du kí”. 
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ТООМ NGƯỜI CÚNG DƯỜNG VÀ 
HINH VË CÁC VỊ VUA, HOÀNG HẬU 
LỄ PHẬT NỔI TIẾNG 


Người cúng dường chính là người bó tiền xây chùa, mó 
động. kinh sự “Ри bảo”, bao gòm cả tỳ kheo, tỳ kheo пі 
xuất gia ой các giai cấp tín ngưỡng Phát giáo nam (Uu Bà 
Тас) và nữ (Ои Bà DỤ, còn được gọi là “công đức chủ”. 
Tạo tượng khác họa hình tượng của người cúng đường gọi 
là cúng đường nhàn tượng. 


heo cách giảng thuyết của Phật giáo, cúng dường Phật có 
thể được nhiều điều tốt. “Người tự mình cúng đường, được 
quả báo lớn. Người cúng đường cho người khác (bế thí tiền cho 
người nghèo khổ, giúp họ cúng dường Như Lai và tháp Phật) 
được quả báo lớn. Người tự mình cúng đường và giúp người khác 
cúng đường, được quả báo rất lớn” (“Pháp Uyển Chu lâm” quyển 
41). “Nếu có chúng sinh sau khi Phật nhập diệt, tạo hình tượng 
Phật. Dùng hương thơm, hương đèn cúng đường thường xuyên, 
đời sau át được niệm Phật thanh tịnh tam muội”, “Trừ được tội 
sinh tử của bách ức na do tha hằng hà sa số kiếp”. (“Quán Phật. 
tam muội Hải kinh”). Vì thế, mọi người tranh nhau tạo tượng 
là điều khá dë hiểu, 
Người cúng đường bó tiên của ra tạo tượng, đại khái có 4 
loại: hoàng đế, hoàng hậu tầng lớp thống trị tối cao; các quí 
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tộc và người làm quan; các đời cao tăng và các tăng, ni thông 
thường; dân chúng tầng lớp dưới. 

Hoàng thất khai tạc các động lớn, là phong khí thời đại 
có từ thời Bác triểu, Trước nhất người thống trị Bác Lương là 
Thư Cừ Mộng Tôn đục mở Luong Châu thạch động ở Nam Sơn, 
Lương Châu (năm 412 - 429 công nguyễn). Niên hiệu Hòa Bình 
nguyên niên Bác Nguy Văn Thành Đế (năm 480) ở Võ Châu sơn 
vì năm vị hoàng đế từ vua Thái Tổ trở xuống mà “tac vách đá 
núi, mở 5 hang động, mỗi hang động cho dựng một tượng Phật”. 
Thời Hiếu Văn Đế tiếp tục mở núi làm thạch động, đó chính 
là Vân Cương thạch động nổi tiếng. Sau khi nhà Bắc Ngụy đời 
48 xuống Lạc Dương, Tuyền Võ Đế phỏng theo dang thức của 
Уап Cương thạch động, được mở Long Môn Tân Dương Vương 
động. Vào thời vua Đường Cao Tông, ở chùa Phụng Tiên tại 
Long Môn, tạc khám thờ tượng Phật Ty Lô Giá Na, “Hoàng hậu 
là Và thị giúp hai vạn quan tiền phấn son”, tượng chính “cao 
8õ thước”, Thạch động ở Củng huyện - Hà Nam do hoàng thất 
thời kỳ Bác Nguy Tuyên Võ Ре, Hiếu Minh Бе đục ші, Hà Bác 
Cam Thiêm Bác Hướng Đường Sơn thạch động do Bắc Tê Văn 
Tuyên Đế Cao Dương due mở. Hai tượng lớn ở chùa Đảng Tử. 
chùa Khai Hóa ở Thái Nguyên Thiên Long Sơn, до ấu chúa Bắc 
Те Cao Hằng tac. Do đó, trong thạch động phán lớn tac tranh 
đế hậu 15 Phật và tượng 46 vương cúng dường. Nổi tiếng nhất 
là tranh đế hậu 1 Phật trong cửa động giữa Long Môn Тап 
Cương. Cửa bác về Văn Chiêu hoàng thái hậu xuất hành, khắc 
hình hoàng hậu, chiêu nghỉ, nữ quan, mệnh phụ. Cửa hắc tranh 
hoàng đế xuất hành, khác ra hình Hiếu Văn Đế dàu đội mũ 
тейеп, thái tử, chư vương, văn võ đại thần và tùy từng. Hai bức 
phù điêu rất to lớn tỉnh xảo này, rất tiếc đã bị trộm đưa ra nước 
ngoài. Phù điêu đế hậu lễ Phật hoàn chỉnh nhất hiện còn lưu 
giữ được ở Trung Quốc, được bảo tổn ở 2 bên cửa động của động 
thứ 1, 3, 4 của thạch động ở huyện Củng, tổng cộng 18 bức, mỗi 
động 6 bức, xếp đật trên dưới. Phía trái là phù dièu hoàng đế lễ 
Phật, phía phải là hàng ngũ phù điêu hoàng hậu lễ Phật, đều có 


1 47%, 
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tăng ni dẫn đường, theo sau người cúng dường và tùy tùng, kết 
cấu chặt chẽ biến hóa, nhân vật sống động như thật. 

Rất nhiều thạch động là do quí tộc, quan chức khai mở. Động 
thứ 9 và 10 Vân Cương thạch động do quyền thần Bắc Ngụy, 
hoạn quan được súng ái Kiểm Nhi Khánh khai mở. Long Môn 
Cổ Dương động có khám thờ do tỳ kheo Pháp Sinh vì Bắc Hải 
Vuong Nguyên Tường tạo ra vào пат thứ 4 niên hiệu Cảnh Minh 
(năm 503). Đôn Hoàng Mạc Cao động có các động lớn được khai 
mở bởi tông thất Bắc Ngụy, Đóng Dương Vương Nguyên Vinh, 
Bắc Châu Riến Bình Công Уш Nghĩa. Các bức vẽ vé Vu Điển 
quốc vương, tượng công chúa, và “Trương Nghị Triều thống quân 
dô”, “Tống quốc phu nhân xuất hành dó” trong bích họa ở Đôn 
Hoàng Mạc Cao động chính là tài liệu quan trọng dá nghiên cứu 
lịch sử xã hội, cách ăn mặc phục sức các triều đại cũ. 

Thạch động phán nhiều có nhân duyên gắn liên với cao 
tăng các thời đại. Rất nhiều thạch động chùa Phật do các tăng 
nhân nổi tiếng chủ trì Chấn hưng kiến tạo, lưu lại tượng cúng 
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huyện Củng, НӘ Nam. 
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& Phu điệu Hoèng hộu lỗ Phót ở thọch động Củng huyện 
~ Hà Nom. 


đường của họ. Ví dụ Mạch Tích Sơn thạch động do ngài Huyền 
Cao chủ trì khai mỏ, Vân Cương thạch động do ngài Đàm Diệu 
chủ trì khai mở, Đại Túc Báo Đỉnh Sơn thạch động đời Nam 
Tống do ngài Thiệu Trí Phượng khai mở, Nam Kinh Thë Hà 
Sơn thạch động đời Nam Triều do ngài Minh Tăng Thiệu khai 
mở, Triết Giang Tân Xương Nam Triểu Viêm Khê Đại Phật do 
các ngài Tăng Hộ, Tăng Hựu khai mở, Tứ Xuyên Dãn Đại Sơn 
Đại Phật đời Đường do ngài Hải Thông tạc. Trong động số 169 
chùa Bính Linh, có họa tượng cao tăng Тау Тап là ngài Đàm. 
Ma Tỳ (tức Đàm Vô Ty), Đại Tục, An Nhạc thạch động có tượng 
ngài Liễu Bản Tôn, Triệu Trí Phượng, Đại Trú Thánh động có 
tượng ngài Tăng Trù. 
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TÌM HIỂU PHẬT GIÁO MÂT TÔNG 


Ма tông, một tông phút được hình thành каи khi Một 
giáo Ấn Độ truyền vào Trung Quốc. Với đặc trưng là các 
chú thuật, dàn tràng (Мап Đà La), nghỉ quỹ (các nghi 
thức chuẩn тис cúng dường, niệm tụng, Phát tượng...) 
duge 16 chức hóa rất cao ой cóc loại tín ngường vè Thân 
cách, TY Lò Giá Na Phật (Đại Nhật Như Lai) la vi tón 
thần tất cao trong tạo tượng Mật tông. 


Vz thë ký thú VI, VII, Phát giáo Än Độ bước vào thời kỳ 
suy thoái, Ấn Độ giáo dân dân chiếm được ưu thế. Vì thế, 
Phật giáo bắt đầu hấp thu Ấn Độ giáo và các quan niệm tông 
giáo thế tục tín ngưỡng dàn gian như đuổi tai, cầu phúc, sùng 
bái thân linh... dán đản hước vào Mật giáo hóa. Thế kỹ thứ VII. 
VII, Mật giáo ở Ап Độ có xu thế cực thịnh, ігі thành dòng 
chính của Phật giáo Ấn Độ 

Những пат niên hiệu Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông 
(năm 713 — 714), các tăng nhân Thiên Trúc như Thiện Võ Úy, 
Kim Cang Trí, Bất Không... nối tiếp tới Trương An, mang theo 
vào Mật giáo chính thuần Ấn Độ và hình thành nên Mật tông, 
được gọt là “Khai Nguyên tam đại sĩ”. Sự truyền thừa của Mật 
Lông ở Trung Quốc, tương truyền có 2 bộ Mật pháp: Thiện Vò 
Úy truyền thụ Thai Tạng giới Mật pháp là chính; Kim Cang 
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Tri, Bất Không truyền thụ Kim Cang giới được truyền bá tương 
đối rộng trong nước. Sau khi Mật tông truyën vào Tây Tạng, 
kết hợp với Bổn giáo vốn có ở đất này, hình thành thế hệ Tạng 
truyền Phật giáo. 

Nghỉ quy Mật tông rất phức tạp, các hành vi thiết đàn, cúng 
đường, tụng chú, quán đỉnh (nghi thức chú thủy lên dinh đầu, 
dùng khi thọ giới, truyền pháp) đều có qui định nghiêm khắc, 
chủ trương tu “Tam mật”, tức tay kết khế ấn (thân mật), miệng 
tụng chân ngôn (ngữ mật), tâm quán tưởng (ý mật). Tam mật. 
tương ứng có thể tức thân thành Phật. Kinh điển căn bản Màt 


Đai Uy Đức Kim Cang. һау cón gọi là “Bő Ủy Kim Cang”, tục 
xưng "Ngưu Әди Minh Vương”, là dạng phỗn nộ của Võ Lượng 
Thọ Phột, dùng tướng тас đóng sợ truyền giáo linh pháp giới, 
hồng phục yêu ma. Trong hinh lā tượng Bai Uy Đức Kim Cang 
ở Bốc Hỏi Thiện Nhan diện tại Bốc kinh. 
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tông trai giới, phàm biệt có “Đại Tỳ Ló Giá Na Thành Phật 
Biến Gia Trì kinh” (tức “Đại Nhật kính” của Thai Tạng giới 
và “Kim Cang Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp 
Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương kính” (“Kim Cang Binh 
kinh”) của Kim Cang giới. 

Тао tượng Mật tông ở Trung Quốc, đã được sáng tát từ 
thời kỳ sơ Đường, như tượng Tỳ 14 Phật (Đại Nhật Như Lai) 
ở Long Môn Lôi Cổ Bài Bắc động và tượng Thập Nhất Diện 
Quan Âm trong động 321, 334 ở Mạc Cao động, tượng Thập 
Nhất Diện Quan Âm ở Tây An chùa Bảo Khánh... Sau khi 
Mật tông chính thức hình thành vào đời thịnh Đường chủng 
loại và số lượng các tượng dán dàn gia tăng. Theo tạo tượng 
Mật tông, Thai Tạng giới có З bộ Phật bộ, Шеп hoa bộ và Kim 
Cang bộ. Kim Cang giới thêm vào Bảo bộ, Yết Ma bộ, tổng 
cộng có tới 5 bộ. Trong đó, Phát bộ lấy Ту Lô Phật làm bộ 
chủ, Ва La Mật Bề Tát làm quyến thuộc. Đông phương Kim 
Cang hộ dùng A Chúng Phật làm bộ chủ, bốn vị Bô Tát là Văn 
Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng làm quyến thuộc. Nam 
phương Bảo bộ lấy Báo Sinh Phật làm bộ chủ, Tứ đại Bê Tát 
làm quyến thuộc. Tây phương Liên hoa bộ dùng А Di Đà Phật 
làm bộ chủ, Tứ đại Bê Tát làm quyến thuộc. Bắc phương Yết 
Ma bộ lấy Bất Không Thành Tựu Phát làm bộ chủ, Tứ đại Bë 
Tát làm quyến thuộc. 


Tôn thần tối cao trong tạo tượng Mật tông là Ту Lá Giá Ма 
Thật (Đại Nhật Như Lai). Dùng Tỳ Lê Phát làm chính yếu tạo 
ra tượng ngũ Phật, tức Phật 5 hướng. Ngoài ra, còn có hình 
tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Kim Luân Xí Thịnh Quang 
Phật. Tượng Bå Tát Mật tóng, phần lớn có hình tượng nhiều 
mặt nhiều tay, tay cầm các loại pháp vật, trong đó chủ yếu có 
các loại thân biến hóa của Quan Âm như: Dai Bi (Thiên thủ 
thiên nhãn), Thập Nhất Diện, Như Y Luân, Bất Không Quyên 
Sách, Số Châu Thủ, Bạch Y, Chuẩn Bé tam thập tam Quan 
Âm Bà Tát... Còn еб các loại Thiên tý Thiên bát Văn Thủ, Địa 


э? '*' 


TỦ SACH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Dó Màu tượng сйа Một lông 
Phót giáo do nước mót của 
Quan Ат biến hóo thành, 
tượng nay mong phong cóch 
điển hình của phong cóch 
tao lượng МӘ! tông thời kỳ Ва 
La (не kỷ IX công nguyên), 
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Tạng Вб Tát, bát đại Вб Tát 
Các Minh Vương đặc biệt 
chỉ có Mật tông, theo truyền 
thuyết là đáng phẫn nộ của 
Phật, Bỏ Tát. Minh Vương 
phần lớn сб nhiều mặt, nhiễu 
tay, lay cẩm pháp vật với 
tướng phẫn nộ, có сас thuyết 
vẽ Thập đại Minh Vương, 
Bát đại Minh Vương. Như có 
tượng Bát đại Вб Tát hiện 
Bát đại Minh Vương gồm: 
Kim Cang Thú Вб Tát hiện 
thành Hàng Tam Thế Minh 
Vương; diệu cát tường (văn 
thù) Bỏ Tát hiện Đại Uy Đức 
Minh Vương; Quán Tự Tại 
(Quan Âm) Bồ Tát hiện Mã 
Đầu Minh Vương; Hư Không 
Tạng Bà Tát hiện Đại Tiểu 
Minh Vương; Từ Thị (Di Lặc) 
Вб Tát hiện Đại Luân Minh 
Vương; Địa Tạng Bỏ Tát hiện 
Vô Năng Thắng Minh Vương; 
Trừ cái chướng Bỏ Tát hiện 
Bất Động Minh Vương; Phổ 
Hiển Bỏ Tát hiện Bộ Trịch 
Minh Vương. Các vị Вб Tát 
này là chính pháp luân thân 
trên Ту 10 Phật. Cùng có 
các Minh Vương không thuộc 
tưởng phẫn nộ, như Khổng 
Tước Minh Vương với hình 
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tượng 1 đầu 4 tay cưỡi trên chim Khổng Tước (chim công), là 
Đăng Lưu thân của Tỳ Lô Phật. Mật tông cũng сб tạo tượng 
Thiên Vương, đặc biệt là tượng Bác Phương Tỳ Sa Môn Thiên 
Vương, còn tạo tượng về Địa Tạng và Thập Vương biến, Địa 
Tang và Lue thú luân hôi biến, Địa ngục biến, На Lợi Đế (Quý 
Ти Mẫu), Đại Ніс Thiên và Đà La Ni Tràng. 
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MẠN ĐÀ LA LÀ GÌ? 


Man Dà La (Mandala) là dịch йт từ Phan пей, túc là 
một trong các dó tượng Mặt tông, nghĩa là Viên luân cụ 
túc, tu tập, dàn thành, luân đèn... lập trung tôn tượng 
Phật Вб Tát của Mật tông tao hình ға, để cung phụng 
lúc tu hành. 


ình thức Mạn Đà La hoặc hình vuông hoặc hình tròn, trung 

tâm vẽ hình Phật hoặc Bề Tát bản tôn, bốn phía bản tón, 
mỗi góc vẽ một vị Bå Tát, xem đó là Trung viện. Chung quanh 
Trung viện vẽ một hay hai tầng tượng Bò Tát hoặc Hệ pháp, 
làm thành Ngoại viện. Khi tạo Mạn Đà La, phải tuân thủ các 
nghỉ tắc được qui định trong bản tôn kinh quỹ một cách nghiêm 
khác, như Thai Tạng giới Mạn Đà La cán cứ vào “Đại Nhật 
kinh”để vë, Kim Cang giới Mạn Ва La căn cứ vào “Kim Cang 
Dinh kinh” để vẽ. Trong một bức vẽ rất nhiều vị Phật, Bồ Tát ở 
rất nhiều tång lớn, tên là “Phổ Môn (Đô Hội) Mạn Đà La”. Mạn 
Đà La tương đối đơn giản dùng Dược Sư, Di Lac, Quán Thế Âm, 
A Di Đà... làm trung tám, tên gọi “Biệt Tôn (Nhất Món) Mạn 
Ра Та”. Thạch khắc thời Nguyên ở Dung Quan Quyến Binh, 
chính là Tên Tháng Phật Đỉnh Mạn Đà La. Các Mạn Đà La 
Pháp Hoa, Nhơn Vương... được vẽ dùng để trì tụng kinh điển 
Đại thừa như “Pháp Hoa kinh”, “Nhơn Vương Bát Nhà kinh”... 
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có tên là “Kinh pháp Mạn Đà La”. Nếu vë các pháp khí, thủ ấn 
Mật tông tên gọi là “Tam muội gia Mạn Đà La”. 

Các tác phẩm Mạn Đà La hiện còn giữ được, vào thời kỳ 
tương đối sớm là “Thai Tạng giới Bai Mạn Đà La” và “Kim 
Cang giới Mạn Đà La” do tăng cầu pháp Nhật Bản là ngài 
Không Hải (Hoằng Pháp đại sư) ở Trường An mời Lý Chân vẽ 
để thờ cúng vào những 
năm niên hiệu Trinh 
Nguyên đời Đường (785 
— 805 công nguyên). 
Bức “Thai Tạng giới 
Đại Mạn Đà La” có vẽ 
Thập Nhị viện, Thập 
Tam viện, Trung Đài 
viện và các viện Thích 
Ca, Văn Thù, Hư 
Không Tạng... ở phía 
trên và dưới của Trung 
Đài viện tương đương 
với Phật bộ; Quan Âm, 
Địa Tạng viện tương 
đương với liên hoa bộ; 
Kim Cang Thủ, Trừ 
Cái Chướng viện tương 
đương với Kim Cang 
bộ. Còn bức “Kim Cang giới Mạn Đà La” thì vẽ thành Cửu 
hội Mạn Đà La, tức là lấy Thành Thân hội (Chủ tôn Mạn Đà 
1a) làm trung tâm, bao gồm cả Tam muội gia hội (vẽ pháp 
vật, thủ ấn); Kiệt Ma hội (vẽ chân ngôn chữ Phạn), Đại Cúng 
Dưỡng hội (vẽ uy nghỉ của chư tôn); Tứ Ấn hội, Nhật Ấn hội, 
Lý Thú hội (vẽ vé Kim Cang Tát Đóa), Hàng Tam ТҺ6 hội (vē 
Hàng Tam Thể Minh Vương), Hàng Tam Thế Tam muội gia 
hội. Ngoài ra, điêu khắc trên Cư Dung quan Уап đài vào niên 
hiệu Chí Chánh năm thứ 5 của triều Nguyên (năm 1345) ở 


ае 


b Моп Đỏ La ở cố cung Bắc Kinh. 
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tg їз 
Tư c7 25428 


Hình vë Mon Юа La, cüng gọi lä Đôn thònh túc bức vẽ tập 
trung too ra các tượng Phót, Bỏ Тал, dùng vào việc cung 
phụng khi tu hồnh 


¿thuật о ÁR, 


Xương Bình — Bắc Kinh; bích hoa Man Pà La ở Tây Tạng Tát 
Già tự, Bạch Cư tự... cũng như Mạn Đà La của các vùng nhự 
Вас Kinh, Thừa Đức, Tây Tạng... được vẽ, điêu khắc; bích họa. 
Mạn Đà La của thời Tây Hạ ở Án Tây Lâm Du quật... cũng vô 
cùng ігап аш. 
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TỦ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO 


TÌM HIỂU THỦY LỤC HỌA 


Thủy lục họa lè bức uë tôn giáo được treo ở cúc điện, sảnh 
khi cử hành pháp hội Thủy lục hoặc bích họa, và điêu 
khác trong chùa Phật, thạch động. Thủy lục pháp hội, tên 
gọi đây đủ là “Pháp giới thánh phàm Thủy lục phổ độ đại 
trai thắng hội”. gọi tất là Thủy іше pháp hội hoặc Thủy 
tục đạo tràng. 


uyên khởi Thủy lục pháp bội, phần lớn truyền thuyết do. 

Lương Võ Đế trong giấc mộng được thần tăng khải thị, 
tỉnh дау được Bảo Chí thiền sư chỉ giáo, sáng tác Thủy lục nghi 
quý, cử hành lần đầu ở chùa Kim Sơn. Thời Tống,Thúy lục pháp 
bội bắt đầu thịnh hành. 

Thủy lục pháp hội là một loại nghỉ tắc Phật sự lớn lao, long 
trọng. dùng để dâng cúng, phổ độ “pháp giới phàm thánh”. 
"Thủy lục Phật sự hiện hành chia nội, ngoại đàn, dùng nội đàn 
làm chính yếu, nội đàn dua theo Thủy lục nghi văn hành sự. 
treo bức họa các vị Phật như Tỳ Lô, Thích Ca, А Di Đà. Ngoài 
dan bày “Lương Hoàng sám”, tụng các kinh nhu Pháp Hoa, 
Tinh thổ, lập các đàn như “Diệm khẩu thí thực” (Diệm khẩu tức 
là Diện nhiên, tên của một loại quỷ đói)... Pháp зи được thực 
hiện trong 7 ngày đêm. 
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Nihe thuat "mm" 


Nghỉ thúc Thủy lục pháp hội ở chùa Quong Hiếu 
Quảng Châu 


Thủy lục họa (tranh Thủy lục) vón không có số bức nhất 
định, theo qui mó của pháp sự hạn định, nhiều nhất 200 bức, 
ít chỉ 32 bức hoặc 72 bức. Chia thành 2 bộ phận Thượng, Hạ 
đường. Thượng đường có tượng của Phật, Вб Tát, Duyên Giác, 
Thanh Văn, Tổ Su, Minh Vương, Hộ pháp và các bậc trên Ấn 
Độ сб, các Đại sĩ soạn tác Thủy lục. Hạ đường có tượng Lục 
đạo gồm trời, người, a tu la, nga qui, địa ngục, súc sinh, và 
tượng chư thần núi sông rừng bể, nho sĩ, thần tiên, thành 
hoàng thổ địa, các thần thiện ác. Có thể nói Thủy lục họa là 
một sáng tác lộn xộn phức tạp, tập trung các bức vẽ của phái 
Nho, Đạo, Phật. 
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TỦ SÁCH ВАСН KHÓA PHẨT GIÁO. 


DI TÍCH THỦY LỤC CHỦ YẾU 


Thủy lục pháp hội là một loại nghi thức Phật giáo hưng 
thịnh từ đời Tống, chủ уби dựa ойо “Thuy lục nghi" do 
Dương Ngọc д Đông Xuyên soạn vào thời Tổng Thân 
Tông. Do đó, di tích Thủy lục hiện còn giữ được sớm nhất 
là thach động đời Tống ở Tú Xuyên. 


rùng Khánh Đại Тас Thạch Triện sơn thạch động ở Trùng 

Khánh, là khai sơn đạo tràng, người đứng đầu củu tăng 
thời Bắc Tống là Hy Trú thiền sư, cũng là một Thủy lục đạo 
tràng còn tương đối hoàn chỉnh. Thạch Triện sơn thạch động 
hiện còn giữ được 9 động có tên gọi như: Ha Lợi Đế Mẫu, tượng 
Chí Công hòa thượng, tượng Văn Thù, Phổ Hiền, tượng Khổng 
Tử và 10 vị hiên triết, Tam Thân Phật, tượng Lão Quân, tượng 
Địa Tạng và Thập vương..., phù hợp với nội dưng khắc trên bia. 
Trong đó, động số 6 khác Tam Thân Phật, có khắc hàng chữ 
“Năm Mậu Thìn ngày 7 tháng 10 làm Thủy lục trai biểu khánh” 
đề vào niên hiệu Thiên Huu. Động số 7 khác tượng Khổng Tử 
và 10 vị hiển triết, để hàng chữ “Nguyên Huu Mậu Thìn tức 
Mạnh Đông thất nhật іш Thủy lục khánh tán hát”. Ghi lại 
chính xác rõ ràng thạch động này được tạo để làm Thủy lục trai 
hội, nội dung thiết tượng của nó có giá trị đối với việc nghiên 
cứu Thủy Lục họa thời Tống. 
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Моле thuat ұтпаса 


Ngoài ra, còn một loại di tích có 
liên quan đến Thúy lục trai (pháp 
hội), là Địa Tạng và Thập vương 
biến; Địa Tạng và Lục thú luân 
hỏi biến và địa ngục biến. Trong 
Thạch Triện sơn thạch động 
có khám thờ Địa Tạng và Thập 
vương, khám 253 Bắc боп thạch 
động tạc tượng 
Ám. Dong thời van Đường ở Mạc 
Cao động và Tứ Xuyên Tư Trung 
thach động cũng có tạo tượng Địa 
Tạng, Thập vương. Động thứ 53 
được đục mở vào thời Ngũ Đại ở 
Đại Тас Bác Sơn, tạc tượng А Di 
Đà, Quan Âm, Địa Tạng. Đó là 
do, Địa Tạng Вб Tát theo truyễn 
thuyết có thể cứu độ lục đạo chúng ü 
sinh. Đương thời, khi mọi người һ Thủylụchọa "Võng cổ 


gặp thời hoạn nạn *Thảo Loạn”, ККАнын bi 

“Phú Thuong”... liên “Ти Thủy аз мекізсенлгу нда 
е; “Тв T Trai” để “biểu Ngọc Bỏo Ninh tu. 

Khanh Tán”. Loại nội dung này, 

có rất nhiều ở Mạc Сао động và сас nơi ở Tứ Xuyên. 


Tạng và Quan 


Thủy Lục di tích đến sau đời Tống, được bảo tón tương đối 
nhiều trong bích họa tự viện ở các chùa vùng Sơn Tây, Hà 
Bắc. Bích họa ở điện Sơn Tây Tắc Sơn chùa Thạnh Long, là 
Thủy Lục họa được vë lại vào thời Nguyên — Minh, vẽ Phật, 
Bỏ Tát, các đệ tử và Nam đẩu lục tỉnh, Ngũ đế thắn chúng, 
Nguyên quân thánh mẫu Đạo giáo, các tướng sĩ các đời hy 
sinh vì Tổ quốc, văn vā diệp tán, con hiển cháu thảo, hiển 
phụ liệt nữ của Nho gia. Sơn Tây Hữu Ngọc Bảo Ninh tự 
nguyên có một sảnh Thủy lục họa của thời Minh, làm từ lụa, 
được dùng treo lên khi cử hành Thủy lục pháp hội. Hà Bắc 
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Thạch gia trang Tỳ Lô tự chính điện có bích họa thời minh, 
bốn vách chia ra làm 3 dày ở mỗi vách, trên vë Thiên đường, 
địa ngục, Phật, Bô Tát, Thành hoàng Thổ địa, Đế vương Hậu 
phi, Trung thần lương tướng, hiển phụ liệt nữ... gồm 126 
nhóm các bức vé sự tích nhân vật сас loai của Phật, Đạo, 
Nho, cùng có là 506 người. Sơn tây Bình Thuận Kim Đăng tử 
thạch động của đời Minh, ở bốn vách của Thủy lục điện có 
phù điêu của Thủy lục họa. 
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-ghệ Ший! Phái giao ыш 


ĐƯỜNG CA LÀ СЇ? 


Đường Ca là tranh uë tón giáo thể hiện trên әді hoặc to 
lựa, có trục сиіп, lưu hành ở Тау Tang, thông thường 
được treo trong tự viên, cũng có thể cuốn mang theo bên 
minh. Đường Са ban đầu chỉ là bản cáo ғап uiết trên ойі, 
sau này diễn biến thành hội họa tón giáo. 


"Те phẩm Đường Ca thế kỷ thứ X được phát hiện ở Tây Tạng 
chùa Tát Cià đã có phương pháp kỹ thuật rất thuần thục, 
điều này cho thấy sự hình hành của Đường Ca muộn nhất cũng 
trước thời Ngũ Đại (пат 907 — 960 sau công nguyên). Đường Са 
thời kỳ đầu toàn bộ gần như có hình vuông, sau này phán lớn 
có hình chữ nhật. Sự lớn nhỏ của Đường Ca có chênh lệch rất 
lớn, đại Đường Ca ở Bố Đạt La cung lớn như tòa nhà 5 tâng, có 
phần lớn chỉ khoảng 4, ð thước, nhỏ nữa chỉ chừng 5 tấc. 

Quá trình chế tác của Đường Ca như sau: trước tiên, đùng 
nước đá vôi ngâm vải vẽ, công dụng làm mềm hóa chất vải. Sau 
đó, trải vải lên một tấm gỗ trơn láng, dùng да mài nhiều lån, 
cuối cùng thoa lên mặt lớp dịch phân keo nước. Vải qua xử lý, 
có bë mặt mềm mại trơn láng và không lộ ra đường vải, thuận 
tiện cho việc vẽ các hình tượng tỉnh tế, 

Khi vẽ chia thành các bước sau: gia bế thụy (vẽ sơ qua), 
thốn ca giả ba (tô màu nën]; đương kết ba (trộn lẫn các màu); 
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kết giới ba (tạo đường nét); tư nhiệt (thếp vàng); tây trát 
(chỉnh lý). Vẽ xong, chung quanh may vải thành viễn (sau пау 
may bằng lụa). Cuối cùng, để tránh việc làm dg vì khói dầu 
và bụi bẩn, trên bể mặt Đường Ca thoa thêm một lớp màng 
che bằng lụa 

Cách làm Đường Ca trong dân gian có ba họa phái, tức là 
Ca Xích, Môn Xích, Khánh Xích. Phái Ca Xích thịnh hành ở 
Tiền, Hậu Tạng và tây Tứ Xuyên, đặc điểm màu sắc đẹp dë 
cao nhã; phái Môn Xích lưu hành ó vùng Nhật Са Tắc (Giu 
Kha chơ) và Lạp Tát (Lasa), màu sắc diễm lệ sinh động; 
phái Khánh Xích thịnh hành ở các vùng Sơn Nam, Lạp Tát 
(Lasa), và Giang Tư.... phán lớn có màu sắc phức tạp, gam 
màu tối, 


Đề tài của Đường Ca rất rộng, thường gặp nhất сб mấy loại 


sau: (1) Họa truyện, bao gồm Phật truyện, Tổ sư truyện và Đại 


h Đưởng Со tóc Tong theo bể ngang. phía trên phỏn giữa vë 
б đức Thích Са Móu Ni, phán còn lại theo quả vị dot được vẽ 
Bỏ Tát. Phép vương 


Thống Мос Кіт Cang Đường Cơ. Hình vẽ Ба Ти Thống Nhạc Kim 
Cang Tang truyền Phệt go Khó† Cử phới, tượng có bốn một 
таи đỏ, võng, trắng, xanh, mỗi một có ba mát, 12 tay. 


Pháp sư truyện, Như Liên Hoa Sinh Tổ Sư truyện, Tát Già Pháp 
Vương Bát Tư Ba truyện, Huỳnh giáo tổ sư Tông Ca Ba truyện. 
(2) Họa chân dung, có đức Thích Ca Mau Ni tượng, Tán Phổ 
(Tạng vương) tượng, Tạng Vương Hậu Phi tượng, Lịch đại Pháp 
vương tượng, Đạt Lai, Ban Thiền, Hoạt Phật tượng. (3) Tranh 
ngẫu tượng có Cường Ba Phật, Độ Mẫu tượng, Thiên Vương 
tượng, Kim Cang tượng, Thiên Nữ tượng, các Phật và Thần hộ 
pháp của Mật tông... (4) Sử thoại, có Văn Thành công chúa vào 
Tây Tạng, Đạt Lai đời thứ 5 triểu kiến hoàng đế Thuận Trị... 
(ð) Dân tục họa, có Bách Hý, Nhạc vũ, Tế kị, an táng, săn bắn, 
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thi võ..(6) Кібп trúc họa, có Đại Chiêu tự tuân 46, Tang Già tự 
lạc thành đồ, Tụ kiến Tát Già tự đô... (7) Hoat động tông giáo, 
có Khiêu Thần, Pháp hội, Thuyết pháp, Biện Kinh... (8) Khí vật 
loại có Pháp khí, Phật cụ, Nhạc khí, Võ khí, “Bát Bảo”, “Thất 
trân"... (9) Động vật họa. Còn có thực vật, sơn thạch... Đường 
Са gần như gồm då mọi 46 tài, sự tích truyền thuyết các nghề 
nghiệp trong xã hội, nên được gọi là “Lịch sử họa quyển”. 
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ĐẶC ĐIỂM VÀ DI TÍCH CHỦ YẾU СОА NGHỆ 
THUẬT PHẬT GIÁO TANG TRUYỀN 


Nghệ thuật Tạng truyền Phát giáo, nội dung Бао hàm 
rất rộng, gồm có các linh рис Phật học, nhân minh, nghệ 
thuật, y học, thiên сап, kiến trúc, lịch toán, ойт bọc... tất 
cả đều để lại di sản rất phong phú, là một tòa kho báu còn 
chờ được thâm nhộp khai quật. Con sốt “Tang học” thịnh 
hành lâu dài không hề suy війт,сӧ thể cho thấy rõ giá trị 
quan trọng củu nghệ thuật Tang truyền Phật giáo. 


"Тез truyền Phật giáo và nghệ thuật ấy chính vì Phật giáo 
và nghệ thuật đã được Tây Tạng hóa. Та nên tảng nên 
nghệ thuật bản thổ Tây Tạng, dung nhập thêm nghệ thuật, 
Phật giáo Ấn Đệ, nghệ thuật Phật giáo Нап tộc, sáng tạo ra 
một loại tạo hình nghệ thuật về Phật giáo kiến trúc, điêu khác, 
bích họa, Đường Ca (hội họa mang kiểu trục cuốn), tô du hoa... 
mang đậm nét phong thái cao nguyên, có thể gợi là nền nghệ 
thuật tông giáa dựng riêng ngọn сё trên nóc nhà thế giới. 
Trong nghệ thuật Tạng truyền Phật giáo, xứng đáng được 
khen ngợi trước tiên là nghệ thuật kiến trúc. Bất luận là Bế 
Đạt La cung, La Bố Lâm Ca ở thành phố Lasa, nơi ở của Đạt 
Lai Lạt Ma, hay chùa 'Trác Thập Luán Bố, còn được gọi là “Lasa 
tam đại tự” gồm chùa Triết Bang, chùa Sắc La, chùa Cam Đan ở 
thành phố Nhật Ca Тас của Ban Thiên Lat Ma, cũng như chùa. 
Tang Già ở Sơn Nam, chùa Tát Già ở Hậu Tạng, đều có qui mô. 
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Đọi Uy Đức Minh 
Vương. Một giáo có 
Ngũ ĐọIMinh Vương, 
Đại Uy Đức Minh 
Vương có màu xanh 
đen, dóng vẻ phản 
nộ, 6 một, 6 chôn, 
lưng mang lửa. ngồi 
xếp bằng (hoặc 
chân đạp; trên lưng 
йу nguu. 


khí thế mạnh mẽ và độc đáo của kết cấu kiến trúc đứng sừng 
sừng trên cao nguyên Tây Tạng được bao bọc bởi trăm ngàn 
ngọn núi. Các kiến trúc này giữ một địa vị quan trọng không 
chỉ trong lịch sử Trung Quếc mà thậm chí còn trong cá lịch sử 
kiến trúc thế giới. Cung điện và tự viện kiến trúc kiểu Tây Та- 
‚па phán lớn đều tập hợp được bố cục tổng thể kiểu tháp canh 
truyền thống дап tộc Tây Tạng, kết cấu cột kèo kiểu Нап của 
Trung Quốc và đặc điểm trang trí trong ngoài theo kiếu Ấn Độ 
Nepal vào một, thể, biểu hiện được sự hùng vĩ, kiên cố, giàu tính 
thú vị trong cách trang trí phong cách đặc biệt. 

Các tác phẩm tạo tượng và hội họa được bảo tổn trong cung 
điện, Phật tự ở Tây Tạng, đáng để chú ý về mặt nghệ thuật. 
Vật liệu dùng trong tạo tượng có gỗ, gốm, đất sét, đồng, bạc, 
vàng... bao gồm rất nhiều loại hình thức như phù điều, bán phù 
điều và điêu khắc tròn. Nội dung kiêm cả tượng Phật của hai 
tông Hiển, Mật, nhưng nhiều nhất vẫn là đặc điểm của bản 
thân Tạng truyền Phật giáo, như tượng Quan Âm được làm có 
thân đàn ông, La Hán gồm 15 La Hán, điêu khắc nhiễu tượng 
hai vị “Hoan Hi Phật”. Nghệ thuật hội họa của Tạng truyền 
Phật giáo (bích họa và Đường Ca), cũng có những đặc điểm 
Tó ràng, dung hợp được các trường phái nghệ thuật, Phật giáo 
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Ь lượng đứng Tnop Nhất Diên Quon Ат thuộc Tong truyền Phột 
giáo. Quán Thế Âm Bỏ Та! Tạng truyền Phột giúo có rốt nhiều. 
biến tướng như Tứ Lý Quon Âm, Thập Nhất Diện Quan Âm. 
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tông phái cũng như phong cách địa phương, hình thành phong 
cách hội họa của dân tộc Tây Tạng phong phú về hiệu quả trang 
trí, màu sắc diễm lệ, ý tưởng phong phú. 

Sau thời Nguyên, nghệ thuật Tạng truyền Phật giáo dán dán 
được truyền bá ra ngoài, thời kỳ Minh, Thanh càng được phổ 
biến khắp nơi trong nội địa Trung Quốc. Do đó, di tón của nghè 
thuật Tạng truyền Phật giáo không còn hạn chế ở đất Тау Ta- 
ng nữa mà bao gồm сас địa khu mà người tộc Tạng cư trú như 
Та Xuyên, Cam Тас, Thanh Hải, Nội Mông... và cả các địa khu 
có nën văn hóa truyền thống Hán tộc phát đạt như Bắc Kinh, 
Thừa Đức, Hang Châu, Đôn Hoàng. 


tong Môn †hạch động chùa Phụng Tiên, 


«Мәс thuật masi li 


CÔNG DỤNG CỦA THẠCH ĐỘNG 


Thạch động là tự miếu của Phật giáo được duc sâu trên 
sườn núi ven hồ. Ó Ấn Độ, ойо thời kğ vua A Dục (năm 
373 – 232 T.CN) dã bắt đâu uiệc khai đục thạch động 
Phật giáo sớm nhất hiện còn tôn tại là quân thể thạch 
động Ba Lạp Ba Nhĩ. 
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ào khoảng thế ký ІП, ở Trung Quốc bắt đầu việc khai mở 

thạch động, thạch động sớm nhất hiện còn tón tại là Khắc 
Tư Nhĩ thạch động. Loại hình chủ yếu của thạch động Trung 
Quốc cá Tăng Phòng động, Tháp miếu động, Phật điện động và 
Đại tượng động... 

Tăng Phòng động là nơi tăng nhân cư trú, tu thiên và tập 
hi, trang Tang Phòng động еб loại động nhó chuyên dùng để 
tu thiển, gọi là Thiên động hoặc La Hán động, Phật điện là 
nơi lăng dó lễ Phật, phán lớn điêu khắc hình tượng của Phật 
ở trong động hoặc là mở khám thờ trên vách của động, trong 
khám đặt tượng Phật, phía trước tượng để một khoảng trống; 
Tháp miếu động dụng lên Tháp ở trung tám trong Phật điện 
động, còn được gọi là trung tâm tháp trụ động, trong tháp cất 
giữ xá lợi Phật, Đại tượng động là hang động được thiết trí 
tượng Phật lớn, cũng là nơi tăng dô lễ bái Phật. 

Ngoài ra, thạch động còn kiêm cả công năng làm nơi đặt. 
thi thể. ví dụ như Cam Túc Mạch Tích Sơn thạch động, Hà 
Bắc Hưởng Đường sơn thạch động, Hà Nam Long Môn thạch 
động và Ninh Hạ Tu Di sơn thạch động..., gọi là “É quật”. 
Việc chạm khác hình Phật trong thạch động bắt đầu từ Hà 
Bác Hưởng Đường sơn thạch động, rôi sau đó được áp dụng 
rộng rãi trong rất nhiều thạch động khác như An Dương Bảo 
Sơn thạch động, Long Mòn thạch động, vách đá ở Án Nhạc 
Nga Phật viện. 
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thuật Phát giao du 


МІ SAO THACH ĐỘNG SỚM NHẬT 
XUẤT HIỆN Ó TÂN CUONG? 


Phật giáo Ấn Độ được truyền vào Trung Quốc qua con 
đường to lụa thời xua, loại hình tu tưởng tôn giáo này sau 
thế ký I công nguyên, cùng бі đoàn lạc đà đi buôn của 
vuong quốc Quý Sương tiến vào địa khu Тау Мис trước 
tiên. Theo sự tuyên vào của tu tưởng Phật giáo, nghệ 
thuật Phát giáo của uương quốc Quý Sương cũng tiến vào 
địa khu Tây Vục. 


[hạch động sớm nhất ở Trung Quốc hiện còn tôn tại ő địa 

khu Qui Tư cổ (nay là vùng Khế Xa, Bái Thành ở Tân 
Cương). Khắc Tu Nhĩ thiên Phật động được khai mở vào nứa 
cuối thế kỷ thứ III, biểu hiện của sự thịnh hành của Phật giáo 
và sự phát đạt của nghệ thuật Phật giáo đương thời. Phần lớn 
cho rằng, vào nửa cuối thế kỹ thứ HI công nguyên, Phật giáo 
Qui Tư đã tương đối thịnh hành, bộ “Tấn thư, Tứ Di truyện” ghi 
“Nước Qui Tư eó cá ngàn tòa Phật tháp miếu Phật”, sách “Xuất 
Tam Tạng ký tập" ghi “Câu Di quốc (tức Qui Tư) có rất nhiều 
chùa, trang trí đẹp, vương cung cũng chạm khác và tạo hình 
tượng Phật không khác gì ở chùa”. Vào cuối thế kỷ thứ Ш đầu 
thế kỷ thứ IV, chùa Tước Lê vô cùng nổi tiếng, từng sản xuất 
tượng và bích họa. Khác Tu Nhi thạch đông chính đã xuất hiện 
trong điều kiện xã hội ấy. 


cay 13 
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Khôi nguồn сйа việc khai mở thạch động là ở Ấn Độ, hình 
thức này theo tư tướng và nghệ thuật của Phật giáo cùng được 
truyền vào Тап Cương. Thạch động Khác Tư Nhĩ vào thời kỳ 
đâu đã kế thừa cách làm của Ấn Độ thạch động vë hình thức, 
nhưng do chất đá của Qui Tư thô sáp, nên thạch động không 
càn nữa, nhưng vẫn lưu được một lượng lớn bích họa. Số bích 
họa này về kết cấu hình vẽ hay thủ pháp nghệ thuật đều cho 
thấy rõ sự ảnh hưởng nghệ thuật Kiên Đà La rất lớn, có loại 
còn có phong cách Ba Tư nữa. sau thế kỷ V, VI, do chịu sự ảnh 
hưởng của nghệ thuật Trung Quốc, một nên nghệ thuật mới 
dung hợp được cả hai phong cách đông, tây đã ra đời. 
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.Nph tuyệt “Phật giáo д, 


ĐẶC ĐIỂM PHÂN BÓ СОА 
THẠCH ĐỘNG TRUNG QUỐC 


Thạch động а Trung Quốc bắt đâu được khai mở vào 
khoáng thế kỳ thứ HI, thịnh hành vào thế ký V-VIH, cơ 
bản kết thúc vào thế ký XVI. Sự phân bổ của сас thạch 
động chủ yếu ó địa khu Тап Cương (Тау Vực cổ đại), phía 
tây tĩnh Сат Тіс (địa khu На Тау сб dab, lưu oực Hoàng 
Hà uà địa khu thượng du Trường Giang, ngoài ra ở phía 
nam cũng phân bố rồi ғас. 


ia khu Tân Cương tiếp thu Phật giáo tương đối sớm ở Trung 

Quốc, thạch động sớm nhất chính đã xuất hiện ở vùng đất 
này. Thạch động địa khu Tán Cương chủ yếu được phân bố ở 
nam Thiên Sơn đọc tuyến từ Ca Thập (Khasư) hướng về Đông 
tới phía bắc vùng đất Tháp Lý Mộc (Tarim). Tập trung ở ba 
khu vực: 

(1) Địa khu Qui Tư cổ, tức vùng Khố Xa, Bái Thành ngày 
nay. Thời gian khai mó vào khoảng từ thế kỷ II đến thế kỹ 
ҮШ. Ở đây có thạch động sớm nhất Trung Quốc — Bái Thành 
Khác Tư Nhĩ thạch động, còn có Khố Mộc Thổ Lạt thạch đông, 
Khác Tư Nhĩ Đóa Ha thạch động và Thăm Mộc Tái Mẫu thạch 
động ở trong vùng Khố Ха. 

(9) Khu Yên Kỳ cổ, tức khu tự trị của Нбі tộc Yên Kỳ ngày 
nay. Chú yếu có Thất Cách Tỉnh thạch động, thời gian khai mở 
vào sau thế kỷ V, 
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(8) Địa khu Cao Xương cổ, nay là vùng phụ cận Thổ Lỗ Phôn 
Chủ yếu gồm Thổ Dụ Câu thạch động và Bách Tư Khắc Lý 
Khắc thạch động. Thời gian khai mở từ thế kỷ V cho đến thế 
kỷ XIH. 

Vùng phía tây tỉnh Cam Túc có Đôn Hoàng Mạc Cao động 
nổi tiếng, thời gian khai mở từ thế kỷ V liên tục đến thế kỷ 
XIV. Mạc Cao động có qui mô lớn nhất, kéo liên tục thời gian 
dài nhất ở Trung Quốc. Vùng này còn có Võ Uy Thiên Thê Sơn 
thạch động, Tủu Tuyển Văn Thù sơn thạch động, Túc Nam Kim 
Tháp tự thach động. Ап Tây Du Làm động và Ngọc Môn Xương 
Mã thạch động. 

Địa khu lưu vực Hoàng Hà có số lượng thạch động nhiều 
nhất ở Trung Quốc, chủ yếu ó các khu vực sau: (1) Địa khu phía 
đông tỉnh Cam Túc. Có Vĩnh Tĩnh Bính Linh tự thạch động, 
Thiên Thủy Mạch Tích Sơn thạch động, Khánh Dương Nam 
Bắc thạch động, còn có Ninh Hạ Nam Bộ Cố Nguyên Huyện 


% Com Tùc Thiên Thủy Mạch Tích Sơn thạch đồng, 


‚Ме йшй И 


Tu Di Sơn thạch động. Các thạch động này đại bộ phận bắt 
đầu được mở vào thế kỷ V và VI. (3) Địa khu Thiểm Tây. Địa 
khu này tập trung tương đối nhiều các thạch động thời kỳ cuối 
của phương bắc. Thạch động tương đối sớm là Bán huyện Đại 
Phật tự thạch động được mở vào thế kỷ thứ VII, Diệu huyện 
Dược Vương động thạch động và Phú Huyện Thạch Hoằng tự 
thạch động mở vào thế kỷ thứ УШ. thạch động được mở vào 
thời kỳ cuối (thế kỷ XI - ХП) có Huỳnh Lăng Vạn Phật tự 
thạch động, Lộc huyện Các Tử Đầu tự thạch động, Diên An Van 
Phật thạch động và Chi Đan Thành Đài thạch động. (3) Địa khu 
trung du, hạ du Hoàng Hà, bao gồm Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, 
Sơn Đông. Địa khu này từ thời Bắc Ngụy trở di eó quan hệ thừa 
tập rõ ràng, đặc trưng mỗi thời đại cũng rõ nét, và lại số lượng 
tạo tượng lớn, hiển thị đầy đủ quá trình từng bước Trung Quốc 


Bich hoo sự tich Phåt bản 
tỉnh ở Tân Cương Khắc Tư 
мї thạch động, nguyên 
lä một bộ phận trong 
bích họa ở tràn động Lạc 
Thiên động, biểu hiện sự. 
tích ngài Thích Co vi cứu 
соп hy sinh tinh mạng của 
mình không hẻ hối tiếc 
Búc hoo пау bị đội Һат 
hiểm nước Đức bóc lốy 
đi vào khoảng nám 1913 
1914). 


ә?" 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHÁI GIAO 


hóa nghệ thuật Phật giáo một cách cụ thể, chiếm vị trí quan 
trọng trong lịch sử phát triển của thạch động ở Trung Quốc. 
Được mé vào thời kỳ Bắc Nguy có Sơn Тау Đại Đồng Уап 
Cương thạch động, Hà Nam Lạc Dương Long Môn thach động, 
Cũng huyện thạch động, Vêm Trì Hng Khánh tự thach động, 
Sơn Тау Tế Nam Hoàng Hoa Nham thạch động. Được mở vào 
thời kỳ Bác Të có Hà Bắc Cam Thiềm Hưởng Đường Sơn thạch 
động, Hà Nam An Dương Tiểu Hải Nam thạch động. Được mở 
vào đời Tùy có Sơn Đông Tế Nam Thiên Phật Son thạch động, 
Ích Đô Vân Môn Sơn thạch động và Đà Sơn thạch động. Được 
mở vào đời Đường có На Bác Long Nghiêu Tuyên Vụ Son thạch 
động, Hà Nam Tuấn Huyện Thiên Phật động thạch động. Ngoài 
ra, còn có thạch động được mở vào đời Minh là Sơn Tây Bình 
Thuận Bảo Nham Tự thạch động. 

Địa khu phương bắc còn сб Liêu Ninh Nghĩa huyện Vạn Phật 
đường thạch động được mở vào thời kỳ Bác Ману và Nội Mông 
Cë Ba Lâm Tả Kỳ Động Sơn thạch động, tiền hậu Chiều Miếu 
thạch động được mở vào thời Liêu. 

Các thạch động trong địa khu Tân Cương, phía tây phía 
đông tỉnh Cam Тас, đại bộ phận là tượng và bích họa bằng đất 
sét, còn trong các thạch động kháe ở địa khu phương bắc phần 
lớn tượng điêu khác (bao gềm điêu khắc tròn và phù điêu), 

'Thời kỳ Nam Bắc triểu, phía nam và phía bắc Phật giáo có 
sự chênh lệch khác nhau, phía bắc nghiêng vë tu hành tông 
giáo, lưu hành tu quán tưởng thiển, nên số lượng thạch động 
được mở rất nhiều; còn phía nam chú trọng tranh biện về 
nghĩa lý Phật, sô lượng thạch động ít hơn. thạch động Nam 
triểu hiện còn lưu giữ được chỉ có Тһе Hà sơn thạch động ở 
Nam Kinh và Viêm huyện (nay là Triết Giang Tân Xương 
huyện) thạch động. 

"Thạch động ở phương nam vào thời Đường mới bát đầu có 
nhiều, thạch động sau thời Đường càng có nhiều hơn. Đó vì 
cuối thời Đường xảy ra “Hội Xương pháp nạn” Phật giáo ở vùng 
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b - SEehoeaucbôitiên đỉnh hang ở động 17 сйс Tôn Cương 
Khác Tư Nhĩ thạch động, có 38 loại bức họa vẽ về sự Tích 
Phật bën sinh. 


Trung Nguyên chịu sự tấn công rất lớn mà Thiển tông thịnh 
hành vào thời kỳ này không xem trọng việc mở thêm thạch 
động và tạo tượng. Trọng điểm của việc mở thạch động được di 
đời đến các vùng biên thùy ít chịu ảnh hưởng pháp nạn, như Tứ 
Xuyên, Giang Nam và vùng Tây Bắc. 


Địa khu Tứ Xuyên tập trung nhiều nhất thạch động ở phía 
nam. Trong đó chủ yếu có Quảng Nguyên Hoàng Trạch tự thạch 
động và Thiên Phật nhai thạch động, Ba Trung thạch động và 
An Nhạc thạch động... thạch động ở đây được đục mở kéo dài 
đến thời Minh. Từ sau thời Ngũ Đại, tạo tượng trong thạch động 
phần nhiều lấy dè tài từ Mật tông. 


А? 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


b Bích hoa đội са múa ở động 25 An Тау Du (ат động. 


Thạch động ở phương nam cũng được phân hố rải rác ở các 
địa khu khác. Thạch động quan trọng có Vân Nam Đại Lý Kiếm 
Xuyên thạch động, được đục mở vào thời kỳ nước Nam Chiếu. 
Đại Lý tương đương với cuối đời Đường Trung Quốc, thạch động 
này mang rất rõ nét đặc điểm địa phương, thạch động trên đỉnh 
núi Phi Lai, Hằng Châu, Triết Giang, phản lớn là tạo tượng của. 
thời Nguyên, thạch động ở Quảng Tây, Quế Lâm Bắc Son... 

Thông qua các giới thiệu trên, chúng ta có thể thấy rõ cách 
để xuất về “Trung Quốc tam đại thạch động” (tức Đôn Hoàng, 
Vân Cương và Long Môn) trong quá khứ không được toàn diện. 
Để xuất theo cách này, do trước kia việc điều tra và nghiên cứu 
thạch động trên cả nước Trung Quốc không đẩy đủ, có một số 
thạch động chưa được phát hiện, hoặc nhàn thức về tính quan 
trọng của thạch động không đặc sắc. 
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Saiwa na seo Aa 


Với cao trào cúa việc таб quát tao tượng cúa hai triểu đại là 
Bắc Ngụy với Đường, rõ ràng Đôn Hoàng, Vân Cương và Long 
Môn mang tính đại diện. Nhưng đối với sự hiểu biết về hai cao 
trào này mà không kể đến về Bính Linh tự thạch động, Mạch 
Tích Sơn thạch động ở Tứ Xuyên vào thời kỳ đầu... là không 
hoàn toàn toàn diện. 


Mỗi một thạch động quan trọng ở Trung Quốc dëu mang дас 
điểm riêng vẻ thời đại, Tân Cương thạch động đại điện cho 
phong cách thạch động buổi ban đầu; Hưởng Đường sơn thạch 
động và Sơn động thạch động đời Tùy đại diện cho thời quá 
độ phong cách từ thời Bắc Ngụy tời thời Đường; đối với sự tìm 
hiểu vå thạch động từ sau thời Đường, càng phải chú ý đến Tử 
Xuyên thạch động, Diên Ап thạch động và các thạch động ở 
núi Phi Lạc... 


ai 


TỦ SÁCH BÁCH КНОА РНАТ GIAO 


CON ĐƯỜNG TO LYA QUAN HỆ RA SAO 
VỚI SỰ HUNG THỊNH CỦA THACH ĐỘNG? 


Các thạch động quan trọng thời kỳ đầu ở Trung Quốc 
được kiên igo trên tuyến của con đường іс lụa xua nhu: 
Qui Ти thạch động, Lương Châu thạch động và Đôn 
Hoàng thạch động... Con đường to lụa là môt thông đạo 
buôn bán xuc tiến giao thương kinh tế giữa Trung Quốc 
ой Тау Vực. Cùng uới su phần vinh của kinh tế máu 
dịch, giao lưu oan hóa giga phương Đông và phương Тау 
ngày сала được hưng thịnh và nghệ thuật Phật giáo được 
truyền vào Trung Quấc. 


rước tiên, ta hãy lấy thạch động Khác Tư Nhi và thạch 

động Đôn Hoàng làm ví dụ để thuyết mình về mối quan 
hệ giữa con đường tơ lụa với sự phát triển của các thạch động. 
Nhóm thạch động Khắc Tư Nhĩ có niên đại sớm nhất hiện còn 
tôn tại ở Trung Quốc, được тб vào cuối thế kỷ thứ III hoặc đầu 
thế kỷ thứ IV. Địa khu Qui Tư cổ, nơi có thạch động Khác Tư 
Nhĩ có nên kinh tế phía bắc của con đường tơ lụa, việc di lại 
giữa Tây Vuc và Trung Quốc phần lớn đều phái qua Qui Tư, 
“Ngựa ке qua lại, tháng ngày khòng dứt — Khách buôn thương 
hå, ngày ngày đi qua dưới thành” (Trì mệnh täu địch, bất tuyệt 
vu thời nguyệt; - Thương hỗ phần khách, nhật khoản vu tái hạ) 
Vào thế kỷ thứ I đầu công nguyên Phật giáo truyền vào địa khu 
Tây Vực Trung Quốc, nước Qui Tư cũng chịu sự ảnh hưởng lớn. 


182, 


saruq a sa ШВ 


Đến thế kỷ thú HI, IV công nguyên, Phật giáo vùng đất Qui Tu 
thịnh hành, và thạch động Khắc Tư Nhĩ được mở vào thời điểm 
này. Hang động thời kỳ đầu chịu ảnh hưởng của thạch động Ấn 
Độ một cách sâu sắc, thủ pháp biểu hiện trên bích họa, lộ ra 
nhiều phong cách nghệ thuật Ấn Độ và Ba Tư. Sau này, việc 
mở thạch động tạo Phát tượng theo con đường tơ lụa tiếp tục 


truyễn về phía Đông. 


b Bích họa đội buôn Вас Chôu ở động 296 tgl Đôn Hoàng Moc 
Cao động. tranh vẽ phổn ánh sinh động phong cách trao đổi 
hỏng hóa các đội buôn Đông Тау trên con đường cổ vào thế 
kỷ thử VI-VII 


Đôn Hoàng là một trọng trấn trên con đường tơ lụa cổ 
đại, пат ở cực phía tây của hành lang Hà Tây, là ngõ ra để 
tiển vào địa khu Tây Vực từ Trung Quốc; Đôn Hoàng còn là 
điểm hợp quy nam bắc con đường tơ lụa, nên cũng thành cửa 
ngõ để Tây Vực tiến vào Trung nguyên. Vị trí địa lý đã tạo 
nên địa vị quan trọng cho Đôn Hoàng trong sự giao lưu về 
kinh tế, văn hóa giữa Trung Quốc, Tây Vực. Trước khi Mạc 
Cao động được må, từ rất sớm Phật giáo đã truyền đến Đôn 
Hoàng từ các thương đội vào mua bán. Trước khi vận tải 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


K Eich họo trong Triên Phột Động ở tay Đôn Hoàng. Bích họo 
Thiên Phột Động ở täy vå bích hoo ở мас Сао động có phong 
cách giống nhau. lò bộ phôn quan trọng tqo nên nghệ тид? 
Đôn Hoằng, 


hàng hải phồn vinh vào thời Minh, con đường tơ lụa vẫn luôn 
luôn là tuyến đường chủ yếu buôn bán giữa Trung-Tây. Tính 
quan trọng về chính trị và kinh tế của Đôn Hoàng trải rất 
lâu không hè suy giảm. Mạc Cao động vì thế phát triển liên 
tục trong thời gian dài, đứng đẩu trong thạch đông cả nước 
về độ dài thời gian. 

Тіп ngưỡng Phật giáo và việc mở thach động tạo tượng Phật, 
là một loại biểu hiện cho ước muốn theo đuổi hạnh phúc bình 
an của mọi người. Tình cảm tông giáo này càng mãnh liệt ở 
những người sống trong hoàn cảnh sống chết bấp bênh. Từ 
Đôn Hoàng đi về phía tây là hoang mạc mênh mông, nơi đó 
cái chết lúc nào cũng có thể ар đến, Rất nhiều lữ khách mang 
trong mình nỗi sợ hãi trước sức mạnh của đại tự nhiên, trước 
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енді Phật „и 


khi rời Đôn Hoàng hạ thường đến thạch động tu bố thí, cầu xin 
được phù hộ bởi đức Phát, 48 có thêm đũng khí và lòng tin bản 
thân. Những người trở về từ hoang mạc cũng đến thạch động 
lễ Phật tạo tượng сат tạ ân đức hà trì. Các nhóm tu hành ấy 
lượng đông nhất là các đội buôn bán mậu dịch, thực lực kinh tế 
hùng hậu của họ đã giúp mỡ rộng qui mò khai mở thạch động 
ở Mạc Cao động. 

Phang cách nghệ thuật Mạc Cao động phù hợp với vị trí 
địa lý liên tiếp giữa Đông - Тау. Vào thời kỳ đầu chịu sự ảnh 
hưởng phong cách Tây Vực rất rõ, và đã đem phong cách này 
truyễn vào nội địa, đồng thời lại chiu sự ảnh hưởng phong cách 
nghệ thuật của Trung nguyên một cách sâu sắc, dán dán hình 
thành nên phong cách độc đáo của riêng mình, và theo con 
đường ta lụa truyền bá ngược lại địa khu Tây Vực 
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TÚ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO 


NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO QUI TƯ 


Qui Ти nay ибс vùng Khổ Ха, Bái Thành ở Тап 
Cương. phia bắc dựa vào Thiên Sơn, phía nam nhìn tói 
Côn Ішіп, phía lây thông Sơ Іде, рма đóng giúp Yên 
Ky. Chính là dåu mối giao thông bắc đạo cửa con đường 
tơ lụa. Phát giáo truyền bá đọc theo con đường tơ lựa, 
trước tiên tiến ойо dia khu Tán Cương. Phía nam con 
đường tơ lụa lấy Vu Điền làm trung tám, phía bắc lấy 
Qui Tư làm trung tám. Qui Tu lưu hành chủ yếu Tiểu 
thừa Phát giáo. 


«үу thư - Tứ Di truyện” chép: “Từ Lạc Dương đi về 

Tes tây 8280 dặm là tới nước Qui Tu. Ó đây có thành 
quách, thành có hai lớp, bên trong có nghìn tòa miếu tháp 
Phật”. Ó gần vùng Khố Ха, từng phát hiện di tích của một bộ 
phận “nghìn toà miếu, tháp Phật, trong đó nổi tiếng nhất là 
Tước Ly đại tự và A Xa Lý Nhị Già Lam. 

Di tích của Tước Ly đại tự ở hai bên bờ sông Dòng Nưởng 
cách 18 đặm về phía bắc của Bì Lãng cổ thành, di chỉ đối nhau 
Đông Tây, thấp và miếu dựng như rừng. Người ngoại quốc từng 
lấy mất các tượng, bích họa của thế kỷ IV, V các hộp dựng xá lợi 
của thế ký VI, VH ở đi chỉ này. kỹ thuật nạn tượng đơn giản тб 
ràng. дас sắc ở miêu tả cơ bắp, giữ được một số của phong cách 


та 


„Nghệ thuật Phát т 


Kiên Đà La. Bích họa gån giống với phong cách thời kỳ giữa 
của Khắc Tư Nhĩ. Bề mặt của hộp đựng xá lợi có tranh vẽ màu, 
tỉnh mỹ nhất là một hộp đã bị người Nhật Bản trộm mất. Chiếc 
hộp này trên nắp có vẽ Dye đồng tử tay cẩm nhạc khí gôm bốn 
người, bên ngoài các đồng tử là сас chuỗi tròn chạy quanh, giữa 
các vòng tròn vẽ hoa văn dài chim, chung quanh thán hộp vẽ 


bảy người mặc nhung trang đang múa. Hoa văn xâu chuỗi tròn 
và đôi chim chịu ảnh hưởng nghệ thuật Tát San. 


b Tranh chia Ха lợi ở hang 205 ở Тап Cương, Khác Tu Nhi thạch 

7 động, miêu tả cảnh1ín chúng đức Phåt giành chia Xó lợi đem vẻ 
cũng dường. Tranh này mang phong cách: nghệ thuột Phột gióo 
Qui Tư rőt ró ràng. 


Di chỉ А Xa Lý Nhị Già Lam ở bên bờ (ау hồ Vị Can Са 
Khố Xa khoảng 20 dặm về phía tây. Bë ngoài di chỉ có thành 
đất bao bọc, phía đông, tây của thành đều có một toà tháp cao, 
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TỦ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO 


Trong di chỉ chùa phát hiện rất nhiều tượng và bích họa, trong 
đó có pho tueng Bỏ Tát mang phong cách Ba Tư. Ngôi chùa này 
vào thời Dường vẫn phón vinh, ngài Huyền Trang từng đi qua 
đây. Thạch động ở địa khu Qui Ти ước chiếm khoáng 3/5 tổng 
86 thạch động vùng Tân Cương, chú yếu có Khác Tư Nhĩ thạch 
động, Khố Mộc Thổ Lạt thạch động, Khắc Tư Nhĩ Рба Hà thạch 
động và Thâm Lâm Tái Mẫu thạch động. 

Khắc Tư Nhĩ thạch động, hiện còn 236 động, trong đó có 74 
động tương đối hoàn chỉnh, bích họa được bảo tón khá nhiều. 
Thạch động được mở vào cuối thế kỷ thứ Ш đến đảu thế kỷ IV 
công nguyên, hình thế dùng trung ідт tháp trụ động là chính, 
dë tài bích họa chủ yếu biếu hiện sự tích bản sinh, sự bích Phật 
truyện theo tín ngưỡng Tiểu thừa. Từ dâu thế kỷ V đến đầu thế 
kỷ VI, số lượng hang động tăng nhanh, qui mô được mở rộng, 
nội dung phong phú hơn, phong cách của bích họa mang đặc 
sắc địa phương rà ràng hơn, đó là thời kỳ cực thịnh của Khắc 
Tư Nhĩ thạch động. Thế ký thứ VII, VIII dán dán suy suy, qui 
mô thu nhỏ, nội dung đơn giản hóa. Các bích hoa bất đầu xuất 
hiện đề tài Đại thừa Phật giáo. 

Khế Mộc Thổ Lạt thạch động hiện còn 112 hang thờ, là 
quần thể thạch động đạng lớn chỉ đứng sau Khác Tư Nhĩ thạch 
động của địa khu Qui Tu. Thạch động mö vào đầu thế ký thứ 
V cho đến thế kỷ VII diện mạo của toàn thạch động rất giống 
hang động 8 Khác Tư Nhĩ thạch đông cùng thời kỳ, mang rò 
đặc điểm Qui Tư. Đến thế kỷ ҮШІ, IX ngoài một bộ phán hang 
động vẫn theo phong cách Qui Tư đã xuất hiện các hang động 
mang phong cách mới với dë tài mới chịu ảnh hưởng nghệ thuật 
Thật giáo vùng đất Trung nguyên. Một số hang động mang cá 
hai loại phong cách cùng lúc. Vào thế ký X, XI đi vào giai đoạn 
Suy sup. 

Thám Lâm Tái Mẫu thạch động là quân thể thạch động lớn 
nhất ở miễn đông ở Qui Ти cổ, hiện còn 52 hang động, hang 
động còn hoàn chỉnh gồm 19. Thạch động bắt đầu được më vào 
thế kỷ IV, hơi muộn hơn so với Khắc Tư Nhi thạch động. Việc 


зав 


И" ' 


Bích họa Тап Hoa Phi Thiên động 45 Khố Mộc Thổ Lat thạch 
“ _ đông thuộc [ën Cương. 


х 


таб thạch động dừng lại vào thời kỳ Тау – Đường, thạch động 
này chủ yếu được kiến tạo theo đạng Phật điện động. Bích họa 
và tượng vào thời kỳ đầu mang phong cách Qui Tư, chủ yếu lấy 
để tài Tiểu thừa. Hang động thời kỳ sau chịu ảnh hướng phong 
cách của vùng đất Trung Nguyên. 
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TỦ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO 


VIÊN NGỌC SÁNG GÔ BỊ: 
KHÁC TƯ NHĨ THACH ĐỘNG 


Thạch động Khác Ти Nhi, năm trên vách núi Qua Bích 
(Góbi) cách khoảng 10 däm phía dêng nam thị trấn Khắc 
Tu Nhi thuậc huyện Bai Thành - Tân Cương. Hiện đã 
được đánh số абт 236 hang động, trong đó hình dàng 
hang động còn khá hoàn chỉnh, bích họa giữ дисс tương 
đối nhiều, chiếm khoảng 113. Thạch động này là qué 
thể có qui mô lớn nhất hiện còn tôn tại trong địa g 
Qui Ти cổ, đại diện điển hình của nghệ thuật Phật giáo 
Qui Ти. 


hach động Khắc Tư Nhĩ bắt đâu được mở ra từ cuối thế kỷ 

thứ Ш đến đầu thế ký IV công nguyên. Hình dáng các hang 
động vào thời kỳ đâu chủ yến then kiểu trung tâm tháp trụ 
động, bình diện loại động này hình chữ nhật, đỉnh cuốn doc, có 
tiên, hậu thất, phần sau hậu thất đặt trụ tháp trung tâm. Chính 
điện trụ tháp trổ một khám thờ lớn, trong đặt tượng Phật, phía 
trái phải và sau của khám thờ có hành lang vảy quanh, phía 
trước vách sau hành lang sau đặt một thạch đài, trên thờ tượng 
Niết Bàn. Bích họa trung tầm trụ động có số lượng nhiều, được 
bảo tên khá tốt. Phần lớn trung ương đỉnh cuốn gian chính vë 
Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Phật ở tư thế đứng... vách hai bên 
là mẫu hoa văn núi non hình lăng được đánh số, trong hình 
lãng vẽ các bức tranh sự tích bán sinh hoặc sự tích nhân duyên. 


тоо 


„Nghệ thuật Phật т 


Hai vách trái phải gian chính vẽ sự tích пһап duyên và sự tích 
Phật truyện, biểu hiện các sự tích giáo hóa của đức Thích Ca. 
Vách sau hoặc vách trước đường hành lang sau, vẽ Niết Bàn 
tượng hoặc hình trà tỳ quan tài Phật (thiên quan tài). Vào thời 
kỳ đầu có một số ít Đại tượng động (động có tượng lớn), với gian 
chính rộng lớn, vách chính tạc tượng Phật ở tư thế đứng cao 
vài mét hoặc hơn nữa, trước tượng ghép kết cấu gỗ làm đà 40 
kiến trúc hang. Phía dưới váhe trái, phải gian chính có đường. 
hành lang dẫn vào hậu thất. Phía dưới vách sau hậu thất có 
đục một bệ đặt tượng Niết Bàn. Hay động thời kỳ đầu ở thạch 
động Khắc Tư Nhĩ lưu hành đề tài Phật giáo Tiểu thừa, phù 
hợp với tình trạng thịnh hành Phật giáo Tiểu thừa địa khu Qui 
Ти đương thời. 


Bích hoa thiêu hóc di thể ở hong 206 tai thach động Khốc Tư Nhĩ, 
Тап Cương, vẽ cảnh sau khi đức Phật nhập Niết Bản, di thể được 
đổi vào ао quen thiêu đốt 


арз 


TÙ SÁCH BÁCH KHOA FHẬT GIÁO 


b Tien tướng đỏ ở nong 38 tnoch dộng Khóc Tu Nhi. тап Cuong, 
sử dụng phương thức chla khu vực theo hình thoi để biểu hiện. 
cóc sự tich của Phót hoặc Bỏ Tót. 


Từ thế ky thứ V đến thứ VI, thạch động Khắc Tư Nhi tới 
thời kỳ cực thịnh, số lượng hang động gia tăng, qui mô rộng 
lớn. Giai đoạn này xuất hiện động mới hình vuông, các loại 
hang động được sắp xếp theo hình thức từng nhóm. Bích họa 
tập trung chủ yếu ở trung tâm trụ động, và cũng xuất hiện 
rất nhiêu 46 tài mới. Trung ương của quyển đỉnh hình Thiên 
tướng được đơn giản hóa, xuất hiện các bức vẽ mới vë sự tích 
nhân duyên Tu Ma Đề. Vách phía trên quyển đỉnh chủ yếu vẽ 
sự tích nhân duyên hình thơi. Phần phía trên động, vách trước 
gian chính, xuất hiện dë tài sự tích Phật truyện hàng ma và 
sơ chuyển pháp luân. Hậu thất và vách phía trên đường hành 
lang trái, phải, xuất hiện 46 tài mới, bố cục mới, nội dung được 
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gia tầng rõ ràng, пһїёи bức vẽ sự tích Phật từ thêm báu tam 
đạo hạ xuống thế gian, lần kết tập thứ nhất và Bát vương chia 
xá lợi... 

Tượng Phật ở tư thế đứng trở thành 46 tài chú yếu. Trong 
các đề tài mới, sự xuất hiện hình tượng Thiên Phật và để tài 
bản sinh giảm hẳn, cho thấy rõ Phật giáo Đại thừa đã tiến vào 
địa khu Qui Tu. Thạch động Khắc Tư Nhĩ thời cực thịnh phong 
cách nghệ thuật đậm nét đặc sắc của đân tộc và địa khu, nhân 
vật có khuôn mặt tròn, mắt nhỏ, ngũ quan tập trung phần 
chính giữa khuôn mặt, loại tạo hình này từng sản sinh Ảnh 
hưởng rất lớn đối với Bôn Hoàng. Họa cách hình thoi đa chủng 
đa dang, phong phú tính trang trí với сас mảng màu lớn đối 
nhau, đều có đặc điểm của nghệ thuật Phật giáo Qui Tư. Vào 
thế kỷ thứ VII, VII, thạch động Khắc Tư Nhi bước vào giai 
đoạn suy sụp, quí mô hang động bị thu nhỏ, nội dung để tài hội 
họa đơn giản hóa, Thiên Phật và tọa Phật trở thành đẻ tài chủ 
yếu của bích họa. Sự xuất. hiện của đề tài mới cho thấy го ảnh 
hưởng của Đại thừa Phật giáo với nghệ thuật Phật giáo của Qui 
Tu ngày càng sâu sắc. 
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TỦ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO 


NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO CAO XƯƠNG 


Cao Xương thời cổ đại chính là địa khu Thổ 1,5 Phân б 
Tân Cương ngày nay, là cửa ngõ quan trọng qua lại giữa 
Тап Cương әді nội địa Trung Quốc, đồng thời cũng là 
điểm giao thua giữa уап Аба Hán và uấn hóa Тау Vực. 
Phật giáo ở đây rất thịnh hành, пої đâu cũng có tự viên, 
nghệ thuật Phát giáo ойна đất Trung Nguyên cá ảnh 
hưởng rất lớn ở đây. 


D tích Phật giáo còn tên tại đến nay ở địa khu Cao Xương 
chủ yếu có Thể Cốc Câu thạch động, Bách Tư Khắc Lý 
Khác thạch động, Nhã Nhĩ Нё thạch động và Thắng Kim Khẩu 
thạch động. Thạch động Thể Cốc Câu ở phía tây nam Thiện 
Thiện huyện, được khai mở khá sớm ở địa khu Thổ Lỗ Phản. 
Thạch động này bắt đầu mở vào thế kỷ У công nguyén, kéo dài 
suốt đến thời kỳ Hỏi Hội Cao Xương (thế kỷ IV-XIV). Đại bộ 
phân hang động này đã sụp đổ, chỉ có 8 động còn để lại một, 
phần bích họa. 

Động thứ 4 ở đông nam Thổ Cốc Câu, được mở vào niên đại 
khá sớm và bảo tên khá tốt. Động này hình vuông theo kiểu 
tiên, hậu thất, chính giữa động có đàn hình vuông. Đỉnh động 
vẽ hoa sen, Phật ở tư thế đứng, Phật ngồi cúng dường Thiên 
nhân... phần giữa và trên vách chính và vách trái, phải vẽ 
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„Nghệ thuật hú 


Thiên Phật, phần lớn vẽ một bức họa giáp vòng được sắp xếp 
các sự tích bản sinh, mỗi bức vẽ kèm theo lời thuyết minh bằng 
chữ Hán. Nội dung các bức họa sự tích bản sinh có “Phạm Chí 
thiêu thân”, “Thi Tỳ Vương cắt thịt cứu chim câu”, “Từ Lực 
Vương thí huyết”... Để tài và phong cách bích họa giống bích 
họa Qui Tư, còn bức vẽ sắp xếp theo chiều ngang và để chữ 
Hán, hiển nhiên chịu ảnh hưởng từ Trung nguyên. Hai loại 
phong cách nghệ thuật đều được tập hợp ở đây. 

Thạch động Bách Tư Khắc Lý Khắc cách khoảng 50 dàm vë 
hướng đông bắc huyện thành Thổ Lỗ Phón. thạch động bắt đầu 
mở sau thế kỷ thứ IX, chấm dứt vào thế kỷ ХПП. Tổng cộng ghi 
số được 57 hang, được bảo tổn tốt nhất, nội dung phong phú 
nhất trong địa khu cổ Cao Xương. 


Ñ Bicnnoo PhiThien ở Tôn Cương Thổ Cốc Cơ thach động, trong hình 
tu thế của Phi Thiên vô cùng kỷ dị, nửa thôn trên lờ tạo hinh cùa 
Phi Thiên, nửa thôn dưới lọi là hình інгі ở tu thë ngôi. 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Bức tranh cúng dưỡng lễ Phật ở Тап Cương thạch động 
Bách Tu Khác Lý Khác. tượng ve đức Phật coo ión đứng ở 
giữa tranh, người cúng dường chia та qui Igy déng phẩm 
vật ở hơi bên 
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«Кей thuật Phát „ади 


Hang động này có cấu trúc đặc thù, một số hang áp dụng 
hình thức vừa đực тай vách đá vừa dùng gạch gỗ xảy dựng. 
Trong hang vốn có lượng và bích họa nhưng đã bị hủy hoại 
nghiêm trọng, hiện chỉ còn giữ lại được một phán bích họa, 
nhưng nội dung vẫn rất phong phú. Đề tài eó hình vẽ sự cúng 
đường, hình Phật ở tư thế đứng làm trung tâm, bức vë theo 
chiều ngang kiểu liên hoàn sự tích Phật kinh và kính biến 
họa... Kinh biến họa bao gồm Tây phuong Tịnh thổ biến, Dược 
Sư biến và kinh biến họa của các phẩm “Pháp Hoa kinh”. Trên 
bích họa, bën cạnh các tượng Phật, tăng lir và tượng người cúng 
đường, phần lớn dùng Hán văn và Hồi Hột văn viết bảng dê 
theo hai dòng. Cách vẽ bích họa chủ yếu là miêu tả đường nét, 
ở phần dường nét góc cạnh dùng mực tê dám, Phẩn mặt và chỉ 
thể chỉ tô vẽ thêm phần nền. Màu sắc dùng màu đỏ là chỉnh, 
bề mặt tranh vẽ đẹp dë діёт lệ. 

Nghệ thuật Phật giáo Cao Xương có Bách Tu Khắc Lý Khác 
thạch động là đại diện, một mặt chịu ảnh hưởng nhỏ của nghệ 
thuật Phật giáo Quy Tư, Vu Điển, đồng thời có một số điểm 
tương đồng với bích họa cuối thời Đường đến thời Tống của 
Đôn Hoàng, đã phản ánh rõ nën nghệ thuật này có tác dụng 
tương đối quan trọng trên tuyến đường truyền bá nghệ thuật 
Thật giáo. 


s 
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TỦ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO. 


NGHỆ THUIẬT PHẬT GIÁO 
NGỌC MÔN QUAN 


Trong lãnh thổ rộng lớn uới lịch sử lâu dài của Trung 
Quốc, Ngọc Món Quan од Dương Quan біте là giới tuyến 
quan trọng để phán chia giữa Тау Vực сб đại оё nội địa. 
Đôn Hoàng nàm chen ngay giữa hai tòa quan йі Ngọc 
Môn, Duong Quan, phía Тау thông uới ngọn Xung lĩnh, 
phía đông tiếp vói đường vành đại, là của khẩu го vào 
quan trọng giao thông Trung-Tôy thời cổ đạt, và cũng là 
vùng đối phën đậu mà hai nền ойл hóa nghệ thuật Bông- 
Táy phương buộc phải di qua. 


ùng với cửa ra vào Ngọc Môn Quan, Dương Quan của các 
đoàn buôn, sứ giá triều đình, Phát giáo và nên nghệ thuật 
Phật giáo theo đó truyền vào nội địa (Trung Quốc). Trong điều 
kiện vô cùng gian hiểm giao tháng thời сё đại, với những đoàn. 
lữ hành (kë eá Phật giáo đổ) đương thời, “Tây xuất Dương 
Quan” chứa đựng đau thương sinh ly tử biệt, còn “Sinh hoàn 
Ngọc Môn” (được sống trở về Ngọc Môn) tượng trưng cho việc 
được quay trở về quê hương. Do vậy, nghệ thuật Phật giáo bèn 
trong và bên ngoài Ngọc Môn Quan, đương nhiên tón tại nhiều 
sai biệt khác nhau. 
Để rõ hơn, chúng ta hãy xét phân tích nghệ thuật vào thời 
kỳ đầu của Đôn Hoàng Mạc Сао động. Nghệ thuật thời kỳ đầu 
ở Mạc Cao động Đèn Hoàng, có thể chia phân thành hai giai 
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đoạn lớn, cho thấy hai Ісаї phong cách nghệ thuật khác hån. Đó 
chính là phong cách kiểu Tây Vực thời kỳ Thập lục quốc (Bắc 
Tương), thời kỳ đầu Bắc Nguy và phong cách Trung nguyên nội 
địa vào cuối thời kỳ Вас Ngụy, thời kỳ Тау Ngụy, Bắc Châu. 
Các hang động ở Mạc Cao động Dôn Hoàng thời Thập luc 
quốc và thời kỳ đầu Bắc Ngụy có nội dung đơn giản chủ yếu 
là tượng Di Тас và các sự tích ban sinh, nhân duyên như vẫn 
thường gặp trong Qui Tư thạch động. Tạo hình nhân vật thô 
phác, tỉ lệ hợp lý, gương mặt đáng tròn đầy đặn, cơ thể thô, 
mạnh mẽ, thần thái trang nghiêm điểm đạm giống như bích 
họa ở Qui Tư. Phần lớn hình tượng Bỏ Tát dầu đội mão báu, 
nửa thân trên để trần, choàng khăn váy đài, phục sức áo mão 


Һ МӘ! onn bich họa trong hong 257 ở Đôn Hoàng Мас Cao 
động, bích họa mang phong cåch Ấn Độ rät гб. nhưng tượng. 
nhỏ người cũng dường ở phia dưới, lại mặc phục trong nhôn 
sĩ Trung thổ, thể hiện sự giao thoa củo văn hóa Phột gióo Trung 
- Tây đương thời 
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TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHẬT GIÁO 


I Тап tích của Ngọc Môn Quon. Ngọc Môn Quoan là cửa khẩu 
buộc phỏi đi qua để ra khỏi Đôn Hoàng tiển vỏ Tây Vực vùng 
bóc dao vỏ trung dgo của con đường 19 lụa хиа vò cũng là 
vũng đốt thuộc con đường Phốt giáo truyền vào Trung Quốc. 


vẫn mang nét phong cá 


h Tây Vực và Ấn Độ, Kỹ thuật hội họa 
áp dụng phương pháp biểu hiện nhân vật theo không gian ba 
chiều (lập thể) với các nét lồi lõm, các mång sáng tối hỗn tạp, 
dùng các màu nóng đẩy đặn như màu đỏ gạch làm nổi bật lên. 
Phong cách kiểu Tây Vực này, rõ ràng chịu ảnh hướng nghệ 
thuật Phật giáo Qui Tư với chủ thể là thạch động Khắc Tư Nhĩ. 
Nhưng, Đôn Hoàng dù sao cũng là trọng tám bên trong Ngọc 
Mòn Quan, nên các bích họa ở Đôn Hoàng đã không còn tồn tại 
các hình tượng Bò Tát, Kỹ Nhạc và Phi Thiên lõa thể với ngực 
nở, eo thon, mông lớn như đã thinh hành ở Tây Vực. Dó chính 
là biểu hiện của việc Trung Quốc hóa để thích ứng với thẩm mỹ 
quan Nho gia. 


ất 
ốm xanh xao, áo rộng 


Mạc Cao động Đôn Hoàng sau cuối thời kỳ Bắc Ngụy đã › 
hiện hình tượng mới với diện mạo gë 
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dai to, mặt mày rạng rỡ, thần thái phiêu 941, thống nhất theo 
phong cách “Tú cốt thanh tượng”. Từ để tài nội dung, chủ để 
cho đến phong cách nghệ thuật, đều chịu ảnh hưởng của nội địa 
Trung Quốc. Рас biê¿ là các dë tài thần thoại truyền thống dàn 
tộc Trung Hoa như Đông vương công, Tây vương mẫu và Phục 
Hy Nữ Oa, đã đường hoàng di vào trong thạch động Phật điện. 
Сас đề tài vốn có ở bản địa cùng vẽ chưng trong gian thất với 
sự tích Phát giáo, hình thành nên cảnh vẽ “Đông Tây hợp bích” 
(cùng phối hợp trọn vẹn đông và tây). 

Bên trong Ngọc Môn Quan, là vùng đất sinh sói phát triển 
của nghệ thuật văn hóa truyền thếng Trung Quốc. Là một nën 
nghệ thuật tông giáo đến từ bên ngoài, nên khi đi vào vùng 
đất mới, không thế không chịu sự hun đúc và cải tạo của nền 
tư tưởng văn hóa bàn địa ở rất nhiều phương điện nội dung để 
tài và nghệ thuật tạo hình..., 48 có thë thích ứng với phong tục 
nhân tình dân tộc Hán, nếu không, không thể nào tón tại và 
phát triển, Sự khác nhau của nghệ thuật Phật giáo ở trong và 
ngoài Ngọc Môn Quan đã phản ánh tiến trình lịch sử cña dân 
tộc Trung Hoa từ sự tiếp thu nghệ thuật Phật giáo rỗi cải tạo 
tiêu hóa vượt thoát khỏi phong cách cũ. 
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TÌM HIỂU ĐỘNG MẠC CAO, 
ĐÔN HOÀNG 


Liên quan đến lịch sử тд ra của Đôn Hoàng Мас Cao 
động, theo bộ “Lý quân Mạc Cao động Phải khám bi” và 
“Mạc Cao động ki” vào nam thứ 2 шеп hiệu Kiến Nguyên 
nhà Tiền Tên (năm 336) có thiên tăng Nhạc Tôn ой 
Pháp Lương, một người “Tây du đến đây", một người "từ 
phương đông đến đây", хау dựng thạch động ở Мас Cao. 
Hç đều là hòa thuong đến từ phía đông, тд ra ос xây 
dụng Mạc Cao động. 


ау là một hiện tượng thu vị, сб ý nghĩa quan trọng nhất 

đối với sự nghiên cứu соп đường truyền bá của nghệ thuật 
Phật giáo 6 Trung Quốc cũng như cách xem xét vấn dë về mối 
quan hệ tương hỗ giữa các thạch động ở Trung Quốc. Trước kia 
có một loại “giả thuyết, nghệ thuật Phật giáo đến từ phương 
tây”, cho rằng nghệ thuật Phật giáo được truyền vào Đôn Hoàng 
từ miễn Тау Trung Quốc trước Шеп, trải qua hấp thu, rồi mới 
từ “trạm trung chuyển” này truyền đến các nơi khác như Mạch 
Tích Sơn.., rồi sau đó dân đưa vào Trung nguyên, theo thứ tự 
mà truyền từ Tây sang Dông, tới Vân Cương, Long Môn, Củng 
huyện đến Hưởng Đương sơn, Thiên Lang sơn... Nếu theo sơ 
46 của con đường truyền bá này, về mặt địa lý, các thạch động 
Phật tự ở phía Tây, gån như sớm hơn so với phía Đông.Ví dụ, 
việc mở Dôn Hoàng Mạc Cao động phải sóm hơn Lương Châu 
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thạch động, Vân Cương thạch động ở phía Đông. Nhưng trên 
thực tế, Mạc Cao động lại do hai vị tăng nhân đến từ phía Đông 
mở ra và các hang động đầu tiên của Bắc triều hiện còn tồn tại, 
có rất nhiều điểm giống với các thạch động ở Lương Chá 
đầu thế kỷ thứ V và giữa thế kỷ thứ V về các tượng điêu khắc, 
bích họa. Điễn này cho thấy giữa các hang động này yë mặt 
thời đại là tương đẳng nhau. Vậy Mạc Cao động vào thời kỳ đầu 
khai sáng chịu sự ảnh hưởng của phương Đồng, trước tiên là 
nghệ thuật Phật giáo đến từ Bắc Lương. Các động đá vào thời 
kỳ đầu ở Đôn Hoàng của triêu Bắc Nguy, còn chịu ảnh hưởng 
về chính trị, kinh tế, văn hóa đương thời của trưng tâm thủ đô 


ạt Ра! 


Bình Thành, Lạc Dương. 


Điều này vì sự phát 
triển của nghệ thị 
Phật giáo chịu khống 
chế ước thúc của tình 
trạng phát triển vê 
chính trị, kinh tế, văn 
hóa của xã hội đương 
thời. nghệ thuật Phật 
giáo ở vùng đất được 
xem như thủ đô, trung 
âm của cả nước và 
vùng đất trung tâm 
của các chính quyền 
cát cứ vào thời kỳ 
phân liệt chính trị. 
Vì thế, luôn ở vào địa 
vị làm tấm gương để 
các vùng đất khác bất 
chước, do nơi này có 
Б Kiến trúc lâu 9 tång mong tinh ёп thống văn hóa. 
tiéu chí nghệ thuật thấm hậu 
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và có lực lượng danh tăng, thợ khéo tập trung từ khắp nơi về, 
luôn sáng tác nên một loại hình mới của nghệ thuật tạo hình. 
Nghệ thuật Phật giáo do Tân Cương truyền vào phía Đông, 
trước tiên đến vùng đất Hà Tây. Trung tâm chính trị kinh tế, 
văn hóa của Hà Тау từ Nguy Tấn trở đi tại Võ Uy, tức Lương 
Châu. Triều Bác Lương vến trọng Phật pháp, vào thời kỳ Thư 
Cừ Mộng Tốn nghệ thuật Phật giáo Lương Châu bước vào thời 
hưng thịnh. Năm thứ 5 niên hiệu Thái Diên nhà Bắc Ngụy 
(năm 439), Thái Võ Đế điệt Bắc Lương, “Lương Châu bị bình 
định, Sa môn và Phật sự đời vê đông, tượng giáo càng tăng”, 
trung tâm của thuộc giáo và nghệ thuật Phật giáo được dời đến 
Bình thành (nay 1а thành phố Đại Đồng tỉnh Sơn Тау), thủ đô 


Bich họa Hồi Hột 
vương #0 cúng 
dường tượng hong 
409 ở Đôn Hoàng 
Мас Cao động 

_ về việc lễ Phót 

сйа Hồi Hột vương 

10 THƯỚC khi хай! 

hành. 


«Кене thuật Phát giáo dấu 


của Bắc Ngụy. Do đó, việc động Mạc Cao trước sau chịu ánh 
hưởng của nghệ thuật Phật giáo Lương Châu, Bình thành, là 
điều hoàn toàn dë hiểu 

Chỉ tiết này cho thấy, khi chúng ta nghiên cứu lịch sử truyền 
bá và phát triển nghệ thuật Phật giáo, không chỉ đơn giản 
dùng khái niệm dịa lý để chí rõ mối quan bệ tương hỗ giữa các 
vùng đất. Tóm lại, sự truyền bá phát triển của nghệ thuật Phật 
giáo, được tiến hành từ Tây sang Đông, nhưng chúng ta cũng 
cân chia theo tình trạng cụ thể nhất định lịch sử để đưa ra sự 
phân tích khoa học eu thể, không thë bó qua ánh hưởng trung 
tâm tạo tượng ở địa khu trung tâm. 


> 
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TÌM HIỂU MÔ THỨC 
THACH ĐỘNG LƯƠNG СНАЏ 


Lương Châu (nay là Võ Ủy - Сат Тис) là môi thẳng 
dia lớn của Phật giáo thời kỳ thập lục quốc. “ Ману thư 
- Thích Lão chí” khen rằng “Lương Châu їй Trương Quỹ 
dên nay, đời đời theo Phật giáo”, Kiểu mẫu Lương Châu 
18 một loại kiểu mẫu thạch động được sáng lao mới dua 
trên nên tảng nghệ thuật Phát giáo Tân Cương. 


ша thế kỷ thứ IV, Trương Thiên Tích, người thống trị triều 

Tiên Lương lập tượng Phật bằng đồng ở Đông Uyển, sau 
mời gọi người ở Nguyệt Chi, Qui Tu tổ chức dịch kinh và đích 
thân tham dự. Trong bệ “Tổng Lý Chúng kinh mục lục - Lương 
thể dịch kính lục” của danh tăng Đạo An, thu thập được 59 bộ 
kinh, 79 quyển do Lương Châu tế chúc dịch và gọi việc dịch kinh 
này là “Tẩm đật Lương thể”, từ điều này có thể thấy được sự thịnh 
hành của việc dịch kinh ở Lương Châu. Cuối thế kỷ thứ TV, một 
trong tứ đại dich kinh gia Trung Quốc là cao tăng Qui Tư Cuu Ma 
La Thập ngụ ở Lương Châu 17 năm, Phật giáo Lương Châu có 
nguồn gốc lâu đời, tới năm 397 sau khí Thư Cừ Mộng Tốn thống 
trị Lương Châu đạt đến cực thịnh. Dòng họ Thư Cừ hết sức tin 
đạo Phật, sử chép Mộng Tốn “trước nay luôn thờ phụng đại pháp, 
сб chí muốn truyền bá rộng rãi”. Ông từng vì mẹ tạo tượng đá cao 
một trượng sáu, có thể là “Lương Châu thạch nhai đoạn tượng” ở 
cách châu 100 dặm về phía nam, tức Lương Châu thạch động. Con 


xe, 
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trai сйа Mộng Tấn, Màu Kiën khi làm thái thú Tửu Tuyên, từng 
“dựng phù đỗ ở đường chính” Tứu Tuyên, 

Tạo tượng hang động, khám thờ hệ thống Lương Châu, phần. 
lớn có nguồn gốc tù vùng Tân Cương. Lương Châu khống chế 
vùng Tây Vực, vốn từ rất lâu, sau khi Lữ Quang nhà Tiên Tần 
đánh chiếm Qui Tư, qua lại giữa Qui Tư và Lương Châu ngày 
càng nhiều hơn. Phật giáo Lương Châu cũng có quan hệ mát 
thiết với Vu Điền. Qui Tư, Vụ Điền vốn là trọng trấn Phật giáo 
ở Tây Vực, Qui Tư thịnh hành phái Tiểu thừa, mở nhiều thạch 
động; Vu Điển theo Đại thừa thịnh hành xây chùa Phật. Tượng 
Phật có kích thước lớn, tháp miếu động hình vuông, bố cục bích 
họa chia hai hàng trên, đưới, hàng trên là tượng Di Lặc chéo 
chán, hàng đưới là khám thờ Phật ở tư thế ngồi, дау các tượng 
Bồ Tát tư duy là đề tài Tiểu thừa; hình tượng thiên Phật дё tai 
Đại thừa. Trong nghệ thuật thạch động hắt проба từ hai vùng 
đất này. Do đó, Phật giáo cùng như nghệ thuật Phật giáo hệ 
tháng Qui Ти, Уа Điền, từ Tân Cương truyền về phía đồng trước 
tiên tập hợp dung hòa ở địa khu Lương Chau, hình thành nên 
kiểu mẫu thạch động sớm nhất từ Tân Cương truyền vào phía 
Đông Trung Quốc hiện còn lưu giữ được - thạch động theo kiểu 
mẫu Lương Châu. 

Đặc trưng nghệ thuật Phật giáo Lương Châu là: có khá nhiều 
tháp miếu động được mở theo hình vuông hoặc hình chữ nhật, 
trong hang có trung tâm trụ tháp, trên rộng dưới hẹp ở mỗi 
tảng, một số tháp miếu động thiết kế gian thất trước. Đồng 
thói cũng më сас Phật điện động дат tugng lớn; tượng Phật chủ 
yếu có đức Thích Са, Di Lặc Bà Tát ú thế bắt chéo chân, tư duy 
Bồ Tát, thập phương Phật, thuyết pháp đỗ và hàng ngũ cúng 
dường; nét mặt của Phật, Bỏ Tát khá đẩy đặn, mắt nhỏ dài, 
mắt sâu mũi cao, thân hình tráng kiện. Hình thế của Phi Thiên 
khá lớn. Hoa văn trang trí ở phần rìa chủ yếu hình Kim Ngân 
hoa hóa sinh liên tục theo hai hướng. 


Di tích thạch động Lương Châu biện còn tôn tại, bao gồm 
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trai của Mộng Tốn, Mậu Kiën khi làm thái thú Từu Tuyền, từng 
“dựng phù dó ở đường chính” Tửu Tuyên. 

Тао tượng hang động, khám thờ hệ thống Lương Châu, phán 
lón có nguồn gốc từ vùng Tân Cương. Lương Châu khống chế 
vùng Tây Vực, vốn từ rất lâu, sau khi Lữ Quang nhà Tiền Тап 
đánh chiếm Qui Tư, qua lại giữa Qui Tư và Lương Châu ngày 
càng nhiều hơn. Phật giáo Lương Châu cũng có quan hệ mật 
thiết với Vu Điền. Qui Tư, Vu Điễn vón là trọng trấn Phật giáo 
ë Tây Vực, Qui Tư thịnh hành phái Tiểu thừa, mở nhiều thạch 
động; Vu Diễn theo Đại thừa thịnh hành хау chùa Phật. Tượng 
Phật có kích thước lớn, tháp miču động hình vuông, bố cục bích 
họa chia hai hàng trên, đưới, hàng trên là tượng Di Lặc chéo 
chân, hàng dưới là khám thờ Phật ở tư thế ngồi, дау các tượng 
Bồ Tát tư duy là đề tài Tiểu thừa; hình tượng thiên Phật đề tài 
Đại thừa. Trong nghệ thuật thạch động bắt nguồn từ hai vùng 
đất này. Do 46, Phật giáo cũng như nghệ thuật Phật giáo hệ 
thống Qui Tư, Vụ Điền, từ Tân Cương truyền về phía đông trước 
tiên tập hợp dung hòa ở địa khu Lương Châu, hình thành nên 
kiểu mẫu thạch động sớm nhất từ Tân Cương truyền vào phía 
Đông Trung Quốc hiện cồn lưu giữ được - thạch động theo kiểu 
mẫu Lương Châu. 

Đặc trưng nghệ thuật Phật giáo Lương Châu là: có khá nhiều 
tháp miếu động được mở theo hình vuông hoặc hình chữ nhật, 
trong hang có trung tâm trụ tháp, trên rộng đưới hẹp ở mỗi 
tång, một số tháp miêu động thiết kế gian thất trước. Đông 
thời cũng mở các Phật điện động dat tượng lớn; tượng Phật chủ 
yếu eó đức Thích Ca, Di Lặc Ва Tát ở thế bắt, chéo chân, tư duy 
Bê Tái, thập phương Phật, thuyết phán dô và hàng ngủ cúng 
dường; nét mặt của Phật, Bê Tát khá đầy đặn, mất nhë dài, 
mát sâu mũi cao, thân hình tráng kiện, Hình thể của Phi Thiên 
khá lớn. Hoa văn trang trí ở phần rìa chủ yếu hình Kim Ngắn 
hoa hóa sinh liên tục theo hai hướng. 


Di tích thạch động Lương Châu hiện còn tón tại. bao gốm 


= 


hai giai đoạn thời kỳ đầu và cuối. Thời kỳ đầu, có các hang số 1, 
4 ö tầng dưới Võ Оу Thiên Thê sơn, thạch tháp Bắc Lương khai 
quật được ở vùng Tửu Tuyên, Боп Hoàng, Thấ Lỗ Phôn... và 
khám thờ tượng thời kỳ đầu tiền trong động 169 š chùa Bính 
Linh хау vào niên hiệu Kiến Hoằng nguyén niên ігіёи Тау Tán 
(năm 420). Tượng Phật chủ yếu trên tượng Phật Thích Ca ở tư 
thế đứng, ngôi, Nhị Lập Phật và Tam lập Phật, Vô Lượng Thọ 
Phật, Thập phương Phật, Di Lặc Bồ Tát, thời kỳ muộn hơn xuất. 
hiện tượng Duy Ma, Văn Thù ngồi đối diện, tượng Thích Ca, 
Đa Bảo Phật ngồi ngang nhau. Di tích thời kỳ cuối có chùa Тас 
Nam Kim Tháp, động Thiên Phật ở Văn Thù Sơn Tửu Tuyển 
và tượng trong khám thờ thời kỳ thứ hai trong động 169 chùa 
Bính Linh, tạo tượng chủ yếu là thất Phật, Di Lặc chếo chân 
kẹp giữa một Bề Tát một іне sĩ... 
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THẠCH ĐỘNG BẮC TRUNG QUỐC 
VÀ CÁC THIÊN TĂNG 


Thiền, dịch ám tiếng Phan, nghĩa là “Ти duy ёи”, “Tịnh 
sự”, “bö điều ác”... Thiên lại còn được gọi là “Không”, 
hoặc gọi chung là Thiền định, một trong "Tam học" (Giới, 
Định, Huệ ba loại tu trì học nghiệp). "Lục độ” (sáu loại 
phương pháp tu hành), túc uút bỏ tap niệm, tập trung 
tinh thân, dat đến cảnh giới Niết Bàn giái thoát. 


he dòng chùa Phật tự Ấn Độ và Tân Cương có đặc điểm 
rất гб ràng, phần lớn rất nhiều tăng phòng (Ту ha la quật) 
và Thiên động. Bích họa trong các thạch động như Khắc Tư Nhi, 
vẽ rất nhiều về hình tượng tu hành của Thiên tăng. Sau khi 
Phật giáo truyền vào bên trong Ngọc Môn Quan, từ thời Ngụy 
Тап, Nam Bác triêu trở đi phát triển trong nội địa Trung Quốc, 
hình thành nên sự phân biệt giữa hệ thống Bác triểu và hệ 
thống Nam triều. Nam triều nghiêng nặng vè tranh biện triết. 
19 Phật. giáo (nghĩa ly), xây nhiều chùa Phật; Bác triều nghiêng 
nặng về tôn giáo tu hành (Thiên định), mở nhiều thạch động 
thời kỳ sớm nhất Phật giáo từ Tân Cương truyễn về phương 
đông hiện còn giữ được, có đặc trưng nổi bật song hành giữa mở 
thạch động và chú trọng đến Thiền. Đặc điểm пау từng có ảnh 
hưởng quan trọng tới sự phát triển của thạch động Bắc triểu, 
trực tiếp ảnh hưởng đến tính chất. Phật giáo Bắc triều. 
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Hai đặc điểm chủ yếu của Bắc triều Thiên pháp, một loại là 
điệt dục tu tâm, đạt đến mục đích chán ghét nhân sinh, triệt 
ngộ Niết Bàn, gọi là “Bất tịnh quán”. Một loại khi nhập định 
quán tưởng quốc thổ chư Phật, hoặc có thể đứt сае nghỉ ngờ nghĩ 
ngợi, hoặc có thể sinh vào nước Phật, gọi là “Niệm Phật Thiền”. 
Cả hai phương pháp đều yêu сап khi tu Thiên phải diệt tuyệt 
hết thảy tạp niệm trần thể, бар trung tư tưởng cao độ. Muốn 
đạt được phải chọn nơi yên tĩnh vắng vẻ, ví dụ như núi rừng 
hẻo lãnh hoặc bờ hồ vách núi. Tọa Thiền không chỉ phải ở nơi 
núi rừng hốc đá, mà phải đục mở rộng hang để ngồi tu Thiển. 
Liên quan đến việc này các ghi chép trong kinh Phật rất nhiều, 
không xa lạ gì. Câu nói “Рис hang tiên để cư Thiên, tránh thềm 
cao để thông thuật” trong 
bộ “Lộc Uyển Phú” của 
Cao Doãn, là diễn tả ý ấy. 
kinh Thiển ghi chép, tu 
Thiên trước tiên phải quán 
tưởng, nội dung để tài chú 
yếu trong thạch động phía 
Вас Trung Quốc liên quan 
chặt chẽ đến Thiên quán. 
Thời kỳ này thạch động 
được tu tạo với số lượng 
lớn, ngoài việc tiến hành 
các nghỉ thức tôn giáo như 
lễ bái, cúng dường... để tu 
công đức, việc tu Thiên 
cũng là một trong những 
mục đích quan trọng để 
mở thạch động, người 
mở thạch động thường là 
Thiển tăng. 


„Nghệ thuat Phát £ 


Ë Р điêu Phi thiên hong động 
Мап Cương, tạo hinh thuồn phác A 3 ` 
кеген Thiền, là hai đặc điểm tôn 


Më thạch động và trọng 
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tại đồng thời trong tín ngưỡng Phát giáo Bắc triểu, một số 
thạch động nổi tiếng Bắc Lương trọng Thiền định, nhiều Thiên 
tăng, từ đó người tập Thiền ó nam bắc phán lớn chịu ảnh hưởng 
Bắc Lương. Ví dụ, đề ký có ghi năm sớm nhất trong thạch động 
Trung Quốc hiện còn giữ được сб động 169 chùa Bính Linh, 
trong các tượng cúng dường có “tượng của Đàn Ма Ту (Đàn Vô 
Ту) đại Thiên sư”, ông là một cao tăng Thiên sư nước ngoài 
“lãnh đồ láp chúng, dạy đạo Thiên” trên đất Lương”. Ngoài га, 
một hòa thượng tên Huyền Chiêu, sau vào Đường Thuật sơn 
(Bính Linh tự) ngồi Thiên thoát xác viên tịch. Có thế thấy chùa 
Bính Linh là vùng đất tu hành của Thiên tăng thời Тау Tần. 
Thạch động Mạch Tích Sơn là nơi іш hành của Lương Châu đại 
Тһіёп sư Huyền Cao, từng dán “hơn trăm người học trên núi” 
ш Thiên ở đấy. Huyễn Cao sau du hành Lương Châu, tới Bình 
thành, trở thành thầy của Thái tử Bắc Ngụy Thát Bạt Hoằng. 
Còn ngài Đàm Diệu chủ trì mở Vân Cương thạch động, cũng là 
một cao tăng “nổi tiếng tu Thiển” ó Luong Châu. 


Sa môn thống đãnh tụ Phật giáo) Bác Nguy là Sư Hiển 
trước cả ngài Đàm Diệu, cũng đến từ Lương Châu. Ngài Nhạc 
'Tón và Pháp Lương, mở ra Mạc Cao động ở Đôn Hoàng, là hai 
Thiên tăng đến từ phương Đông. Tình trạng Thiển tăng mở 
thạch động hoặc Thiền tăng và thạch động có mối liên hệ mật 
thiết, đến khi Bắc triểu điệt vong vẫn còn tón tại. Như Bắc 
Hưởng Đường sơn thạch động. sử ghi Bác Të Văn Tuyên Đế Cao 
"Tường do “ở lòng núi thấy hàng trăm thánh tăng hành đạo, cho 
må ba thạch thất khắc tượng chư tôn”. Nam Hưởng Đường và 
Tiểu Hưởng Đường thạch động đều сб tạo tượng “Chiêu Huyền 
Thống Định Thiên sư”, cúng đường tượng dë ký. Bắc Té Thiên 
Long Sơn Đại Phật được tac bởi Hoàng Lë Thiên sư, Bảo Sơn 
Đông Nguy Đại Lưu Thánh động được mở bởi ngài Đạo Bình, 
từng học Thiển ó Thiếu Làm tự, Tiểu Nam Hải Bắc Të thạch 
động được mở bởi Thiển sư trứ danh Tăng Trù, và cũng rất có 


zu 


thể chính là Thiên động của ngài. Tăng Trù Thiên pháp ảnh 
hưởng rất lớn đối với hậu thế, Cao Tường (vua Bắc Té) từng hạ 
sắc xây dựng chùa Văn Môn để “mời ngài đến ở, kiêm luôn chủ 
trì thạch động đại tự”, như trên có thể biết Thiền tăng quan hệ 
rất mật thiết với thạch động. 


Tượng Phật Như Lal chùa Thiên Long 


ở Thiên Long sơn Thói Nguyên, Sơn 
тау, 
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SỰ KIỆN PHẾ TRỪ PHẬT TRONG LỊCH SỬ 
TRUNG QUỐC TẠO АМН HƯỚNG LỚN 


Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, đã xảy ra bón sự 
kiện phế trừ Phật do để uương phong kiến phát động обі 
qui mô lớn từ trên xuống dưới, dó chinh là iệc được sử 
gọi là “Тат Võ Nhất Tông phế Phật, sự hiện này gáy 
ảnh hưởng đến tao lượng сйа thạch động là điều không 
tránh khỏi, 


guyên nhân gần nhất của sự kiện “Tam Võ Nhất Tông phấ 

Phật” do sự màu thuẫn đấu tranh giữa hai tông giáo Phật, 
Đạo đẩy lèn đến mức gay gắt, kết quá, các đế vương đang từ ủng 
hộ Phật giáo chuyển sang kiểm chế đạo Phật, tôn trọng Đạo 
giáo. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là về chính trị và kính tế, 
vì tự viện và tăng sĩ ngày càng nhiều, kinh tế chùa viện bành. 
trướng đữ đội, sưu thuế quốc gia thu vào giảm mạnh. Thêm vào 
đó là sự hú bại của giới tăng già, không tham gia sản xuất, tham 
lam nhũng lạm thiên hạ, những điều này trở thành mối uy hiếp 
trực tiếp trật tự thống trị phong hiến và sự phát triển kinh tế 
phong kiến. Sự kiện bốn lần phế Phật gồm: năm thứ 7 niên hiệu 
Thái Bình Chân Quân triểu Bác Nguy Thái Võ Đế (năm 446); 
năm thứ 3 niên hiệu Kiến Đức triều Bắc Châu Võ Đế (năm 574); 
năm thứ 5 niên hiệu Hội Xương triều Đường Võ Tông (năm 845); 
năm thứ 2 niên hiệu Hiển Đức triều Най Châu Thế Tòng nám 
955) dày là 4 thời kỳ Phật giáo bị phế bỏ. 


2 


"`" 


Sự kiện phế Phật 
rộng lớn mang tính toàn 
quốc, và còn phát sinh 
sự kiện tương tự như 
уау mang tính chất ở 
một số địa phương. Su 
kiện phế Phật bao gồm 
hai bộ phận chủ yếu: hạ 
chiếu lệnh tăng tử phải 
hoàn tục và hủy hoại ж 
kinh, tượng, chùa Phật, 
đương nhiên là sẽ gây 
ra sự ảnh hưởng đối với 
tạo tượng Phật giáo. Ví 
dụ, khi Thái Võ Đế phế 


Phật, một bộ phận tăng “булл түл ааб 
ni bị giết, các chùa chiên ри -- z 


trong đất Nguy phần lớn 


y 


4 з. 
bị thiêu hủy. Khi Bắc 
Châu Võ Đế phế Phật, Động số 3 Ра Sơn thạch döng ở 
các chùa, tượng ở phương ` ___ Thanh Cháu - Son Đông, được 


bắc gần như bị quét sạch. 19р мен 

Đường Võ Đế phế Phật, 

chùa Phật toàn quốc bị phá hơn 4600 tòa, tăng ni bị bắt hoàn 
tục 26 vạn người. Hậu Châu Thế Tông phế Phật, 3336 ngôi 
chùa bị phế bỏ, tượng Phật bằng đồng ở dân gian bị dùng đúc 
tiên. Trong lịch sử Trung Quốc biết bao nhiêu chùa Phật và tạo 
tượng bí hủy trong một sớm một chiều trong thời kỳ phế Phật, 
là tôn thất nặng пе cho di sản văn hóa dân tộc. Các tạo tượng 
bằng đồng, đá khai quật được ở Hà Bắc Khúc Dương Tu Đức tự, 
Tú Xuyên thành đô Vạn Phật tự, Sơn Tây Tấm huyện nam Niết 
Thủy và Sơn Đông Bắc Hưng, Thiểm Tây Lâm Đồng... chính 
là сас vật quý còn lại trong kiếp nạn của sự kiện phế Phật do 
các Phật giáo đỗ с đào hầm đem giấu. Phật giáo và nghệ 
thuật Phật giáo được coi như một những kiến trúc thượng táng 
đương thời. 
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Xét từ căn bản phục vụ cho lợi ích chính trị của giai cấp 
thống trị bổn lần phế Phật. Phật giáo bị suy yếu và trung tâm. 
tạo tượng Phật giáo chuyển xuống phương nam sau sự kiện hai 
lần Hội Xương, Hiển Đức, còn lại, sau khi xảy ra sự kiện không 
lâu lại khôi phục Phật pháp, Phật giáo tạo tượng lại càng phát 
triển với tư thế manh liệt hơn, Ví dụ, trước khi Thái Võ Đế diệt 
Phật, qui mô tạo tượng á BÁc Nguy không lớn lắm, sau khi Văn. 
Thành đế lên ngôi xuống chiếu khái phục Phật pháp, lập tức 
тай ra Vân Cương thạch động nổi tiếng dưới sự chủ trì của ngài 
Đầm Diệu. VÀ sau, các thạch động đo nhà nước kinh doanh nhu 
Long Môn, Củng huyện, Hướng Đường... đều kế tiếp nhau được 
mở ra. Việc mở các thạch động lớn này, ngoài các nguyên nhàn 
do nhu câu hoạt động tông giáo, sự lưu hành của Thiền pháp..., 
còn đo thạch động kiên еб, khó bị húy hoại, Sau lưng của các 
đại thạch động phương bắc, đều hàm chứa ý nghĩa bảo hộ nước 
bảo hộ tông giáo, vĩnh viễn truyền lại thế gian. 

Thời kỳ thập lục quốc trước khi Bắc Ngụy Thái Võ Đế phế 
Phật, đã có một vài lần хау ra việc Һау điệt Phật giáo. Раі Hạ 
Hách Liên Bạt Bật (năm 407 — 419 công nguyên) sau khi công phá 
“Trường An, giết tăng phá chùa. Ảnh hưởng của các laại sự kiện 
này, cũng được phản ánh ra trong việc më ra Lương Châu thạch. 
động của Thư Cừ Mộng Tốn. Trong quyến trung của bộ “lập Thân 
Châu Tam Báo Cảm Thông lục”, ngài Đạo Tuyên сб ghi lại: 

“(Thư Cừ Mộng Tến) vì tự tháp, thành trì quốc gia vốn 
không kiên cố, từ xưa đến nay hoàng cung vua chúa rối. cuộc 
cũng thành tro tần, nếu yếu như vậy тай хау đựng, vẫn theo 
vết хе cũ, Còn dùng kim bảo (châu báu) lại bị trộm mất. Nhìn 
lại thì chỉ có sơn vũ là có thể lâu đài. Liên ở cách phía nam 
của Châu trăm dặm, nơi vách núi trải dài, đục mở động hang, 
an bây tôn tượng”. 


Điều này đã cho mọi người biết rõ ràng chính xác việc tu tạo 
đại thạch động có thể tránh được các loại hủy hoại như nước, 
lửa, đao binh, trộm cướp. 


Đồng thời với việc tu tạo thạch động, bắt đầu từ thời Вас 


2167%, 


tuật Phát giát ды 


Ngụy, thạch động cong điêu khắc không ít kinh Phật. Hưởng 
Đường thạch động khắc kinh nổi tiếng, trong bộ "Đường Ung tả 


kinh bi” cũng ghi: “Lya vàng dễ hỏng, sách tre giữ không lâu, kim 
điệp khó cầu, giấy da dë bị hủy” nên bát đầu khắc kinh lên đá 
Hưởng Đường khắc kinh, Phong Sơn thạch kinh, Tứ Xuyên An 
Nhac Ngoa Phật viện khắc kinh... nổi tiếng trong và ngoài Trung 
Quốc. Hiện còn giữ được nhiều tài liệu Phật giáo trân quí này, 


phân lớn nguyên nhân có liên quan đến việc khắc kinh lên đá. 


Tượng РРО nëm khốc bồng dó ở An Nhạc Tứ Xuyên. tượng 
mô tå đức Thích Cơ Màu Мігіһдр Nt Bèn, dỏi tổng cộng 23m, 
ди dài 3m, vai rộng 3,1m khốc удо niên hiệu Trinh Nguyên 
triều Đường, 
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NHÂN DUYÊN GIỮA CAO TĂNG 
VÀ THẠCH ĐỘNG 


Thạch động, chính là một loại kiến trúc tôn giáo được 
kiến tạo phóng theo chùa Phật, ngay uë hình chế, công 
năng, cũng đồng dạng như chàa Phật обі đây đủ tam 
bảo. Thạch động lớn, luôn luôn là trung tâm Phật giáo 
của một quốc gia, một địa khu, nên өс có nhiều cao tăng 
trụ trì ở đó, cũng là điêu hợp lý. 


hật giáo gọi Phật, Pháp, Tăng là “tam bảo”. Phật, chỉ đức 
Thích Ca Màu Ni, và cũng là chỉ rộng hết thầy chư Phật. 
Pháp, chí giáo nghĩa và kinh дёп Phật giáo. tăng, tức tăng 
chúng, những người kế thừa, tuyên truyền Phật thuyết. Trong 
chùa Phật уйа đẩy đủ tam bảo, vừa có các loại tạo tượng, hội 
họa Phật giáo, vừa có các tăng chúng tu hành tụ tập, đồng thời 
cùng là nơi tuyên giảng Phật pháp, cất giữ kinh Phật, Các chùa 
Phật nổi tiếng phán lớn do cao tàng trụ trì, hoàng dương Phật 
áp, kế thừa tông môn, Thạch đông Phát giáo phần lớn là có 
chùa Phật trước, sau mới có thạch động, cổ kim trung ngoại, đại 
khái đều như thế. Nam triều eó nhiều chùa Phật, Bắc triu thì 
có nhiều thạch động. Nhưng một số thạch động của Nam triều 
hiện còn tồn tại (như Nam Kinh Thê Hà Sơn Thạch Động, Tam 
Xương Viêm Khê Đại Phậ:), vào thuở ban đầu được làm theo 
hình thức phía sau đục thạch động, phía trước là điện gác kết 
cấu gỗ, chùa Phật và thạch động kết hợp một cách khéo léo 
Loại hình thức này về sau ảnh hưởng tới phương Bắc, Mạc Cao 


287% 


„Ме thuật Phát „li 


động hiện vẫn bảo tổn được thạch động thời Tống, phía trước 
là kết cấu gỗ đã lấy hang động. Vào thời kỳ Liêu, Kim, Vân 
Cương thạch động từng ở trước mười thạch động chủ yếu dùng 
kết cấu gỗ xây dựng tiếp đà đỡ, hình thành nên mười ngôi chùa 
của thời Liêu, đá là dẫn chứng về loại hình vừa là thạch động 
vừa là Phật tự. 

Vân Cương thạch động, nơi đã được đốc toàn bộ tiên bạc của. 
cải triêu Bắc Nguy, mà 


òn là thắng địa Phật giáo quan trọng 
tại Bình thành, kinh đô Bắc Ngụy. Hoàng đế Bắc Ngụy nhiều 
lần đến ат thạch động Phật tự. Theo ghi chép trong “Tục сао 
tăng truyện — Đàm Diệu truyện” спа ngài Đạo Tuyên: 

Xây xong chùa Phật, đặt tên là Linh Nham, sự rộng lớn của 
khám thờ: cao hơn 20 trưởng, có thể chứa hơn 3000 người. Đông 
Đầu tăng tự, thường tụ tập cả ngàn người. 


Kk Một tòa thach động nông trên Bảo sơn tai chùa linh 
ˆ. Tuyên ở An Dương - На Мат, 
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h Тиопа Đại Phật ở thạch động Tu di sơn Cổ Nguyên 
` Ninh Hg. 


Linh Nham tự tức tên gọi chung của Vân Cương thạch động, 
Đông Đầu tăng tự, rất có thể là động thứ 3 của Vân Cương hiện 
còn. Sự rộng lớn của Vân Cương thạch động, rộng đến độ chứa 
hàng ngàn tăng nhân, có thể tưởng tượng được thịnh hành của 
Phật sự đương thời. Không chỉ như thế, Vân Cương còn là trung 
tâm dịch kinh lúc đó. Ngài Đàm Diệu cùng với các Sa môn 
Thiên Trúc, Tây Vực như Thường Na Та Xá, Cát Già Dạ... từng 
ở đây địch nhiều bộ kinh Phật như “Phụ Pháp Tạng truyền”, 
“Tạng Bảo Tạng kinh”. 


Đôn Hoàng Mạc Cao động, đồng dạng cũng là thắng địa 
Phật giáo được cao tăng vân tập. Từ các ghi chép lịch đại danh 
tăng, Phật tự liên quan đến Mạc Cao động, đặc biệt là việc viết. 
kinh trên thạch thất với tổng số hàng vạn quyển, chúng ta dễ 
dàng biết được địa vị của động Mạc Cao trong lịch sử Phật giáo 
Trung Quốc. 


220 xe, 


Мий Phật „lu 


ĐẾ VƯƠNG CÁC TRÈU ĐẠI 
XÂY DỰNG THẠCH ĐỘNG 


Trong lịch sử lâu dài của xã hội phong kiến Trung Quốc, 
quyền uy của đế vuong tối cao vô thượng là dièu không 
cân nghỉ ngờ. Sự phát triển của Phật giáo ó Trung Quốc, 
sự hưng thịnh của thạch động Phật giáo Trung Quốc, 
không thể tách rùi иді sự ng hộ của các đời để vuong. 


Àn gió lịch sử tôn giáo Trung Quốc, ba tón giáo lớn của thế 

6191 (Phật giáo, Islam giáo (Hồi giáo), Cơ Đốc giáo), dèu 
chiếm một vị trí đ Trung Quốc. Học thuyết Phát giáo, Đạo giáo, 
Nho giáo càng chiếm vi trí ưu thế. Thời trung đại là thế giới 
của đây đủ các tông giáo. Nhưng, khác với tình hình nước khác, 
tôn giáo ở Trung Quốc trước sau chưa từng dùng quyền uy tuyệt 
đối để chỉ phối sinh hoạt chính trị quốc gia, bình thành “Quốc 
giáo”. Ngược lại, giáo quyển phục từng quyên lực thế tục, hoặc 
có thể nói giáo quyền kết hợp mật thiết với quyền lực quốc gia, 
là дас điểm lịch sử tón giáo Trung Quốc. 

Thời kỳ Nam Bắc triểu, tình trạng Phật giáo ở nam và 
bắc phương không hoàn toàn giấng nhau. Ở Nam triểu, là 
“ба môn bết bái vương giả". Theo giáo nghĩa Phật giáo, một 
người đã xuất gia, quy y cửa Phật, chí kính trọng tam bảo, 
không сіл kính phục phụ mẫu, quân vương. Họ tên (có sự 
phân biệt giữa pháp hiệu và tục tính, một số tăng nhân lấy 
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họ Thích) và tuổi tác (có sự phân biệt giữa thực tế và tuổi 
xuất gia, gọi là Pháp lap) cũng có sự phán biệt giữa tăng và 
tục. Phật giáo của Bắc triêu, mang sắc thái chính trị quốc 
gia mãnh liệt, tức Phật giáo dựa vào quyên lực quốc gia rất 
chặt chẽ, vì nước cầu phúc, vì đế vương cầu phúc có ý nghĩa 
quan trọng nhất. Ví dụ, Vân Cương thạch động mở ra ở chân 
núi Võ Châu phía tây thành Đại Đồng, núi Võ Châu bắt đầu 
từ thời Minh đế Nguyên đế nhà Nguy, đã là núi thần trong 
việc cầu phúc cho quốc gia, việc chọn nơi này để đục mở Vân 
Cương thạch động có thâm ý khác. Minh, Nguyên đế dùng Sa 
môn Pháp Quả làm đạo nhân thống, lệnh “Sa môn diu đắt 
dạy dỗ nhân dân thế tục”. Chính vị hòa thượng Pháp Quả 
này với thân phận thủ lĩnh Phật giáo tối cao của Вас Nguy, 
đã dẫn đầu mọi người lễ bái hoàng đế. Ông có một câu nói 
nổi tiếng: 


Б Bai Phet Lo xó No chùa Phụng Tiên 191 thạch động Long 
Môn, tượng coo hơn 17m, ади сао 4m, ісі dài gån 2m. 
tác phổm tiêu biểu nghệ thuệt điêu khóc Phột giáo Trung 
Quốc thời Đường. 
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Nghe thuật Phát жонды 


“Thái tổ là vị vua sáng suốt và thích việc đạo, tức là đương 
kim Như Lai, Sa môn phải nên tận lễ, hết lòng bái lay. Người 
ta nói: kẻ có thể làm đạo trổ nên lớn mạnh là nhân chủ. Không 
phải ta lễ bái thiên tử đâu, chính là ta lễ Phật đó (Меру thư 
— Thích Lão chí). 

Coi đương kìm hoàng đế như đương kim Như Lai để đính lễ 
bởi vì hoàng để không chỉ ham việc đạo mà còn “có thể làm đạo 
trở nèn lớn mạnh, có lợi cho sự hưng vượng phát đạt của Phật 
giáo”. Để có được kiểu lý luận này còn phải trả giá từ các thực 
tiễn, sau khi Thái Võ Đế ~ vị vua đầu tiên trong lịch sử Trung 
Quốc tiến hành phế Phật qua đời, năm đầu tiền lên ngài Văn 
Thành Đế (năm 452 công nguyên) hiên xuống chiếu lệnh “Hữu 
“Ty làm thạch tượng, phái giống thân vua. Tượng làm xong, trên 
mặt dưới chân, đều có hác thạch. giống như những nốt ruồi đen 
ở trên, dưới thần vua vậy” 

Tượng Bỏ Tát Di Тас bắt chéo chân ở động 13 Vân Cương, 
có khám đá đen ở chân. Niên hiệu Hưng quang năm đầu (năm. 
454) sắc lệnh cho Hữu Ту ở trong 5 cấp chùa lớn, vì 5 vị vua tiy 
Thái Tổ trở xuống (Бао Võ, Minh Nguyên, Thái Võ, Cảnh Mục, 
Уап Thành Đế) đúc 5 tượng, Thích Ca ở tư thế đứng, mỗi tượng 
cao 1 trượng 6, đều dùng xích kim 20 vạn càn, Văn Thành Đế 
dùng hình tượng đế vương Bắc Ngụy làm bản gốc để điêu khác 
Phật tượng, chính là sản phẩm của tư tưởng hoàng để tức đương 
kim Như Lai. Năm đầu niên hiệu Hòa Bình (năm 460) cho mở 
Vân Cương Đàm Diệu ngũ động, vì 5 vị đế đưới vua Thái Tổ 
mỗi vị mở một hang động, điêu khắc mỗi động một tượng Phật, 
lặp lại sự kiện đúc tượng ở 5 cấp không lâu trước đây thèm một. 
lân nữa. 

Phong trào này mở ra, điễn biến ngày càng mạnh me. Việc 
đục më các dai thạch động phương bắc, đa số có liên quan đến 
đế vương, để thất. Long Môn Tân Cương tam động, do Tuyên. 
Võ Đế vào năm đầu niên hiệu Cảnh Minh (năm 500) vì Cao Tổ, 
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Bích hoo vë hình vương tử cóc nước ở 965 
động Мас Сао, Đôn Hoàng. miêu tả cảnh Phát 
18 nhộp Niết Bàn. сас độ tử Phật giáo đau đớn 
thống thiết, 


Văn Chiêu hoàng thái hậu mỗi người mở một hang động, sau 
lại vì Thế Tông mở thêm một động. Khám thờ Phật Lô Xá Na 
ở Long Môn Phụng Tiên tự có hiệu là “Chánh giáo đông lưu 


224%. 


“matha, Wa 


thất bách du tài, Phật khám công đức duy thử vi tối” (: Chánh 
giáo truyền về phía đông hơn 700 năm, công đức của khám thờ 
Phật nơi này nhiều nhất), đo Đường Cao Tông và Vö Hậu khai 
mở. Thạch động này khai mở vào ngay thời điểm Võ Tác Thiên 
được phong làm hoàng hậu và đang ráo riết tạo dư luận chuẩn 
bị cho việc kiến lập nền chính trị Võ Châu. Sự thăng trầm của 
tỉnh hoa điêu khắc một, đời, chính vì vậy được liền hệ chạt chẽ 
với sự thay đổi chuyển biến chính trị. 

Từ khi bất đầu việc Tây Ngụy Văn Đế vì Văn hoàng hâu Ất 
Phất thị “đục Mạch Tích Sơn thành khám thë để chân” (hiện 
là hang thứ 43 thạch động Mạch Tích Sơn), thạch động lớn ở 
phương bắc còn mang còng đụng дис thạch động làm lăng mộ. 
thạch động Hưởng Đường sơn thời bác TÈ, từng đục huyệt 48 
đặt linh cứu của Cao Dương (сб thuyết cho là Cao Hoan), Тар 
tục này kéo đài cho đến Long Môn thạch động thời Đường, Như 
vậy, một số đại thạch động nổi tiếng do để vương để xướng xây 
dựng là không có gì khó hiểu. 
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PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT 
PHẬT GIÁO ÂN ĐỘ 


Thạch động Тап Cương ó thành phố Đại Đồng tính Sơn 
Тау, thủ đô của triêu đại Bác Nguy lúc đó - Bình thành. 
Ván Cương thạch động bát đầu được mó ға vào năm 
đầu niền hiệu Hòa Bình triêu Bác Nguy Văn Thành Đế 
(пат 460), là thạch động khai mở sớm nhất địa khu phía 
bắc Trung nguyên Trung Quốc. Trong đó Рат Diệu ngữ 
động (hang thứ 16 - 20 ở Vân Cương) nổi tiếng, do Sa 
тёп Thống Đàm Diệu chủ trì. 


о vào thời gian nghệ thuật Phật giáo truyền vào vùng đất, 

Trung nguyên chưa được bao lâu, lực lượng cơ bản làm việc 
dục mở Đàm Diệu ngũ động là các thợ đến từ Lương Cháu ở 
phía tây, nên hang động thời kỳ này mang nhiều phong cách 
nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ. Bình điện của Бат Diệu ngũ 
động có hình máng ngựa (hinh chữ U), đỉnh động hình vòm, 
tượng chính chiếm phần lán điện tích động, kết cấu toàn bộ rất, 
giống hang động kiểu tháo lư của người tu hành. Tượng Phật 
bên ngoài đắp cà sa hở vai phải hoặc cà sa phủ kín са vai, cà ва 
phú kín vai rất thường thấy trong nghệ thuật Kiên Đà La Ấn 
Độ, còn cà sa hở vai phải xuất hiện trong nghè thuật Mat Thố 
La. Nếp áo có khi khá thô sơ đấp nổi, như đại Phật động số 
20, tưởng tự nếp áo mó phỏng chất vải bằng lông dày của nghệ 
thuật Kiên Đà La; có khi lại mịn nhỏ sát người, như tượng Phật 
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- Nghệ thuật Phật кт 


ở tư thế đứng phía tây hang số 19, rõ ràng chịu ảnh hưởng nghệ 
thuật Mat Thố La. Thân trên tượng Вб Tát ở trần, trước ngực 
đeo vòng cổ và chuỗi Anh lạc, thân dưới mặc váy lớn gấp nếp, 
rất giống cách ап mặc của giới quí tộc, nhà giàu Ап Độ. Gương 
таё спа tượng Phật vuông үйе, mày nhỏ mắt dài, hốc mắt sâu, 
mũi cao và thẳng, cánh mũi dài, môi hơi dày, khóe miệng hơi 
mỉm cười. Hai vai đẩy đặn, ngực nở nang. Hình tượng Phật 
nhìn qua là biết chịu ảnh hưởng sâu sắc nghệ thuật Phật giáo 
Ấn Độ, nhưng đông thời cũng biểu hiện được sự hiểu biết của 
người Trung Quốc đối với hình tượng đức Phật. Ví dụ như tượng 
đại Phật ở động 20, khuôn mặt dùng tượng Phật của nghệ thuật 
Mat Thố La làm nền tảng, nhưng tượng Phật của Ấn Độ сб dôi 
mắt hơi khép lại, như dáng suy tư, còn tượng đại Phật ở động 
20 hai mắt mở to sáng rực sống động. 


Tượng đức Phột TI 


ch Co Маи NI ở tu thế ngồi trong động số 20 ở Văn 
Cương thạch động. do vách của hang động nơi đáy аа bị sup để, 
nên trổ thành tượng Đại Phới lộ thiên с 


lộc đáo. Tượng Phột cao 13.7m. 
tao hình hùng vi. là tác phẩm tièu biểu ở Vân Cương †họch động. 


Sasu 
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Thạch động Vân Cương mở sau Đàm Diệu ngũ động, dán dần 
đi theo phong cách bản địa hóa. Bình điện động trở thành hình 
vuông cá tiên, hậu thất, nếp áo phục trang được đơn giản hóa, 
đầu thời đã xuất hiện tượng Phật phục trang kiểu Hán. Nhưng 
vẫn bảo lưu được một số đặc trưng, như diện mạo tượng Phật 
vẫn giữ mắt sâu mũi cao, mặc váy theo phục trang Bồ Tát trong 


kh Tiểu Phột trên vách phia đông hang số 18 ở Văn 


Cương thạch động. 
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“KIÊU MẪU BÌNH THÀNH” 
CỦA NGHỆ THUẬT THẠCH ĐỘNG 


Bình thành (пау là Đại Đồng - Sơn Tây) thủ dó của Bắc 
Nguy trước khi Hiếu Văn Đế dời dó vè Lạc Dương, Vân 
Cương thạch động nổi tiếng chính năm ở đây. Sự sảng 
tgo và phát triển các hiểu mẫu khi đục mở hang động 
Vân Cương thạch động, tức là "biểu mẫu Bình thành” 
trong nghệ thuật thạch động. 


hạch động Vân Cương là một quần thế hang động xuất hiện. 

sớm nhất khi Phật giáo Tân Cương truyền sang phía đông, 
được hưng tạo từ tập trung kỹ thuật các nơi với sức người, sức 
của bởi hoàng thất, quí tộc Bác Nguy đang là triểu đại пв 
trị miễn bắc Trung Quốc đương thời, nên các kiểu đáng mới 
của thạch động này được sáng tạo, không ngừng phát triển, trở 
thành điển hình dùng để tham khảo trong việc khai më thạch 
động ở miễn bác Trung Quốc vào lúc ấy cũng là điều tự nhiên, 
đã trở thành một loại kiču mẫu của việc đục mở thạch động, 
gọi là “kiểu mẫu Bình thành”. kiểu mẫu này tạo ảnh hưởng ó 
phía đông từ Liêu Ninh, Nghĩa huyện, vạn Phật Đường thạch 
động, ở phía tây tới Thiểm, Cam, Ninh thạch động Bắc Nguy 
trong các chùa phương bác, thậm chí là thạch động Đôn Hoàng 
ở đầu mút phía tây đường hành lang Hà Tây cũng không ngoại 
lệ. Phạm vi ảnh hưởng rộng lớn và sự lâu dài về thời gian 
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ảnh hưởng của Vân Cương 
thạch động, không có bất kỳ 
một thạch động khác nào so 
sánh được. 

Các hang động vào thời 
kỳ Bắc Nguy của Vân Cương 
thạch động, do sự thay đổi 
các nhân tố về chính trị, văn 
hóa... xã hội đương thời, nên 
đưa tới sự phát triển mang 
tính giai đoạn. “Kiểu mẫu 
Bình thành” cũng thay đổi 
theo. Thông thường có thể 
chia sự phát triển của Vân 
Cương thạch động thành ba 
giai đoạn: 


,  TƯợng Ma HI Thủ Lo Thiên 3 ади Giai đoạn thứ nhất gêm 
9%. tay сиб! паш ở động số в сас hang động từ së 16 - 20, 
Thuộc Уап Cương thạch động. tức “Đàm Diệu ngũ động”, 

mổ vào пат đầu niên hiệu 

Hòa Bình triểu Bắc Ngụy Văn Thành Đế (năm 460). Hình 
dạng các động trong giai đoạn này đều có bình điện hình båu 
duc tròn, đỉnh hình mái vòm phồng theo hình thức thảo lu Ấn 
Độ. Tạo tượng trong động chủ yếu là Tam Thế Phật và Thiên 
Phật. Tượng chính hình thể cao lớn, chiếm cứ phần lớn điện 
tích động. Các tượng được tạc với hình tướng hùng vĩ, mạnh 
mẽ, khuôn mặt дау đặn, mắt sâu mũi cao, cổ ngắn, vai rộng 
ngực nở. Cách xử lý các nếp áo có một kiểu mô phỏng kiểu 
chất liệu vải bằng lông đày và nhô lên như tượng chính ở 
động 20, rõ rằng chịu ảnh hưởng phong cách nghệ thuật Kiển 
Đà La Ấn Độ. Một kiểu khác lại mặc cà sa nhẹ mỏng nếp áo 
nhà mịn như tượng Phật chính ở động 19, lộ rõ một số đặc 
điểm nghệ thuật Mat Thố La. Phục trang tượng Phật có hai 
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Nehè thuật Phật Ш 


kiểu, hó vai phải hoặc phủ kin cả vai. Tượng Bỏ Tát khoác 
chéo Lạc dịch, đầu đội mão báu cao, trước ngục đeo vòng cổ 
trang sức bằng chuỗi Anh lạc. 

Tạo tượng của Vân Cương vào giai đoạn thứ nhất có khí thế 
hoằng đại, biểu hiện tỉnh thần nội tại của đân tộc Tiên Ty mới 
vùng dậy ở phương bắc. Về mặt xử lý nghệ thuật, mặc dù bảo 
lưu rất nhiều phong cách cũ, nhưng đã sáng tạo ra rất nhiều ý 
cảnh mới, khiến cho hình thức của thạch động tạo tượng càng 
hoàn thiện hơn. 


Thời gian của giai đoạn thứ hai, từ sau đời Văn Thành Đế 


% Tượng Phột ngôi ở thạch động Văn Cương, 
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đến trước khi Hiếu văn Đế dời 6 đến Lạc Dương. Hang động 
chủ yếu góm có 5 nhóm. hang số 7, 8; hang số 9, 10; hang số 5, 
6; hang số 1, 2 và hang từ số 11 — 13. hình đáng các hang động 
vào giai đoạn này có bình diện phần lớn hình vuống, trong 
hang chia ra tiền, hậu thất, có hang lập tháp trụ ë trung ương. 
bích boa điêu khắc trong động khác giai đoạn một, không chỉ 
có Thiên Phàt, mà chia thành nhiều tầng trên dưới, trái phải 
phân đoạn và må khám thờ đặt tượng, trần động điêu khắc 
hình bàn cờ ngang đọc. Về tạo tượng, tượng Phật lớn đã được 
giảm bớt, tạo hình cũng không hùng vĩ như trước, đẻ tài tạo 
tượng được gia công nhiều, xuất hiện hàng ngũ tượng người 
cúng đường thế tục. Khuôn mat của tượng từ đây đặn chuyển 
thành hình bầu dục dài, thân thể tráng kiện vừa phải. Cách 
xử lý các nếp áo diễn biến thành kiểu mặt cắt bậc thang. Vào 
khoảng năm thứ 18 niên hiệu Thái Hòa, trang phục tượng 
Phật theo kiểu dáng trước kia được sửa đổi, xuất hiện kiểu 
phục rang áo rộng đai to. Tượng Bò Tát đầu đội mao hoa тап, 
mặc áo lụa chẽn tay bắt chéo. 

Bố cục kiến trúc và bích điện theo hình thức truyền thống 
Trung Quốc xuất hiện vào giai đoạn này, cũng như trang phục 
áo rộng dai to của tượng Phật, tương ứng thích hợp với cải cách 
theo kiểu Hán bắt đầu vào năm đầu niên hiệu Thái Hòa triểu 
Hiếu Văn Đế. Nghệ thuật thạch động Phật giáo ngoại lai, đã 
bát đầu được Trung Quốc hóa khá та ràng ở mièn bắc chính vào 
thời kỳ này, điều đó có ảnh hưởng lớn đối với các thạch động 
khác ở phương bắc. 

Giai đoạn thứ ba, từ sau khi Hiếu Văn Đế đời đô tới Lạc 
Dương đến những năm cuối niên hiệu Chính Quang (пат 
494 - 524). Vào giai đoạn này, các hang động được mở phần 
lớn nhỏ hoặc vừa, các khám nhỏ có bố cục đa dạng được 
phổ biến khắp nơi ở Vân Cương. Bên trong các động cảng 
trở nên vuông vắn, kiểu động được lưu hành có tháp động, 
Thiên Phật động, Tam bích tam khám và kiểu Tam bích 
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trừng khám. Diên mạo đức Phát рду nhỏ, cổ dài, vai thon, 
thân thể được kéo dài, thon thả. Toàn bộ tượng Phật đều 
theo trang phục áo rộng, đai ta, nếp gấp phía dưới y phục 
ngày càng trùng điệp. Tượng Вб Tát cũng thon thả hơn, vào 
thời kỳ sau, xuất hiện tượng đeo chuỗi ngọc ở nơi bắt chéo 
của áo lụa «ёп tay. 


Vào giai đoạn này mặc dù hoàng thất đã đời đến Lạc Dương, 
nhưng Bình thanh vấn là Bác Đô, Van Cương vẫn tiếp tục là 
trọng địa của Phật giáo, thêm vào đó ở Lạc Dương việc mở các 
động lớn không nhiều, vẫn còn nhiễu công trình sư lưu lại ở 
Уап Cương tiếp tục phát triển truyền thống quá khứ, sáng tạo 
ra một số kiểu dáng đề tài mới, tạo ảnh hưởng rộng rãi đến 
Long Môn thạch động. 
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PHONG CÁCH MỚI СОА NHỮNG 
THACH ĐỘNG HÁN HÓA 


Bác Nguy Hiếu Văn Để bì muốn tang cường thống trị đốt 
әді vùng đất Trung nguyên, giảm bớt sự xa cách giữa tộc 
Tiên Ту ой tộc Hán, пеп đã thực hiện môt loạt các chính 
sách Hán hóa, сіт dùng tiếng Hó phải nói tiếng Hán, 
cấm mac trang phục Hồ phái mặc trang phục Hán, ой 
quan trọng nhất, đời đô vè Lạc Duong. Cải cách Hán hóa 
của Hiếu Văn Đế cũng được phản ánh trong tạo tượng 
thạch động. 


äm thứ 10 niên hiệu Thái Hòa triều Bắc Nguy (năm 486), 

Hiếu Văn Đế “bất đầu mặc áo cổn đội mũ miện, triểu 
hướng vạn quốc”, bắt đầu sự cải cách phục trang, ông đích thân 
ban Hán phục cha quản thần, ăn mặc theo trang phục Hán tộc 
bắt đâu được lưu hành. Lúc ấy, vùng đất ở Vân Cương thạch 
động là quốc đô, nên sau năm thứ 10 niên hiệu Thái Hòa bượng 
Phật cũng được tạo với trang phục Hán (Phật tượng mặc Hán 
phục, được làm sớm nhất có ghi chép rõ ràng chính xác vào 
năm thứ 13 niên hiệu Thái Hòa). Loại phục trang này vốn là 
thường phục của sĩ đại phu Nam triểu, do áo to đai rộng, cho. 
nên được gọi là kiểu phục trang áo to đai rộng. Lúc ban đầu, chỉ 
сб một bộ phận tượng Phật được tạo với phục trang theo kiểu 
mới, nhưng tới nám thứ 18 niên hiệu Thái Hòa, trước khi đời 
đô vé Lạc Dương, trang phục của tượng Phát trong các thạch 
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động đều đã được tạc theo kiểu các áo to đai rộng. Phật tượng 
ở Long Môn thạch động, trước và sau khi Hiếu Văn Đế dời vè 
Lạc Dương, vẫn giữ kiểu cũ. Đó là do vào Ше ấy, xã hội vùng 
đất Lạc Dương dao động, năng lực tiếp thu phong cách nghệ 
thuật mới không mạnh. Năm thứ 18 niên hiệu Thái Hòa, sau 
khi Hiếu Văn Đế dời đô, tiếp tục “cải cách chế độ phục trang”, 
sau đó trang phục tượng Phật ở Long Môn thạch động mới sửa 
chữa thành mới áo rộng đai to. 


Cùng với việc thực hiện cải cách Hán hóa, một số hình thức 
biểu hiện trong thạch động cũng thay đổi. Bích điện Phát khám 
Уап Cương động, bố trí theo hình thức bố cục hội họa từ thời 
Нап Nguy đến пау ở vùng tộc Hán. Tượng Phật thời kỳ đầu аби 
ngồi ngay ngắn trên đất, sau này chịu ảnh hưởng tập tục ngồi 
trên sập của Nam triểu, dưới tượng Phật đặt một bảo tọa cao. 
Kiến trúc thạch động cũng xuất hiện hình thức và cách trang 


trí phong theo kiến trúc người Hán. 


Tượng Phột ở phơ đông 
trong gion trước, động thú 
5 vån Cương іћасћ động. 
Nét mät lượng Phột biểu 
lộ ón hoà điềm tinh, mang 
đệm nét sốc інді Нап hóc, 
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gian thốt sau trong hang số 6 Vân Cương thọch động 
tượng được làm với một trang nghiêm, khuôn một аду độn 
vữa phổi, áo lớn đai rộng, mở га phong cóch Trung Quốc 
hóa các thach động. 


Sau khi đời đô về Lạc Dương, quý tộc triểu Bắc Ngụy càng 
quen thuộc hơn với nghệ thuật Nam triểu, hình tượng “Tú cốt 
thanh tượng” lưu hành ở Nam triều cũng xuất hiện ở Long Môn 
thạch động, trước tiên là tượng người cúng đường thanh tú, và 
sau này xuất hiện tượng Phật thanh tao thon thả. 


«Мр thụ 
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DIỆN MẠO ĐÔNG MAC CAO 
DON HOÀNG THỜI BẮC NGUY 


Đôn Hoàng thạch động được mó vào năm thứ 2 niên hiệu 
Kiến Nguyên triều Tiên Тап (nám 366), nhưng động còn 
giữ được niên đại sóm nhất thuộc thời kò thống tri Đón 
Hoàng của chính quyên Bắc Lương (пат 490 - 442 công 
nguyên). Các hang động Đón Hoàng sào thời 8) Bắc 
Nguy bắt đều được mở vào giữa triều đại Bắc Nguy, 
hang động thời kỳ này có hình dáng chủ yấu là trung 
tâm tháp trụ động. 


ang động sớm nhất của Đôn Hoàng hiện còn tôn tại thuộc 

thời kỳ thấng trị Bán Hoàng của chính quyền Вас Lương 
(năm 420 — 442). Thời kỳ này chỉ mở 3 động, tức động số 268, 
272, 275. Tượng chủ tên chính được tac trong 3 động này đều 
là tượng đơn thản, Вӧ Tát thị giả được vẽ ở 2 bên сӛз bức 
tượng. bích họa trên vách 2 bên chia thành 2 đoạn trên đưới 
với nội dung khác nhau, chủ yếu là sự tích Phật truyện và bản 
sinh, ngoài ra còn có thêm Thiên cung kỹ nhạc và người cúng 
đường.. 

Có thể nhận ra phong cách của thời kỳ này chịu ảnh hưởng 
rất lớn của Tây Vựe, chủ yếu là phang cách Qui Tu. Đặc điểm 
nhân vật cá khuồn mặt tròn, ду đặn, trán rộng mát te, mũi 
thẳng môi mỏng, chỉ thể thô sáp, tư thái đoan trang, dáng vẻ 
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Bich họa Phi Thiên 
trong hong 240 ở 
Đôn HoảngMạc Сао 
động, абу 1а tóc 
phẩm thời kỷ Bốc 
Nguy. Phi Thiên l bó 
phộn hợp thënh Bôn 
Hoảng Мос Сао 
động. tiêu chí độc 
đáo của nghệ thuột 
Đôn Hoàng. 


trầm ngâm điểm tĩnh; mu áo phục sức nhân vật có các kiểu 
Тау Vực, kiču Ап Độ, kiểu Ba Tư; nét vẽ khuôn mặt, làn da 
của nhân vật trong bích họa sử dụng “phép 101 lõm” truyền từ 
Ап Độ, tức dùng màu đồ vẽ chồng lên nhiều lớp, rồi dùng màu 
trắng vẽ sống mũi, mắt và đường chân mày, biểu thị sự nhô lên 
của phần mặt, dùng các quảng màu hình tròn biểu thị cảm giác 
lập thể của cơ thế. 

Cũng vào thời kỳ này, đã nhận ra nét ảnh hướng của văn 
hóa Hán. Chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho gia, ở Đôn Hoàng 
không thấy xuất hiện hình tượng vũ nữ và Вб Tát lõa thẩ với 
vú to, mông lớn như vẫn lưu hành ở Khác Tư Nhĩ thạch động; 
bố cục của bích họa tham khảo hình thức thiết kế phán đoạn 
của bích họa đất Hán. 

Hang động thời kỳ Bắc Ngụy ở Đôn Hoàng được bát đầu vào 
giữa triều đại Bắc Ngụy. Hình dáng các hang động thời kỳ này 
chủ yếu được làm thành trung tâm tháp trụ động. Bình điện 
hình chữ nhật, trung ương phần sau động thất có tạc tháp trụ 
hình vuông nổi liên nóc động với mặt đất, # mặt thần trụ mở 
các khám thờ đặt tượng, chính diện có khám thờ lớn 3 mặt 
còn lại đều là khám thờ 2 tàng trên dưới, phần trên của thân 
trụ còn dán ảnh sóc (tức dùng khuôn đúc rồi dán lên trên mặt 
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vách, giống phù điêu). Phần trước của động thất có nóc động 
tình chữ nhân, trên mặt khắc nổi các đà, kèo, côt phòng theo 
kết cấu gỗ. 

Tượng đắp tạo thời kỳ này không còn là tượng đơn thân, đã 
xuất hiện một nhóm tượng, tức ở hai bên tượng thờ chính có 
đắp tạo tượng Bê Tát thị giả ở bên trái, bèn phải. Tượng đấp 
chủ tôn chủ yếu là tượng đức Thích Ca ở tư thế ngồi dựa. Nội 
dung của bích họa chủ yếu vẫn dùng sự tích Phật truyện và bản 
sinh, được thêm vào các bức về mới mang nội dung sự tích nhần 
duyên như ngoại đạo quy у, thủ giới tự sát... một số bích họa 
vẽ Tây phương tam thánh. Kết cấu của bích họa xuất hiện kiểu 
mới là hình thức vẽ các bức họa liên hoàn theo chiều ngang, với 
tình tiết được xếp đặt liên tục nhau, trên mỗi mặt kèm theo lời 
ghi, tổ rõ nội dung bích họa. 

Hình tượng của nhân vật. có khuôn mặt hình bầu duc dài, 
mày ngang, mắt to đẹp. Tỉ lệ cơ thể từ từ kéo đài, tư thế phóng 
khoáng, thần thái điểm tĩnh. Phục sức nhân vật đa số vẫn theo 
trang phục Tây Vực, nhưng cũng đã xuất hiện hình tượng đội 
mũ Нӧ mặc trang phục Hán. 

Phong cách kiểu Tây Vực và kiểu Trung nguyên được biểu 
hiện lẫn lộn nhau trong hang động, như trong cổng vòm tròn 
phía tây, nơi vẽ Thiên cung kỹ nhạc, đã xuất hiện tháp cổng lầu 
kiểu cung điện Trung nguyên. Tình trạng này cho thấy та hình 
thức thạch động được truyền đến từ Tây Vực càng ngày càng 
được xen vào rất nhiều nhân tố văn hóa Trưng nguyên. 

Hang động cuối triều đại Bắc Nguy chú yếu vẫn là trung tâm. 
tháp trụ động, rất nhiều phương diện vẫn tiếp tục theo phong 
cách cũ, nhưng ảnh hưởng của văn hóa Trung nguyên ngày càng 
тӛ ràng hơn, đã xuất hiện hình thức mới trong các phương điện 
về phục trang, tư thế eơ thể và thủ pháp tô màu... Tạo hình của 
tượng đấp cũng trở nên bằng dẹp mỏng manh, chỉ thể dài ra, 
khuôn mặt vuông ván thanh tú, Nhân vật mặc phục trang kiểu 
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áo to đai rộng của Trung nguyên, màu sắc khuôn mặt bắt đầu 
sử dụng thủ pháp lô màu từng mảng kiểu Hán. 


Sự xuất hiện của phong cách mới vào thời kỳ này, liên quan 
đến việc cải cách Hán hóa của Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế. Sau khi 
Bác Ngụy Hiếu Văn Đế tiến hành cải cách, tạo tượng ở Vân 
Cương Long Môn xuất hiện hình thức mới, sau này từ Đông 
truyền bá sang phía Tây, trước tiên là tới Thiên Thủy Mạch 
Tích sơn, sau đó tới Vĩnh Tĩnh Bính Linh tự, tiếp theo tới Đôn 
Hoàng, và từ Đôn Hoàng phong cách này đã được truyền vào 
địa khu Tây Vực 


Tượng Bỏ Tát ngồi bón 
giò trong động 257 
Đôn Hoàng Mọc Cao. 
động, тас phẩm Thời 
kỳ Bác Ngụy. Tượng 
тапа phong cách Ап 
Độ tết гб. nhát ló bích 
hoo Phi Thiên và hoa 
мап trang ti chúng 
quanh tượng Bồ Tát 
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БЕКУ NIÊN ĐẠI SỚM NHẤT 
TRONG THACH ĐỘNG 


Рё ki có niên đại sớm nhất trong thach động Trung Quốc 
được bảo tón ở chùa Bính Linh thuộc huyện Vĩnh Tĩnh 
- Cam Тас. Nam 1963, trong khám thứ 6 vách phía bắc 
hang 169 phát hiện dë ký ойо thời Тау Tân uiết bằng 
тис: “Тас vào ngày 24 tháng 3, tuế tại Huyện hiêu niên 
hiệu Kiếu Hoàng nguyên niên” (năm 420), là năm ghi 
sớm nhất trong thạch động được biết hiện nay ở Trung 
Quốc, cưng cấp cột mốc quan trọng cho uiệc nghiên cứu 
di tích Phật giáo thời kỳ thập lục quốc. 


hach động thời kỳ đầu ở Trung Quốc, phần lớn không được 

ghỉ chép thời gian một cách chính xác, để xác định thời kỳ 
của nó chỉ có thể dựa vào việc quan sát phong cách và đặc điểm 
tôi eo sánh với tác phẩm được xác định cùng thời đại. Tiêu 
chuẩn so sánh đáng tin cậy nhất đương nhiên là các tác phẩm 
có ghi niên đại kiến tạo đương thời. 

Thạch động chùa Bính Linh từ sau đời Minh bị chôn vùi, mãi 
tái năm 195L mới được phát hiện lại. hang động số 169 chùa 
Bính Linh được tạo thành bằng cách khai тб lại dụng thế núi 
nham thạch thiên nhiên. Trong động, ngoại các đi tên đời Тау 
Tần, cá biệt còn có tác phẩm thời Bác Ngụy và thời Tùy. Trong 
khám thờ số 6, nơi đề ký có дар một tượng Phật ngòi và 2 
tượng Bê Tát đứng, hàng chữ ghi tên Võ Lượng Thọ Phật, Quán 
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Thế Âm Вб Tát và Đại Thế Chí Вб Tát. Các vách xung quanh 
trong khám thờ ve tượng Thích Ca Маи Ni Phật, Dược Sư Phật, 
Di Lặc Вб Tát và thập phương chư Phật, cạnh mỗi tượng cũng 
có bảng để. Để tài bích họa trong động còn có tranh thuyết. 
pháp, tranh 2 vị Phật Thích Ca, Đa Bảo ngồi sánh ngang, tượng 
Duy Ma Cật và người cúng đường... Các hình tượng tượng đắp 
và bích họa kể trên, đa số là ví dụ thực tế sớm nhất xuất hiện 


trong các để tài cùng loại ở Trung Quốc. 


Đặc điểm tượng đắp thời Tây Tần trong động 169 là: khuôn 
mặt Phật đầy đặn, mày nhỏ mắt to, mũi cao môi dày, hình thể 
vạm vỡ, hai vai vươn ra, nếp áo nhẹ mồng sát người; còn tượng 
Bồ Tát đầu không đội mão, mặt tươi tắn, ung dung đoan trang. 
Bích họa trong động, tạo hình chất phác, đường nét mạnh mẽ 
Hoạt diện dùng màu đất đỏ làm пеп, màu đất đỏ, xanh lục. 


h Cảnh đỉnh Thư Muội ở chùa Bính tinh. Com Тас, thạch 
= động chúa Bính Linh nổi tiếng thế giới chính nhờ too lạc 


trên vách đó cao ngàn trugng пау. 
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b Tượng Phột hang số 169 chùa Bính Linh thạch động ở 
Com тйс, đôy là tượng Phót có тёп đợi sớm nhất thời 
тау Тап, Tượng Vô Lượng Thọ Phật пау ngải xếp bồng 
КЕ? giò. hình thể vam vỡ. y phục trang sức đơn giản, 
khuôn một vẫn phổng phốt đặc trưng người Tây Vực. 


vàng làm màu chủ, gam màu đơn thuần hào phóng. Về mặt 
họa pháp, hấp thụ phép 161 lõm biểu hiện hiệu quả sáng tối 
của bích họa Qui Tư. 

Кё tiếp việc mở thạch động sau thời Тау Tán, vào cách đời 
Bắc Ngụy, Bắc Châu, Tùy, Đường đều có kiến tạo riêng. 

Động khám thời kỳ Bắc Ngụy có 33 động phần lớn được 
mở vào thời kỳ giữa và cuối triu Bắc Nguy. Trong động có 
đặt đàn thấp, trên đàn đắp tạo tượng Phật và Bồ Tát. Đề 
tài tạo tượng có hai vị Phật Thích Ca, Đa Bảo ngồi sánh vai, 
tượng Di Lặc, thất Phật, Thiên Phật và tượng Niết Bàn..., 
khuôn mặt tượng tạo 48 tài tạo tượng Tam Thế Phật, phong 
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cách chất phác, khuôn mật tượng hình bầu dục, thân thể 
vạm vỡ, 

Động khám thời Đường hiện còn gíữ được 134 động, chiếm 
2/3 tổng số động khám chùa Bính Linh thạch động, trong 46 
phần lớn là khám nhë khác trên vách đá, thạch động có số 
lượng không nhiều. Tạo tượng chủ yếu có A Di Đà Phật, Dược 
Sư Phật, Di Lạc Phật và Quan Âm Bỏ Tái... Nhân vật tạo tượng 
thời sơ Đường hình đáng có thể hơi dài, thời thịnh Đường thể 
thái phong phú, còn vào thời kỳ trung, vån Đường hình thể 
nhân vật hơi nở nang, gần như mập mạp. 


э? 245 


TỦ SÁCH ВАСН KHOA PHAT GIÁO. 


VIỆN BẢO TÀNG TƯỢNG 
Ở NÚI MẠCH TÍCH 


Thạch động Mạch Tích năm ở liên núi Mạch Tích cách 
thành phố Thiên Thủy, tỉnh Сат Тис 45 dm vè phía 
đông nam, biện còn giữ được 194 hang động khám thờ, 
hơn 7000 pho tượng đếp bằng đất sét, là thạch động có 
tượng đắp đất sét nhiều nhất ở Trung Quốc, được gọi là 
“viên bảo tùng tượng”. 


N ёп đại xây dựng thạch động núi Mạch Tích, thường được 
gán cho vào thế Еў thứ V. Tượng Phật thời kỳ này có 
tướng mạo hùng dũng, môi thẳng mắt to, miệng nhỏ môi mồng, 
cơ thể vam vỡ chắc nịch. Tượng Bà Tát đội mão cao, хба tóc, 
thân trên tràn, thân dưới mặc váy dài, thể thái tự nhiên. Đề tài 
tạo tượng chủ yếu là Tam Thế Phật, Bả Tát Di Lặc chéo chân 
và Bò Tát tu duy. 

“Thạch động được mở có số lượng nhiều nhất là vào thời kỳ 
Bắc Nguy, có thể chia làm 2 thời kỳ trước sau. Thạch động 
thời kỳ trước chủ yếu tao lượng Tam Thế Phật. Thạch động 
thời kỳ sau, số lượng nhảy vọt, để tài tạo tượng ngoài Tam. 
Thế Phật, xuất hiện thêm các hình thức tố hợp mới như nhất 
Phật, nhị Bå Tát, nhị đệ tử hoặc thêm vào 2 tượng lực sĩ nữa 
tạo thành nhóm tượng ngũ tôn hoặc thất tôn, ngoài ra còn xuất. 
hiện tượng thất Phật, lập Phật, thập đại đệ tứ và tượng người 
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cúng đường. Hình thể tượng đài hơn, mặt mũi thanh tú. Trong 
một số động đá vẫn bảo tổn bích họa, có tranh vẽ khổ lớn sự 
tích bản sinh và kinh biến. Bức vẽ Тау phương Tịnh thể biến 
trong động 127, qui mô hoằng vĩ. là bức vẽ Tịnh thổ biến niên 
đại sớm nhất trong thạch động ở Trung Quốc có kích thước lớn 
hiện nay biết được. 


Thời kỳ Tây Nguy, khí thế tạo tượng mở thạch động không 
hề suy giảm. Văn hoàng hậu của Văn Đế khi bị thất súng, đến 
núi Mạch Tích xuất gia làm ni, lúc qua đời được chôn bằng 
cách đục vách núi thành động. Thời kỳ này, thạch động theo 
kiču Nhai các của hình thức kiến trúc, mô phỏng kết cấu gỗ đã 
phát triển thêm bước nữa, bên ngoài động được chạm hàng trụ 
hình bái giác và mái nhà lợp ngói, trong hàng trụ có hành lang 


Tượng Phải 8 vứch 
chính trong động 
44 ở Com Túc 
Mach Tích sơn, 
là tác phẩm thời 
Tây Ngụy. Đường 
nét võt дар сйа 
y phục phia dưới 
của tương Phối 
=æ đỗ khó phức tap. 
tù đây có thể thấy 
rằng !qo hình của 
lượng Phật đỗ 
dán cỏ hiện tượng 
Trung thổ hóa. 
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Tượng Бар Ngưu Thiên 
vương trong động số 
5 ở Сат Тас núi Mæ 
ch Tích, là tức phẩm 
дара dät sét thời sơ 
Đường. Vị Thiên vương 
пау mát тот tròn gån 
gữ, nhưng trong sự чу 
nghiêm vẫn mơng vẻ 
lịch sự, nhã nhàn, 


trước, phía sau hành lang đục hang khám thờ. Đề tài tạo tượng 
ngoài Tam Thế Phật, còn có tượng Văn Thù, Duy Ma ngôi đối 
diện, phân biệt đặt ở hai bên vách. Trong tổ hợp tượng đắp 
xuất hiện tượng đồng nam, đồng nữ, đứng hai bên tượng Phật. 
Nhân vật tạo tượng có khuôn mặt chuyển dần từ thon thả sang 
đầy đặn 

Thời kỳ Bắc Châu, động đá được đục mở khá nhiều, một 
số động lớn qui mô lớn lao. Đại động phần lón được làm theo 
kiểu Nhai các động, với qui mô lớn chưa từng có ở các đời 
trước. Động số 4 (thượng thất Phật các) xứng đáng được xem là 
tiêu biểu. Động này do Тап Châu Đại Đô Đốc Lý Doãn Tín vì 
thương vợ tạo ra, có độ cao cách mặt đất khoảng 50m. Trước 
động tạc lầu gác kiểu điện đường có 8 trụ 7 gian, phía trong 
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hàng trụ là hàng lang trước, phía sau hành lang đục tạo 7 tòa 
hang lớn hình vuông. Trong hang tạo tượng thất Phật làm 
chủ, cạnh tượng Phật lập tượng đệ tử, tượng Bà Tát. Nhân vật 
tạo tượng dày dặn phong mãn, thể thái vạm vỡ. Tượng Phật 
cổ ngắn vai rộng, phản bụng hơi nhô ra. bích họa áp dựng thủ 
pháp kết hợp giữa vẽ và đắp tượng, gia tăng cảm giác lập thé 
cho hình tượng. 

Đời Tùy vẫn tiếp tục mở thạch động ở núi Mạch Tích Chủ 
tôn của hang động phán lớn dùng đức Phật Thích Ca Màu Ni 
hoặc Phật А Di Đà. Hình thể và trang sức của tạo tượng theo 
xu thế tả thuc. Sau thời Đường, phía nam núi Mạch Tích bi sụp 
đổ với diện tích lớn, gần nhu không còn chỗ để mở hang động 
mới. Các tạo tượng thời Đường, Tống, Minh hiện giữ được, phần 
lớn là được дар tạo lại trong các hang động đời trước. 


VY 
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АМН HƯỚNG СОА 
THACH ĐỘNG HƯỚNG ĐƯỜNG 


Thạch động núi Hướng Đường nằm ở khu mó Phong 
Phong Cổ sơn thuộc thành phố Hàm Đan lính Hà Bắc, 
Бао gầm ba nơi: bắc Hưởng Đường, пат Hường Đường và 
Tiểu Huông Đường (chùa Thủy Dục). Мат Hưởng Đường 
hiện còn 7 hang, bắc Hường Đường hiện còn 8 hang, tiểu 
Huong Đường còn 3 hang. 


úi Hưởng Đường vào thời ky Bắc Тё là vùng đất. buộc phải 
đi qua khi từ thủ đò Nghiệp thanh (пау là Lâm Chương) 
đến Tân Dương. Hoàng thất và quí tộc Вас Tè chấn hưng Phật 
sự tại đây, mở thạch động tac tượng Phật. Hình tượng chủ yếu 
hiện còn tôn tại 6 núi Hưởng Đường đều làm vào thời kỳ Bắc 
TÈ, đo có quí mô lớn, số lượng nhiều, nên tré thanh tác phẩm 
tiêu biểu của thạch động Bác Tế ở Trung Quốc. Thời kỳ này 
kế thừa đỉnh cao tạo tượng của hai thời kỳ Bắc Ngụy và Tùy 
Đường, thạch động núi Hướng Đường biểu hiện dày đủ bước quá 
độ giữa hai thời kỳ đỉnh cao ấy. 
Hình dáng hang động của thạch động núi Hưởng Đường có 
hai loại: kiểu trung tâm tháp trụ và kiểu Tam bích nhị khám. 


Trung tâm tháp trụ động, phản lớn 8 trước động đục тай 
hành lang trước eó trụ đỡ, tac thành ngói, xà dọc, xà ngang, 
kèo, cột... mô phỏng kiểu kết cấu đá, ngói. 


250 QQ _ 


Loại hình thức ấy là 
kế thừa phong cách thời 
kỳ Bắc Nguy ở Vân Cương 
thạch động. Phía trước 
các động số 9, 10, 11, 12 
và động 13 của Vân Cương, 
đều сб hàng cột cái, khác 
chạm đà đỡ động mô 
phỏng kết cấu gỗ. Trụ 
trung tâm trong hang 
động núi Hưởng Đường 
thạch động сб 3 mặt đục 
khám thờ đặt tượng ớ mặt 
chính và 2 mặt bên, mặt 
sau của tru mở đường lễ 
bái theo kiểu đường Һат. 
Hình thức này được diễn 
biến từ trung tâm іту 
động với 4 mặt đục khám 
thờ ở Củng huyện. Hình 
thức có hành lang ở trước 
Tượng Phốt đó ở thọch động hang động, sau thời Tùy 
núi Hưởng Đường, Нат Đơn, dân dán bị thay thế bởi 
чараа kiến trúc kết cấu gỗ xây 
phía trước hang, trung tâm tháp trụ động từ sau đời nhà Tùy 
rất ít gặp ở địa khu Trung nguyên. 


Kiểu hang tam bích tam khám, tiếp tục hình thức thạch 
động thời kỳ cuối ở Vân Cương, nhưng hoàn chỉnh hơn. Dọc 
theo 3 vách trong động đều đặt bảo đàn, trên đàn có bảo tòa, 
trên tòa tạc tượng Phật. Hinh thức đặt bảo đàn này thường 
được dùng vào th ау Đường. 


Tao tượng thời Bắc Të ở thạch động núi Hưởng Đường không 
còn thon thả tuấn tủ, uy nghiêm trang trọng như vào cuối thời 
kỳ Вас Nguy, mà biến thành đầy đặn tròn tria, thần cách ôn 
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hòa. Đa số có hình tương vam vỡ, dày dàn, ngực nổi lên, hai vai 
to rộng, chỉnh thể của tạo hình theo hình ống với phần trên to 
phần dưới nhỏ, hơi có cảm giác nặng në. Cách xử lý nếp gấp 
của áo quán trùng điệp phúc tạp thành giản di thông thoáng 
tạo nên cảm giác thoải mái tự nhiên. 


Đặc điểm tượng điêu khắc ở thạch động núi Hưởng Đường 
là từ sự cường điệu với các đường nét tạo hình vào thời kỳ 
đầu, phát triển thành cách miêu thuật lập thể với hình thái 
tự nhiên. Nhưng do vì phong khí này mới được bắt đầu nên có 
thế chưa thuần thạo lắm. Đến đời Đường, dựa trên nền tảng 
hoàn thiện của phong cách Bắc Tè, mới biểu hiện được những 
vẻ đẹp của đường cong trên cơ thể người, làm cho hình thể trở 


h Cảnh tượng bên hong Nom động ở thach động rủi 


ưỡng, Нат Đơn, Hà Вас 
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nên tự nhiên sinh động, đạt đến đỉnh сао của nghệ thuật Phật 
giáo Trung Quốc. 

Thạch động núi Hưởng Đường bên trên đã kế thừa truyền. 
thống ưu tú thời Bác Ngụy, không ngừng tạo ra sự mới mẻ về 
phong cách, mở ra phong cách mới cho đời Tùy Đường, chiếm 
một vị trí rất quan trọng trong lịch sử phát triển của nghệ thu- 
ât thạch động ở Trung Quốc. 


ее thuật Ph 
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TĂNG SĨ TĂNG HUU VÀ THẠCH ĐỘNG NÚI 
THÊ HÀ TƯỢNG PHẬT Ở HUYỆN VIÊM 


Tăng Huu là tăng sĩ nổi tiếng Мат triều, sinh ở Niến 
Khang (пау là Nam Kinh), 14 tuổi xuất gia. Са đời ngài 
đốc lòng cho niệc thu thập và chính lý bình điển Phật 
giáo, bá "Xuất Tam Tang ký tập” do ngài soạn khảo 
chúng tỉ mi công uiệc phiên dịch, lưu truyền và thật дїй 
của kinh Phật, là thư mục Phật điển sớm nhất hiện còn 
giữ được. 


lang Huu củng là nhà thiết kế kiến trúc và điêu khắc Phật. 

giáo nổi tiếng Nam triểu. Theo ghi chép trong sách “Cao 
tàng truyện”: “Ngài Tăng Huu tính tình kỹ luỡng, có thể tính 
nhẩm một mình rôi cho thợ làm theo tiêu chuẩn, thước (ас 
không sai. Các tượng lớn ở Quang Trạch, Nhiếp Sơn, Phật đá 
huyện Viêm đều do ngài chăm sóc, đúng theo quy hoạch nghỉ 
tác". Việc đúc tac tượng Phật, ở các nơi này, đêu do kế hoạch 
lâu đài, những khi bắt đầu thực hiện gặp khó khăn. nên phải 
giao ngài Tang Huu chủ trì, trải qua sửa đổi nhiều mái hoàn 
thành được. 

Tượng Vô Lượng Thọ Phật ở chùa Quang Trạch là “Kim 
tượng cao 1 trượng 8”, mà 4 lần đúc trước không thành công, 
chỉ đến khi đưới sự giám sát của ngài Tăng Huu mới xong, được 
khen ngợi đẹp nhất trong các tượng Phật cùng thời. Đáng tiếc 
tượng này không còn lưu giữ được đến ngày nay. 


лд, 
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Đại Phật ở Nhiếp бап nay thuộc chùa Thë Hà Nam Kinh. 
Năm thứ 2 niên hiệu Vĩnh Minh nhà Të (năm 484) Minh Trọng 


Chương và Pháp Độ Thiển sư chủ trì việc tạc tượng Vô Lượng 
Thọ Phật và hai vị Вб Tát trên vách đá phía tây Nhiếp Sơn. 
Thân Phật, tính cá tòa cao 4 trượng, 2 pho tượng Bồ Tát cao 
hơn 3 trượng. Vào thời cận đại tượng Đại Phật này đã bị trét 
xi măng, nên mất cả diện mạo thuở ban đầu. 


Ы __ Tượng Phột аа trong Thiên Phåt nham thạch 
© động ở núi Thè Hà, Мат Kinh, Giang Tê. 
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Vách núi ngàn lượng Phột (Thiên Phật nhom) ở núi Тһе 
Hó, Nom Kinh, Giang Tô, 


b 


Thời kỳ Nam triểu, вап tượng Đại Phật còn mở ra môt số 
thạch động, rất nhiều thành viên vương thất cho tạc tượng 
Phật ở đó. Đây là một trong những thạch động ít ỏi của Nam 
triểu ở lưu vực Trường Giang bảo tồn được đến nay. 

Tượng Phật đá huyện Viêm nay ở chùa Báo Tướng huyện 
Tân Xương tỉnh Triết Giang. Tượng Phật đá này cũng do người 
đời trước tạc không thành công, nên vào năm thứ 6 niên hiệu 
Thiên Giám (năm 507) “Sắc khiến Tăng Hựu luật sư nhận 
việc tạc tượng... ban đầu do ngài Tăng Hựu đục khám thờ quá 
nông, nay đục vào thêm 5 trượng. Và làm đỉnh tóc và thân 
tướng... Tượng được thi công vào mùa xuân năm Thiên Giám 
thứ 12 đến mùa xuân năm thứ 15 hoàn thành. thân tượng cao 5 
trượng, toàn bộ tượng cao 10 trượng, trước khám thờ thêm đài 
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3 tầng. Lại хау môn các điện đường”. Có thể thấy, ngài Tăng 
Huu không chỉ phụ trách thiết kế tượng Phật, mà đồng thời 
còn chủ trì luôn thí công kiến trúc điện đường. 

Qui mô tượng Đại Phật eó ghi chép rà, thân Phật cao 10 
trượng, tòa ngồi của Phật cao 5 trượng 6 thước, khuôn mật. 
Phật dài 1 trượng 8 thước, mắt dài 6 thước 3 tấc, lông mày dài 
7 thước 5 tấc, bàn tay đài 1 trượng 2 thước 5 tấc, rộng 6 thước 
5 tấc, bàn chân lớn bằng bàn tay. Tượng Đại Phật ngày nay 
mặc dù đã được người sau tu sửa, nhưng khí thế của vẫn có thể 
phảng phất uy nghi cũ. 
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THỞI HUNG THỊNH TÙY ĐƯỠNG СОА 
ĐỘNG MAC CAO, DÓN HOÀNG 


Cùng uới uiệc nhà Tùy thống nhất toàn quốc, tới triều 
Đường kinh tế và nội lue quốc gia lón manh, Đôn Hoàng 
thời ky này đã được mỡ ға một số lớn các hang động, 
hiện nay còn tôn tại hơn 300 động, chiếm trên 60% tổng 
số động ó Đôn Hoàng; vè mốt nghệ thuật đã tiến vào giai 
đoạn hoàn toàn mới, bhiến nghệ thuật Phåt giúo đến ги 
phía tây đã hoàn toàn dụng hap әсі uăn hóa Hàn sáng 
tạo ra các hình thức đễ được mọi người chấp nhận. 


ình đáng hang động điển hình thời kỳ Tùy - Đường là 

bình điện hình vuông và đỉnh hang hình đấu, không gian 
hang được mở rộng rãi, thay đổi hån bố cục thần bí, chật hẹp 
của trung tâm tháp trụ động thời kỳ đầu. Tượng Phật đặt trong 
một khám thờ lớn đục mở trên mặt vách hang, vào cuối thời 
Đường trung tám dòng đặt môi đàn hình vuông, trên đàn đặt 
tượng Phật. 

“Tổ hợp tượng thời Tùy chủ yếu gồm 1 tượng Phật, 2 tượng đệ 
tử, 2 tượng Bồ Tát hoặc 4 Bề Tát. Khuôn mát nhân vật tròn đầy 
đặn, hình thể vam vỡ, thoat nhìn tượng đâu lớn, thân trên dài, 
chỉ dưới ngắn. Phong cách này đã từ bó lối tạo hình thanh thoát, 
thon thả ở thời kỳ Bác triểu, phát triển thành phong cách ung 
dung hoa lệ thời Đường, nhưng vẫn còn chưa thuần thục hẳn. 
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Tổ hợp tượng thời Đường gềm 1 Phạt, 2 46 tử, 2 Bò Tát, 
2 Thiên vương hoặc thêm 2 lực sĩ, ngoài ra còn có tượng thất 
Phật tượng cúng dường Bồ Tát... Tượng thời Dường viên mãn 
trau chuết, ung dung hoa lệ, đưa phong cách khai sáng từ đời 
Tùy tới sự thuần phục hoàn mỹ, đạt đến thời kỳ hoàng kim của 
nghệ thuật Đôn Hoàng. Phong cách thời kỳ này theo hướng thế 
tục hóa một cách rõ ràng hơn, biểu hiện được sự hùng kiện, hào 
phóng của tính thần thời đại đương thời. 

Hình tượng thời sơ Đường đấy đà nhưng sinh động, các 
đường nét cơ thể trôi chảy, biến hóa tiết tấu phong phú. Ví dụ 
như tượng Bà Tát động số 204, đầu đội mão báu, ngực đeo dây 
Anh lạc, tay chân đeo vòng xuyến, váy áo tô màu, vé ngoài ôn 
hòa đẹp đề. Tượng Thiên vương ở động số 322, thân bận trang 
phục võ sĩ, khôi giáp nghiêm chỉnh, mặt mãi uy võ, tràn đẩy 
sức sống thanh xuân. 

Tượng thời thịnh Đường càng tỉnh mỹ vô song, thời kỳ này 
còn дар tạo “Bắc Đại Tượng” cao 33m ở hang số 96 và “Nam 
Đại Tượng” cao 26m ở hang số 180. Ở động số 148, phía sau 
tượng Niết Bàn có tượng đứng 72 đệ tử, là một quản thể tượng 
tô màu lớn nhất ở Đôn Hoàng. Tượng Вб Tát 5 động sé 45 có 
đáng trâm tư, mặt hơi mim cười, thể thái ưu mỹ, thân trên 
trần, cho thấy môt thể hình đầy đặn, váy dài nhẹ, mỏng ôm sát 
thân, hiển 10 ra đông thái. Bất luận sự ưu mỹ của tình cảm, hay 
sự đoan trang của dáng vẻ tượng cũng thể hiện được sự thướt. 
tha diu đàng của đặc điểm nữ tính. Còn tượng Thiên vương 
cũng trong hang này lại cho thấy sự cương quyết, dũng mạnh. 
biểu hiện tính cách kiên nghị nam tính. 

“Tượng thời kỳ cuối Đường vẫn giữ sự nở nang của tượng Bå 
“Tát và sự dũng mãnh của tượng Thiên vương, nhưng cá về nhi 
hơi bị thể thức hóa, kém sức sống nội tại. Dáng vẻ tượng Phật 
và Bỏ Tát không còn có được về tràn đây trí tuệ, tôn nghiêm, 
bình tĩnh và lạnh lùng như tượng thời thịnh Đường. 
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Bích họa Đôn Hoàng vào thời kỳ Tùy Đường khác hẳn so với 
thời kỳ Bắc triều. Về mặt nội dung, rất ít khi biểu hiện tán my 
vẻ tràn дау bi khổ tuyệt vọng, tự ngã hy sinh mà chủ yếu là 
vë nội dung theo đuổi sự hoan lạc và đẹp dë của thế giới Phật 


Ь Tuang mu 8ó Tát trong động số 46 ở động 
Mạc Сао Đôn Hoäng, tác phẩm thời ky 
thinh Đường, mang phong cóch điển hình 
tqo tượng Phót giáo thời Đường. 
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quốc, biểu hiện này chiếm vị trí chủ yếu trong kinh biến họa. 
Đó là biểu hiện xã hội kinh tế phỏn vinh, an định, nhân dán 
theo đuổi cuộc sống mới đưới thời Đường. Ngoài ra, còn xuất 
hiện nội dung mới vẽ về sự tích cảm ứng Phật giáo, đoan tượng 
đồ và tranh vẽ nhân vật lịch sử. 

Kinh biến họa đời Tùy có Tây phương Tịnh thể biến, Đông 
phương Dược Su biến, Duy Ма Cát kinh biến và Pháp Hoa kinh 
biến... Phân lớn họa diện tương đối nhỏ, nội dung biểu hiện 
cũng tương đối đơn giản. Tạo hình nhân vật vuông vắn tròn 
trịa, phần vai ná nang và hơi bị gọt bớt, kết hop với phần eo 
hơi xoay nên tượng Bỏ Tát, đệ tứ đã hơi cho thấy dáng điệu 
hiên ngang. Thời kỳ này màu sắc bích họa vån mang sắc xám 
đen trầm tĩnh của thời kỳ đầu. 


Bích họa thời kỳ đầu nhà Đường cá nội dung phong phú, 
thú pháp nghệ thuật mới тё. Thời kỳ này cũng gia tăng thêm 
nhiều nội dung bích họa như Quán Vô Lượng Thọ kinh biến, 
Di Тас kinh biến... Qui mô bích họa rất lớn, có bức chiếm điện 
tích eá một mặt, vách hang. Hình vẽ bố cục chặt chê, màu sắc 
trở nên phong phú hoa lệ, cho người xem ấn tượng vàng sơn rực 
rỡ. Ví dụ như bích họa “Quán Vô Lượng Thọ kinh biến” trong 
động số 390, kết cấu đơn gián rõ ràng. nhân vật tinh xảo đẹp 
đã, đình giện u nhã, hoa sen nở trên ao bán, са múa ở trên lầu 
gác; Phật và Bå Tát nghỉ thái đoan trang, đẹp đề, áo lụa là nhẹ 
mỏng, điểm tinh ung dung, phẳng phát như vào thế ngoại đào 
nguyên tuyệt аіё 


Tích họa cuối triều Đường thêm nhiều nệi dung xuất hiện 
các nội dung mới như Kim Cang kinh biến, Kim Quang Minh 
kinh biến, Hoa Nghiêm kinh biến, Tư Ích Phạm Thiên Thinh 
Vấn kinh biến, Mật Nghiêm kinh biến, Báo Phụ Mẫu Ân 
Trọng kinh biến... và nhiều kinh biến họa vẽ chung trong 
một hang. Ấy là biéu hiện cho sự hưng thịnh các tông phái 
Phật giáo thời Đường. Hậu kỳ thời Hường còn tăng thêm 
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nhiều bích họa mang để tài của Mật tông như Như Ý Lu- 
ân Quan Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm, Bất Không 
Quyên Sách Quan Âm... Thủ pháp hội họa bích họa thời kỳ 
này chạy theo tả thực, phong cách tế nhị, hình vẽ rã ràng, 
màu sắc түс rỡ. 

Bích họa thời Đường biểu hiện rất nhiều cảnh sinh hoạt 
của xã hội đương thời. Như bích họa “Trương Nghỉ Triều xuất, 
hành” và “Tống Quốc phu nhân xuất hành” ở hang số 156 có 
cảnh tượng rất hoành tráng, biểu hiện tình cảnh xuất du của 
Quy Nghĩa Tiết Độ sứ Trương Nghi Triều và phu nhân, ngựa 
xe, tùy tùng trong hàng ngũ động đảo, Bách hy kỹ nhạc tiền hô 
hậu ủng, người đi san thúc ngựa phi nhanh, tạo hình nhần vật, 
sinh động, tả thực, bảo luu được một lượng lớn tr liệu về lịch sử 
và phong tục xã hội. 
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QUAN HỆ GIỮA CHÙA PHỤNG TIÊN, 
LONG MÔN VÀ VÕ TẮC THIÊN 


Đại tượng chùa Phụng Tiên là tượng có qui mô lớn nhất 
trong quân thể thạch động Long Môn. Đại lượng bắt đầu 
được tac vào thời kỳ Đường Cao Tông, hoàn thành vào 
thời Võ Tác Thiên. Sau khi Đại tượng hoàn thành, xây 
dựng tiếp tòa tự vign qui má rất lớn ở phía trước tượng, 
tức chùa Phụng Tiên. 


р“ tượng Phụng Tiên vốn là một bộ phân của chùa Phụng 
“Tiên tên gọi Đại Tượng khám. Sau này chùa Phụng Tiên сб 
kết cấu bằng gỗ đã bị hủy hoại, Đại Tượng khám được gọi theo 
thói quen là chùa Phụng Tiên. 

Хігс lạc đại tượng chùa Phụng Tiên có mối quan hệ mật 
thiết tới Võ Tác Thiên. Võ Tác Thiên vì muốn đoạt chính quyền 
của triêu Lý Đường nên lợi dụng Phật giáo để tiến hành dư 
luận tuyên truyền, từng vì việc tạc Đại tượng “ủng hộ hai vạn 
quan tiền phấn son” và chủ trì nghi thức “khai quang” khi 
khánh thành công trình. 

Lô Xá Na Phật là báo thân сда Phật đức Thích Са Màu Ni, 
có nghĩa Quang Minh phổ chiếu, và là giáo chủ Hoa Nghiêm 
tông (đo xiển dương “kinh Hoa Nghiêm”. Võ Tắc Thiên đã 
đích thán tham dự việc phiên địch “Hoa Nghiêm kinh”), viết 
lời tựa bán dịch kinh, lời tựa lặp lại một lần nữa việc bà lên. 
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ngôi hoàng đế là phù 
hợp với dự ngôn kinh 
Phật 

Tượng tư thế ngồi 
của Lô Xá Na Phật ở 
chùa Phụng Tiên cao 
17.14m, phần đầu cao 
4m. Nét mặt biểu lộ 
sự từ bỉ điểm tĩnh, 
mi thanh mục tú, ánh 
mắt bộc lộ trí tuệ sáng 
suốt, khóc miệng hơi 
cong, nhìn như đang 
mim cười đầu hoi 
cúi, như quan tám 
nhìn xuống người lễ 
bái, khiến người ta 
có cảm giác gần gũi 
đáng kính, nhưng 
đồng thời khí phách 
hoàng đại của đại tượng, lại khiến có cảm giác kính sợ. Đây 
chính là hinh tượng cần eó khi Võ Tắc Thiên đang muốn đoạt 
quyền chính 


Hai bën Ту Lô Xá Na Phật còn tạc tượng hai dë tử, hai Вб 
Tát, hai Thiên vương và hai Kim Cang. Các hình tượng này cao 
hơn 10m, tượng đệ tử và tượng Bỏ Tát ung dung thành kính, 
tượng Thiên vương thân thái uy nghiêm, tượng Kim Cang có 
khí thế dù dội. Thông qua các hình tượng пау càng làm nổi bật 
thêm sự trang nghiêm hùng vĩ của chủ tôn Phật tượng, khiến 


người xem пау sinh kính ngưỡng 


Võ Tắc Thiên còn chỉ thị tăng nhân ngụy tạo kinh Phật, 


tuyên dương “Tác Thiên là đức Di Lặc hạ sinh, làm chủ còi 
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= chức Phụng 
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Diëm Phù Bë, nhà Đường suy vi, nên Tác Thiên cách mạng 
đổi tën là triểu Châu”. Long Môn trước khi Võ Tác Thiên 
xưng đế đã có tăng nhân giúp bà tạo tượng Di Lặc ở động 
Huệ Gián, khi bà nắm chính quyền lại cho tạo Song quật nam 
động và Tam Phát khám ở vách núi để thờ tượng Di Lặc. Đế 
hiệu của Võ Tác Thiên là “Từ thị Việt Cổ Kim Luân Thánh 
Thần Hoàng Đế”, Từ thị chính là tên đức Di Lặc, cho thấy bà 
tự nhận mình là Di Lặc, các tượng này chính để phục vụ sự 
thống tri của riêng bà. 


5%» 
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QUAN HỆ СІСА TƯỢNG THACH ĐỘNG VÀ 
CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO 


Phật giáo phát triển tới thời Тау, Đường, do lý giải 
khác nhau đối ді giáo nghĩa, cộng обі sự phát đạt kinh 
tế cửa các tự viên, nền sản sinh ra các tông рћ Phái 
giáo khác nhau, mỗi tông phái khỏe nhau lai dua theo 
tu tưởng riêng sắp dat hình tượng trong thạch động, và 
theo sự hưng suy hình tượng trong thạch động có thay 
đổi tương ứng. 


lông phái Phật giáo chủ yếu gồm Thiên Thai tông, Tịnh Độ 
tông, Duy Thức tông, Hoa Nghiêm tông, Mật tông, Thiền 
tông và Tam Giai giáo. 

Thiên Thai tông do ngài Trí Khải đời Tùy sáng lập, giáo ng- 
hīa căn cứ chú yếu theo “Pháp Hoa kinh”. Rất nhiều дё tài tạo 
tượng trong thạch động thời kỳ đầu của Bắc triểu á Trung Quốc, 
liên quan đến sự lưu hành của “Pháp Hoa kinh” vào lúc đó. 
Trong thạch động đời Tùy д Đón Hoàng bất đâu xuất hiện bích 
họa “Pháp Hoa kinh biến” tới thời Đường аё tài bích họa "Pháp 
Hoa kinh biến” tăng nhanh, trong đá nhiều nhất vào thời thịnh 
Đường, chiếm trọn rå mặt vách trong rất nhiều hang, hình vẽ 
ngày càng hoàn chỉnh, biểu hiện ngày càng phong phú. Đến 
thời kỳ Ngũ Đại số lượng bích họa “Hoa Nghiêm kinh biến" 
mới giãm bớt. 
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Tín ngưỡng Tịnh Độ được lưu truyền ở Trung Quốc từ rất 
sớm, trong thạch động cũng sớm được biểu hiện. Như trong 
đông cuối thời kỳ Bắc Ngụy ở Vân Cương đã xuất hiện lời ghi 
“Nguyện thác sinh Tây phương diệu lạc quốc thổ, trong động 
số 127 cuối thời kỳ Bắc Ngụy ở núi Mạch Tích có bích họa vẽ 
“Тау phương Tỉnh thổ biến”. Nhưng biểu hiện về đẻ tài Tịnh 
Độ trong thạch động phải sau khi Tịnh Độ tông được sáng lập 
mới có qui mô lớn. 


Tịnh Độ tông được sáng lập vào khoảng thời Tùy Đường, 
kinh điển chủ yếu có “A Di Đà kinh” và “Quán Võ Lượng Thọ 
kinh”... Trong động đời Tùy ở Đôn Hoàng xuất hiện bích họa 
“A Di Đà kinh” tái thời sơ Đường сб số lượng nhảy vọt, qui mó 


Doi Phương Tiện Phột Báo Ап kinh biến tuởng (lúc phim trời 
Мат Tống) ở động số 17 núi Béo Đỉnh Әді Phột Loan Boi Тас 
~ Trùng Khánh. Tượng cao 710m, rộng 1470m, miêu të sự tích 
hiếu họnh đời quá khử của đức Phột Thich Cơ Маи NỈ khi 
ngồi làm vương tú, khiềng quan tài vua cha đi an táng. 
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„Меле hut Phật т 


Tượng dë 10 А Non 
phia trái tượng Lô 
Ха Na Әді Phột 
trong thọch động 
Long Môn. 


= 


được mở rộng. Thời kỳ thịnh Đường, số lượng bích họa “Quán 
Vô Lượng Thọ kinh biến” vượt qua “A Di Đà kinh biến”. Loại để 
tài Tây phương Tịnh thổ ở Đôn Hoàng vẫn được biểu hiện tương 
đối nhiều, cho đến tận thời Ngu Đại và Tây Hạ. 


Hoa Nghiêm tông lấy “Hoa Nghiêm kinh” làm kinh điển chú 
yếu nên có tên, do ngài Pháp Tạng thời Đường sáng lập. Giáo 
chủ Hoa Nghiêm tông là Lô Xá Na Phật, pho đại tượng của vị 
Phật này ở Long Môn là tượng lớn nhất thời Đường, do hoàng 
thất cho tạc, đủ thấy thế luc của Hoa Nghiêm tông đương thời. 
Ở Đôn Hoàng bắt đầu xuất hiện bích họa “Hoa Nghiêm kinh 
biến” vào thời thịnh Đường và đạt đến đỉnh cao vào thời trung, 
уйп Đường, thời Ngũ Đại và Tống vẫn còn được thế hiện. 


Mật tông sáng lập vào thời kỳ Đường Huyền Tông. Ở Bắc 
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động Long Môn Đông Sơn Lôi Cổ Đài đã xuất hiện tượng chủ 
tôn của Mật tông đức Đại Nhật Như Lai vào cuối thời Đường, 
các tượng Mật tông như Tứ tý, Bát tý Quan Âm, Thiên Thủ 
Thiên Nhãn Quan Âm... Từ sau thời kỳ Đường ở Đôn Hoàng 
xuất hiện tượng Thập Nhất Diện Quan Âm, Bất Không Quyên 
Sách Quan Âm... thời kỳ trung Đường bá+ đầu xuất hiện các 
bích họa có để tài Mật tông như “Mật Nghiêm kinh biến”, Nhu 
Y Luận Quan Âm biến”... loại dë tài này vẫn tiếp tục được вї 
dụng tới thời kỳ Ngủ Đại, Tống. Tây Hạ. Tạo tượng thời Ngũ 
Đại, Nguyên và lưỡng Tống ở Đại Тис thạch động chủ yếu là 
tượng Mật tông. Đời Nguyên bắt đầu chịu ảnh hưởng Lạt Ма 
giáo, tạo tượng trong thạch động đời Nguyên trên dinh núi Phi 
Lai Hàng Châu phán lớn có đề tài Mật tông. 

Thiền tông sáng lập vào thời Đường, kinh điển chủ yếu là 
“Kim Cang kinh” và “Lăng Già kinh”, Trong động thời kỳ Võ Tác 
“Thiên ở Lôi Cổ Đài Long Môn khắc chạm 25 pho tượng La Hán, 
ở Khán Kinh tự có 29 pho tượng La Hán, các Lượng điêu khắc La 
Нап này dùng để biểu hiện quan hệ tiếp nối của Thiền tòng. Thời 
kỳ trung Đường, ở Đôn Hoàng bát đầu theo kinh điển Thiên tông 
vẽ ra bích họa như “Kim Cang kinh biến”, “Lãng Già kinh biến” 
và “Tu Ích Phạm Thiên vấn kinh biến”... một số đề tài đến tận 
đời Ngũ Đại và Tống vẫn rất thường gặp còn sử dụng. 
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ĐẶC ĐIỀM CÁC NƯỚC NAM CHIẾU, 
ĐẠI LÝ Ó THẠCH ĐÔNG КЕМ XUYÊN 


Thạch động Kiếm Xuyên của tộc Bạch ở khu tự trị Đại 
Lý, Уап Мат hiện còn 16 hang động, phân bố trong 
8 khu vuc chùa Thạch Chung, Sư tử quan và thôn Sa 
Đăng, được må ra vào thời kỳ nước Nam Chiếu, Đại 
Ly, là loại thạch động chủ thể của các dàn tộc it người 
như tộc Bạch, đối обі nghiền cứu nghệ thuật Phát giáo, 
nghiên cứu lịch sử xã hội, quan hệ dân tộc... của Nam 
Chiếu, Đại Lý déu có giá trị quan trong. 


ác niên đại ghi nhớ ở thạch động Кіёта Xuyên, có năm thứ 

11 niên hiệu Thiên Khải (niên hiệu vua Nam Chiếu Phong 
Ung, tức năm 841), năm thứ 4 niên hiệu Thịnh Đức (niên hiệu 
vua Đại Lý Đoàn Trí Hưng tức năm 1179)... tương đương thời 
kỳ từ cuối Đường tới Nam Tống. 

Trong 16 hạng động Riếm Xuyên, có 13 động điều khắc tượng 
Phật giáo, với së lượng nhiều và trình độ nghệ thuật cao như 
vậy, đã cho thấy sự thịnh hành của Phật giáo nước Nam Chiếu 
và Đại Lý. Phật giáo được truyền vào Nam Chiếu vào lúc nào, 
nay có hai giả thuyết. Trong bộ “Уап Nam chí lược" của Lý Kinh 
lết: “Năm thứ 2 niên hiệu Khai Nguyên (năm 714), vua Nam 
Chiếu sai tế tướng Trương Hiến Thành vào triều. Huyền Tông 
tiếp đãi trọng hậu, ban cho phù 45 (Phật), Vân Nam từ đó có 
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sách Phật”. Thuyết này được truyền vào từ Trung nguyên. Còn 
sách Kiếm Xuyên huyện chí cảo” ghi: “Tôn giả Tán Đà Quật Đa, 
đến từ nước Ma Giả (Ấn Độ) Tây Vực và thời kỳ Đường Mông 
thị (vương tộc Mông thị — tång lớp thống trị tối cao của Nam. 
Chiếu), khi di qua Kiếm Xuyên, để lại lời dạy trong dàn gian”. 
Đó là thuyết được truyền vào từ Ấn Độ. Có thể khẳng định, vào 
lúc đó lưu hành Mật tông “A Sát Lực giáo, thịnh hành sùng 
bái Quan Ат. Nội dung дё tài tạo tượng, vë tượng Phật có Ту 
Lô Phật, Đa Bảo Phật, Di Lặc Phật, А Di Đà Phật, còn có Duy 
Ma, Vàn Thù biến và Hoa Nghiêm tam thánh... Tượng Bồ Tát 
có Địa Tạng, Сат Lộ Quan Âm, Hóa Thân Quan Âm, Lập Quan 
Âm. Ngoài ra, tượng Tứ Thiên Vương, đặc biệt là tượng Bắc 
В 2 y] А и , 


b "< tuona trong hona số 1 Уап Мат Kiểm Xuyên thạch động. 
núi Thạch Chung. Thọch động núi Thạch Chung không chỉ có 
độc sóc tạo tượng Phợt giáo та côn со hinh tượng của 3 vị vua 
Nam Chiếu với công tích hiển hóch trong lịch sử cũng được xếp. 
vào đây, tượng chính giữa trong hinh lò Dị маш Tám ~ người khơi 
sóng ra thinh thời nước Nam Chiếu, 
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шал Phật менді 


Tạo hinh lực sĩchất phác khả đi ở động núi Thạch Chung, 
Kiểm Xuyên, Văn Мат 


phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương và tượng Bát Đại Minh Vương, 
phản ánh được đặc điểm lưu hành của Phật giáo Mật tông ở 
Nam Chiếu, Đại Lý 

Thạch động Kiếm Xuyên là sáng tạo nghệ thuật kiệt xuất 
của nhân dân tộc Bạch cổ đại, nghệ thuật điêu khắc của họ 
cũng chịu sự ảnh hưởng về phương diện này. Tín ngưỡng bản 
chủ, là một loại tín ngưỡng tông giáo đặc thù của nhãn đân 
tộc Bạch ở vùng Đại Lý, sùng bái chư thần của làng xóm, quê 
hương, điêu khắc tượng bản chủ để thờ phụng, trong đó bao gồm 
cå quốc vương, thanh bình quan, đại tướng quân... của dân tộc. 
Trong các tượng điêu khắc ở thạch động Kiếm Xuyên, ba động 
có tượng vua Nam Chiếu và gia đình, tùy tùng. Ví dụ, động số 1 
ở Sư tử quan, tạc tượng người sáng lập ra Nam Chiếu là Tế Nô 
La và tương hậu phi, con cái tục gọi là “Toàn gia phúc”. Động 

T 


số 2 ở chùa Thạch Chung (ас cảnh tượng lớn gồm 16 người, gọi 
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là “Các La Phương pháp nghị chính đả”. Trung ương động ngồi 
trên ngai rông là vị vua thứ 5 nước Nam Chiếu Các La Phương 
(trị vì từ năm 748 đến 779), đâu đội vương miện hình chùy 
tròn (đầu nang). Phía bên phải quốc vương là tượng Các Pha 
hòa thượng em vua thân khoác cà sa, lưng ghế có lọng cán gấp 
đọng vác). Hai bên quốc vương còn có Thanh Bình quan, (chức 
quan tượng đương thừa tướng), tùy tùng, võ Бі... Động số 1 động 
Thạch Chung điêu khắc cảnh dang nghị chính của vị vua thứ 6 
Nam Chiếu Dị Маи Tám (trị vì năm 780 tới 808), sau lưng quốc 
vương eó tùy tùng cảm trường dàng trượng (xích đằng trượng) 
uốn cong. Các tượng điêu khác này, phán ánh chân thật sinh 
hoạt chính trị, áo mão phục sức, dụng cụ kiến trúc và chế độ 
phong tục... của triểu đình Nam Chiếu, khắc họa sinh hoạt xã 
hội nước Nam Chiếu. Ngoài ra, động số 8 chùa Thạch Chung 
còn tac hình “А Ang Bach” - điêu khắc bộ phận sinh dục nir, đề 
tài xứng đáng được dân tộc xã hội học nghiên cứu. 


та 
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THẠCH ĐỘNG CHUYỂN XUỐNG 
TỨ XUYÊN PHÍA NAM 


Nghệ thuật thạch động Trung Quốc, trai qua sự phát 
triển bằng bột одо thời kỳ Nguy Tän và Nam Bắc triều, 
tới thời Tùy Đường đạt đến thời ky toàn thịnh. Thạch 
động tạo tượng phổ biến khắp nơi, quả trình dán tộc hóa, 
thế tục hóa nghệ thuật thạch động đã đạt đến dinh cao 
mới. Nhưng, từ cuối thời Đường uà Ngủ Đại trở dí, trung 
tâm thạch động tạo tượng lại di chuyển xuống vùng đất 
phía nam әді đại diện là thạch động Tứ Xuyên. 


rong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, thời Đường là thời kỳ 

hình thành các tông phái. Các tông phái Phật giáo hình 
thành vào thời kỳ đầu nhà Đường có Thiên Thai tông, Hoa 
Nghiêm tông, Tịnh Độ tông, Pháp Tướng tông, và Tam Giai 
giáo. Sau hậu kỳ Võ Tác Thiên, Mật tông và Thiên tông hưng 
khởi, Mật tóng chú trọng hoạt động tu hành của tông giáo 
nặng về chú thuật, nghỉ thức... Sau đời văn Đường, lại do Đông 
truyền sang các nước Nhật Bản, Тап La mất di thế lực ở vùng 
đất Thiểm, Lạc. Thiển tông với nhận thức luận chú quan duy 
tâm chủ nghĩa, са ngợi việc không tụng kinh Phát, không lập 
ngôn ngữ, văn r, từ lễ Phát chuyển thành quát, Phật mắng Tổ. 
Vì vậy, khiến Phật giáo vốn được xem là “Tượng giáo” không 
quá xem trọng việc tạo tượng mà chú trọng hơn nghi thức, hoat 
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h Quan Võ Lượng Tho Phát kinh biển tướng, thượng phẩm 
thượng sinh dô (tác phổm Nam Tống) ở Đại Phật Loan 
trên Bảo Đỉnh sơn, huyện Đại Тас tỉnh Trùng Khánh. 


động tông giáo, con người phát sinh sự thay đổi nhất định với 
yêu cầu tông giáo, tự viện sùng bái dàn dán vượt qua thạch 
động sùng bái. Đó là nguyên nhân trước tiên. 

Hai lån sự kiện phế Phật vào đời Võ Đế nhà Đường và Thế 
tông triểu hậu Châu, cuộc loạn An Lộc Sơn, Sử Tư Minh gây 
nên hậu quả xấu, đả kích trầm trọng vào thế lực Phật giáo, 
tự viện kinh tượng bị tiêu hủy, Phật giáo 46 tị nạn chạy về 
phía nam, từ đó Phật giáo bắc phương không thể phục hưng, 
còn nam phương Phật giáo vẫn phát triển. Đó là nguyên nhân 
thứ hai 

Cũng cùng một thời kỳ, khác với địa khu Trung nguyên luôn 
luôn bị Phiên trấn chia с 


„ khói lửa triển miên, kinh tế suy 
sụp ở phía nam, nhất là vùng Tây Thục, Nam Đường, do xã 
hội tương đối ổn định, địa phương giàu có, kinh tế phát triển, 
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„hệ thuật к” 


hình thành nên cảnh phần vinh ở Kim Lăng, Thành Đô. Đường 
Huyền Tông, Hy Tông hai lẫn chạy vào Thục tị nạn, mang đến 
nơi đây một lượng lớn kinh tượng, văn nhân học sĩ và Phật. 
giáo đồ, tiếp vào nguồn năng lượng mới cho các vùng đất vốn 
đã có nền tảng tương đối vå tao tượng như Tứ Xuyên. Sau thời 
Tống, phát triển vë xã hội, kinh tế phương nam đã vượt qua 
phương bắc. Lần điêu khắc in Đại Tạng Phật kinh đầu tiên ở 
Tứ Xuyên, còn chùa Đại Thánh Từ ở Thành Đô trở thành mật 


h khắc đỏ Tử Trúc Quan Âm trong động Ту Lô TU Xuyên. 
k Động TY LŠ là một trong nhiều đạo tràng Phột giáo Một 
tông Tứ Xuyên thởi Ngũ Đợi, Bắc Tống. 


аё?" 
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chùa lớn, nổi tiếng cực thịnh một thời. Lúc này, rất nhiều kinh 
bản, để tài của Đôn Hoàng Mạc Cao động là đến từ Tứ Xuyên. 
Đông thời, Mật tông Kim Cang bộ thịnh truyền ở Tứ Xuyên 
hình thành hệ thống tổ sư truyền thừa đặc sắc, độc đáo. Do đó, 
chính vào lúc bắc phương thạch động tạo tượng đi vào suy kiệt 
tạo tượng thì Tứ Xuyên thạch động lại xuất hiện khí thế đột 
khởi của phong cách lạ, do rất nhiễu nguyên nhân từ bên ngoài 
và bën trong tạo thành, 
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Azbi thuật Phút, 


TƯỢNG МАт TÔNG Ó 
THẠCH ĐỘNG TỨ XUYÊN 


Ở Trung Quốc, xét оё truyễn thừa Một pháp của hai 
bộ Thai Tạng, Rim Cang Mật tóng, thì Kim Cang giới 
do Thiện Vô Uy, Bất Không sáng lập tương đối thịnh. 
Đặc biệt, ngài Bất Không kế thừa hai bộ Måt pháp, 
là người sáng lập chủ yếu сйа Mật tông, Đệ tử truyền 
nhân của Bất Không có "Tục Triết” nối tiếng, lấy chùa 
Thanh Long là nơi thừa kế mạch pháp. Huệ Quá (năm 
752 — 805 công nguyên) học kiêm cả hai bộ, đương thời 
goi là Đại зи Một tông. 


ệ tử môn hạ Huệ Quả rất đông, chỉ phái phố biến khắp 

mọi nơi khu vực, trong đó nổi tiếng nhất có tăng nhân 
Nhật Bán Không Hải, sau khi trở về nhật sáng lập Chân ngôn 
Nhật Вал, Mật tông Trung Quốc truyền sang nước ngoài, nhưng 
trong nước cơ hồ tuyệt tích. 

Trong số đệ tử đông đảo của ngài Huệ Quả, đáng chú ý nhất 
có ngài Duy Thượng ở Kiếm Nam (nay là thành phế Thành Đô), 
Trong bia Ку niệm ngài Huệ Quả đo Không Hải soạn văn có viết: 
Duy Thượng “Khàm phong chấn tích, Khát pháp phụ tich” đánh 
giá ngài rất cao. Chúng La có thể suy luận, ngài Duy Thượng sau 
khi học thành tài tró về Tứ Xuyên hoàng pháp truyền giáo suốt 
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. 


b Tượng Liều вап Tôn 
(người xếp bàng kiết 
giả) ở пш Во Đỉnh 
Thạch khốc Đợi Тас 
Trùng Khánh. 


vùng Thành Đô, gieo hạt giống Mật 
tông lưu truyền ó Tứ Xuyên. Sau 
này, xuất hiện trong lịch sử Mật 
giáo Tứ Xuyên hai nhân vật truyền 
giáo thuộc hàng tổ sư - Liễu Bản 
Tòn (năm 855-943 công nguyên) 
cuối thời Đường, Ngũ Đại và Triệu 
Trí Phụng (năm 1159-1249) thời 
Nam Tống, được gọi là “Đường Du 
Già Bộ Chủ Tổng Trì Vương” và 
“Lục Đại Tổ Sư Truyền Mật Ấn”. Từ 
cuối Đường đến thời Nam Tống gån 
400 năm, họ hoạt động hãng hái ở 
vùng Xuyên Tây và Xuyên Trung, 
thịnh truyền nam bộ Mật pháp Kim 
Cang giới, để lại rất nhiều di tích, 
các nơi như Đại Túc Bảo Đỉnh Đại 
Phật Loan, An Nhạc Tỳ Lô động... 
đều là đạo tràng của họ. Công cuộc 
truyền bá Mật tông ở Tứ Xuyên sau 
thời Đường, quả thật đã được lưu 
truyền có trật tự, tìm дар được các 
bia sử và tạo tượng, là phát hiện 
quan trọng trong lịch sử Phật giáo 
và lịch sử tạo tượng Trung Quốc. 


Đỉnh сао tạo tượng mang đặc sắc 
độc đáo của Mật tông ở Tứ Xuyên 
thạch động, chính xuất hiện trong 
thời kỳ này. 


Sau đời nhà Tống, Thủy lục họa thịnh hành ở Tứ Xuyên, rất 
nhiều thạch động tạo tượng còn tón tại hiện nay là di tích của 
“Thủy lục đạo tràng. Hệ thống Thủy lục đạo tràng ở Tứ Xuyên. 
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Мий thuật Phát giáo 


k Cônh quan chính diện trong Bal Phåt động 8 Tứ xuyên Đuỗng 
b Nguyên Hong Trạch tu, trên vách phíơ sou Đợi Phàt có phù 
điệu Thiên Long Ва! Bộ, bổ cục vỏ nghệ †nuộ† điều khác đều 
thể hiện sự khéo léo độc đóo của nghệ thuột gia 


ы 
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do Dòng Xuyên Dương Ngọc kết hợp nghỉ quy Mật tông sáng 
chế phát triển, do đó đã tạo ra một loại tạo tượng Mật tông. 

Nghệ thuật điều khắc thạch động ở Tứ Xuyên và Trùng 
Khánh số lượng nhiều đến nỗi có thể coi như đứng đâu các tinh 
Trung Quốc. Theo điều tra sơ bệ, toàn tỉnh gần 50 huyện thị 
có tạo tượng thạch động ở vách núi khá tập trung, địa điểm 
phân bố trên 10 khám động ở hơn 120 điểm. Có nghĩa, tổng số 
khám động toàn tính phải trên 1000 điểm. Những thạch động 
nổi tiếng như chùa Quảng Nguyên Hoàng Trạch và Thiên Phật 
nhai, Ba Trung Nam khám, Đại Тас Bảo Đính và Bác Sơn, Ап 
Nhạc Ngọa Phật viện... đã được liệt vào đơn vị trong điểm cấp 
quốc gia về bảo hộ văn vật. tạo tượng các thạch động này, đại 
da số được mở sau thời Đường. Để tài nội dung tạo tượng, có 
Tỳ Lô Phật, Dược Sư biến, Xí Thịnh Quang Phật, Hoa Nghiêm 
tam thánh, Tây phương Tịnh độ biến và Quán kinh biến, các 
loại Quán Thế Åm Bô Tát (Thiên Thủ Thiên Nhân, Thập Nhất 
Diện, Như Y Luân, Số Châu Thủ, Bất Không Quyên Sách, Bạch 
Y Quan Âm...), bát đại Bò Tát, Địa Tạng và Thập vương biến, 
Địa Tạng và Luc thú luân hỏi, Địa ngục biến, Ty Sa Môn Thiên. 
Vương, Bát Đại Minh Vương và Khổng Tước Minh Vương, Ha 
Lợi Đế Mẫu, Đà La Ni Kinh Tràng và tượng các vị cao tăng nhu 
Bảo Chí hòa thượng, Tứ Châu đại thánh.. Trong thạch động 
tao tượng ở Trung Quốc. Tứ Xuyên là nơi bảo tån đã tài Mật 
tông nhiều nhất. Điều đó cung cấp nhiều tư liệu mới cho việc 
nghiên cứu lịch sử tạo tượng Mật tông. 
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LÝ DO TƯỢNG ĐỜI NGUYÊN TẬP TRUNG Ở 
NÚI PHI LAI VÀ CƯ DUNG QUAN 


Tạo tượng Tang truyền Phật giáo (Lat Ma giáo) thịnh 
hành vào đời Nguyên Trung Quốc, là sån phẩm hőn hợp 
Mật tông và Bổn giáo - tôn giáo nguyên thủy bản thổ 
Тау Tạng. Đâu dòi Nguyên, Thế Tó Hồi Tất Liệt muốn 
тё rộng thế lực chính trị, dun Lạt Ma giáo lên làm quốc 
giáo, phong ngài Bát Tư Ва chức Để sư. 


Тее tượng Lạt Ma giáo hưng khởi ở Tây Tạng, còn được gọi 
à Tạng Màt, trong nội địa Trung Quốc trước Шеп lưu hành 
ở vùng Dai Dô, Thượng Dó nhà Nguyên, không lâu sau lan ra 
thịnh hành khắp nơi. Vào triều Minh nghiêm cẩm người Hán 
tin thờ Lạt Ma giáo, triểu Thanh Lạt Ma giáo lưu hành ở các 
địa khu tu tập của tộc Mãn, Tạng, Mông. Do đó, tạo tượng đời 
Nguyên trong nội địa Trung Quốc còn được lưu lại không nhiều, 
tạo tượng hiện còn giü được tương đối tập trung trên núi Phi 
Lai Hàng Cháu và Cư Dung quan, Bắc Kinh là những tài liệu 
hiện vật quý để nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, lịch sử tông giáo 
thời Nguyên. 

Cư Dung quan được xem như tấm bình phong таё Tây Bác 
của Đại Đô nhà Nguyên, vào năm thứ 5 niên hiệu Chí Chính 
nhà Nguyên (năm 1345) ở bên trong quan thành хау dựng ba 
tòa Quá Giai tháp (Уап Đài) theo kiểu Lạt Ma, tháp đã bị hủy 
hoại, hiện chí còn giữ được nền tháp. Phù điêu Ca Lâu La, tứ đại 
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Thiên vương, Tôn Thắng Phật Đỉnh Mạn Đà La, thập phương 
Phật, Thiên Phật và như “Ба la ni kinh chú” khắc bằng sáu 
loại văn tự Phan, Tạng, Bát Tư Ba, Duy Ngô Nhi (Uygua), Hán, 
Тау Hạ... mặt cuốn và trong động cuốn của Уап Bài là những 
giai tác nghệ thuật hiếm có thuộc đời Nguyên. 


Hàng Châu là cố dó thời Nam Tống, sau khi Nam Tống е 
vong, đời Nguyên nơi này là nơi trụ tại của Giang Nam Thích 
giáo tông thống Dương Liên Chân Già. Đảu đời Nguyên, Dương 
Liên Chân Già là người đầu tiên mở việc tạo tượng Lạt Ma giáo 
ở núi Phi Lai, với ngụ ý từ nguyên nhân chính trị chế tác tạo 
tượng của triểu đại mới để {гап yểm phong thủy thắng cảnh сб 
đô Nam Tống. Họ Dương là một vị tăng hào giàu có nổi tiếng 
một thời. “Các chùa ở Giang Nam, điền hộ hơn 50 vạn” (Nguyên 
sử — Thành tông kỷ). Với пеп tảng kinh tế và thế lực Phật giáo 


Nui Phi Lai Hằng спа Тау рпчапа tam thanh động, ở gido 
†ượng A Di Đà Phột, trong hơi vị BÓ Tót thị giỏ hơi bên, vị có 
hình tượng А Di Bë Phát trên mão bu lờ Quán Thế Âm Bò 
Tết, Vị có bình bát trên тао lở Đại Thế Chí Bô Tát. 


= 
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Thiên vương khốc trên аа trong Уап Баі Môn động ở Cu 
Dung quan, Bác Kinh. 


hùng hậu như vậy việc tập trung tạo ra một loạt tạo tượng thời 
Nguyên vốn không phải ngẫu nhiên. 

Tạo tượng kiểu Hán, Tạng thời Nguyên hiện còn tón tại ở 
núi Phi Lai tổng cộng có 67 khám thờ 16 pho tượng. Trong 
đó đại bộ phận tạo tượng Lạt Ma giáo được làm vào đầu thời 
Nguyên. Để tài tạo tượng có thể chia thành máy nhóm lớn: 
Phật, Bỏ Tát, Phật Mẫu và Hộ pháp. Tượng Phật phân biệt là 
các bộ chủ Phật, như Tỳ Lô Phật, Bảo Sinh Phật, Vô Lượng 
Thọ Phật, Thích Ca Phật còn có Đại Từ Kim Cang (Thắng sơ 
Phật). Tượng Вб Tát có Kim Cang Tát Бба (Phổ Hiển), Văn 
Thù Sư Lợi, Sư Tử Hống Quan Âm, Đa La Bô Tát... Tượng 
Phật mẫu có Đại Bạch Tán Cái Phật Mẫu, Tôn Thắng Phật 
Mẫu.. Tượng hộ pháp có Đại Huỳnh Tài Bảo hộ pháp, Bố Lộc 
Kim Cang, Vũ Bảo Phåt Mẫu và Kim Cang Thủ Bá Tát... ngoài 
ra, còn có tượng Mật Lý Ngoa Ba, giống như tượng của một 
vị tăng. 
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ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TƯỢNG 
MA NHAI VÀ TUONG NÚI KHÔNG VỌNG 


Cụm từ "Ma nhai tạo lượng" thường để gọi các tượng 
Phật được khắc trên vách đá núi, chủ yêu phàn bố ở 
các tình phía Nam Trung Quốc, như Ma nhai tạo tượng 
các uùng Tú Xuyên. Loại tac tượng này, phải mài phẳng 
vách núi, rôi cham khắc tượng Phật, thường chỉ khắc сап 
chứ không như các động thất tương đối sâu rộng hình 
thành nên thạch động, phân lớn để cho người đến triêu 
bái chiêm ngưỡng có thể nhìn ngắm ngay ngoài trời. 


N i Khổng Vọng, Ma nhai tạo tượng có vị trí ở thành phố 
cảng Liên Vân tình Giang Та, là một trong những đơn vị 
giữ gìn văn våt trọng điểm trong toàn quốc, thuộc đợt thứ ba 
dược công bố gån đây. Ma nhai tạo tượng trên núi và đựa vào 
thế núi. Trên vách núi сао khoáng hơn Әт, khắc nổi tượng 108 
nhân vật trên bë mặt, tượng lớn nhất cao 1.54m, tượng nhỏ 
nhất chỉ 10em. Ngoài ra, còn môt pho tượng đá chạm hình tròn 
và một pho tượng hình con cóc. 

Trong các tượng khắc trên vách núi, có một bộ phận tượng 
tac ra nhục kế (búi 610 rất cao trên đảu, thế tay phái bắt Thi 
Vô бу ấn hoặc tư thế hai tay đặt trước ngực, ngài xếp bằng kiết 
già, sau lưng chạm hào quang lãm vào. Thủ pháp điêu khác đa 
số là phù diéu bình điện, phong cách chất pháo, cơ bản được giữ 
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k Concëc dó ở núi Khổng Vọng Giong Tô 


hoàn hảo, Các tượng này, mang đầy đủ đặc trưng со bản tượng 
Phật chắc chăn là thuộc về Ma nhai thạch khắc tạo tượng Phật. 
giáo hoặc chịu ảnh hưởng của Phật giáo, là một trong những 
nhóm tượng khắc đá Phật giáo vào thời kỳ khá sớm hiện còn 
giữ được ở Trung Quốc. 

Ngoài tạo tượng Phật giáo, còn eó một số hình tượng thế tục, 
như tượng quan viên đội mão cẩm kích và tượng nam, nữ cúng 
dường, đổng dạng một loại khắc đá tạo tượng có khá sớm. 

Vé vấn để niên đại, nội dung tượng núi Khổng Vọng Ma 
nhai, giới học thuật vẫn còn tón tại các cách lý giải khác nhau. 
Như, tượng ở Ma nhai có diện tích lớn như vậy, có thể có khả 
năng được điêu khắc kéo dài trong các thời kỳ khác nhau mới 
hoàn thành không? Niên đại tac khắc vào cuối thời Đông Hán 
hoặc sau hơn? Đề tài nội dung của tạo tượng hỗn loạn lẫn lộn 
giữa tượng Phật và tượng thế tục hay tượng Phật giáo là chính, 
bao gồm Đạo giáo và tạo tượng thế tục? Dù sao núi Khổng Vọng 
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Ы lượng dá núi Khổng Vọng Giorg Tô Ma nhai, quản thể 
tượng Phåt giáo vào thời kỳ dåu Trung Quốc. 


Ma nhai tạo tượng xét đến cùng cũng cung cấp người ta nhiều 
tư liệu qui giá để nghiên cứu về tượng Phật giáo. Đạo giáo và 
tượng thế tục vào thời kỳ dàu Trung Quốc. Điều này giúp có 
thêm hướng suy nghĩ mới đối với một loạt các vấn dë nội dung 
và hình thức của tượng Phật, Đạo giáo thời kỳ đầu Trung Quốc, 
nguồn gốc sáu xa và con đường truyền bá tượng của Phật giáo 
Trung Quốc, mối quan hệ giữa tượng Phật và Đạo giáo thời kỳ 
đầu... để tiến thêm một bước nghiên cứu sâu hơn, do đé đáng 
được xem trọng. 
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NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO TÂY HẠ 
Ở ĐỘNG DU LÂM 


Тау Hạ là một quốc gia phong biến biến lập bởi tộc Đảng 
Hạng, оао nám thú 3 niên hiệu Cảnh Huu đời Bác Tổng 
Nhân Tông (năm 1036) Тау Họ chiếm linh һай châu Qua, 
Sa, trước sau thống trị gån hai thế kỷ. Tây Hạ tôn thờ 
Phật giáo, tiến tục xây dụng hang động, vë nhiều bich họa 
4 Dôn Hoàng Mạc Cao động bà An Tây Du Lâm động, hai 
thạch động năm trong ving đất thống trị của họ. 


На“ đông thời Тау Hạ ở hai động Мас Сао, Du Lâm hiện 
cdn tòn tại khoảng 70 - 80 động, Hang động thùi Tây Hạ 
8 Mạc Cao động đại bộ рһал lợi dụng các động sẵn có chi trùng 
tu thêm, còn hang động thời Tây На 4 Du Lâm động, đại hộ 
phận xây mới. Đặc biệt hang động hậu kỳ Tây Hạ ở Du Lâm, 
bích họa được рій rất tỉnh xảo, дер dë, là tác phẩm tiêu biểu 
cho nghệ thuật Phật giáo Tây Hạ 

Hang động thời kỳ đầu Tây Hạ ở Du Lâm, có các để tài bích 
họa tương đối lưu hành là Văn Thù Phổ Hiển biến và đội ngũ 
người cúng đường, cổ са Tây phương Tịnh thổ biến và tranh 
thuyết pháp, phong cách bích họa tiếp cận phong cách cuối thời 
Tống, tác phong nghiêm cẩn, tả thực. Vào giữa thời kỳ Tây Hạ 
số lượng động hang, để tài bích họa giảm, nhưng về mặt nghệ 
thuật bích họa då xuất hiện Саа Xương của tộc Нбі Hột ở Thổ 
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14 Phôn - Tân Cương, như bích họa về sự tích bản sinh Nho 
đồng động số 39, từ tạo hình tới trang phục ăn mặc nhân vật, 
đều giống với bích họa của Bách Tư Khắc Lý Khắc thạch động. 
Xét từ trắc điện, phản ánh mối quan hệ không thể tách rời 
về chính trị, kinh tế và văn hóa giữa vùng đất Tây Hạ và Cao 
Xương thông qua con đường tơ lụa. 

Bích họa cuối triều Tây Hạ ở Du Lâm động. bất luận về nội 
dung hoặc kỹ thuật, đã đạt đến đỉnh cao mới. Bấy giờ, Mật giáo 
Tây Tạng truyền vào Тау Hạ, ở Du Lâm động xuất hiện một 
số hang động Mật tông. Như bích họa trong động số 3 lấy Đại 
Nhật Như Lai và Quán Thế Âm làm đàn chủ, động số 19 vẽ dé 
ký “Bí mật đường”, động số 29 bố cục hoàn toàn theo Mật tông 
với thiết đàn trung ương, vẽ Mạn Đà La ngũ phương Phật, là 
hang động có nghệ thuật Tạng Mật khá sớm hiện còn tôn tại 
ở Trung Quốc. Trong 3 động có bích họa Thiên thủ thiên nhãn 
Quan Âm biến, có vẽ xen kẽ cảnh lao động sản xuất như rèn sắt, 
nấu rượu, cày bừa, giã gạo, phản 
ánh trình độ kỹ thuật sản xuất 
của Tây Hạ vé nhương tạo, canh 
tác, rèn sắt... Bích họa Văn Thù 
Phổ Hiên biến mang phong cách 
mới, bút pháp tạo hình sơn thủy, 
giới họa và nhân vật của bích họa 
này, hiển nhiên chịu ảnh hưởng 
phong cách vẽ đời Tống, Kim. 
Trong đó, tranh Phổ Hiển biến 
vẽ xen vào sự tích “Đường tăng 
thinh kinh" hình ngài Huyền 
Trang chấp tay lễ bái, con khí 
Tôn Ngộ Không dắt bạch mã chở 
kinh, cũng sự tích ấy còn được 
b Beh hga ме s trong thấy trong động số 2, số 29. Đó la 

động số 3 ở động Du tác phím sớm nhất thể loại sự 
Lam An Tây 
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Ь ich hoa vương ph Тау Họ cũng dường 
động 409 ở Мас Cao, Боп Hoöng. 
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tích này theo hình thức hội họa. Nó kết hợp truyền thuyết và 
kinh biến, là bước phát triển mới của bích họa Phật giáo. Bích 
họa tương đối nổi bật trong động số 2 là thủy nguyệt Quan Âm, 
bức vẽ khá lớn, vë ngài Quan Âm đang trắm tư tập trung tinh 
thần trên nham thạch, màu sắc phong phú дер дё, kỹ thuật 
vững vàng, đáng gọi là giai tác Тау Hạ. Bích họa động sã 29 
dùng đội ngũ người cúng đường làm ưu thế. Tạo hình nhân vật 
mang đặc trưng của dàn tộc Đắng Hạng, cách vẽ quân áo, mão 
đai, kiểu tóc, giáp trượng phản ánh được phong tục tập quán 
дат tộc, càng vận dụng nhiều loại đường nét để khác tạo hình 
tượng nhân vật, tạo ra đột phá mới về kỹ pháp nghệ thuật. 
Bích họa Phật giáo Тау На ở động Du Lâm đã dung hợp kết 
cấu dó hình thủy mặc của hội họa Tống và tạo hình trang trí 
của Liêu-Kim, 46 tài Mật giáo Тау Tạng và phục sức của Hồi 
Нӧї, nhưng vẫn nổi bật được phong cách đặc trưng Tây Hạ. 
Điều này chứng tó dán tộc Tây Hạ rất giỏi tiếp thu ưu điểm của 
дал tộc khác, giỏi hình thành dac tính văn hóa riềng mình. 
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NHẠC SƠN ĐẠI PHẬT 
TUONG PHẬT LỚN NHẤT THẾ GIỚI 


Nhạc Sơn Đại Phật nổi tiếng, nằm ở vách phía tây của 
Đông Lăng Vân Sơn thành phố Nhạc Sơn tinh Ти Xuyên, 
nơi hợp lưu của ba con sông Mån giang, Thanh Y giang, 
Đại Вб hà. Đại Phật là tượng đức Di Lạc ở tư thế ngôi dựa 
tạc ở đoạn nhai của đính Thê Loan núi Lăng Vân, còn gọi 
là Lăng Vân Đại Phát. 


heo ghi chép trong sách “Gia Châu Lãng Vân tự Đại Phật 

tượng”: Nhạc Sơn Đại Phật do tang nhân Hải Thông chủ trì 
тас tượng vào пат đầu niên hiệu Khai Nguyên triều Đường тат 
713) sau đó được hoàn thành bởi Kiếm Nam Xuyên Tây Tiết Độ 
sứ Vi Cao vào пат 19 niên hiệu Trinh Nguyên (năm 83). Công 
trình trước sau tiến hành trong 90 nam. Đương thời, trên đại 
tượng соп có tòa lầu 13 tầng, tên là Đại Tượng Các. đến đời Tống 
đổi tên Thiên Ninh Các, lầu gác sụp đổ vào đời Minh. 

Сап cứ vào số liệu đo đạc mới nhất, Đại Phát từ đỉnh đầu 
tới bàn chân сао B8.7m, nếu thêm phần đài sen đã bị hủy, 
tổng chiều сао của Đại Phật khoảng 70m. Đầu Phật сао 11.7m, 
та rộng 7.8m, mũi dài 3.5m, mắt đài 3.3m, tai đài 6.43m, 
vai rộng 28m. Đầu tượng Đại Phật cao bàng vách núi, chân 
đạp sông lớn, khí thế hùng vĩ, như người ta bảo: “Núi là pho 
tượng Phật, Phật là tòa núi”. Đây là tượng Phật khắc đá lớn 
nhất thế giới. 
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Tượng Phật lớn tạc dựa vào 
vách núi, từ hậu kỳ của Bắc 
triều bắt đầu được lưu hành. 
Sách Pháp Оуеп Châu Lâm 
ghi: “Vào thời Đường ở phía 
tây thành Bình Châu có chùa 
núi tên Đồng Tử, có tượng 
lớn, cao hơn 170m... (thời 
Cao Tông) và ở Hạnh chùa 
Rhai Hóa, Hạnh Bắc Cốc có 
tượng lớn cao 200m”. Cả hai 
pho tượng lớn này đều được 
tạc vào thời Bắc Tê. Gần đây 
ở Mông Son, Thiên Đồng sơn 
gần đến thờ nhà Tấn, phát 
hiện hai nơi có tượng Đại 
Phật được tac từ vách núi, phán lớn cho rằng đó chính là Đại 
Phật tượng Bắc Tè. Hà Nam Tuấn huyện tượng đất huyện Tuấn. 
Hà Nam cao hơn 20m là Di Lặc Phật ở thế ngôi dựa, tượng tac 
xong vào thời kỳ Bắc TÈ. Tượng Đại Phật chùa Lạt Tiêu huyện 
Võ Sơn, Cam Túc, hoàn thành vào thời kỳ Bắc Châu; thạch 
động núi Mạch Tích, Cam Тас vào thời Tùy có tạo tượng Phật 
lớn vào vách núi cao hơn 10m. Tượng Phật lớn tạc vào thời 
Đường, đều là tượng Phật Di Lặc ở tư thế ngồi dựa. Mạc Cao 
động vào năm thứ 2 niên hiệu Diên Tải đời Vũ Châu (năm 695) 
đã tac “Bắc đại tượng”, tượng cao 33m; những nám niên hiệu 
Khai Nguyên lại tạc “Nam đại tượng” cao 26m. Thiểm Tây Bán 
huyện chùa Khánh Thọ huyện Bân, Thiểm Tây có tượng cao 
24m. Đại Phật б động 171 chùa Bính Linh Cam Тис, сао 28m. 
Các tượng Phật lớn vào thời Đường này đều giống Nhạc Sơn 
Đại Phật, khi khởi đầu đều xây lầu các nằm trước tượng. 

Từ các ví dụ kế trên có thể thấy, việc tạc khác Nhạc Sơn Đại 
Phật không phải ngẫu nhiên mà phản ánh một loại phong khí 
xã hội đương thời. 
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i Мос Son Bai РҺӦІТа Xuyên, lượng Phát 
khác đó lớn nhất thế giới 
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TƯỢNG PHẬT ĐỒNG LỚN NHẬT 


Tượng Phật băng đông lớn nhất của Trung Quốc là tượng 
Phật Cường Ba được thờ trong Cường Ba Phát điện chùa 
Nhật Khánh Tác Trát Thập Luân Bố của Тау Tạng. 
Tượng được Вал Thiển Lạt Ма đời thứ 9 Khước Cát Në 
Ма (1883-1937) sử dụng 110 thg, trải han hai năm mới 
hoàn thành. 


“ rát Thập Luân Bế” theo tiếng Tạng có nghĩa núi Tu Di 

T cát tường. Chùa này do Căn Đôn Chu Ва, đệ tử của Tông 
Khách Ba người sáng lập phái Cách Lễ (Hoàng giáo) Lạt Ma 
giáo хау dựng vào năm thứ 12 niên hiệu Chánh Thống nhà 
Minh (nám 1447) trung tám các đời Ban Thiễn Lạt Ma từ 
sau đời Ban Thiển thứ 4 cử hành các hoạt động tông giáo và 
chính trị. 

Liên hoa bảo toa của tượng Phật Cường Ba cao 3.8m, thân 
Phật cao 22.41, tống chiêu cao tượng Phật là 26.2m, mặt tượng 
dài 4.2m, tai dài 3.8m, vai rộng 11.4m, tay dài 3.2m, theo truyền 
thuyết trong mũi của tượng Phật có thé chứa được một người 
lớn. Toàn thân tượng Phật dùng tống cộng hơn 23 vạn cân đẳng 
đỏ, bë mặt dát hơn 8000 lượng vàng, Bạch hào ở giữa lông шау 
tượng Phật dát viên kim cương lớn đường kính Зет, trên thân 
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tượng Phật được gắn hơn 30 viên kim cương đường kính lem, 
hơn 300 viên đại trần châu, các châu báu khác như san hô, hổ 
phách, tàng nhĩ thạch, hơn 1400 viên. Toàn thể pho tượng Phật 
nhìn rất hoa lệ, hoành tráng 


Để thờ phụng pho tượng Phật lớn bằng đồng này, người ta 
đã xây Cường Ba Phật điện phía tây của Trát tự. Điện này được 
xây vào năm 1914, trải 4 năm mới hoàn thành. đại điện cao 
hơn 30m, tổng diện tích gần 800m”, Điện thất chia làm 5 tầng 
lớn là liên hoa tọa bộ, yêu (eo) bộ, hung (ngực) bộ, diện (mặt) 
bộ và quán (mão) bộ. 

Tạng truyền Phật giáo gọi Cường Ba Phật là Phật vị lai, cho 
rằng sau 570 triệu năm, ngài sẽ nối tiếp đức Phát Thích Ca 
Маш Ni trå thành dáng chí tôn Phật giáo. Đương thời, khi kiến 
tạo pho tượng đại Phật này không chỉ để lễ bái, mà còn tượng. 


Ñ Chùa Nhột Khách Tác Tråt [hộp Luôn 85, Тау Tạng được хау 
`”. vãc thời Minh, trung täm cử hảnh cóc hoạt động tông góo vò 
chính trị của сас đời Ban Thiền tù зам đời Ban Triển thứ 4 
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Тау Tạng Nhột† Khách Тас Trót Thập Luân Bố, DI Lặc điện Cường 
tượng Phật đồng ở tu thế ngôi lớn nhất Trung Qui 


ЕТЕНЕ. 


trưng cho việc áp đảo hết thầy thế lực, tương đương với thế lực 
tàng giáo của Tiền Tạng. 

Người thiết kế Đại Phật tượng, Sách Nam Tháp Kiệt (1868- 
1948), là họa sư nổi tiếng đương thời. Ban Thiền đời thứ 9 từng 
ban cho óng quan hàm lục phẩm, phong làm thú tịch đại sư phụ 
các họa tượng. Khi mới bắt đâu kiến tạo tượng Đại Phật bằng 
đồng, nhiều người cho rằng thiết kế của Sách Nam Tháp Kiệt 
có vấn dè, phản đâu và tai của tượng Phật quá lớn, nhưng sau 
khi tượng Phật hoàn thành, mới biết tỉ lệ toàn bộ tượng Phật 
rất thích hợp và sinh động. 
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GIẢI ĐÁP CÂU pÓ 
THẠCH ĐỘNG ĐÔN HOÀNG 


“Бол Hoàng thạch thất” thường dùng để chỉ Dén Hoàng 
Тапу kinh động, phiên hiệu động số 17. Trong Tòng kinh 
động chưa đến 20m này, phát hiện tổng số trên 4 van 
5 nghìn sách оў hôi họa, tranh thêu... иёс nghiên cứu 
сіс vån ойї này là một phán chủ yếu cấu tạo thành Đôn 
Hoàng học. 


С văn vật này vì sao được giấu kín trong thạch thất? Được 
phát hiện như thế nào? Đôn Hoàng là trọng trấn phía tây 
bắc thời cổ đại, luôn là mục tiêu tranh đoạt qua các đời, các bộ 
tộc phía tây bác, mỗi khi có chiến laạn lứn, tăng nhãn quản lý 
Mạc Cao động phải trốn để tị nạn, tự viên vì vậy bị bỏ hoang. 
Đâu thế kỷ 11, thế lực tộc Đảng Hạng ngày càng mạnh, nguy 
cơ chiến tranh áp đến Đôn Hoàng, các tăng nhân trước khi bó 
trốn, mang đem một lượng lớn kinh quyển, văn thu, tượng Phật. 
và pháp khí... giàu trong hang phụ của thạch động, bên ngoài 
dùng gạch phong kín, trên tường gạch vẽ bích họa phú lên, nên 
nhìn không thấy vết tích hang bị che lấp. Năm 1035 (năm thứ 
2 niên hiệu Cảnh Huu nhà Tống), tộc Đầng Hạng kiến lập nên 
nước Tây Hạ, chiêm lĩnh vùng đất Đôn Hoàng, thạch thất Тап 
kinh này được bảo tôn lại một cách lặng lẽ. 

Sau triều đại Тау Hạ, Đôn Hoàng ngày càng suy sụp. Đặc 
biệt vào thời Minh, phía tây Gia Du quan bị Thổ Là Рһбл 
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chiếm cứ, liên hệ giữa Đôn Hoàng và nội địa thưa thớt, đầu 
đời Thanh, mặc dù đã thông qua Tân Cương, nhưng đường giao 
thông chủ yếu đã bị đảo lộn, Đôn Hoàng vẫn tương đối bế tắc, 
thánh địa Phật giáo này bị quên lãng. 

Đôn Hoàng được chú ý trở lại, chủ yếu do sự phát hiện ngẫu 
nhiên của một đạo sĩ. Những năm Đạo Quang nhà Thanh, ở hạ 
tự Mạc Cao động có một đạo sĩ tên Vương Viên Lục, người Ma 
thành Hồ Bắc, quê nhà hạn hán liên miên, nên chạy đến vùng 
tây bắc làm đạo sĩ. Vương đạo sĩ hóa duyên được một số tiền, 
quyết định làm “công đức”, nên tìm một số thợ ở đây, đục hang. 
Phật cải tạo thành nơi lễ bái Đạo giáo, rồi bắt đầu dọn dẹp đất 
cát bụi bẩn trong hang. 


Cảnh phía trong Tòng kinh động của Đôn Hoàng Мас Сао 
động vào đều thế kỷ 20. 


y 
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Sáng ngày 26 tháng 5 năm 1900, khi đang quét don thông 
đạo hang số 16, Tàng kinh động được phát hiện. 

Do trong thông đạo nhiều năm tích tu đầy đất cát, sản sinh ra 
tác dụng chống đỡ phía ngoài tường vách, nay đất cát đột nhiên 
được dọn sạch, khiến vách tường đá được xáy vào 900 năm trước. 
bị nứt ra một đường lớn. Vương đạo sĩ cảm giác sau bức tường là 
khoảng trống, bèn cho đập bó bức tường đá. Một cánh cửa nhỏ 
đã được đóng kín gần 9 thế ky lộ ra. Mó cửa, là một thạch thất. 
cao khoảng 1.6m, rộng khoảng 2.7m, chất dày kinh quyển, văn 
thức, tranh thêu, pháp khí... nhiều không kể xiết. 

hỏng lâu sau, Chính phủ nhà Thanh biết tin phát hiện này 
nhưng không nhận thức được tầm quan trọng, lại nhân thấy 
chuyển các văn vật này ra khỏi Đôn Hoàng hao tốn quá lớn, 
nên chỉ ra lệnh cho Vương đạo sĩ bảo quản tại chỗ. 

Những sau khi những nhà thám hiểm phương Tây biết được 
tin việc đã ùn ùn kéo đến Đôn Hoàng. Người đến nơi trước tiên 
là Tư Thản Ân người Anh, đến Đôn Hoàng lần đầu tiên vào 
năm 1907, từ tay Vương đạo s1, “thu mua” được 24 hàm văn 
thư viết tay, 5 hòm tranh Phật vẽ và thêu; năm 1914, ông lại 
một lần nữa lấy di 5 hòm bản viết tay, tính cả 2 lần tổng cậng 
lấy mất hơn 1 vạn văn thư, di vật. Năm 1908, Bách Hy Hòa, 
người Pháp lấy đi 5000 kiện văn thư. 1911 người Nhật Bản 
từ Vương đạo sĩ lấy mất khoảng 600 kiện kinh quyển. Sau đó 
người Nga và người Mỹ cũng nối tiếp kéo đến Đàn Hoàng cướp. 
đoạt các văn vật, Chính phủ nhà Thanh dưới sức ép của nhân 
dân, chuyển hơn 8600 kiện tàn quyến tới Bắc Kinh, trong đó 
một bộ phận bị đưa ra hải ngoại, những vật còn lại hiện đang 
Ішу ở thư viện Bắc Kinh. 

Văn bản viết tay phát hiện ở Đôn Hoàng Tàng kinh động, 
gồm có 30.000 quyển chữ Hán, 10.009 quyển bằng chữ Thổ 
Phân, ngoài ra còn có các bản viết bằng chữ Phan, Qui Tư, Hồi 
Hột, Đột Quyết... trong các bản viết chữ Hán có kình điển Phật. 
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„hệ thuật Phật giáo du 


Tượng Bổ Tót phát hiện 

ở Đôn Hoàng Tông knh = 
động. пау giữ ở båo tàng 

Anh quốc, 


giáo, kinh điển Nho gia, văn thư, văn tập, sứ liệu khoa học, kỹ 
thuật... toàn xã hội. Trong Tàng kinh động còn có lượng lớn tác 
phẩm hội họa và thêu. Các văn vật này là kho báu bất tận để 
nghiên cứu lịch sử, lồn giáo, ngôn ngữ, văn học, xà hội kinh 
tế... Trung Quốc, đã trở thành tư liệu quan trọng trong nghiên 
cứu “Đôn Hoàng học” ngày nay. 


““ 
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“DÔN HOÀNG HỌC” 
THỊNH HÀNH THẾ GIỚI 


Đầu thể ky XX, việc phái hiện động Tòng kinh Đôn 
Hoàng, gây ra sự chủ ý сда giới học thuật Trung Quốc và 
nước ngoài. Các nghiên cứu nội dung tao tượng, vàn våt 
ở Mạc Cao động, trå thành môn học độc lập, gọi là “Đôn. 
Hoàng học”. Nghiên cứu Đôn Hoàng học bao gồm hai bộ 
phận, tức là tượng màu, bích họa cta Đôn Hoàng thạch 
động ой гал våt báo tân động trang động Tùng kinh 


ôn Hoàng Mạc Cao động bảo tôn hơn 500 hang động trong 

khoảng 1000 năm, từ thời Thập lục quốc tới thời Nguyên, 
4.5 vạn mét vuông bích họa, hơn 2400 pho tượng màu. Thời 
gian dài lâu, qui mê lớp lao, báo tổn hoàn hảo, đối với các 
thạch động, rất hiếm thấy trên thế giới. Nghiên ейи phương 
điện này chú yếu gôm niên đại mỡ ra cửa thạch động, đặc điểm 
thời đại các loại hình tượng trong thạch động, nội dung khảo 
chứng hình tượng diễn biến phong cách nghệ thuật, cũng như 
mối quan hệ giữa Đôn Hoàng thạch động với các thạch động 
khác... Các nghiên cứu này phẫn lớn liên quan đến hình tượng 
trong thạch động, cung cấp cho chúng ta một lượng lớn tài liêu 
đầu tiên giúp ta tìm hiểu lịch sử. Ví dụ, hình tượng Thiên cung 
kỹ nhạc bảo tồn tư liệu lịch sử ата nhạc, vũ đạo; rất nhiều dang 
chức kiến trúc là tài liệu đáng tin сау về lịch sử kiến trúc. Hình 
ảnh sinh hoạt trong bích họa giúp ta hiểu được sinh hoạt xã hội 


зод, 


hè thuật Phật М 


kinh tế đương thời; môt lượng lớn tượng màu và bích họa đương 
nhiên là tư liệu trực tiếp nhất của lịch sử mỹ thuật. Ngoài ra, 
các hình (ượng này còn liên quan đến các mặt khác như chính 
trị, tôn giáo, đân tộc, quân sự, khoa học kỹ thuật và giao lưu 
văn hóa giữa Trung Quốc và các nước khác. 

Trong tàng kinh động Đôn Hoàng phát hiện số lớn bản 
viết, tranh lụa và tranh thêu từ đời Tấn đến đời Tống, không 
lần phát hiện nào trong lịch sử Trung Quốc so sánh với sự 
phát hiện này. Nó eó số lượng nhiều, nội dung phong phú, 
bảo tồn hoàn chỉnh, giúp ta càng có sự hiểu biết sâu sắc hơn 
đối với lịch sử. Bản viết ở Đôn Hoàng, chủ yếu là kinh Phật, 
bảo tổn được số kinh điển vốn đã bị thất truyền từ lâu, còn 
có са số bản viết ghi chép lịch sử Phật giáo đương thời. Ngoài 
ra, một số bản viết còn phản ánh tình trạng tông giáo đương 
thời của Đạo giáo, Ma 
Ni giáo và Cảnh giáo. 
trong bản viết còn giữ 
một lượng lớn kinh, sử, 
tử, tập, như có bản cổ 
kiểu chữ lệ bộ “Thượng 
thư” vốn đã thất truyền 
từ lâu, bộ “Sa châu 
chí” phán ánh lịch sử 
vùng đất tây bắc, bản 
chú thích cổ bộ “Lao 
Тап phụ ngâm” của 
đại thi nhân Vi Trang 
đời Đường. Ngoài ra, 
còn rất nhiều tác phẩm. 
văn học dân gian, các 


Bích họa vẽ đức Phật 
=æ xuốtthänh ở Bön Hoông 
Moc Cao động 
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һ Bien noa Thiên nữ dựa len соп ở Đền Hoàng Мас 
Сао động, tác phẩm thời ky sơ Đường. Thiền nữ lở 
phái nữ trong nhân våt Phi Thiên. 


loại tài liệu liên quan dên các phương diện triết học, văn học 
và ngôn ngữ học thời cổ đại. 

Trong các bản viết còn bảo lưu một lượng lớn các bản khế 
ước mua bán ruộng đất, mượn hàng, bán thân... và các đồ kinh, 
các tài liệu này ấy giúp chúng ta hiểu được rất rõ tình trạng 
lịch sử, kinh tế, xã hội của thời сб đại, như chế độ hộ tịch, sự 
biến đổi của lịch sử địa lý... Văn tự sử dụng trong các bản viết ở 
Đôn Hoàng bao gồm Hán văn, Phan văn, Qui Tư văn, Hỏi Hột 
văn, Khang Cu văn, Thổ Phần văn... các tài liệu này phản ánh 
tình trạng дар tộc và tình trạng ngôn ngữ văn tự của địa khu 
tây bắc đương thời. 

Bản khắc “Kim Cang kinh” vào năm thứ 9 niên hiệu Hàm 
Thông thời Đường (năm 868) phát hiện trong tàng kinh động, 
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„нели Phát giao dẫu 


là tác phẩm in ấn cổ xưa nhất hiện còn giữ được trên thế giới. 
Các bản viết dùng các loại giấy và lượng lớn lụa, vải, eó cả các 
bản viết mang nội dung thiên văn, lịch pháp, y học... là tư liệu 
tin cậy để nghiên cứu lịch sử khoa học kỹ thuật cổ đại, 

Sau khi kho báu Đôn Hoàng được khai må, các học giả của 
Trung Quốc và nước ngoài tiến hành số lớn cồng tác nghiên 
cứu. Những nàm 30, 30 của thế kỷ XX, các học giã nước ngoài 
chủ yếu tiến hành nghiên cứu Đôn Hoàng đi thư, xuất bản một 
loạt trước tác, chấn động cả giới học thuật quốc tế, mọi người 
rất hâm mộ đối với loạt nghiên cứu những tài liệu hiếm có của 
tich sử Trung Quốc và thế giới. Nhất là sau khi nước công hòa 
nhân dân Trung Hoa được thành lập, nghiên cứu của các học 
giả Trung Quốc đã mỡ rộng lĩnh vực nghiên cứu Đôn Hoàng, 
thu được những thành tựu đáng khám phục. Hiện nay, sự рһӛп 
vinh của Đôn Hoàng học quốc tế, đưa nghiên cứu Đôn Hoàng 
học bước vào một giai đoạn mới. 


#7 
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BÓ CUC TỰ VIÊN TRUNG QUỐC QUAN HỆ GÌ 
VỚI KIẾN TRÚC CUNG ĐIỆN? 


Sau khi kiến trúc Phật giáo ngoại lai truyền обо Trung 
Quốc bị đồng hóa bởi hình thúc dán tộc truyền thống 
Trung Quốc, các hình thúc biến trúc truyện thống Trung 
Quốc như cung điện, phủ quan... dân dân được dung hợp 
trong kiến trúc chùa Phật, súng tạo trên dạng thúc mang 
дас sắc riêng của kiến trúc Phật giáo Trung Quốc. 


ác kiến trúc của tông giáo như chùa Phật, thạch động... 

được hưng khởi theo đường Phật giáo vào Trung Quốc. 
Chùa Phát thạch động Ấn Độ, có bố cục vây quanh trung tâm. 
là tháp Phật (Tô Đồ Ba), bốn phía cá cách cục bố trí các tăng 
phòng, Phật điện. Tô Dó Ba được kiến tạo để cất giấu xá lợi và 
di vật của Phật, nhưng khi truyễn vào Trung Quốc tình hình 
liền thay đổi. 

Chùa Phật sớm nhất của Trung Quốc được ghi chép, là chùa 
Bạch Mã ở Lạc Dương vào năm thứ 10 niên hiệu Vĩnh Bình 
Đông Hán (năm 67), chùa lợi dụng phủ quan vón dùng để tiếp 
đãi tân khách — chùa Hồng Là rôi sửa chữa хау đựng nên. Cuối 
thế kỷ thứ II, Tae Dung cho xây đến Phù Đề ở Từ Châu, dưới 
trùng lẫy, trên lấp kim bổn, giữa đặt tượng Phật đồng có lẽ 
đó là ghi chép rõ ràng nhất liên quan đến việc gây chùa dựng 
tượng và là tài liệu sớm nhất ở Trung Quốc, đồng thời cũng là 


зо, 


хоња ШЙ 


mầm mống tháp gỗ theo kiểu lầu các Trung Quốc. Lợi dụng phủ 
quan súa thành chùa Phật, tháp kết hợp với lầu các kết cấu gỗ 
tự tháp hình kiểu Ấn Độ từ khi được truyền vào Trung Quốc, đã 
bắt đầu thay đổi hình dạng rồi vây. 

Thời kỳ Tây Tấn, Thập lục quốc, kiến trúc đô thành và 
cung điện Trung Quốc, dán dán hoàn thiện các qui chế. Trong 
đó đáng chú ý nhất có Nghiệp thành sửa đổi xây dựng vào 
thời kỳ Tào Ngụy. Điện chính thành này nằm trên trục tuyến 
giao nhau trên đường nam bắc đô thành đầu tiên trong lịch 
sử Trung Quốc góc cạnh vuông vắn đặt trên trục tuyến giữa. 
Dưới sự ảnh hưởng của cách cục cung điện, đô thành loại này, 
các chùa, tháp, thạch động Phật giáo các nơi vào lúc ấy được 
xây dựng với 


số lượng lớn, cũng dán dán sử dung và phủ quan 
Trung Quốc. Chùa Phật nổi tiếng nhất - chùa Vĩnh Ninh Lạc 


theo chế too Тау Tạng của cung Bố Bat Lo, nên côn được gọi là 
tiểu Bế Bot La cung 
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% — Quỏn thể kim đỉnh nguy пос hoành trồng cung Bố 
Đạt Lo ở Tây Tong, thể hiến sự kết hợp hoàn ту ода 
nghệ thuột kiến trúc ty viện vỏ cung điện. 


Dương, bình điện áp dụng quy chế bố trí các kiến trúc chủ yếu 
trên trục trung tuyến, trước có tự môn, trong cửa xây tháp, sau 
tháp xây điện Phật. Đại tháp chùa Vĩnh Ninh nằm ở giữa, bình 
diện hình vuông, bốn mặt mở cửa, là tháp gỗ kiểu chín Бас lầu 
gác, cao hơn 40 trượng, có thể đây là kiến trúc kết cấu gỗ cao 
nhất lịch sử, đáng được xem là điển hình của bố cục chùa Phật 
đương thời. 


Bình diện bố сис chùa Phật ở Trung Quốc thời kỳ đầu, mó 
phỏng hình đáng kiểu cách Ấn Độ, lấy tháp làm nơi cất giữ 
xá lợi, để Phật giáo dó lễ bái, nên vị trí của tháp thuộc nằm 
ở trung tâm chùa Phật, thành chủ thể chùa. Sau này xây điện. 
Phật thờ phụng tượng Phật, tháp và điện quan trọng như nhau. 
Lấy Bắc Ngụy chùa Vĩnh Ninh thời Bác Ngụy làm tiêu biểu với 
qui tắc bố cục bình diện hình vuông thiết kế trục trung tuyến, 


310 xe, 


ii nga Байы 


kiến trúc chủ thể nàm ở trung ương, chính là tù sự gợi ý của 
chùa Phật Ấn Độ, dáng thời kết hợp truyền thống Hán tộc theo 
lễ chế kiến trúc rồi phát triển nên. 

Chùa Phật thời Tùy Đường kế thừa truyền thống tü thời 
Nguy Tấn, Nam Bắc triêu, bình điện bố сас áp dụng phương 
thức dùng điện, đường hành lang, nhà lớn hợp thành với 
đình viên là quán thể đơn nguyên, gọn gàng thứ tự, phân 
khu rõ ràng chính xác. Lúc ấy, điện Phật thờ cúng tượng 
Phật đã trở thành chủ thế tự viện, nhiều nơi xây tháp bên 
cạnh chùa, lập thành tháp viện riêng. Điều này tao khác biệt 
lớn với loại lấy tháp làm trung tâm của chùa Phật Ấn Độ. 
Sau thời Tống, сас chùa Phật tương đối lớn, phần nhiều хау 
tháp sau điện Phát. 
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CHÙA PHẬT SỚM NHẤT TRUNG QUỐC 


Phật giáo truyền vào Trung Quốc одо thời kỳ Đông Нап, 
Minh dë nhà Đông Hán dã cho хау dựng ở thủ đô Lạc 
Dương chùa Phát đầu tiên của Trung Quốc — chùa Bạch 
Mũ. Theo truyền thuyết chùa có tên ấy, do Нап Minh Đế 
sai sử cầu pháp, kinh Phật được chờ vå trên lưng ngựa 
trắng, nên gọi lên là chùa Bạch Mã. 


ương thời kiến tạo chùa Bạch Mã mó phỏng theo Kỳ 
Viên tịnh xá Ấn Độ, trong chùa có tháp, trong Phát điện 
có bích họa. Tăng nhân từ trung Thiên Trúc tới Trung Quốc 
truyền Pháp là ngài Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cư 
trú ở đây, dich bộ “Tứ tháp nhị chương kinh”. Đáy là bộ kinh 
điển địch ra chữ Hán đầu tiên ở Trung Quốc. Thời Đông 
Hán, tuyệt đại bộ phân kinh Phật đều được phiên dich ở Lạc 
Dương. Chùa Bạch Mã là nơi địch kinh quan trọng nhất. Thời 
kỳ Ngụy Tấn, kinh điển quan trọng vẫn được phiên dịch ở 
đây. Tới thời Đường, qui mò chùa Bạch Ма đã được phát triển 
lớn, sau khi Võ Tắc Thiên nắm quyền, chùa trở thành tự viện 
quan trọng của triểu đình. Vào các đời sau, ngôi chùa này 
nhiều lần hưng suy, kiến trúc tần tại hiện nay phần lớn được 
xây dựng vào thời Minh, Thanh. 
Chùa Phật sớm nhất ở miền nam Trung Quốc là chùa Kiến 
8а, Lương truyền do Tôn Quyền nhà Ngô thời Tam quốc хау 
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dựng ở Kiến Nghiệp (nay là Nam Kinh) cho ngài Khang Tăng 
vào năm thứ 10 niên hiệu Xich Ô (năm 947). Khang Tăng 
Hội là người có ảnh hưởng rất lớn với sự phát triến của Phật 
giáo ở vùng Giang Nam thời kỳ Tây Tấn, tăng nhân Bạch Thi 
Lợi Mật Ра La đã ở chùa này dịch nhiều kinh điển Mật giáo 
như bộ “Đại khổng tước vương thần chú kinh”... mở đầu cho 
Mật giáo truyền vào Trung Quốc. Tăng sĩ Nam triều Tăng Huu 
hoàn thành tác phẩm nổi tiếng “Xuất Tam Tạng ký tập” ở chùa 
Kiến Sg này. Chùa bị hủy từ rất sớm, nay không còn. 


Chùa Phật sớm nhất ở Trung Quốc vẫn còn tón tại là chùa 
Nam Тһібп ở huyện Ngũ Đài tỉnh Sơn Tây. Chính điện chùa 
được xây dựng vào năm thứ 3 niên hiệu Kiến Trung, Đường 
Đức Tông (năm 7829) cuối thời Đường, chùa Phật gặp cuộc “Hội 
Xương diệt pháp”, phán lớn đã bị hủy hoại, chùa Nam "Thiên 
nhờ nằm ớ nơi hẻo lánh nên may mắn còn giữ được. Đại điện 
có bë mặt rộng tiến sâu vào có ba gian, trong điện không có 
cột trụ, kết cấu cột kèo rất đơn giản. Trong đại điện có Phật. 


Chùa Nam Thin ở Ngũ Әді sơn Son Тау có kiến trúc kết cấu gó 
sớm пілді hiện còn tón tại ở Trung Quốc 
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h Ngựa аа điêu khác thëi Tống trước sơn môn chùa. 
Bech Ма ở Lạc Dương - Hà Nam. Bạch Ма tự lÓ 
ngôi chúa Fhót đều tiên của Trung Quốc. 


đàn, trên đàn bày 17 pho tượng màu, về со bán vẫn chua bị đời 
sau sửa đổi, là một trong số ít đi tích nghệ thuật điêu khắc đời 
Đường ớ Trung nguyên. Các điêu khác còn lại trong chùa ngày 
nay, là kiến trúc của thời kỳ Minh, Thanh. 


ses 


mm." 


BÔN ĐẠI DANH SƠN 
PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


Ти đại danh sơn là đạo tràng ở bốn nơi do bón vi Bê Tái 
hiển lình thuyết pháp theo truyền thuyết Phật giáo Trung 
Quốc, đó là Ngũ Đài sơn tỉnh Sơn Тау, Phổ Đà sơn tinh 
Chiết Giang, Nga Mi sơn tỉnh Tử Xuyên ой Сйи Нов sơn 
tinh An Huy. Trong đó, nổi tiếng nhất là Мей Đài sơn, 
thời Minh từng có câu nói “Kim Ngũ Đài, ngân Phổ Đà, 
đông Nga Мі, thiết Cửu Hoa” (Мей Đài vàng, Phổ Ва bạc, 
Ngo Мі đẳng, Cửu Ноа sắt). 


gü Đài sơn, nằm trong phạm vi hai huyện Ngũ Đài, Phỏn 

Trĩ tỉnh Sơn Tây, một nhánh của Thái Hành sơn. Tương 
truyền là đạo tràng ứng hóa của Văn Thù Sư Lợi Bô Tát. Do núi 
này “băng dày tích tụ nhiễu năm, vào mùa hè vẫn có tuyết rơi, 
chưa từng nóng bức” (Tuế tích kiên bảng, hạ nhưng phi tuyết, 
tàng vô viêm thử) nên còn goi là “Thanh Lương sơn” (núi mát. 
më). Núi do năm dinh núi bao bọc, dinh núi bằng phẳng rộng 
rải như еді đài. Thời kỳ Bác Nguy đã cho xây chùa Phật ở đây, 
Thời Bác Tế, tự viện ở Ngũ Đài sơn xây hơn 200 tòa, Thời Tùy 
Văn Đế, xuống chiếu ở năm đỉnh đài mỗi đỉnh xây một ngôi 
chùa, Thời Đường, truyền thuyết liên quan đến việc Ngũ Đài 
sơn là đất hiển linh thuyết pháp của Văn Thù Bỏ Tát được luu 
truyền rộng гаі, tăng nhân ca Sư tử quốc (nay là Xrilanea, 
Nam Thiên Trúc Giang là miễn Ấn Độ) và Nhật Bản cũng đến. 
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dây triều bái. Lúc này tự viện Ngũ Đài sơn đã đạt tới cực thịnh, 
qui mô rất hoành tráng. “Ngũ Đài sơn đổ” (tranh núi Ngũ Đài) 
Đôn Hoàng Mạc Cao động hiện còn giữ, phản ánh được cảnh 
hưng thịnh сда các chùa quán ở Ngũ Đài sơn thời kỳ Ngũ Đại. 
Tống, Nguyên, Minh, đầu Thanh, các đời hoàng đế đều ban sắc 
xây tự viện. Theo thống kê vào thời kỳ đầu trước khi nước Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa thành lập, cả Ngũ Đài sơn có 97 tòa 
tự viện của tăng si người tộc Hán, 25 tòa chùa Lạt Ma. Tự miếu 
trong đài hiện còn tổn tại có 39 tòa như chùa Lạt Ma, chùa 
Hiển Thông, tháp viện tháp..., bên ngoài đài có 8 tòa như chùa 
Phật Quang, chùa Nam Thiên... О Ngũ Đài sơn còn bảo tôn một. 
lương lớn các điêu khắc, bia khắc, mộ tháp và kinh Phậ ó 
giá trị rất cao về mặt nghệ thuật, lịch sử. 

Phổ Đà sơn, nằm ở huyện Phổ Đà sơn tỉnh Triết Giang, một 
đảo trong quần đảo Chu sơn, tương truyền nơi này là đạo tràng 
hiển linh thuyết pháp của Quan Âm Bỏ Tát, trước thời Đường vón 


Ngũ Ба! sơn Sơn Ty, một trong tú đại danh sơn Phåt giáo. tuong 
truyền là đạc tròng hiển lĩnh thuyết pháp của уап Thù вё Та! 
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la — im đỉnh Ngo МІ sơn, Tứ Xuyên. 


а Mi sơn, một trong tù đợi 
danh sơn Phột giáo, tương truyền lò дао tràng hiển linh thuyết 
pháp của Phổ Hiến Bi 


gọi là Mai Linh sơn. Truyền thuyết vào những năm niên hiệu Đại 
Trung nhà Đường có tăng nhân Ấn Độ tới đây, đích thân thấy 
Quan Âm Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, được ban đá báu bảy 
màu, nên gọi nơi này là Quan Ат hiển thánh địa. Kinh Phật có 
thuyết nói đức Quan Âm trú tại Nam Ấn Độ Phổ Đà Lạc Già sơn, 
nên lấy tên đặt cho núi. Thời Ngũ Đại, tăng nhân Nhật Bản Huệ 
Ngạc đem tượng Quan Âm từ Ngũ Đài sơn vẻ nước, thuyền tới дау 
gặp gió lớn không tiến lên được, liền đế tượng lại và xây dựng 
Bất Khẳng Кїї Quan Âm viện (viện Quan Âm không chịu di). 
Thời Bắc Tống, tín ngưỡng Quan Âm ở đây ngày càng thịnh, tự 
viện dán dần gia tăng, tăng chúng vân tập. Hai triểu đình Minh, 
Thanh lại càng dốc sức xây dựng tự viện, các tự viện nổi tiếng có 
chùa Phổ Tế, chùa Pháp Vũ và chùa Huệ Tế. Sau thời Tống, các lữ 
đoàn trên biển qua lại giữa các nước Nhật Bản, Triều Tiên, thường 
vào đây chờ gió, lễ bái Quan Âm, cầu xin bình an. 
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Nga Mi sơn, ở phía tây nam huyện Nga Мі, tỉnh Tứ Xuyên, 
do thế núi quanh co, hai đỉnh núi sừng sừng đứng đối nhau như 
Nga Mi (lông mày người đẹp), nên có tân. Tương truyền là đạo 
tràng hiển linh thuyết pháp của Phổ Hiền Bó Tát. Truyền thuyết, 
thời xưa có ông già lên núi hái thuốc, gặp Phổ Hiền Bô Tát. Núi 
này vào thời Nguy Tấn bắt đầu xây dựng chùa Phảt, nói tiếng 
nhất có chùa Hắc Thủy, chùa Phổ Hiền. Thời kỳ Đường, Tông 
việc xây chùa, điện gia tăng, năm thứ 6 niên hiệu Thái Bình 
Hưng Quốc thời Bắc Tống (паш 980), đúc một pho Lượng Phổ 
Hiển bằng đồng nặng đến 62 tấn đặt ở chùa Bạch Thúy (nay là 
chùa Vạn Niên). Kiến trúc biện còn lại phần lớn được xây dựng 
vào thời Minh, Thanh, tương đối quan trọng có chùa Vạn Niên, 
chùa Báo Quốc, chùa Quang Tướng... Theo truyền thuyết chùa. 
Quang Tướng là linh tràng nơi Phổ Hiền Bà Tát thị hiện. 

Сап Hoa «ап ở huyện Thanh Dương, tỉnh Ап Huy. Nguyên 
danh Cửu Tử sơn, theo truyền thuyết Lý Bạch thấy núi có 9 
ngọn giếng hoa sen nên đổi tên thành Cứu Hoa sơn. Tương 
truyền đáy là đạo tràng hiển linh thuyết pháp của Địa Tạng 
Bë Tát. Truyền thuyết, Địa Tạng Вё Tát giáng sinh vào vương 
tộc Tân La, tên Kim Kiểu Giác, vào những nam Thiên Bảo 
nhà Đường theo đường biển tới đây, đến năm niên hiệu Trinh 
Nguyên viên tịch trong núi này, Tự viện trên núi hơn 80 tòa, 
trong đó chùa Hóa Thành là trung tâm, tương truyền ngôi chùa 
này là nơi thành đạo của Dia Tạng Bồ Tát. 


зид 


ĐẠI BIỂU КЕМ TRÚC ĐỜI ĐƯỜNG 


Thời Đường, РМ giáo hưng thinh ó Trung Quốc, đã cho 
хау dụng vô số tự uiện, nhưng cúc kiến trúc ấy do quá ха 
xua uë niên đại, da sự tàn phó tự nhiên và do con người. 
hủy hoại, nën báo tôn đến được ngày nay có thể nói rất 
#, chỉ có một số ü các điện ой đời Đường như điện chùa 
Nam Thiên Ngủ Dài sơn, và điện chùa Phật Quang тау 
mãn còn giữ phần nào. 


bùa Nam Thiên năm ở Lý gia trang cách huyện thành Ngũ 

Đài 22km về phía tày nam. Tự viện có qui mô nhỏ, là tự 
miếu nhỏ nhất ở Ngủ Đài sơn. Chú điện Đại Phát điện là di 
tích còn tên tại thuộc nhà Đường, Long vương điện được xây 
vào thời Minh, các ngôi điện khác đêu thuộc kiến trúc đời 
Thanh. 

Niên đại xây dựng của Đại Phật điện chùa Nam Thiên không 
rõ, đà ngang trên đại điện có giữ được có ghi hàng chữ 5. Do 
tên cũ... bấy giờ là năm thứ 3 niên hiệu Kiến Trung thời Đại 
Đường, vào năm Nhâm Tuất... trùng kiến điện”, từ nghĩa chữ 
này có thể biết đại điện hiện tôn tại được xây dựng lại vào năm 
thứ 8 niên hiệu Kiến Trung thời Đường Đức Tông (năm 782), 
cách nay hơn 1200 năm, là kiến trúc bằng kết cấu gỗ sớm nhất 
thời Đường biện сӛп tên tại. 
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Đại điện xây trên một đài vuông vắn rộng rãi, gồm 3 gian, 
rộng 11m, sâu vào 3 gian. Nóc điện là đơn thiểm yết sơn đỉnh, 
nắng đỡ khá bình ổn, hiện nhô ra của đại điện triển khai theo 
hình cánh; một đội trang trí đuôi công cao to đứng sừng sững 
trên hai đầu nóc nhà, khí thế phi thường. Toàn thể đại điện 
nhìn cột rất trang trọng, thuần phác cổ xưa, chắc chắn. Đại 
điện dùng tổng cộng 12 cột trụ hiên trọng lượng nóc điện thông 
qua xà nhà do trụ hiên gánh đỡ, trong điện không có cột trụ, 
nên rất rộng rãi. Trên đòn kê của đầu trụ xếp tầng tầng giá đỡ 
nhiều lớp, chồng lèn nhiều tầng. Đại điện vào thập niên 70 thế 
kỷ XX được làm thêm 
các giá đỡ trùng tu. 
Trong đại điện rộng 
rãi thiết lập một Phật. 
dàn, đàn dài 8.4m, rộng 
6.3m, cao 0.7m. trên 
đàn đặt 17 pho tượng 
màu, chủ tượng là đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật, 
hai bên là tượng Văn 
Thù cưỡi sư tử và Phổ 
Hiển cưỡi voi. Các tượng 
trên đài nghi dung đầy 
đặn, thấn thái sinh 
động như thật, phục 
sức tươi đẹp. Tượng 
Phật khoan thai đoan 
trang. Вб Tát phong 
mãn ưu mỹ, tượng đệ tử 
cung kính thành khẩn, 
Во phận đón toy ở điện Văn Thù tượng Thiên vương uy 


chùa Phột Quang, Ngủ Đời sơn, уб hùng tráng. Các pho 
Sơn Тау 


320 qa, 


tượng màu tỉnh mỹ này 


iiaii tion ШЕ 


Đông đại điện chùa 
Phật Quang ở Ngũ 
Đôi sơn, Sơn Тау 
Сап cứ vào ghi 
chép trên thạch 
kinh trúng đặt trước 
điện, được хау vào 

=æ năm thử 11 niên 
hiệu Әді Trung thời 
Đường (nam 857) 


vë се bản vẫn chua bị người đời sau súa đổi, là kiệt tác hiếm сб 
trong nghệ thuật đời Đường. 

Chùa Phật Quang nằm ở sườn núi Phật Quang, cách huyện 
thành Ngũ Đài 32km về phía đông bắc. Ba mặt chùa ôm lấy 
núi, dựa vào thế núi hình thành nên tång tầng chóng lên nhau 
cao ba tảng viện lạc. 

Theo tài liệu ghi chép, chùa Phật Quang được xây vào thời 
Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, hưng thịnh vào thời Tùy Đường, được 
nhắc đến nhiều lån trong các loại truyền thuyết. Thời Đường 
từng cho dựng đại điện 9 gian, sau gặp nạn diệt Pháp năm thứ 
5 niên hiệu Hội Xương thời Đường Võ Tông (năm 845), toàn bộ 
chùa bị hủy. Thời Đường Tuyên Tông lại sung đạo Thích, năm 
thứ 11 niên hiệu Đại Trung (năm 857), nữ đệ tử Ninh Công 
Ngộ bỏ tiền do Nguyện Thành hòa thượng chủ trì, trên vị trí cũ 
điện vốn có xay lại. Chánh điện đông đại điện còn tón tại đến 
nay. Sau này các thời Tống, Kim, Nguyên, Minh cũng đều có 
xây dựng tu bổ thêm. 
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Đông đại điện nằm ở tång điện lạc chắc chắn, vị trí cao nhất, 
nhìn ra toàn cảnh của chùa. Điện có bể rộng 7 gian, sâu vào 4 
gian, nóc điện mái uốn cong một hiên. 5 gian giữa, trước hiên 
gắn cửa lớn bằng gỗ, hai gian bếp bên lắp cửa sổ song thắng. Các 
trụ bên trong và ngoài điện сб đòn tay thuần phác đỡ lấy phần 
trèn đà ngang và hiền nhà nhô ra. Trân nhà trong điện theo xà 
nhà chia thành hai bộ phận Minh và Thảo, Hai đầu nóc điên, 
gán trang trí hình đuôi eông lưu ly cao lớn. Toàn bộ đại điện rất. 
già đạn tráng lệ, tiêu biểu điển hình kiến trúc thời Đường. 

Trung ương đại điện đặt một đàn Phật lớn rộng tới 5 gian, 
trân đàn đặt 35 pho tượng. Tượng ở tư thể ngỗi của Phật Thích 
Са Маи Мі, Phật Di Lặc và Phật А Di Đà cao 6m, đặt ở vị trí 
chủ yếu. Bên cạnh đặt tượng Dó Tát, người cúng dường và Kim 
Cang... Trong điện còn có tượng tå thực người chủ trì việc xây 
đại điện là Nguyện Thành pháp sư và tượng nữ thí chủ bỏ tiên 
xây điện là Ninh Công Ngộ. Tượng đúc thời Đường, đại điện có 
kỹ thuật tình tế, tỉ lệ thân thể hợp lý tuy bề mặt bị đời sau vẽ 
lại nhưng vẫn đáng gọi là trân phẩm nghệ thuật thời Đường. 

Phật điện thời Đường phần lớn dùng bích họa để trang trí, 
phía sau tòa Phật đông đại điện hiện nay và trên vách cùng 
vẫn còn lưu giữ một bộ phận, đáng gọi là tình phẩm, Trong 
chùa Phật Quang còn bảo tón được hai tòa thạch kinh tràng 
thời Bường do đó đông đại điện thời Đường, bích họa và kinh 
tràng trong điện được gọi là “Đường đại tam tuyệt”. 
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-Aghệ thuật Phát giáo dù 


КЕМ TRÚC ĐẠI BIÉU THỜI TÔNG VÀ LIÊU 


Kiến trúc Phật giáo thời kỳ Tổng, Liêu ở Trung Quốc 
hiện còn tần tại, nổi tiếng có chùa Long Hưng ở huyện 
Chánh Định, tỉnh Hà Вас, chùa Bảo Quốc ở thành phố 
Ninh Ba tỉnh Triết Giang, chùa Độc Lạc ở huyện КЕ 
Thành phố Thiên Tân và chùa Hoa Nghiêm ở thành phổ. 
Đại Đẳng, tinh Sơn Tay. 


hùa Long Hưng, tục gọi “chùa Đại Phật Chánh Định” ở 

huyện thành Chánh Định, tinh Hà Bắc, Теп gốc là chùa 
Long Tạng xây vào năm thứ 6 niên hiệu Khai Hoàng đời Tùy 
(năm 586). Bia chùa Long Tạng nổi tiếng hiện vẫn còn giữ 
trong chùa. Năm thứ 4 niên hiệu Khai Bảo thời Tống Thái Tổ 
(năm 971), sắc mệnh đúc tượng Bò Tát lớn bằng dòng, rồi cho 
xây dựng mở rộng, đổi tèn là chùa Long Hưng. Hiện nay còn 
giữ được bốn tòa kiến trúc đời Tống là Sơn Môn, Ma Ni điện, 
Từ Thị các và Chuyển Luân Tạng điện. Dù tự viện được trùng 
tu qua các đời Nguyên, Minh, Thanh, nhưng vẫn bảo tón được 
bố cục tổng thể đời Tống khá hoàn chỉnh. Những năm Khang 
Hy đời Thanh đổi tên chùa Long Hưng. 

Chủ thể kiến trúc ngôi chùa là Dại Bi các, được trùng tu vào 
năm 1944. các cao 33m, 5 hiên 3 tầng, trong các thứ pho tượng 
абар ở tư thế đứng Thiên thủ thiên nhãn Quan Âm cao 22m, 
là tượng đồng ở tư thế đứng cao thứ 2 tại Trung Quốc hiện còn 
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tón tại. Ngoài ra, bích họa đời Tống, Chuyển Luân Tạng điện... 
trong chùa được coi là những tác phẩm đặc sắc. 

Chùa Bảo Quốc ở sườn núi Linh Sơn, ngoại ô phía tây thành 
phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang. Chùa được xây vào thời Đường 
ban đầu tên gọi chùa Linh боп, năm thứ 5 niên hiệu Hội Xương 
(năm 845) bị hủy. Năm đầu niên hiệu Quảng Minh thời Đường 
(năm 880) được аі, đổi tên là chùa Bảo Quốc. Đại điện tổ 
tại hiện nay xây vào năm thứ 6 niên hiệu Đại Trung Tường Phù 
đời Bắc Tống Chân Tông (năm 1013) là kiến trúc eó kết саи gỗ 
cổ xưa nhất được bảo tón tới nay ở vùng Triết Giang. Bé mặt 
điện rộng sâu vào 3 gian., chiều sâu của điện to hơn chiều rộng. 


Quan Ат cóc ở chùa Độc Lọc huyện Kế, Thiên Tôn, Bòn tay 
Quan Âm các kế thùa ббс điểm kiến trúc đới Đưỡng, to lớn hùng. 
м, có công dụng đỡ lấy våt răng. Do nhu cầu khác nhau về vị 
tri vë công năng пеп đòn kẻ Quan Ат сас gồm 24 loại kết саш 
khóc nhau. cóc đòn này phối hợp với cổu kiện khóc, tgo nên hinh 
chinh thë Uu mỹ, hiên ngang của Quan Ат cóc. 


заты. 


% Điện Mo NI chủa Long Hưng ở Сһапһ Định, Hà Bốc 


lăng. Bố cục đại điện mang đặc điểm thuộc điện phương nam 
đương thời. 

Chùa Độc Lạc, trong thành Kë huyện thành phố Thiên Tân. 
Xây thời Đường, xây lại vào năm thứ 2 niên hiệu Thống Hòa 
đời Liêu Thánh Tông (năm 984), kiến trúc thời Liêu hiện còn. 
tôn tại có Quan Àm các và Sơn Môn (cổng chùa). 

Quan Âm các là kiến trúc chủ thể toàn cảnh chùa, cao 23m, 
gồm 3 tång, rộng 5 gian, sâu vào 4 gian, là lầu các cao tảng kết. 
саи gỗ cổ xưa nhất Trung Quốc, hiện còn tón tại. Trung ương 
trong lầu có Phật đàn, trên đặt tượng Thập nhất điện Quan Âm 
cao 16m, đây là tỉnh phẩm tượng đắp thời Liêu và là tượng đất 
sét хиа cao nhất Trung Quốc hiện còn tồn tại. 

Chùa Hoa Nghiêm ở khu vực phía tây thành phố Đại Bóng, 
tỉnh Sơn Tây. Toàn bộ chùa chia thành 39 nhóm quần thể kiến 
trúc là chùa Thượng và chùa Hạ. Điện vũ chủ yếu trong chùa 
nằm ở hướng đông, điều ấy có liên quan đến tập tục sùng bái 
mặt trời, coi phương đông cao hơn hết của dân tộc Khiết Đan. 
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Đại hùng bảo điện chùa Thượng xây vào đời Liêu, cuối đời 
Liêu bị hủy hoại do chiến tranh, năm thứ 3 niên hiệu Thiên 
Quyến đời Kim (năm 1140) cho xây dựng lại trên nền cũ. Đại 
điện rộng 9 gian, sâu vào gian, là một trong những điện Phật 
lớn nhất Trung Quốc hiện còn tón tai (tòa còn lại thuộc đại điện 
chùa Phụng Quốc, huyện Nghĩa, Liêu Ninh). 

Chủ điện ở chùa Hạ là Bạc Già Giáo Tạng điện, хау năm 
thứ 7 niên hiệu Trọng Hy đời Liều Hưng Tông (năm 1038). Mặt 
điện rộng 5 gian, sâu 4 gian, đơn thiềm của tích đỉnh kèo nâng 
đỡ vững vâng, hiên nhô ra rất xa. Toàn bộ kết cấu kiến trúc 
chặt оһё, là tác phẩm tiêu biểu của kiến trúc đời Liêu ở Trung 
Quốc. Trong điện xây Phật đàn hình chữ U bề mặt phẳng, trên 
дап сб 81 pho tượng màu đời Liêu, đáng vë sinh động, kỹ thuật 
thuần thục, Doc theo tường, điện thiết kế 38 gian tủ đựng kinh 
theo kiểu tång lâu, gọi là “Thiên cung bích tạng”, chế tác tỉnh 
xảo, rút nhỏ nguyên mẫu chính là kiểu mẫu bích tạng đời Liêu 
chỉ có ở Trung Quốc. 


#7 


эгеч, 


меаи Phát giáo xu 


КЕМ TRÚC ĐẠI BIÉU THỜI NGUYÊN, MINH 


Đời Nguyên và đời Minh vì tương đối gån thời hiện đại 
nôn các di tích Phật giáo được báo tôn khá nhiều, nổi 
tiếng nhất có chùa Quảng Thắng Sơn Tây, chùa Pháp 
Hải Bắc Kinh, chùa Tát Già, chùa Triết Bang, ở ving 
Тау Тапа. 


hùa Quảng Thắng nằm 4 chân núi phía nam Hoắc sơn cách 

huyện Hồng Động tỉnh Sơn Тау 17km về hướng đông bắc. 
Toàn bộ chùa chia làm 3 nơi chùa thượng, chùa hạ và miếu 
Thủy thân. Chùa thượng và hạ là chùa Phật, được xây trước 
thời nhà Đường, năm thứ 7 niên hiệu Đại Đức nhà Nguyên 
(năm 1303) bị động đất hủy hoại, sau đó được xây lại. kiến trúc 
chủ yếu hiện còn phần lớn được xáy vào thời Nguyên. 

Mặc dù đại bộ phận chùa Quảng Thắng thượng được xây lại 
vào thời Minh, nhưng bố cục tổng thể vẫn theo như đời Nguyên. 
Năm gian Tỳ Lô điện là di tích tón tại thuộc đời Nguyên, kết 
cấu kỳ đạc. Kiến trúc chùa Quảng Thắng hạ chủ yếu được xây 
vào thời Nguyên gồm sơn môn, tiên điện, hậu điện và đóa 
điện. Sơn môn sừng sững 3 gian vuông vức, tạo hình mới lạ. 
“Tiền điện mở 5 gian, kiểu Huyễn sơn, trong điện chỉ dùng 2 cột. 
trụ, thiết kế tỉnh xảo. Hậu điện đại điện đựng vào năm thứ 2 
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niên hiệu Chí Đại thời Nguyên (năm 1309), 7 gian đơn thiểm 
kiểu Huyền sơn trong điện có tượng Phật và Вб Tát thuộc đời 
Nguyên. Bốn vách trong điện vào thời Nguyên từng vẽ nhiều 
bích họa, năm 1928 bị lấy trôm bán ra nước ngoài, hiện chỉ còn 
lưu giữ được một bộ phận nhỏ. Hai tòa Đóa điện đựng vào năm 
thứ 5 năm niên hiệu Chí Chính thời Nguyên (năm 1345). 

Tượng thờ trong miếu Thủy thản là Thủy thần Minh Ứng 
vương, đại điện được gọi là “Minh Ứng vương điện”, kiến tạo 
vào năm thứ 6 niên hiệu Diên Hựu thời Nguyên (năm 1319). 
Trong điện giữ được rất nhiều bích họa tinh mỹ đời Nguyên 
như bích họa hy kịch... được vẽ vào năm đầu niên hiệu Thái 
Định nhà Nguyên (1334) có giá trị rất cao về mặt lịch sử và 
nghệ thuật. 


Ë BfehhootrongchùoPhốp Hỏi ở thành phố Вас Kinh. Chùa Pháp 
Hải được xây vào những пат niên hiệu Chánh Thống nhà Minh, 
Minh Anh Tông bon tên là "Pháp Hải Thiển tự”. Chùa Pháp Hỏi 
nổi tiếng do bỏo tón được hoàn chỉnh bích họa Phột giáo đời 
Minh trong Doi hủng bảo điện, 


328 qe, 


= Mhe thuật Phái, „Ш 


Chùa Pháp Hải nằm ở Mạc Thức khẩu thôn chính dưới chân 
núi Thúy Vi ở khu viện vực núi Thạch Cảnh thành phố Bắc 
Kinh. Được xây vào năm thứ 4 miên hiệu Chính Thống nhà 
Minh (năm 1439) do Ngự Dụng Giám Thái giám Lý Bóng quyên 
tiền kiến trúc đời Minh ban đầu. Đại hùng bảo điện rộng 5 
gian, mái uốn cong, dáng vë bên ngoài chói lọi vàng sơn. Trong 
điện bảo tón được bích họa kích thước lớn vẽ vào đời Minh, nội 


Tháp Phi Hồng chủa Quảng Thống, 
Hồng Động, Sơn Tây. Hiện пау kiến 
trúc chủ yếu còn lại ở chùa Quảng. 
Tháng được хау vào đời Nguyễn 
đồng thời được col ló kiệt tác kiến 
trúc Phột giáo 901 Nguyên. 


= 


dung vẽ hình tượng của 
Phật, Bồ Tát và thần 
tướng, chư thiên, được 
coi là trân phẩm về 
bích họa thời Minh. 
Lạt Ma giáo của 
địa khu Tây Tạng nhờ 
được tầng 16р thống 
trị nhà Nguyên dé cao 
nên phát triển nhanh 
chóng và đã xây dựng 
nhiều tự viện. Chùa 
Tát Già, dưới Bản Ba 
sơn ở huyện Tát Già 
Tây Tạng là Tổ đình 
phái Tát Già Tạng 
truyền Phật giáo. Sông 
Trọng Khúc chia ngôi 
chùa thành hai phán 
chùa nam, bác. Chùa 
bắc nay đã bị hủy, chùa 
nam còn tón tại. Theo 
truyền thuyết, nam thứ 
6 niên hiệu Hy Ninh 
Bắc Tống (năm 1073) 
tổ sư phái Tát Già là 
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Gống Khước Kiệt Bố chủ tri tu kiến chùa bắc. Năm thứ 6 niên 
hiệu Chí Nguyên thời Nguyên (năm 1269), trưng tập 13 vạn hộ 
dân công, đưới sự tài trợ của triễu đình nhà Nguyên tu sửa Tát, 
Già chùa nam, 

Đại điện chùa Tát Già nam сао 11m, tống diện tích khoảng 
5700тп?, gầm 40 cột trụ. Phía trước đại điện là Phật đường 
phía sau điện là Tàng kinh khố, cất giữ một lượng lớn kinh 
Phật của đời Nguyên, cũng như các thư tịch có liên quan đến 
phương diện lịch sử, văn học, lịch pháp... số lượng thư tịch cất. 
giữ nhiều nhất trong các chùa ở Tây Tạng, đáng được so sánh. 
ngang với văn vật đời Nguyên như Đường ca (tranh cuốn), 
pháp khí... 

Chùa Triết Bang nằm ở ngoại ò phía tây thành phố Lasa, 
Tây Tạng, tự viện lớn nhất phái Cách Lỗ Tạng truyền Phật 
giáo, do đệ tử của Tông Khách Ва xây dựng vào пат Vĩnh Lạc 
thứ 14 nhà Minh (nam 1416). Chùa này là mẫu tự (chùa chính) 
của các đời Đạt Lai Lạt Ma, có địa vị tối cao trong phái Cách 
15. Toàn thë chùa chia thành 4 khu trác thương (kinh học viện) 
có thể chứa gần vạn tăng nhân. Kiến trúc chủ yếu là đại kinh 
đường hùng vĩ hoành tráng, chứa được 800 tăng nhân. Trong 
chùa còn cất giữ số lượng lớn tài liệu lịch sử và kinh điển Phật 
giáo Tây Tạng cổ đại. 


xi 
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ĐIỂM GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU VỀ 
KIẾN TRÚC CỦA CHÙA PHẬT TÂY TẠNG 
VÀ NGOẠI BÁT MIẾU 


Thể kỷ thú 7 S.CN, thời kỳ Tùng Tán Can Bổ vuong triểu 
Thổ Phần Тау Tạng. Phật giáo được truyền vào Тау Ta- 
‚па từ hơi mat Ап Độ và đất Hán, Tùng Tán Сап Bố cưới 
công chúa Xích Tên сйа Nepal và công chúa Văn Thành 
của ігіёи Đường, Hai vi công chúa đều mang theo từ quê 
hương một nho tượng Phát, bắt đâu hung kiến (xây dựng) 
Phật tự thời kỳ đầu ở Thổ Phôn. 


hùa Phật 8 Тау Tạng thời ky đầu да được các triều đại 

xây lại, kiến trúc Lạt Ma giáo thời kỳ tương đối sớm hiện 
còn tồn tại, là chùa Tát Già và chùa На 14 được хау dựng vào 
đời Nguyên. Chùa Tát Già xây vào giữa thế kỷ XIII, chia làm 
hai phần nam, bắc. Chùa bắc xảy ở trên núi, hiện chỉ còn chùa 
nam. Chùa Hạ Lỗ nguyên là một bó phận phù Vạn Hộ, xây vào 
giữa thế kỷ XIV. Chùa được vây bọc bởi tường thành, kiến trúc 
chủ yếu gồm Hạ Lễ Dë Khang, hành lang Do Môn, Kinh Đường 
và Phật điện ba bộ phận hợp thành. Trước Phật điện có hành 
lang đình viên vây bọc, hình thể kiến trúc loại này tới thời kỳ 
Minh, Thanh phát triển thành “trác thương" (kinh học viện) 
của phái Cách 1,5. Kết cấu kiến trúc dùng kèo gỗ, xà Кіп và 
đỉnh bằng, nhưng che chắn mái nhà như hình thức Hán tộc, còn 
dang thức của đòn kê và ngói lưu \у là thủ pháp điển hình của 
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đời Nguyên trong nội địa, kết hợp khéo léo giữa hai nën kiến 
trúc Hán, Tạng đương thời 

Кібп trúc Lạt Ma giáo của Tây Tạng thời kỳ Minh, Thanh 
dựa trên nën tảng đời Nguyên, phát triển thêm bước nữa, Bố 
Đạt La cung ở thành phố Lasa đại biểu điển hình của thời kỳ 
này, Kiến trúc hiện còn tồn tại ở Bố Đạt La cung do Đạt Lai 
Lạt Ma giáo đời thứ 5 xây dựng vào năm thứ 2 Thuận Trị nhà 
Thanh (năm 1645). Thủ pháp xử lý nghệ thuật ở Bố Đạt La 
cung lợi dụng các ngọn núi хау men theo núi, cao hơn 200m, 
ngoại quan 13 tầng, kiến trúc chủ thể (Hồng cung và Bạch cung) 
đứng sừng sung trên đỉnh núi, khống chế toàn bộ quản thể kiến 
trúc, Lường thành và cổng thành bằng đá vây bọc lấy toàn hộ 


Ngũ tháp môn Phổ Đỏ Töng Thừa miếu, Ngogi bót miču ở 
b 


Thửa Đức, на Bốc. 


зад 


Nh thuật Phát „ШВ 


b Спо Phổ Ninh của Ngoại bót miếu ở Thüo Đức, На Bắc. 


cung. Bố cục hình thể chùa Tang Gia dựa theo cấu tượng thế. 
giới quan Phật giáo: điện chính có 3 tång (tång dưới theo kiểu 
Tạng, tång giữa kiểu Hán, tång trên kiểu Ấn Độ) tượng trưng 
núi Tu Di, 4 phía có 4 tòa Phật điện tượng trưng tứ đại bộ châu, 
xung quanh còn có các kiến trúc tượng trưng bát tiểu châu và 
mặt trời, mặt trăng. 

Tự viện Lạt Ma giáo ở Thừa Đức, Hà Bắc, là kiến trúc sơn 
địa được bắt đầu хау dựng từ thế kỷ XVIII, hiện còn lại 8 tòa, 
tức chùa Phổ Nhân, chùa Phổ Ninh, chùa Phổ Hựu. miếu An 
Viễn, chùa Phổ Lae, Phổ Đà Tông Thừa miếu, chùa Thù Tượng 
và Tu Di Phúc Thọ miếu, tục gọi Ngoại bát miếu, tức chùa Phật 
ở ngoài Ly cung trường thành. Trong đó Phổ Đà sơn Tông Thừa 
miếu phỏng theo Bố Đạt La cung, Tu Di Phúc Thọ miếu phỏng 
theo Nhật Ca Tắc Trác Tháp Luân Bố tự. 

Hình thức kiến trúc ở Thừa Đức Ngoại bát miếu, không hoàn 
toàn giống với kiến trúc Phật giáo của bản thổ Tây Tạng vào. 
địa khu của Tạng truyền Phật giáo. Kiến trúc này hấp thu các 
đặc điểm của rất nhiều nền kiến trúc nổi tiếng phía tây như 
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Tây Tạng, Тап Cương, bắc tới Mông Có, đông nam tới Triết. 
.. rồi tập trung kinh nghiệm thành công về mặt kiến trúc 
đương thời 
hóa dân lộc. 


tạo nên phản ánh hòa lẫn vào nhau của văn 


Tông thể bë cục kiến trúc Ngoại bát miču dựa vào thế núi. 
Đại bộ phận quần thể kiến trúc dùng phương thúc đối xứng của 
truyền thống Hán tộc, tự viện xây kèm theo sơn thạch hoa mậc, 
mang hứng thú nghệ thuật viên lâm Giang Nam. Chủ thể kiến 
trúc phần lớn xây ở nơi cao nhất của tự viện, khiến người ta 
thích thú. Trong đó, mặt tiền của Phó Ба sơn Tâng Thừa miếu 
và Tu Di Phục Thọ miếu dùng cách xử lý đối xứng, các hộ phận 
khác thay đổi địa hình tự viện ở hai nơi này cồn đựa trên nên 
tảng bình thức tự viện tộc Tạng có thêm vào một số thủ pháp 
kiến trúc tộc Hán, tạo ấn tượng vừa hùng tráng vừa hoạt bát. 


x>z 


зз 


шаі Phát „айн 


KHỞI NGUỒN VÀ DIỄN BIẾN 
CỦA THÁP PHẬT 


Tháp Phát khái nguôn từ Ấn Độ, Бап đầu chỉ là våt biến 
trúc để bào tôn hoặc cất giếu Ха lợi đúc Thích Ca Mâu 
Мі. Theo ghi chép của tài liệu Phật giáo, sau khi đức 
Thích Ca Mâu Ni qua đời, di thể của Ngài được thiêu 
hóa, cho ra nhiều hạt châu lóng lánh rực rỡ đập không 
0, đó chính là Xa lợi. Các hgt Ха lợi này bị 8 quốc vuong 
duang thời tranh đoạt chia nhau хау tháp thù phụng. 


goài ra, tại 8 địa điểm có ý nghĩa kỷ niệm trong cuộc đời 

của đức Thích Ca Маш Ni (như nơi дап sinh, nơi thành 
đạo, nơi chuyển pháp luân lán đầu, nơi nhập Niết Bàn...) cũng 
xây dựng bát đại Linh tháp, đó là các tháp mang tính kỷ niệm. 
Ấn Độ vào thời kỳ thống trị của vua A Dục, Phát giáo được xem 
là quốc giáo, sự kiến lập của các tòa tháp đã đạt đến cao trào 
chưa từng có, trong 8 vạn 4 ngàn nước nhỏ dưới sự thống lĩnh 
của vương triêu Khổng Tước, mỗi nước đều phải xây chùa tháp. 
Tháp có thời đại sớm nhất hiện còn tên tại được xây dựng vào 
thời kỳ vua А Dục. 

Тһар Phật thời kỳ đầu chỉ là một dun đất lớn hình nửa vòng 
tròn, gọi là Phúc Bát Thức Tô Dó Ва, hoàn toàn có hình thức 
của mộ phần. Tang Ку đại tháp còn tón tại khá hoàn chỉnh hiện 
nay, ở trung ương là tháp thể hình Phức Bát, trên đỉnh tháp có 
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bình đài hình vuông và một tán dù ba tång, nên của tháp có cơ 
d 
ngoài cùng còn một vòng lan сап vòng quanh tháp, bốn mặt lan 
can có một tháp môn dạng phường bia ở mỗi mặt. 


Тап can vây bọc phía trước có bậc thang lên xuống. Tầng, 


Ấn Độ có một loại Phật tháp xây ở trong thạch động, gọi là 
“Chi Dë”. Tháp ở phần sau động, trước tháp có một nơi khá lớn, 
tăng nhân tu tập cử hành lễ bái ở đó. Hình thức tháp này sau 
khi truyền vào Trung Quốc, phát triển đối lập xây ngay trung 
ương động, và đỉnh tháp nối liên đỉnh động, trở thành trung 
tâm tháp trụ. 


Ở Trung Quốc, các tháp dụng trong tự viện thường phát triển 
từ Phức Bát Thức tháp, 
diễn biến nên. Thời ky 
Đông Нап, theo bước Phật 
giáo truyền vào Trung 
nguyên cũng truyền vào 
việc xây dựng Phật tháp. 
Phật tháp thời kỳ đầu 
ở Trung Quốc vé cơ bản 
đều là tháp theo kiểu lầu 
các với hình thức kiến 
trúc Trung Quốc, thí dụ 
chùa Phật do Tạc Dung 
xây ở Từ Châu vào cuối 
đời Đông Hán được ghi 
trong “Tam quốc chỉ”, 


‚озо зе зө өөө ө 0056 
tháp trong ngôi chùa 
i này có kiểu lầu сас xây 

h, Ing Bao һар trong Cônh Cốc Phái nhiêu tång. 


tự ở Vân Nam, trong hinh сау bó dè 


do обо tháp xung quanh mọc lên. toà ЖБ > 
` khi truyền vào Trung Quốc 
không trở ngại thân tháp vå không y EQ 


ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, một ky lai thay đổi kiểu Phúc Bát 
quen rực гд. An Độ trở thành kiểu lầu 
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Vì sao Phật tháp sau 


các? Nguyên nhân chủ yếu: tháp là nơi chòn cất xá lợi của Phật, 
tức thiêng liêng thần thánh, phải dùng hình thức kiến trúc cao 
quí. Trung Quốc vào thời kỳ Tản Thủy Hoàng, Hán Võ đế xây 
dựng 14и cao đài các để nghênh hầu thần tiên, nên khi thờ phụng 
Phật cũng dàng loại kiến trúc thuộc đẳng cấp cao này. Ngoài ra, 
khi người ta ngửa đầu chiêm bái tháp cao, dë sản sinh thay đổi 
tâm lý, từ đó tăng thêm nhiều sự thần bí kính sợ. 

Tháp kiểu Phúc Bát của Ấn Độ vốn không tuyệt tích tại Trung 
Quốc, chẳng qua nó chỉ biến thành một bộ phận của tháp kiểu 
Trung Quốc. Một tòa tháp phần lớn được chia thành địa cung 
nên tháp, thân tháp và tháp sát. Tháp được dùng để chôn cất xá 
lợi Phạt, nên áp dụng phương thức lãng mộ địa cung, mộ huyệt 
Trung Quốc để xây dựng пеп địa cung. Nên tháp trước tiên tức 


 Тһаріце Hòn ở Hàng Châu Triết Giang được хау vào thời Bắc Tổng. 


sau bị hủy do chiến tranh. Tới thời Nam Tống được xóy cung lạ 
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nën tảng phía dưới cà tòa tháp, phủ úp lèn trèn địa cung. Thân 
tháp là kết cấu chủ thể của tháp, kết cấu bên trang có hai loại, 
tháp đặc ruột hoặc rỗng, một số tháp có thân tháp kiču Phức 
Bát. Tháp sát nằm ở phần đỉnh của tháp, bản thân giống một 
tòa tháp nhỏ, chia làm sát tọa, sát thân và sát đính. 

Tháp và tự viện еб mối quan hệ vò cùng mật thiết. Tự viện ở 
thời kỳ đầu Trung Quốc lấy tháp làm trung tâm, sau lưng tháp 
xây điện Phật, chung quanh có các tăng phòng lầu quán khác. 
Lạc Dương Vĩnh Ninh tự và Ứng huyện mộc tháp trong Phật, 
cung tự nổi tiếng lịch sử déu theo bố cục này, tự viện của Nhật 
Bán chịu ánh hưởng từ Trung Quốc, nhiễu bố cục cũng theo kiểu 
ấy. Bát đầu từ thời Đường, địa vị Phật điện được nâng cao, xuất. 
hiện kiểu điện tháp đặt ngang nhau, sau này phát triển hơn 
nữa, tháp bị đẩy ra ngoài chùa, хау bên cạnh chùa hoặc phía 
sau chùa, hoặc xây riêng tháp viện. Phật tháp biện tôn tại đa 
số theo kiểu sấp xếp này, 


wy 


зз 


нында 


THÁP PHẬT TRUNG QUỐC 
CÓ BAO NHIÊU CHỦNG LOẠI? 


Phương pháp phân loại tháp Phật có nhiều cách: xét 
từ hình dáng bình diện, có tháp hình vuông, tháp hình 
lục giác, tháp hình bát giác và tháp hình tròn... Xét từ 
hình khối, có tháp đơn tầng, tháp 8, 5, 7, 9 tẳng... Xét từ 
våt liệu kiến trúc, có tháp gỗ, tháp gach, tháp sốt, tháp 
lưu ly... 


hân loại tháp Phật thường dựa theo tiêu chuẩn kết cấu và 

ngoại hình, có thể chia thành tháp kiểu lầu các, tháp kiểu 
Mật tháp, tháp kiểu đình các, tháp hoa, tháp kiểu Phúc Bát, 
tháp kiểu Kim Cang bảo tòa, tháp quá nhai và tháp môn... 
Ngoài ra còn có một số tháp tuy số lượng ít, nhưng tạo hình kỳ 
đặc lạ lùng. 

Tháp kiểu lầu các, hình thức kiểu tháp này bắt nguồn từ lầu 
các trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc, loại tháp này có 
lịch sử lâu đời nhất hình thể cao lớn nhất. số lượng được bảo 
tón nhiều nhất trong các tháp cổ ở Trung Quốc. Thời kỳ ban 
đâu, tháp kiểu lầu các đễu làm từ gỗ, dễ bị cháy húy, nën hiện. 
vật không được giữ tới nhiều nay. Từ sau thời Tùy Đường, đa số 
dùng vật liệu gạch đá xây dựng tháp, xuất hiện tháp kiểu lầu 
các bằng gạch đá phỏng theo kết cấu gỗ. 

Tháp kiểu lâu các sau thời Tùy Đường có rất nhiều được bảo 
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tồn tới ngày nay, nổi tiếng có tháp Đại Nhạn ở Tây An, tháp 
Huyền Trang, tháp Hổ Khàu ở Tó Châu, tháp Lục Hòa ở Hàng 
Châu, Hoa tháp chùa Lục Dung ở Quảng Châu. Liêu Địch tháp 
ở huyện Đinh, tháp Lương Hương ở Bắc Kinh, tháp Hải Bảo ở 
Ngân Xuyên.. Ngoài ra, tháp á huyện [Ứng là tháp kiču 140 các 
có kết cấu gỗ duy nhất còn tón tại. 

Tháp kiểu Mật thiểm, do bên ngoài tháp có rất nhiều tầng 
hiên nên có tên như уау. Mật thèm thời kỳ đầu nổi tiếng có 
Đăng Phong Tụng Nhạc tự tháp, Tân Tiểu Nhan tháp, Bai Lý 
Thiên Phong Tung Nhạc tự tháp, Tám tháp... Sau thời Liêu, 
Mật thiêm tháp phát triển rất lớn ở địa khu hoa bát, đông bắc, 
suốt tới sau thời Minh, kiểu tháp này vẫn còn được xây dựng. 
Nhưng, mièn nam vẫn dùng tháp kiểu lầu các dòng chính. Nổi 
tiếng vào thời kỳ này có tháp chùa Thiên Ninh ở Bắc Kinh, 
tháp Nhiên Đăng, tháp chùa Lâm Tế ở Chánh Định, tháp chùa 
Quảng Tế ở Cẩm Châu, song tháp chùa Sùng Hưng Liêu Dương 
Bạch tháp ở Liêu Dương... 

Tháp kiểu đình các, khởi nguồn từ rất sớm ở Trung Quốc, 
sau đời Tống, dán dần suy sụp. Loại tháp này kết cấu đơn віп, 
chi phí xây đựng khòng nhiều, cho пеп đa số được dân thường 
và tăng nhân xây dựng. Thân tháp kiểu pháp đình các có hình 
vuông, hình lục giác, hình bát giấc hoặc hình hình tròn kiểu cái 
đình, đều một tång. Trên thân tháp đặt khám thờ cúng tháp nổi 
tiếng có Sơn Đông Lịch Thành tháp, Tứ Môn ở Sơn Đông, Trường 
Thanh Linh Nham Tự Huệ Sừng tháp, Hà Nam Ал Dương Tụ 
Định tự tháp, tháp Tổ sư chùa Phật Quang ở Ngũ Đài... 

Hoa tháp, nửa trên thân tháp trang sức các loại trang trí 
phức tạp, nhìn như một đóa hoa to nên có tên. Loại tháp này 
chú yếu lưu hành vào thời kỳ Tống, Liêu, Kim, biến mất từ sau 
đời Nguyên. Số lượng Hoa tháp hiện tón tại rất ít, trên toàn 
nước Trung Quấc chỉ còn hơn mười tòa, nổi tiếng có Hà Bắc 
Chánh Định Quảng Huệ tự Ноа tháp, Phong Nhuần Ха Тиш Sơn 
Hoa tháp, Cam Túc Đôn Hoàng Thành Tử Loan Hoa tháp. 
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макава 


Tháp kiểu Phức Bát còn gọi là tháp Lạt Ma hoặc tháp kiểu 
Tạng, vì Lạt Ma giáo thường dùng hình thức này хау tháp. 
Thân kiểu tháp này giống một cái bát úp hình nửa vòng tròn, 
đương nhiên có nguồn gốc từ hình thức của Phật tháp Ấn Độ. 
Trên Phúc Bát là tháp sát rất lớn, dưới Phúc Bá! xây một Tu 
Di tháp tòa cao to. Loại tháp này bát đầu lưu hành vào thời 
Nguyên, tiếp tục phát triển tới thời kỳ Minh, Thanh, do quan 
hệ với Lạt Ma giáo, thịnh hành vào đương thời. Các tháp nổi 
tiếng có Bắc Kinh Diệu Ưng Tự Bạch tháp, Bác Hải Quỳnh Đảo 
Bạch tháp, Sơn Tây Ngũ Đài sơn Tháp Viện Tự Bạch tháp, 
Dương Châu Sấu Tây Hỗ Liên Tính Tự Bạch tháp. 


Hà Bốc Chánh Định 
uống Ние tự Hoa 
tháp, nýa trên thôn 
thép trong trí phức 
“& top. nhìn như một 
аба hoa nên có 


tên đó, 
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im Cang bảo tòa 
tháp, khởi nguên từ 
Kim Cang bảo tọa 
tháp của Phật Đà 
Già Gia ở Ấn Độ. 
Phản dưới của tháp 
sõ một Kim Cang 
bảo tọa rất lớn, 
phán dưới спа tòa 
có của. Trên bảo 
tòa xây 5 tòa tháp 
nhỏ, thờ phụng xá 
lợi của ngũ bộ chú 
Phật thuộc Phật 
giáo Mật tông Kim 
Cang giới. Loại tháp 
này ở Trung Quốc 
từ sau đời Minh dán 
k Siong 16, Tô chöu Hổ Khôu thép. kiến dán được xây dựng, 
“ trúc kiểu làu сас bảng gach ngói mô nhưng số lượng rất 
phỏng kết cấu gó, tháp nghiêng nối ít, toàn bộ Trung 
tiếng của Trung Quốc. Quốc hii còn tổn 
tại hơn mười tòa. Nổi tiếng сб Bắc Kinh Chân Giác tự Kim 
Cang bảo tọa tháp, Bích Vân tự Kim Cang bảo tọa tháp, Sơn 
Tây Ngũ Đại Viên Chiếu tự Kim Cang bảo tọa tháp, Hó Bắc 
Tương Phàn Quảng Đức tự Ра Bảo Phật tháp, Nội Mông Cổ Hô 
Hòa Hạo Đặc Tư Đăng tự Kim Cang bảo tọa xá lợi tháp... 


Quá Nhai tháp, được xây trên đường nhỏ hoặc đường lớn. 
Tháp môn đem phân dưới của tháp sửa thành hình thức môn 
động. Bên dưới của một số Quá Nhai tháp có thể cho người 
ngựa, xe, nhưng phần lớn tháp môn chỉ đủ để người đi qua, 
không thể đi xe, cưỡi ngựa qua được. Tháp loại hình thức này 
bắt đầu xuất hiện vào thời Nguyên. Số lương còn tón tại hiện 
nay rất ít, nổi tiếng có Bắc Kinh Cư Dung quan Quá Nhai 


342 a, 


заал 


tháp tọa. Trấn Giang Vân Đai sơn Quá Nhai tháp, ở Thưa 
Đức có xây một số tháp môn trong và ngoài của Phố Đà Tông 
Thừa miếu. 

Chẳng loại tháp Phật Trung Quốc còn có: Bảo Khiếp Ấn 
kinh tháp, còn được gọi là A Dục vương tháp, nhu Trièu Châu 
Khai Nguyên tự tháp, Tế Nam Lịch Thành Cửu Đình tháp, 
Viên Đồng tháp của Nghĩa huyện - Liêu Ninh. Còn có tháp hình 
chuông, tháp hình cầu, tháp kiếu kinh tràng, khuyết hình tháp, 
cao đài liệt tháp v.v... 
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THÁP GACH CỔ NHẤT TRUNG QUỐC 


Tháp chùa Tung Nhạc ở thành phố Đăng Phong tinh На 
Nam là tháp bằng gạch сб nhất Trung Quốc hiện vån tên 
tại, đông thời là tháp có niên đại sớm nhất trong các hiện 
tật có tháp lớn hiện còn giữ được ở Trung Quốc. Thời ky 
Нап, Nguy, phần lớn tháp dêu theo kiểu lầu các kết cấu 
85, tháp chùa Tung Nhạc có vi du thực tế của thời kỳ đều 
quá độ từ kết cấu gỗ chuyển sang kët cấu gạch ngói, rất 
đáng quan tâm. 


gi dàt tháp này là ở chùa Tung Nhạc, хау vào năm Vĩnh 
Bình thứ 2 đời Bác Nguy (пат 509), nguyên là Ly cung 
của Tuyên Võ Đế, sau sửa chữa lại xây thành chùa. Năm Chính. 
Quang nguyên niên (nām 520), chùa được đổi tên là chùa Nhàn 
Cư và được mö rộng qui mô, tháp chính được xây vào lúc này. 
“Thời Tuy lại đối tên thành Tung Nhạc tự, sau đời Đường, ngôi 
cổ tự này dân dàn suy sụp, hiện nay, ngoài sơn môn và một số. 
bia đá tàn vỡ, chỉ cồn lại tòa tháp cổ này 
Tháp chùa Tung Nhạc xây kiểu Mật (іё, sớm nhất được 
biết hiện nay. Chiểu сао của tháp tổng cộng khoảng 39.8m, 
đường kính tầng nền là 10.6m, toàn bộ thấp ngoại tháp sát và 
đá nên được хау hoàn toàn bằng gạch ngói. 


Phần đưới tháp là nên đài bàng và thấp, trên đài xây dựng 
з 
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thân tháp, bình diện tháp thân có 12 mặt, đây là ví dụ duy 
nhất toàn quốc. Tảng thứ nhất thân tháp cao lớn đặc biệt, dùng 
điệp xúc bình tòa chia làm 2 phần dưới ở 4 phía chính điện mở 
tháp môn thông qua cả phần trên, đưới. 8 mặt còn lại của phán 
dưới tầng thứ nhất tháp đều là tường ngói trơn phẳng, không 
trang trí. Phần trên, nơi trang trí tập trung nhất toàn bộ tháp, 
ngoài đỉnh cổng vòm của 4 tháp môn trang trí đỉnh nhọn mặt 
cuốn, 8 mặt còn lại đều tạo khám thờ hình vuông đơn táng kiểu 
đình các, trang trí sư tử và cửa hình bầu. Nơi 12 góc rẽ phán 
trên mỗi nơi làm một bát giác y trụ, gốc trụ hình cánh sen, đầu 
trụ điêu khắc Һба châu, thụy liên. Từ tầng thứ nhất tháp thân 
trở lên, chóng lên nhau 15 tầng mật thiểm (hiên dày đặc), mỗi 


тар chùa Đởm 
тас, Bốc Kinh 
bàng gach ngồi 
сӛ hiện dầy 9 tổng 
Thuộc đời Liêu. 
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346 xe, 


Thép chùa Tung Nhạc ở Đỡng Phong, Hó Nom bàng 
gach cổ xua nhốt Trung Quốc hiện còn tôn tại, cấu 
trúc 12 một của thôn thốp lā một tuyệt tác hiếm thấy 
trong lịch sử kiến trúc. 


thân tháp, bình diện tháp thân có 12 mặt, đây là ví dụ duy 
nhất toàn quốc. Tầng thứ nhất thân tháp cao lớn đặc biệt, dùng 
điệp xúc bình tòa chia làm 9 phần dưới ở 4 phía chính diện mở 
tháp môn thông qua cả phần trên, dưới. 8 mặt còn lại của phần 
dưới tảng thứ nhất tháp đều là tường ngói trơn phẳng, không 
trang trí. Phần trên, nơi trang trí tập trung nhất toàn bộ tháp, 
ngoài đỉnh cổng vòm của 4 tháp môn trang trí đỉnh nhọn mặt. 
cuốn, 8 mặt còn lại đều tao khám thờ hình vuông đơn tång kiểu 
đình сас, trang trí sư tử và cửa hình bảu. Nơi 12 góc rẽ phán 
trên mỗi nơi làm một bát giác у trụ, gỗc trụ hinh cánh sen, đầu 
trụ điên khắc hỏa châu, thụy liên. Từ tầng thứ nhất tháp thân 
trở lên, chồng lên nhau 15 tầng mật thiểm (hiên dày đặc), mỗi 


тте таа Båm 
Thé! Bác Kinh 
bằng gach ngói 
có hiên абу 9 tảng 
Thuộc đời Liêu. 
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tầng giữa các hiên tháp có khoảng cách rất ngắn. 12 mặt mỗi 
tàng đục 3 cửa số nhỏ, một số dùng để thông gió và lấy ánh 
sáng, phần lớn cửa só bít, chỉ mang tính trang sức. Tháp sát 
điêu khác bằng đá. Sát tọa là Tu Di tòa đo các cánh sen to nga 
lên hợp thành, trên Tu Di tòa đỡ sát thân gồm 7 tàng hinh thoi 
tương luân hợp thành, đính sát là một bảo châu rất to. Hình 
thức của tháp sát loại này được sử dụng trong các tháp nhiều 
mái bằng gạch sau này, 

Hình dạng bên ngoài tháp chùa Tung Nhạc lưu loát, đẹp 
dë, thanh tú nghệ thuật rất cao, đồng thời thiết kế, thì công 
tòa thấp này vô cùng ưu tu, khiến tòa tháp cổ được bảo tản tới 
ngày nay. 
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THÁP GÓ LỚN NHẤT TRUNG QUỐC 


Tháp gỗ lón nhất Trung Quốc hiện còn lên lại д huyện 
Ứng tỉnh Sơn Tây, tên chùa Phật Cung tháp Thích Со. 
tháp còn được gọi là Ứng huyện mộc tháp. Ứng huyện 
mộc tháp cao to hùng vë, không chỉ lớn nhất vå biến trúc 
gỗ hiện còn tân tại ở Trung Quốc mà còn là biến trúc gỗ 
cổ đại lőn nhất hiện còn tôn tại trên thế giới. 


thứ 2 đời Liêu (nam 1056) cách пау hơn 900 năm. Tháp 
gỗ năm ở phản giữa của trục trung tuyến trong chùa Phật Cung, 
sau lưng tháp là đại điện, cấu tạo nên bố cục tự viện với trung 
tâm là tòa tháp loại bố cục này là hình thức chủ yếu của tự viện 
vào thời kỳ đầu tới thời Đường mới dân dần thay đổi chùa Phật 
Cung là ví đụ cho bố cụe loại này vào thời đại muộn nhất hiện 
còn tấn tại. Chùa ở vào thời Kim, Nguyên qui mô rất lớn, sau 
thời Minh, Thanh bị thu nhỏ nhiều. Mặc дй các vật kiến trúc 
khác trong chùa lån lượt bị hủy hoại, nhưng tháp gỗ cuối cùng 
vẫn giữ được an toàn. 


Ú: huyện mộc tháp được xây dung vào năm Thanh Ninh 


Mộc tháp có kiếu lầu các, tổng chiều cao 87,3m, trong đó 
tháp sát cao tới 10m. Tầng nền tháp có bình diện hình bát giác, 
đường kính 30.27m, là tháp cổ có đường kính lớn nhất. Tháp 
được xây trên một đài đất cao có tường gạch bao quanh, đài cao 


M te, 


„Nghệ thuật Phật „йы 


Tróp gỗ Ứng 
huyện Sơn Тау 
kiến trúc tháp 
gỗ lớn nhất Trung 
uốc còn tón tại 
hiện noy: 


hơn 4m, chia làm 2 tàng, tầng dưới hình vông, táng trên hình 
bát giác, trên đài cao kiến tạo thân tháp kết cấu gỗ. Từ bên 
ngoài nhìn vào tháp như сб 5 tảng lầu сас, nhưng thực tế bên 
trong từ tầng 1 đến tång 4, mỗi tầng lầu có 1 tầng ngầm, nên 
tất cå là 9 tầng. 

Cửa Nam tång tháp thứ nhất mở ra của tháp, vào cửa có pho 
tượng Thích Ca cao khoảng 10m, đỉnh trần trang trí rất tỉnh 
хдо. Trên 2 vách của môn động, dạ cửa và tường trong máng 
cửa đều vẽ bích họa. Ở phía tây nam tång 1 có cầu thang bằng 
gỗ di lên cao. 4 tång chính thức ở 14и trên, đều thiết lập đàn 
ở vị trí trung ương, trên đàn đặt các tượng Phật và Bỏ Tát đề 
tài Mật tông, tàng đỉnh tạo tượng Đại Nhật Như Lai. Chung 
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ыы 


quanh các đàn có thông đạo, đi chúng quanh đàn để ngắm các 
bức tượng. Mỗi tảng tháp rộng rãi sáng sủa. 4 mat chính mỗi 
tầng tháp đều có mở cửa ở giữa, có thể đi ra ngoài, hên ngoài 
thân tháp có bệ bằng phẳng rộng rãi và có lan can vây bọc, 
người ta có thể di vòng quanh tháp. đưa mắt ngắm nhìn cảnh 
sắc chưng quang. 

Năm 1974, trong quá trình trùng tu tháp cổ, phát hiện ra 
một số văn vật quan trọng, trong đó chủ yếu là kinh quyển 
Phật giáo thời Liêu. Cất giấu bên trong tượng Phật trang 
tháp. Số уап vật này có ý nghĩa quan trọng đối với việc ng- 
hiên cứu lịch sử phát triển của điêu bản (bán khác) và công 
nghệ in ấn của Phật giáo Trung Quốc. Tượng bén trong mỗi 
tång tháp, là hiện vật quan trọng để nghiên cứu tạo tượng 
Mật tông thời Liêu. 


x3; 


Dåikė thép gỗ Ứng nuyện, 
Son Tây 
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THIẾT THÁP VÀ PHỒN THÁP 


Thiết tháp vè phần tháp đều nằm trong vùng đất thành 
phố Khai Phong tính Hà Мат, tức kinh dô Biện Lương 
triêu Bắc Tống. Thiết tháp thật ra uấn không phải đúc 
từ sắt, mà là một tòa tháp gach, bên ngoài dùng các viên 
ngói lưu ly màu dó, nâu, lam, xanh xây dựng trang trí. 
Màu sắc đó nâu của tòa tháp này nhìn từ xa giống như 
săt, cho nên tháp được gọt nhằm là thiết tháp (tháp sát) 


hhiết tháp xây đựng vào năm Hoằng Hyu nguyên niên thời 

Вас Tếng (năm 1049), nhiều lần gặp cánh gian nan trong 
gần 1000 năm, chịu đựng động đất và mưa bão không biết hao 
nhiêu lån, đặc biệt năm thứ 31 thời Đạo Quang nhà Thanh 
(nām 1841), sông Hoàng Hà dáng tràn, nước ngập Khai Phong, 
phần lớn thiết tháp chìm ngập trong nước, nhưng thiết tháp 
vẫn đứng збор nguy nga như cũ. thiết tháp đã trở thành tượng 
trưng cho Khai Phong. 

Thiết tháp сао 13 tầng, kiểu lầu các mô phỏng kết cấu gỗ, độ 
cao 54.66m. Tháp xây bàng gạch, bên ngoài lớp gạch bọc ngói 
luu ly. Ngoài thân tháp xây các hình thức cửa, trụ, đòn, kê hiên 
tháp mô phẳng kết cấu gỗ. Trên сас cấu kiện bằng ngói lưu ly 
mô phỏng kết cấu gỗ bên ngoài tháp như vách mái, cột trụ nơi 
góc, cửa và dạ cửa... đều có những hoa văn trang trí tỉnh xảo 
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lên đến hơn 50 loại, chủ yếu có tượng Phật, Bồ Tát, Phi thiên, 
lực sĩ kỹ nhạc, hoa mẫu đơn, hoa sen... Thiết tháp (tháp sắt) ở 
Khai Phong là kiến trúc bằng ngói lưu ly lớn nhất ở Trung Quốc 
hiện còn tón tại. 


А ы 


ЫЬ Thiết thóp Hà Nam Khoi Phong 
không phỏi đúc tù sốt, do nhin tù 
xo сё mẻu như sốt nên có tën. 
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Phón thớp ở Khai Phong, На Nam. 


Thiết tháp tón tại ngày nay, đã không còn tháp tòa. Ky thật 
thiết tháp vốn có một tảng Tu Di đá cao lớn, nhưng do trong 
lịch sử sông Hoàng Hà nhiều lån tràn ngập nên nền tháp đã bị 
đất bùn phủ lấp. 

Chữ “Phón (phức tạp)” của phôn tháp, thực ra không phát 
âm như chữ “Phổn” trong phôn vinh, mà đọc là “Ро” (âm Bắc 
Kinh Hán Việt đọc Bà, danh từ riêng). Tháp này tên gốc là 
tháp chùa Hưng Từ, nhưng do tên vùng đất xây tháp là Phỏn 
đài, nên tháp cũng được gọi theo tên thế tục là phồn tháp. 
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а dhuật Ph sua xu 


Phôn tháp xây vào năm thứ 2 niên hiệu Thái Bình Hưng 
Quếc thời Bắc Tống (năm 977), kiến trúc cổ sớm nhất thành 
phố Khai Phong hiện còn tổn tại. theo tài liệu ghi chép, tháp 
nguyên cao 9 tång, tới đầu Minh bị phá hoại, chỉ còn luu lại 3 
tàng, sau này ở trên phần thân tháp còn lại, xây thêm tòa tháp 
nhỏ 7 tång, làm thành đỉnh sát của tháp lớn, độ cao biện nay 
31.67m 

Hình thức tháp hiện nay là tháp gạch 3 tång hình lục giác 
kiểu lâu các, phân chia của mái tảng đặc biệt khác nhau. Tầng 
1, 2 tức 2 lớp biên, dưới hiên có đòn kë bằng gạch mô phóng 
kết cấu gỗ. Vách ngoài са 3 tång khám vài chục loại hình tượng 
khác nhau hơn 1 vạn tượng Phật, kỹ thuật điêu khắc rất tinh 
xảo, vô cùng hoành tráng. 

Bên trong tháp có sàn lầu và cầu thang gỗ, có thể đi lên bình 
đài rộng rãi trên đỉnh tháp, nhìn ra không gian ха rộng, 

Trong mòn động nam môn, tầng thứ nhất tháp, 2 vách phía 
đông và tây có thạch khắc sáu mặt, vách động khác “Kim Cang 
bát nhã ba la mật tâm kinh”, vách tây khác “Thập thiện nghiệp 
đạo kinh yếu lược” kèm theo “Phật thyết thiên thủ thỉnh vấn 
kinh đệ nhị”. Trong môn động nam môn tầng 2 cũng có thạch 
khác sáu та, khắc “Đại phương quảng viên giác tu да la liễu 
nghĩa kinh”. Сас bản kinh khác này đều được hoàn thành vào 
thời kỳ thái bình hưng quốc. Ngoài ra, trong tháp còn rất nhiều 
thạch khắc khắc tên họ các thí chủ quyên tiên dựng tượng. 
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BÍCH HỌA THẠCH ĐỘNG VÀ 
CHÙA PHẬT TRUNG QUỐC 


Lich sử hội họa Trung Quốc сб nguồn gốc sáu ха, truyền. 
thống phong phú әді nhiều di tích trần аш. Đặc biệt từ 
khi Phật giáo truyền sang phía đông, dë tài ой nội dung 
Phật giáo đã mở rộng tâm nhìn của hội họa Trung Quốc 
cò cũng thúc đẩy sự hòa lẫn vào nhau vê vän hóa gite 
Trung Quốc uới nước ngoài, giữa tộc Нап và các dán tộc 
it người khác. 


її đây, bội họa Trung Quốc hoặc vẽ trên các trục cuốn bằng 

giấy, lụa, hoặc vẽ màu lên сас tường vách quét vôi. С đây 
сё sự phân biệt giữa tình tế xảo điệu với mạnh mẽ thô thiển, 
có văn nhân chuyên nghiệp họa gia và dân gian họa công, 
nhưng vé mặt nội dung hình thức, thời еб đại rất ít có sự phần 
biệt lớn, bích họa ở thạch động chùa Phật và các tranh vẽ trục 
cuốn truyền lại, déu là bộ phận hữu cơ hợp thành nên hành 
lang dài của hội họa Trung Quốc. Các tư liệu lịch sử hội họa 
luu truyền tới ngày nay, hoặc ghi chép thiếu, khuyết, hoặc viết 
không tường tận, Các tác phẩm tranh trục cuốn ở trong và 
ngoài Trung Quốc hiện còn giữ được, số lượng rất ít, nhất là các 
tác phẩm vào thời kỳ đầu rất hiếm. Chúng ta từ các bích họa 
của thạch động và chùa Phật với di tích phong phú, trải đài liên 
tục mà xem xét, kết hợp với tư liệu lịch sử hội họa và các bức 
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vẽ trục cuốn, đối chiếu nghiên cứu, chắc chắn giúp phong phú 
thêm nhận thức của mọi người về lịch sử hội họa Trung Quốc. 


Ví dụ, nghiên cứu hội họa thời kỳ Ngụy Tấn và Nam Bắc 
triều, ngoài tư liệu lịch sử hội họa, cán dựa vào các bích họa 
hiện còn tôn tại để tìm hiểu. Đặc điểm “sự tích đơn giản nhưng 
ý nghĩa nhẹ nhàng đúng cách” của hội họa thời ky Thập lục 
quốc, trong bích họa ở Khắc Tư Nhĩ và Mạc Cao động được biểu 
hiện với bút pháp thô lược, màu sắc đơn thuần, bức vẽ xây đựng 
nhân vật làm chủ thể. Vào thời kỳ Nam 


йс triểu, một giai 
đoạn quan trọng của việc hấp thu tố chất ngoại lai, làm phong 
phú thêm nghệ thuật dàn tộc, phong cách hội họa “tinh tế tỉ 
mi”, bút pháp “mạnh mẽ chặt chẽ xuyên suốt”. bích họa thời 
Bắc Ngụy, màu s 


à cách tó màu cũng có thể tác dụng rất nổi 
bật, về mặt kết cấu vẫn là “người to hơn núi, nước không được 
tràn”. Cuối thời kỳ Bắc Ngụy, xuất hiện phong cách vẽ tượng 
Phật mới với Tào Trọng Đạt là đại biểu, trong tài liệu lịch sử 
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Tranh cóc Thiên. 
vuong. bichnga 
đời Kim chùa 
Hoa Nghiễm ở 

“82 ра Đồng. Sơn 
Tôy. 


hội họa viết tượng Phật do ông vẽ “y phục chật hẹp”, được gọi 
là “Tào gia dạng”. Đó chính là một trong những đặc trưng của 
bích họa Bắc Të, Bắc Châu. Danh họa Trương Tăng Dao thời 
Lương Võ Đế thành tựu độc đáo về kỹ thuật hội họa, như họa 
pháp “không xương sáng tạo từ việc hấp thụ ảnh hưởng ngoại 
Tai, nhân vật được vë tương đối nở nang với hình thường được 
coi như “chi thấy phần thịt”. “Mặt ngán mà đẹp”, trong bích 
họa Bắc Ghâu ở Đôn Hoàng, có thể tìm thấy hình đạng mới này 
của thời Bắc Châu với trần rộng cầm to. 

Hội họa đời Tùy và đầu đời Đường, có hai họa phái khác 
nhau, tức Trung nguyên họa pháp với Diêm Lập Bản đại diện 
và Tây Vực họa pháp với tàng Uất Trì Ất đại diện. Điều này 
cũng được phản ánh trên bích họa Mạc Cao động, các tranh vẽ 
nhân vật đẹp đẽ trang phục như bước ra khỏi nước. Thời kỳ 
thịnh Đường, chua chiên хау dựng såm uất, ứng dụng bích họa 
càng rộng, nghệ thuật hội họa thể hiện phong cách huy hoàng 
đẹp đẽ, hào hùng sâu rộng. Các họa gia phần lớn phát triển về 
phương diện vẽ nhân vật tông giáo, các họa gia lớn như Ngô 
Đạo Tử... cũng được sinh ra thời này. Trong bích họa của Mạc 
Cao động có các nhân vật với khí thể “Ngô đái đương phong” 
[phong cách được ví dụ như những dai áo vải bay phát pho trước 
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gió сйа Ngô Dao Tử|, các kinh biến khô lớn khí phách hùng 
vĩ... đều là sán phẩm của thời đại này. Trong một tranh bích 
họa, sau lưng tòa Phật chùa Phát Quang, vẽ сас nhân vật Thiên 
vương, lực sĩ, thiên nữ... bút pháp giống như bức “Thiên vương 
tống tử để” do Lý Công Lân vẽ, nhân vật râu dài tóc mây, bay 
lượn vài thước, rất có ý nghĩa đối với chứng cứ của họa pháp 
họ Ngô. 

Sự phát triển của tranh sơn thủy và giới họa thời Ngũ Đại, 
lưỡng Tống, đã đạt đến một hoàn cảnh mới. Bích họa đời Kim 
trong Phôn Tri Nham Sơn tự ở Sơn Tây do Vương Quy (chức 
Họa viện đãi chiếu) vẽ. Nét tính xào tỉ mỉ của lâu đài điện các 
và sự đẹp đẽ vững chải của non xanh nước biếc, có thể đại diện 
cho cuẩn mực trình độ hội họa đương thời. Sau thời nhà Tống, 
văn nhân học sĩ và viện họa phái, phần lớn dốc sức vào viện 
thể họa, bích họa tông giáo phần lớn là do dân gian “chúng 
công" đảm nhiệm. Các bích họa ở cung Vĩnh Lạc, Sơn Tây, chùa 
Thanh Long Bắc Kinh, chùa Pháp Hải Bắc Kinh và Tây Tạng 
Phật tự... đại điện cho trình độ phát triển của bích họa thời 
Nguyên, Minh, Thanh là ngọc báu của lịch sử mỹ thuật. Đặc 
biệt là một lượng lớn tên họ và tác phẩm của các bích họa gia 
dân gian không tên tuổi, càng là tư liệu quan trọng để nghiên 
cứu truyền thống hội họa dân gian. 
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BIA TẠO TƯỜNG 


Bia tạo tượng là một loại khắc dá cổ đại chủ yếu điêu 
khúc tượng Phật, ngoại hình giống như tấm bia, trên có 
tạo tượng khám thờ Phái. Phân lớn tao tượng Phột giáo 
mót số ü hơn liên quan đến Рао giáo. Do tính chất tạo 
tượng cúng dường, nên thường có khác ghỉ nguyên nhân 
tạo tượng. 


heo tài liêu ghi chép, vào năm Kiến Sơ thứ 5 thời Tiền 
Triệu (năm 322 công nguyên), ngài Phật Dó Trừng tạo dựng 
bia tượng Thích Ca tượng, đây là ví dụ về niền đại sớm nhất 
được biết hiện пау. Các hiện vật còn tôn tại gặp nhiều ở các 
tỉnh Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, Sơn Đông... sớm 
nhất vào thời kỳ Bắc Ngụy, số lượng nhiều nhất vào thời kỳ 
cuối Bắc triêu (đông, tây Nguy, Bắc Të, Bắc Châu) điều này cho 
thấy bia tạo tượng thịnh hành vào thời kỳ Bắc triều. Thời kỳ 
Tùy, Đường vẫn còn sản phẩm tính хао lưu lại, nhưng từ sau 
thài Tống dán dán suy sụp. Phần lớn nội dưng để tài và phong 
cách nghệ thuật bia giống với nghệ thuật, thạch động cùng thời 
kỳ, phần lớn là tác phẩm điêu khắc nối, nhưng do điêu khắc 
trau chuốt tỉnh tế, chọn lựa vật liệu khá tất, hình thể lại nhỏ, 
nên thường tác phẩm được cất giữ trong viện bảo tàng, 
Bia tạo tượng đại khái có thể chia làm 9 loại: hình bia thể 
dẹp và tứ điện thể trụ trạng. 
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Hình bia thể дер tạo 
tượng có loại có trán bia, có 
loại không trán bia, khám 
thờ tạo tượng đa số ở mặt 
chính thân bia, hmg bia 
và cạnh bia khắc tạo tên 
họ tượng. Bia Thích Ca Da 
Bảo tạo tượng ở Sơn Tây 
Tân Giáng năm Võ Binh 
thứ 2 thời Tây Nguy (năm 
544), (ғап bia tac song long. 
bay lượn uốn khúc, chính 
giữa trán bia khắc tượng 
Phật đứng. Phần nền trên 
của thân Ма đục khám 
thờ tac tượng 1 Phật 2 Bô 
Tát, cạnh bia phía trên mở 
khám thờ tạo tượng. Bia 
tạo tượng số 10 trong động 
133 (Vạn Phật Đường) núi 
Mạch Tích Sơn, không có 


“& lượng Thich Co do Тибт 
uốc Sửu tgo thời Tùy. 


trán bia, đỉnh bia hình vòm cung, phán dưới khắc tượng 
Thích Са, đa bảo ngồi ngang nhau, mặt dưới cùng là khám 
thờ Phật chính, khắc 1 Phát, 2 Bỏ Tát, bên ngoài khám 
thờ khắc 2 lực sĩ, trên cạnh khám khắc tượng chuyển pháp 
Шап lần đầu ở Lộc Dã Uyén và tượng Duy Ma. Niết bàn 
biến tao tượng bia thời kỳ Đường Võ Tắc Thiên ở viện bảo 
tàng Sơn Tây, là tác phẩm nổi trội hơn hẳn trong các bia 
tạo Lượng loại dë tài này ó Trung Quốc. Thân, và lưng bia 
dùng thủ pháp điêu khắc nổi lên cao, điêu khắc cảnh đức 
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Bia tgo tượng Bô 
= Tót ở Lạc Dương 
thời Bốc Ngụy. 


Thích Ca Маи Ni nhập niết bàn hỏa thiêu quan tài, than khóc, 
xây tháp.... được bảo tón cơ bản khá hoàn hảo. Thập vương tạo 
tương bia bảo tón trong Củng huyện thạch động, tổng cộng 
điêu khắc 5 hàng, mỗi hàng có 2 khám thờ, tất cả 20 khám thờ 
Phật, trong khám khắc tượng Thập vương, đẻ tên Thập vương 
và tên của thí chủ cúng dường. 


Bia tứ điện thể trụ trạng tạo tượng 4 mặt đều điêu khắc chia 
ra tầng trên, dưới, thành thể hình trụ bia tạo tượng năm Võ 
Bình thứ 3 đời Bắc Té ở Hà Nam Tuấn huyện có đỉnh bia điêu 
khác thành cửu tích đơn thiểm yết sơn đỉnh phong kết cấu gỗ, 
phần đế khắc bia tòa. Thân bia 4 mặt mỗi mặt mở ra 3 tầng 
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khám thờ, theo ghi khắc tạo tượng, khám thờ trên ở mạt chính 
là Di Lặc, khám thờ cũng là Thích Ca, khám thờ đưới là À Di 
Đà Phật, phía bên phải khám trên thờ Duy Ма Cât, khám giữa 
thờ niết bàn biến, khám dưới thờ Dược Sư Phật; mặt lưng khám. 
trên là Thích Ca, khám giữa là Đại Thế Chí Bó Tái, khám đưới 
là Thích Ca Đa Bảo; mặt bên trái khám trên là Di Lac, Quan 
Ат; khám giữa là Phổ Hiền, khám dưới là Vô Luang Thọ Phật. 
Bë tài đa dạng, kỹ thuật điêu khác tinh xảo, là giai phẩm trong 
tượng cùng thể loại bia tứ điện thể tạo tượng khai quật được 
ở Sơn Tây Tấm Thủy huyện Nam Niết Thủy, hình tháp nhiều 
tàng chóng lên nhau, tång để lớn nhất, lên cao càng nhỏ lại. 4 
mặt mở khám thờ tạo tượng, để tài phong phú, thời đại chế tác 
từ khoảng Bắc Ngụy tới đảu Tống, 


< 
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TỦ SÁCH BACH KHOA PHAT GIÁO 


KIM ĐỒNG PHẬT TẠO TƯỢNG 


Tạo tượng Phật giáo dùng đông hoặc đẳng đen đúc thành, 
có bë mặt màu vàng và có thể di động, gọi là Kim đồng 
Phật tạo tượng. Hào quang, tòa Phật оа thân của tượng 
Phật, đa số là được đúc riêng rồi hợp lại thành môt thế, 
Đà 10і tạo tượng bao gồm các hình tương của Phật, Bê 
Та, Thiên ошт, lực sĩ, chư thiên... 


ai thể ở Trung Quốc, Kim đồng Phật tạo tượng bước theo 

hưng thịnh của chùa Phật được phát đạt, phần lớn được 
thờ cúng trong chùa Phật hoạc cung vua, thời kỳ thịnh vượng 
lưu hành đại khái từ thời Nam Bác ігіби tới thời Đường. Nghệ 
thuật này khởi nguồn khá sớm ở Ấn Độ, được gọi là kim nhân 
hoặc kim në dòng tượng vào thời ky đầu truyền bá của Phật 
giáo ở Trung Quốc. Kìm đèng Phật tạo tượng Trung Quốc hiện 
còn tên tại, gồm hai loại là vật được lưu truyền và уап vật được 
khai quật, trong đó một số được xem như tác phẩm còn lại trên 
biểu cúa tượng Phật thời kỳ đầu biểu của tượng Phật thời kỳ 
đầu ở Trung Quếc trở nên nổi tiếng, một bó phận các tác phẩm: 
tinh xảo đã bi đưa ra nước ngoài từ rất lâu. 

Cuối thời đông Hán, tướng Hạ Phì là Tạc Dung xây dựng 
chùa Phật lớn chứa tới 3000 người, trong chùa đúc tượng “lấy 
đồng làm người, thân dát vàng, áo bằng tơ lụa, màu" phản 
lớn cho rằng đó tức là Kim đồng Phật tạo tượng, lần đầu tiên 


зве 
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việc lập chùa tạo tượng ở Trung Quốc được ghi chép. Kim đồng 
Phật tạo tượng thời kỳ đầu hiện còn tôn tại, dëu là tác phẩm 
còn lại vào sau thế kỷ thứ III — IV, đang mặc áo phủ vai, bắt 
thiên định ап, ngôi tòa vuông 4 chân hoặc đài hoa sen, sau 
lưng trang trí hào quang lớn toàn thân. Thủ pháp điêu khắc 
chất phác, nếp áo được hình thức hóa, phán lớn mang phong 
cách tạo tượng Kiên Đà La. Ví dụ, trong mộ ở Võ Xương Liên 
Rhê năm Vĩnh An thứ 5 vua Ngô Cảnh Đế (năm 262) trên một 
sợi đai đồng khác trang trí tượng Phật, có nhục kế (búi thịt) 
và hào quang trên đầu, ở trần nửa thân trên, phán đưới mặc 
váy. Tượng được ghi làm vào пат Kiến Võ thứ 4 đời Hậu Triệu 
Thạch Hổ (năm 338) và tượng Phật khai quật được trong mộ 
Thạch gia trang, Bắc Tống thôn, là đi vật thời Hậu Triệu, cũng 
là tượng Phật sớm nhất có ghi rõ niên đại. Tượng này mặc áo 
phủ vai, bắt thiển định ấn, ngồi trên tòa vuông 4 chân, trước 
tòa có Bác sơn lu và sư tử. Ngoài ra, tượng Phật ghi năm Thắng 


Tượng Đại Hốc Thiên 6 
tay. Đại Hóc Thiên là 
thån bảo hộ chủ yếu 
thuộc Tạng truyền Phật 
= gi6o, thông thưởng xu- 
ät hiện với hình tượng 
сйа một chiến thỏn. 
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Quang thứ 2 thời Xich Liên Binh nhà Hạ (пала 429) khai quậi. 
được ở địa khu tây bắc và tượng Phật ngôi ghi năm thứ 7 niên 
hiệu thái bình thời Bắc Yên (năm 417) khai quật được trong mộ 
44 ở Liêu Ninh Bắc Phiêu tướng quân sơn, đều là tượng Phật 
đồng thời kỳ thập lục quốc. 

Kim đồng Phật tạo tượng Nam triều lưu truyền lại được phát 
hiện khá ít, tượng Phật hiện còn tôn tại eó tượng do Hàn Kh- 
іёт tạo năm Nguyên Gia thứ 14 thời Tống (năm 437) và tượng 
do Lưu Viên tạo năm Nguyên Gia thứ 28 thời Tống (nám 451), 
trang trí hào quang hoa văn quảng lửa, diện mạo tuấn tú чи 
nhã, là giai tác của tượng thời Nam triêu. Tượng Phật đồng Bắc 
Nguy Thái Bình Chân Quân năm đầu (440), năm thứ 4 (năm 
443) là tác phẩm tiêu biểu kiểu dáng cũ trước thời điệt pháp của 
triều Bác Ngụy. Còn tượng Di Lặc ghi năm Chính Quang thứ 5 
nhà Bắc Nguy (năm 524) là một nhóm bao gồm 1 tượng Phật 
đứng, 2 vị Bå Tát, 2 tư duy Bồ Tát, 4 cúng dường Bề Tát, 2 lực 
sĩ, L1 phi thiên, 3 sư tử, 2 bác sơn lu thuậc quần thể tượng lớn, 
tượng này có cấu tạo tinh xảo, kỹ thuật điều khắc tỉnh tế, тас 
Phát trang áo rộng đai to, là tỉnh phẩm của Kim đồng Phật tạo 
tượng thời Bác triều hiện nay còn biết. tượng сб tác phong phiêu 
đật tự tại, tú cốt thanh tượng, phán ánh ảnh hưởng về cải cách 
Hán hóa của Hiếu Văn Đề. 

Kim đồng Phật tạo tượng thời Đồng Nguy và Bắc Të, một. 
mặt сб biểu hiện kế thừa kiểu đáng tạo tượng thời Bác Nguy, 
đồng thời cũng hiển thị được bước quả độ trong việc hướng tới 
tác phong mới của tạo tượng thời Tùy Đường, Di tích tạo tượng 
thời Tùy cũng khá ít, tượng А Di Đà Phật do Đống Khám tạo 
năm thứ 4 Khai Hoàng đời Tùy (năm 584) bao gồm 1 Phật, 2 Bỏ 
Tái và 2 lực sĩ, là giai phẩm của tạo tượng thời Tùy. 

Từ Đường trở đi, lịch sử Phát giáo Trung Quốc đã bước vào 
giai đoạn mới với việc xuất hiện sự kiến lập tông phái, truyền 
dịch kinh Phật, phát triển kinh tế chủ yếu là những nét chính, 
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các tao tượng kim, thạch Phật đơn thuần ít hơn so với thời 
trước, điêu khắc gỗ, đúc sắt Phật tạo tượng lần lượt dần dần 
lưu hành. nhưng Kim đồng Phât tạo tượng vào đời Đường vẫn 
không thiếu tác phẩm tinh xảo, tượng đồng Phật ở Thiểm Tây 
Lâm Đồng Hình gia trang, Phù Phong Pháp Môn tự... có hình 
thể thướt tha nhiều tư thế, nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, phản 
ánh trình độ cao của nghệ thuật điêu khắc thời Đường. 


Tượng Bóng chân thồn 
Bë Tát та vững bạc khơi 
эр 0001 được ở да cung 
"йа Phóp Môn Thiểm 


Ty Phù Phorg. 
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TỦ SÁCH SÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


TRANH LỤA, TƯỢNG THÊU VÀ 
TƯỢNG DỆT PHẬT GIÁO 


Các hinh lượng tranh lụa thường thêu và tượng dèt... liên 
quan đến РАдї giáo đều lợi dung sản phẩm 424 bằng to 
tầm để sáng tác hình tượng dê tài Phật giáo, da số thuộc 
vè tượng cúng dường Phật giáo, 


"Тен lụa tức tranh vẽ trên trên các sản phẩm đệt từ tơ 
tăm., khởi nguần từ rất. sớm, ban đầu đa số của là vật шап 
táng (chôn theo người chết) tranh lụa vẽ phượng và tranh lụa 
vẽ rồng khai quật được từ mộ ở Trường Sa thời Chiến quốc, 5 
bức tranh lụa vẽ xe ngựa nghỉ trượng .. khai quật được ở eó mộ 
Mã vương đôi thời Hán. Sau khi hội họa Phật giáo hưng khối 
lên, tranh lụa dân dân được vë hình tượng 46 tài Phật giáo với 
số lượng lớn, như vẽ Phật, Bô Tát, Thiên vương, tượng lực sĩ 
và tranh thuyết pháp, kinh biến họa... trong đó nhiều nhất là 
tranh lụa Phật giáo tim được ở Đôn Hoàng thạch thất, đáng 
tiếc là phán lớn đã bị đưa ra nước ngoài, 

Tượng thêu dùng chỉ tơ thêu thành tượng Phật trên sản 
phẩm đật từ ta tầm. Phát hiện quan trọng nhất vẻ loại hình 
này, là những tác phẩm còn sót lại về Phát thuyết pháp 46 сб 
niên đại vào năm Thái Hòa thứ 11 thời Bắc Ngụy (năm 487) 
trong Dôn Hoàng Mạc Сао động, bức tranh này dùng kim thêu 
tòa Phật, Bồ Tát đứng, người cúng dường nam, ай và các loại 


Sii д 


«Мае thuật Phái „әй 


tán hoa, còn có phát nguyện văn hơn 140 chữ của “Quảng dương 
vương Huệ An”. Thëu Phật có đường chỉ trôi chảy hoa văn trang 
trí phức tạp, vân dụng phương pháp phối màu cho hiệu quả đậm. 
nhạt, rất gần với hiệu quả hội họa, là tính phẩm tượng thêu 
thời có đại. Công nghệ thêu đời Đường càng được ứng dụng 
rộng rãi vào việc thêu tượng Phật kinh Phật, đạt tới bước phát. 
triển rất. đài. Trong bộ “Bạch Lạc Thiên tập” ghi 3 bức tranh 
thêu Phật: một bức thêu A Di Đà Phật, thân vàng, tóc xoắn ốc, 
mắt cam, bạch hào như ngọc; một bức thêu cứu khổ Quan Âm 


А 
=> еш: 


Tranh vẽ, một trường học ở Đôn Нодпо Мас Cao động. Ту học 
nghĩ lò tường học được đốt trong chùa chiển, bức tranh cho 
†thốy cảnh sinh hogt của một trường học trong chủa. 


сар 399 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHAT GIÁO. 


Bồ Tát, cao 5 thước 2 tác, rộng 1 thước 8 tấc; một bức cũng thêu 
À Di Đà Phật. Có thể thấy 3 bức tranh thêu này kỹ thuật thuần 
thục, biến háa. 

"Tượng dệt, dùmg tơ và chí vàng đệt thú сатр là loai thượng 
hạng trong nghệ thuật tượng Phật dệt tơ, thời cổ đại thường 
được dùng làm vật ban thưởng của triều đình hoặc vật nước 
ngoài tiến cống. Ví dụ, thời Уа Tác Thiên, hạ lệnh chế tác hơn 
400 bức tượng Phật thêu và gấm dệt, chia ra tặng cho tự viện. 
các nơi và nước láng ging. 


xw> 


37" xa, 


du 0 


TRANH MỘC BẢN PHẬT HOA 


Theo bước hưng thịnh của Phật giáo vào thời Đường, 
cùng phát mình kỹ thuật khắc bản іп бп và sự phát đạt 
nghệ thuật điêu khúc gỗ, bản vē gỗ trỏ thành dàng chính 
của hội họa à Trung Quốc, chậm nhất là vào thế ky thu 
VII-IX, да được hội họa Phát giáo ғап dụng đầu tiên, đó 
chính là tranh mộc bản Phát họa. 


ác tác phẩm іп ấn hiện còn tổn tại ở Trung Quốc, nhiều 

nhất là kinh, tượng Phật giáo, trong đó Phật họa bao gồm 
đơn điệp Phật tượng và tranh đâu sách và “dán thủ” trong 
kinh Phật, không chỉ có số lượng nhiều, mà phán lớn đều có 
kỹ thuật khắc tình tế. Thuc tế, trước khi kỹ thuật khắc bản in 
ấn hưng thịnh tranh mộc bản Phật họa đã xuất hiện ở Trung 
Quốc. Vào giữa thế kỷ VII, ngài Huyền Trang đã dùng giấy Hỏi 
Phong in tượng Phổ Hiën Вё Tát, bố thí tứ phương. Sau khi kỹ 
thuật in ấn lưu hành, ban đầu chỉ khác іп các sách thông tục và 
kinh, tượng Phật giáo tång lớp thị dân thường dùng diều này 
từng khởi động tác dụng quan trọng đối với việc thúc đẩy sự 
Phật giáo truyền bá. Sách in bằng bản khắc gỗ sớm nhất hiện. 
còn tón tại chính là bản “Kim Cang kinh” do họ Vương bồ tiên 
khắc in vào năm Hàm Thông thứ 9 đời Đường (năm 868) được 
phát hiện ở Đôn Hoàng. Bức tranh ở trang đầu sách vẽ Thích 
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TỦ SÁCH ВАСНКНОА PHẬT GIÁO 


Са thuyết pháp đao pháp khắc gỗ mạnh mẽ, thần tình nghiêm 
trang, là tác phẩm tiếp cận thời kỳ thuần thục của bản họa. 
Sau này, Phật kinh bản họa đản dẫn nhiều hơn vào thời Đường, 
nhiều nơi ở Trung Quốc cũng từng phát hiện được. 

Vào đời Tống, sau khi Đại Tạng kinh được Chính phủ tổ 
chức khắc tạo, nhiều tác phẩm tỉnh xảo vë tranh Phật ở trang 
đầu của kinh Phật, như trang đầu sách Khai Bảo Tạng, Triệu 
thành Tạng, Khiết đan Tạng. Ở Sơn Tây Ứng huyện Phật Cung 
tụ tháp, Lừng khai quật được bản gỗ in ấn Phật thuyết pháp dó 
đơn độc. Sau thời Tống, Nguyên cho đến thời Minh, Thanh, gần 
như không in kèm tranh họa 
Phật xen kẽ vào khi in khắc 
kinh Phật. Năm Chí Nguyên 
thứ 6 đời Nguyên (пат 
1340)m, bản “Kim Cang kinh 
chú giải” được khắc in ở chùa 
Tu Phúc Giang Lăng, tranh ở 
đầu quyển và kinh chú dùng 
hai màu mực 46 và đen іп lỗng 
vào nhau, là ấn bản lồng màu 
khắc gỗ sớm nhất của Trung 
Quốc hiện còn tôn tại 


Các loại hình tạo tượng 
khác, bao gôm tượng dát vàng, 
tượng hạt châu, tượng vải 
gai, nhân trung tượng, thiện 
nghiệp në tượng... đều là các 
tạo tượng loại đặc biệt có số 
lượng khá ít. Tượng dát vàng 
còn có lên Chùy Điệp tượng, 
dùng miếng đồng mỏng dát 


h Bích hoa Hồ toàn vũ (kiểu múa 


xoay tròn сйа người Hó Тау 
Vực Trung Quốc) ở Đôn Hoàng 
Мас Cao động. HŠ toàn уо có 
nguồn gốc tử Trung А, chủ yếu. 
do рпа! nữ biểu diễn động тас 
rät nhanh, nhẹ nhàng, xoay тёп 


liên tục, thịnh hönh удо niên 


hiệu Khal Nguyên thời Đường, 


372 xe, 


lên tượng Phật, cách tạo 
tượng loại này đã được dùng 


„Меле thuật Phật 


từ thời Táy Tấn. Tượng hạt châu là tượng Phật đùng trân 
châu xuyên lại thành chuỗi khám lên. Tượng Giáp Түй còn có 
tèn tượng sơn khó hoặc thoát sa tượng, tạo tượng trước tiên 
dùng đất sét đắp tạo thành, đưa gỗ vào chống đỡ, phú vải gai, 
rồi sơn màu lên, đợi sau khí sơn khô cứng, đỡ bỏ đất cát, giá 
gỗ bên trong, tức thành tượng Кер vải gai (tượng Giáp Trữ). 
Nhân trung tượng tên đẩy đủ là “Lô Xá Na Pháp Giới Nhân 
Trung tượng”, loại tượng Phật đạng nhỏ dùng khuôn đất ép 
thành, đời đường gọi là “thiện nghiệp né tượng”, tượng này là 
sau khi tăng nhân qua đời hỏa táng xong, dùng tro bó trộn đất 
sét dùng khuôn tạo ra tượng Phật, sau lưng tượng Phật phần 
lớn có in các chữ như “Đại Đường thiện nghiệp”... Tạng truyền 
Phật giáo phần lớn dùng khuôn đông ép đất sét để tạo thành 


А 


các loại tượng Phật. cũng thuộc về thể 


ә??? 


TỦ SACH BACH KHOA РНАГ GIÁO. 


TÌM HIỂU THACH KINH 


Thạch kinh là các bình điển Nho gia và Phật, Рао được 
khác trên đá bia, kinh thạch, thạch động ой trên nách 
núi thời сб đạt Trung Quốc, trong dó da số là thạch hinh 
Phật giáo. Kinh Phải này khác trên đá, bắt đều vào cuốt 
thời Bắc Ngụy, thịnh hành cào cuối thời Bắc triều. Trong 
Long Màn Bắc Nguy Liên hoa động, đã có khăe “Bát Nhã 
Ва La Màt Ра Тат kinh" 


hài Вас Të, khắc thạch kinh thịnh hành, nhu Son Đông 

Thái Sơn kinh thạch du, Thái Nguyên Тап Từ phong dụ đều 
khác Hoa Nghiêm kinh. Kinh Phật được điêu khác với qui mô 
lớn, đương nhiên là thuộc về thạch động Hưởng Đường sơn. Động 
thứ 3 bác Hưởng Đường, trên Đường Ủng tả kinh bia ghi, từ năm 
Thiên Tống thứ 4 (năm 568) tới năm Võ Bình khứ 3 (năm 572), 
Đường Ung khắc 4 bộ kính Phật "Duy Ма Сағ kinh”, “Thắng 
Mạn kinh”, “Sách kinh”, “Di Lae thành Thật kinh”. Nguyên nhân 
khác kinh nhờ đá bảo tôn lâu đài, nên phát nguyện đem tất са 
kinh đức Thích Ca Мау Ni thuyết giáng toàn bộ đem khác ở 
danh sơn. Ngoài ra, thạch động ở nam Hưởng Đường, tiểu Hưởng 
Đường còn có khắc “Hoa Nghiêm kính”, “Đa Tâm kinh”, “Pháp 
Hoa kinh”, Oa Haàng Cung Нё Bắc Thiệp huyện, chùa Mộc Tĩnh 
khác nhiều bộ kinh Phật từ thời Bác Të như “Thâm mật giải 
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„ghe thuật Phật т 


thoát kinh”, “Thập địa kinh”, “Phật thuyết Tư Ích Phạm Thiên 
vấn kinh”, “Pháp Hoa kinh, Quán Thế Âm Phổ Môn phẩm”... Hà 
Nam An Dương tiểu Nam Hải thạch động vào пат Thiên Bảo 
thứ 6 thời Bắc Tẻ (năm 555) khác “Hoa Nghiêm kinh kệ tán”, 
“Dai bát niết bàn kinh. Thánh hành phẩm”. Khắc kinh đời tùy, 
vào năm Khai Hoàng thứ 9 (nam 589) 9 An Dương Bảo Son Đại 
Trú thánh động khắc nhiều bộ kinh như “Đại tập kinh nguyệt 
Tạng phân”, “Ngũ thâp 
tam Phật danh” tương 
đối sớm. 

Kinh đá Phật giáo 
nổi tiếng nhất là ở 
chùa Vân Cư, Вас Kinh. 
Phòng sơn Phật thạch 
kinh bất đầu khắc vào 
năm Đại Nghiệp thứ 
19 thời Tùy (năm 616) 
đến niên hiệu Trinh 
Quản đời Đường, trong 
hơn 30 năm tổng cộng 


khắc hơn trăm phiến 
đá gồm Pháp Hoa, Niết 
bàn, Duy Ma, Hoa Ng- 
hiêm... tác giả Trịnh 
Оуеп. Sau trải qua các 
đời Đường, Liêu, Kim, 
Nguyên, Minh liên tục 
khắc, thạch kinh tỏn tại 
tống cộng 15061 phiên 
đá, trong đó kinh thạch 


Kinh тапа д chùa 


“82 Nem Hoa, Thiệu Quan 


Quảng Đông. 
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TỦ SÁCH BÃCH KHOA PHẬT GIÁO. 


hoàn hảo có hơn 14000 phiến đá, cùng khắc kinh Phật khoảng 
1000 loại, hơn 900 bộ, hơn 3000 quyển, bao gồm hơn 6000 tắc 
đê ký. Ро là minh khắc văn tự số lượng lớn nhất ở Trung Quốc 
hiện còn tôn tại, сб giá trị học thuật rất cao trong lịch sử văn 
hóa Đông phương. 

Thạch khắc thời Đường quan trọng nhất là Tứ Xuyên An 
Nhạc Ngọa Phật viện thạch động khắc kinh động vào niên hiệu 
Khai Nguyên thời Đường. Ở dây có 15 động có kinh khắc, hơn 
70 bộ kinh Phật, hơn 40 vạn chữ. Ngoài ra, đại túc Bảo Đỉnh 
sơn tiểu Phật loan kinh mục tháp, điêu kháe “Phật thuyết thập 
nhi bộ kinh”, là kinh khắc thời nam Tống. 

Kinh tràng cũng là một loại thạch khắc Phật giáo của Trung 
Quốc cổ đại. Tràng nguyên nghĩa là một loại dang long dù được 
chế từ tơ lụa, có đỉnh trang trí Ma Ni bảo châu, treo trên cán 
dài để cúng dường Phật. Căn cứ “Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La 


h Kinh da ở chúc Vốn Си 
Phỏng Sơn, Вас Kinh. 


376 xe, 


Ni kinh”, nếu viết kinh lên tràng, bóng của tràng ánh vào thân 
người, eó thë không bị ô nhiễm bởi tội bẩn. Thời sơ Đường, bất 
đầu dùng đá mô phỏng kính tràng bằng tơ lụa, gọi là Đà La Ni 
kinh tràng. Vĩ dụ thực tế vë kinh tràng vào thời ky sớm nhất 
là kinh tràng làm năm đầu niên hiệu Vĩnh Xương (năm 689) 
ó Phú Bình Thiểm Тау. Thông thường kinh tràng có thể chia 
thành 3 bộ phận tràng tọa, thân tràng và đính tràng, phân biệt 
điêu khắc, từng cấp chẳng lên thân tràng đa số hình bát điện 
thể, khác Đà La Ni kinh, chú hoặc tượng Phật... cũng có một, số 
ft khác Đa Tâm kinh, Lăng Nghiêm kinh. 


y 


а?" 
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TƯƠNG PHẬT GIÁO LIÊN HỆ VỚI TƯỢNG 
ĐẠO GIÁO, NHO GIA 


Thời ký Nguy Tán và Nam Bác triều tư tưởng của Phật 
giáo bao trùm toàn xã hội, tôn tại sy dung Һор và đấu 
tranh іш tưởng của ba tón giáo Nho, Phật. Đạo. Dù ánh 
hưởng Phật giáo rất lớn, trong đời sóng chính trị và xã 
hội ở Trung Quốc, nhưng Đạo giáo uốn nấy nở trên đất 
nước Trung Quốc và truyền thống học thuyết Nha gia vån 
chiếm địa vi quan trong: 


Te việc giữ gìn lợi ích giai cấp thống trị và thực hành trật 
tự thống trị, lập trường cơ bản của ba tông giáo Phật, Nho, 
Đạo vốn không сб những xung đột. lớn. По đó, từ sự độc tôn Nho 
giáo vào thời Hán chuyến biến thành tam giáo Nho, Phát, Đạo 
sánh vai, lịch sử tông giáo Trung Quốc tiến vào mật giai đoạn 
mới. Do tình hình trong nước và truyền thống văn hóa Nho gia 
ở Trung Quốc có tính chất quyết định, nên quan hệ giữa tam 
giáo là coi đạo Nho làm chủ đạo, hai giáo Phật, Đạo làm уау 
cánh. Quá trình đấu tranh của tam giáo, đồng thời cũng là quá 
trình hấp thụ thẩm thấu và hố sung lẫn nhau, trong đấu tranh 
vẫn nhắm tới dung hợp. 


Xét về tao tượng Phật giáo Lượng Phật thời kỳ đầu còn mang 
ít nhiều cách điệu phương Тау, sau thời Bắc Nguy Hiếu Bë, Văn 
Đế, dán dán phát triển theo phương hướng Trung Quốc hóa, 


зве 


bất đầu hình thành đặc điểm mới phân biệt khác với vùng Tân 
Cương. Từ phục sức, diện mạo, tọa cụ của tượng Phật đến đề tài 
nội dung, đều có sự thay đổi. 

Đạo giáo ra đời vào nhà Hán, nhưng sau khởi nghĩa Hoàng 
cân (khăn vàng) thất bại bị trấn áp chính trị không thể gượng 
đậy trong thời gian dài. Phật giáo thừa thế phát triển lên. Vào 
thời đại Ngụy Tấn, Nam Bắc triều, hai giáo Phật, Đạo đều có 
sự phát triển тат тб. Muộn nhất vào euối thời kỳ thập lục quốc 
hoặc đầu thời kỳ Nam Bác triêu, bắt đầu xuất hiện tạo tượng 
của Đạo giáo. Tượng Đạo giáo sớm nhất, từng chịu ảnh hưởng 
từ tượng Phát. Từ cách ngôi, hoa văn, tổ hợp quan hệ tới kiểu 
văn cách phát nguyện, rất nhiều địa phương học tập thậm chí 
mô phỏng kiểu đáng tượng Phật. Tượng của Đạo giáo vào thời 
kỳ đầu còn có hiện tượng Phật, Lão chung khám thờ, 
có thể lý giải được. Đạo giáo, vì muốn tranh thủ qu 
mô phỏng Phật giáo tạo ra thần tượng, như có ý muốn Lhử tài 
cao thấp. Nhưng trong đấu tranh đó, đã gieo xuống hạt giống 
cùng tới đích băng cách khác nhau. bởi vì bất luận là tương 
Phật hoặc là tượng Đạo, đều phải được sự tiếp nhận của người 


b 


Тат gióo hợp nhót động (Nam Tống) động së 2 ở Trùng Khánh Boi 
Тас осп động, Diệu Coo sơn động coo 314m, rộng 280m, дм 322m 
Tượng chính giữa lở Thích Ca Mau Ni, bên trál lượng Lão Quên, bên 
phổ: lượng Khổng Tú. Đông vẻ Nho, Thích, Đạo tom giáo hợp nhốt. 
thuộc loại ñ gặp тёп toàn quốc Trung Hoa 
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Tam giáo đỏ, vẽ cảnh 
bo người sóng lộp lam 
giáo Phôt, Đạo. Nho là 
đức Thích Са Маи NI, 
Lão Tử và Khổng Tử, bo 
vị đang bản kinh luận 

= đẹo, thể hiện trëo lưu 
lu tưởng “Tam giúo hợp. 
nhốt” сйа xë hội. 


ЕТТІ "mm." 


Trung Quốc, đều phải đi theo một соп đường buộc phải Trung 
Quốc hóa. 

Hiện tượng này, vào thời Tống với sự phát triển cao độ của 
kinh tế và văn hóa phong kiến, cảng biểu hiện ró ràng. Lý học 
phát triển гат rộ, trở thành rường cột của tư tưởng phong kiến: 
thời Tống và các đời sau. Lý học là sản phẩm của học thuyết 
Nho gia hấp thụ một số lý luận сба Thiên tông Phật giáo, dán 
Phật vào Nho. Sự hưng thịnh của Thủy luc pháp hội và Thủy 
lục họa, cũng liên quan tới hiện tượng này. Tao tượng tam giáo 
hop nhất, ứng vận ra đời. Các thạch động như Đại Тас Thạch 
“Triệu sơn, Diệu Cao sơn... đã xuất hiện tao tượng tam giáo һар 
nhất của thời kỳ sớm nhất, các vị Phát như Thích Ca và Lão 
Tử, Văn Tuyên vương (Khổng Tử) và các đệ tử thập triết, cũng 
được đặt trong một động, thậm chí trong cùng một khám thờ, 
chứ không chi chung một nơi mà thôi. Một số tạo tượng chủ, 
không chỉ tạo tượng Phật, đông thời còn tạo ra hình tượng của 
Đạo giáo và thánh triết Nho gia. Một số thợ thủ công dân gian, 
đồng thời điêu khắc tạo tượng tam giáo Nho, Phật, Đạo. Tới lúc 
này (đương nhiên cả về sau nữa, bất luận Phát giáo từ ngoại 
lai hay Nho giáa, Đạo giáo Trung Quốc, đều được xem là tông 
giáo đân tộc mình có thể tiếp nhận. Thích Ca, Lão Tử và Khổng 
Tử, đều là thần tượng của người Trung Quốc. Ngay chính tượng 
Phật, cũng không còn giống với tượng người nước ngoài mà 
giống người Trung Quốc hơn. Kết quả, tất nhiên cùng tới đíhc 
bằng những cách khác nhau, kiêm dung và bao trùm cả phạm. 
trù to lớn của nën văn hóa Trung Quốc. 
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Lời nói đấu 

Nghệ thuật Phật Giáo. 

Tại сас nghệ thuật Phật Gide Ấn Độ thói kỹ đầu không có tượng Phật? 
Nghệ thuật Phật Giáo Кіёп Đà La và Mat ТАС La 
Di ch nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ 

Thạch động À Chiên Bà nổi tiếng 

Di tích Phật giáo Ba Më Dương 

Đức Thích Са Màu Ni đản sinh 8 đâu? 

Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni 

Tam Thế Phật và Tam. Thân Phật 

Bỏ Tát và Bồ Tát Hạnh 

Thất Phát và Thiên Phật 

Tây phương Tam Thánh là gì? 

Đông Phương Tam Thánh là gì? 

Dưyên Giác và La Hán 

Thiên Long Bát Bộ 

Tử Dai Thiên Vương 

Đại Nhật Như Lai 

Đại Ніс Thiên và Hoan Hi Phật 

Sự tích Phật truyện 

Tứ Tướng Bồ và Bát Tưởng Đồ 

Sự tích nhân duyên 

Sự tích Phật Bản Sinh 

Các tranh vẽ sự tích Bản Sinh nổi tiếng 

Khác biệt giữa nghệ thuật Phát giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa 
Ва muni ba Quan Âm và Quan Âm ngân mắt ngàn ізу 
Tượng Quan Ат và Di 120 

Địa Tang 86 Tát 

Tháp Điện Diêm Vương 

Vì Dà và Quan Vũ là thắn hộ pháp га sao? 

Di Lặc Bồ Tát và Di Lặc Phật 


заед 


йк thuật Phật ай 


Vì sao Bố Đại Hòa Thượng được gọi là “Di Lạc Bung Bu"? 
Hóa thân Quan Âm tới Tứ Châu đại thánh 

Biến Họa Kinh là 019 

Phật Giáo Kinh Biến quan hệ với Biến Văn, Tục Giáng ra sao? 
Những 46 tài Kính biến 

Địa nguc và tranh địa ngục biến 

Tranh Phát giáo cảm thông cố sự đổ biến 

Tranh sự tích số sự Phật giáo. 

Chuyện Đường Tăng qua Tây thỉnh Kinh 

Tượng người ping đường và hình vẽ các vị Vua, 

Hoàng Hậu lễ Phật nổi tiếng 

Tìm hiểu Phật giáo mát tông 

Mạn Đà La là gì? 

Tìm hiểu thủy lục hga 

Di tích Thủy Lực chù yếu 

Đường Са là (17 

Bặc điểm và di tích chủ yếu của nghệ thuật Phật giáo Тапа trưyền 
Gông dụng của thạch động 

Vì sao thạch động sớm nhất xuất hiện 8 Tân Gương? 

Đặc điểm phán bố của thạch động Trung Quốc 

Con đường tơ lụa quan hệ ra sao với sự hưng thinh của Thạch Động? 
Nghệ thuật Phật giáo Qui Tư 

Viên ngọc sáng Gô Bị: Khắc Tu Nhĩ thạch động 

Nghệ thuật Phật giáo Cao Xương 

Nghệ thuật Phật giáo Ngọc Món Quan 

Tìm hiểu động Mạc Cao, бл Hoàng 

Tìm hiểu mô thức Thạch Động Lương Спаи 

Thạch động Bắc Trung Quốc và các thiển Tăng 

Sự kiện phế trừ Phật trong lịch sử Trung Quốc tao ảnh hường lớn 
Nhân duyễn giữa Сао Tăng và Thạch Động 

Ве vương các triểu (ai хау dựng Thách: Động 

Phong cách nghệ thuật Phật giáo Ấn 80 

“Kiểu mẫu Bình Thành” của nghệ thuật Thạch Động 

Phong cách mới của những thạch đệng Hán hóa 

Diện mạo động Мас Сао Đôn Hoàng thời Bắc Nguy 

Đề Ký Niên Dai sám nhất trong thạch động 


117 
120 
122 
124 
129 
133 
136 
138 
141 


145 
149 
154 
158 
160 
183 
167 
171 
175 
175 
182 
186 
180 
184 
198 
202 
206 
210 
24 
28 
221 
226 
229 
234 
238 
242 
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Viên bảo tàng tượng ở núi Mạch Tích 

Ảnh hưỡng của thạch động Huỡng Đường 

Tăng Sr Tăng Huu và thạch động núi Thê Hà lượng Phật ü huyện Viém 
Thời hưng thịnh Tùy Đường của động Mạc баа, Đôn Hoàng 

Quan hệ giữa chùa Phụng Tiên, Long Môn và Võ Tác Thiên 

Quan hệ giữa tượng thạch động và các tông phái Phật giáo. 

Đặc điểm các nước Nam Chiếu, Đại Lý ở thạch động Kim Xuyên 
Thạch động chuyển xuống Tứ Xuyên phía Nam 

Tượng mật tông ó thạch động Tứ Xuyên 

Ly do tưởng đời Nguyên tập trung ở núi Phi Lai và Cu Dung Quân 
Вас điểm nghệ thuật tượng Ma Nhai và lượng núi Khẳng Vọng 
Nghệ thua! Phát giáo Tây Hạ ñ Động Du Lâm 

Nhạc Sơn Đại Phật tượng Phải lớn nhất thế giái 

Tương Phật đồng lón nhất 

Giải đáp câu đố thạch đông Đôn Hoàng 

“Đôn Hoàng Học" thịnh hành thế giới 

Bổ cục tư viện Trung бийс quan hệ gì với Мп trúc cúng điện? 
Chia Phật sớm nhất Trưng Quốc 

Bến đại danh sơn Phật giáo Trung Quặc 

Đại biểu kiến trúc đời Đường 

Kiến trúc đại biểu thời Tống vå Liêu 

Kiến trúc đại biểu thời Nguyên, Minh 

Điểm giống nhau vå khác nhau về kiến trúc ода chùa Phật Tây Tạng 
và Ngoai Bát Miếu 

Khởi nguốt và điễn biến của tháp Phật 

Tháp Phát Trung Quốc có bao nhiêu chúng bại? 

Tháp gạch cổ nhất Trung Quốc 

Tháp gỗ lớn nhất Trung Quốc 

Thiết Tháp và Phốn Tháp 

Bích họa thạch động và chua Phật Trung Quốc 

Bia (ао tuong 

Kim Bóng Phật (ао tượng 

Tranh lụa, tượng thêu và lượng Dệt Phật Giáo 

Tranh mộc Bản Phật họa 

Tìm hiểu Thạch Kinh 

Tượng Phật giáo liên hệ với tượng Đạo giáo, Nho Gia 
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